
Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

I XÃ TÂN LẬP

1 1 1 Lê Thị Huệ Chủ hộ 1944 Thôn 1 1 1   750.000                750.000 

2 1 H Nir Niê Chủ hộ 1992 Thôn 1 4 4   750.000             3.000.000 

3 2 Y Tuân Niê Kdam Chồng 1983 Thôn 1

4 3 Y Nguyên Niê Con 2002 Thôn 1

5 4 H JuLy Niê Con 2005 Thôn 1

6 1 H Dớt Mlô Chủ hộ 1985 Thôn 1 4 4   750.000             3.000.000 

7 2 Y Mƣơi Adrơng Chồng 1982 Thôn 1

8 3 H Đô Len Mlô Con 2004 Thôn 1

9 4 Y JuLi Mlô Con 2006 Thôn 1

10 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 1984 Thôn 1 3 3   750.000             2.250.000 

11 2 Nguyễn Quyền Linh Con 2004 Thôn 1

12 3 Nguyễn Duy Minh Con 2006 Thôn 1

13 1 Trần Văn Thành Chủ hộ 1974 Thôn 1 6 6   750.000             4.500.000 

14 2 Ngô Thị Hƣơng Vợ 1972 Thôn 1

15 3 Trần Thị Tình Con 1996 Thôn 1

16 4 Trần Thị Thắm Con 2000 Thôn 1

17 5 Trần Văn Tuấn Con 2006 Thôn 1

18 6 Trần Hoàng Minh Đức Cháu 2017 Thôn 1

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tổng số ngƣời: 7.132 ngƣời Tổng số tiền: 5.348.500.000 đồng

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chú

2

3

4

5

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 9

PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƢỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƢỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA HUYỆN KRÔNG BÚK
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
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nghèo
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khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 
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hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 
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đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
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Quan hệ 
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chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 
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khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

19 6 1 Nguyễn Thị Thái Chủ hộ 1970 Thôn 1 1 1   750.000                750.000 

20 7 1 Nguyễn Thị Sâm Chủ hộ 1944 Thôn 1 1 1   750.000                750.000 

21 8 1 Quách Thị Lâm Chủ hộ 1947 Thôn 1 1 1   750.000                750.000 

22 1 Lê Doãn Thành Chủ hộ 1967 Thôn 1 3 3   750.000             2.250.000 

23 2 Lê Thị Thúy Vợ 1965 Thôn 1

24 3 Lê Doãn Hùng Con 1993 Thôn 1

25 1 Hoàng Thị Diện Chủ hộ 1954 Thôn 1 7 7   750.000             5.250.000 

26 2 Trƣơng Trƣớc Chồng 1952 Thôn 1

27 3 Trƣơng Quốc Kiên Con 1980 Thôn 1

28 4 Trƣơng Quốc Đàn Con 1990 Thôn 1

29 5 Trƣơng Thị Hồng Con 1997 Thôn 1

30 6 Trƣơng Hoàng Quân Cháu 2015 Thôn 1

31 7 Trƣơng Ngọc Minh Khuê Cháu 2017 Thôn 1

32 1 Y Tâm Mlô Chủ hộ 1981 Thôn 1 5 5   750.000             3.750.000 

33 2 H DRah Niê Vợ 1985 Thôn 1

34 3 Y Ninh Mlô Con 2008 Thôn 1

35 4 Y Lâm Mlô Con 2009 Thôn 1

36 5 Y Đức Mlô Con 2018 Thôn 1

37 1 Nguyễn Thị Lƣợng Chủ hộ 1967 Thôn 1 2 2   750.000             1.500.000 

38 2 Cao Trung Nguyên Con 2001 Thôn 1

39 1 Phan Thị Dinh Chủ hộ 1956 Thôn 1 4 4   750.000             3.000.000 

40 2 Nguyễn Văn Nhanh Chồng 1954 Thôn 1

41 3 Nguyễn Thị Lý Con 1993 Thôn 1

42 4 Nguyễn Ngọc Gia Hân Cháu 2014 Thôn 1

43 1 Trƣơng Thị Long Chủ hộ 1947 Thôn 1 3 3   750.000             2.250.000 

44 2 Đinh Văn Thảo Con 1981 Thôn 1

45 3 Đinh Bá Công Con 1992 Thôn 1

12
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

46 1 H Hin Mlô Chủ hộ 1986 Thôn 1 4 4   750.000             3.000.000 

47 2 Y Sam Mlô Chồng 1984 Thôn 1

48 3 H Diệp Mlô Con 2010 Thôn 1

49 4 Y Phong Mlô Con 2014 Thôn 1

50 1 H Thƣơng Mlô Chủ hộ 1987 Thôn 1 4 4   750.000             3.000.000 

51 2 Y Wel Adrơng Chồng 1984 Thôn 1

52 3 Y Phúc Mlô Con 2011 Thôn 1

53 4 H Diễm Mlô Con 2012 Thôn 1

54 1 H Rƣng Mlô Chủ hộ 1989 Thôn 1 3 3   750.000             2.250.000 

55 2 Y Dhƣi Mlô Chồng 1986 Thôn 1

56 3 H Ý Thiên Mlô Con 2009 Thôn 1

57 1 Hoàng Nghĩa Quyết Chủ hộ 1987 Thôn 2 4 3   750.000             2.250.000 

58 2 Trần Thị Cẩm Giang Vợ 1988 Thôn 2

59 3 Hoàng Nghĩa Phát Con 2011 Thôn 2 BTXH

60 4 Hoàng Anh Thƣ Con 2015 Thôn 2

61 19 1 Lê Thị Ánh Nguyệt Chủ hộ 1953 Thôn 2 1 1   750.000                750.000 

62 1 Đỗ Thị Vui Chủ hộ 1944 Thôn 2 6 6   750.000             4.500.000 

63 2 Trần Tiến Tƣ Con 1973 Thôn 2

64 3 Nguyễn Thị Thơm Con 1981 Thôn 2

65 4 Trần Thị Thoa Con 2001 Thôn 2

66 5 Trần Thị Hƣơng Giang Con 2003 Thôn 2

67 6 Trần Tiến Toàn Con 2008 Thôn 2

68 1 Hoàng Thế Chủ hộ 1955 Thôn 3 5 5   750.000             3.750.000 

69 2 Hoàng Sỹ Nguyên Con 1998 Thôn 3

70 3 Hoàng Sỹ Bách Con 1995 Thôn 3

71 4 Hoàng Sỹ Duy Cháu 2009 Thôn 3

72 5 Hoàng Sỹ Hùng Cháu 2011 Thôn 3

15
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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đồng/khẩu
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tháng = 
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đồng 
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hỗ trợ (đồng) 
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(chủ hộ; vợ, 
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bà; cháu; 
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căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

73 1 Phan Thị Nhàn Chủ hộ 1968 Thôn 3 4 4   750.000             3.000.000 

74 2 Dƣơng Trọng Nhân Vợ 1973 Thôn 3

75 3 Dƣơng Trọng Nghĩa Con 1998 Thôn 3

76 4 Dƣơng Thị thanh Tâm Con 2004 Thôn 3

77 23 1 Lê Văn Tự Chủ hộ 1973 Thôn 3 1 1   750.000                750.000 

78 1 Nguyễn Doãn Sơn Chủ hộ 1968 Thôn 3 5 5   750.000             3.750.000 

79 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1968 Thôn 3

80 3 Nguyễn Thị Nguyệt Con 1995 Thôn 3

81 4 Nguyễn Doãn Tuyên Con 1998 Thôn 3

82 5 Nguyễn Thị Luyến Con 2003 Thôn 3

83 1 Quách Trọng Hạt Chủ hộ 1950 Thôn 3 6 6   750.000             4.500.000 

84 2 Võ Thị Hữu Vợ 1954 Thôn 3

85 3 Quách Trọng Thanh Con 1982 Thôn 3

86 4 Quách Trọng Hải Con 1991 Thôn 3

87 5 Quách Trọng Xuân Con 1988 Thôn 3

88 6 Quách Trọng Âu Con 1997 Thôn 3

89 1 Nguyễn Cảnh Chủ hộ 1948 Thôn 3 2 2   750.000             1.500.000 

90 2 Hồ Thị Hai Vợ 1955 Thôn 3

91 1 Lê Thị Lâm Chủ hộ 1963 Thôn 3 3 3   750.000             2.250.000 

92 2 Trần Văn Trƣờng Con 1984 Thôn 3

93 3 Trần Văn Hùng Con 1997 Thôn 3

94 1 Trần Xuân Trung Chủ hộ 1992 Thôn 3 4 4   750.000             3.000.000 

95 2 Lê Thị Nga Vợ 1994 Thôn 3

96 3 Trần Lê Thảo Nhi Con 2014 Thôn 3

97 4 Trần Bảo Nam Con 2015 Thôn 3

98 1 Hồ Hùng Chủ hộ 1980 Thôn 3 5 5   750.000             3.750.000 

99 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1985 Thôn 3
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Ngƣời Hộ
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 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 
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(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

100 3 Hồ Thị Ngọc Thảo Con 2004 Thôn 3

101 4 Hồ Văn Nguyên Con 2006 Thôn 3

102 5 Hồ Thị Ngọc Hân Con 2012 Thôn 3

103 1 Lê Doãn Luân Chủ hộ 1958 Thôn 3 3 3   750.000             2.250.000 

104 2 Nguyễn Thị Năm Vợ 1956 Thôn 3

105 3 Lê Doãn Hƣng Con 1988 Thôn 3

106 1 Bùi Thị Y Chủ hộ 1950 Thôn 3 4 4   750.000             3.000.000 

107 2 Phạm Thanh Tuấn Con 1988 Thôn 3

108 3 Trịnh Thị Huyền Trang Con 1993 Thôn 3

109 4 Phạm Thành Đạt Cháu 2013 Thôn 3

110 32 1 Trƣơng Thị Đón Chủ hộ 1959 Thôn 3 1 1   750.000                750.000 

111 1 Đặng Văn Mai Chủ hộ 1942 Thôn 3 3 3   750.000             2.250.000 

112 2 Lê Thị Định Vợ 1950 Thôn 3

113 3 Đặng Văn Tùng Con 1993 Thôn 3

114 34 1 Trần Thị Châu Chủ hộ 1959 Thôn 3 1 1   750.000                750.000 

115 1 Tăng Thị Lê Chủ hộ 1976 Thôn 3 4 4   750.000             3.000.000 

116 2 Nguyễn Đăng Dẫn Con 1990 Thôn 3

117 3 Nguyễn Thị Thu Diễm Con 1992 Thôn 3

118 4 Nguyễn Thị Thu Dễ Con 1995 Thôn 3

119 1 Phạm Năm Chủ hộ 1977 Thôn 3 5 5   750.000             3.750.000 

120 2 Trƣơng Thị Thúy Vợ 1987 Thôn 3

121 3 Phạm Thị Thùy Linh Con 2006 Thôn 3

122 4 Phạm Thị Hà My Con 2009 Thôn 3

123 5 Phạm Thị Hà Ly Con 2014 Thôn 3

124 1 Phan Văn Thắng Chủ hộ 1989 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

125 2 Nguyễn Thị Hằng Vợ 1996 Thôn 4

126 3 Phan Nguyễn Thảo Ngân Con   2014 Thôn 4

35

36

37

29

30

31

33

5



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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dân/Thẻ 

căn cƣớc 
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(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

127 4 Phan Nguyễn Gia Bảo Con 2001 Thôn 4

128 1 Dƣơng Văn Thành Chủ hộ 1974 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

129 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1980 Thôn 4

130 3 Dƣơng Công Tuấn Con 1999 Thôn 4

131 4 Nguyễn Thị Hoài Mến Con 2003 Thôn 4

132 1 Trịnh Thị Điện Chủ hộ 1935 Thôn 4 2 1   750.000                750.000 BTXH

133 2 Phạm Thị Hƣơng Con 1976 Thôn 4

134 1 Triệu Tấn Non Chủ hộ 1965 Thôn 4 5 5   750.000             3.750.000 

135 2 Tăng Thị Nghĩa Vợ 1967 Thôn 4

136 3 Triệu Tấn Thủ Con 1992 Thôn 4

137 4 Triệu Tấn Chí Con 1991 Thôn 4

138 5 Triệu Thị Thùy Linh Con 2004 Thôn 4

139 1 Dƣơng Văn Hồng Chủ hộ 1982 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

140 2 Trần Thị Lƣợng Vợ 1982 Thôn 4

141 3 Dƣơng Quốc Cƣờng Con 2007 Thôn 4

142 4 Dƣơng Thị Lệ Thủy Con 2010 Thôn 4

143 1 Trần Quốc Nghĩa Chủ hộ 1989 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

144 2 Chung Thị Nga Vợ 1991 Thôn 4

145 3 Trần Quốc Nhật Nam Con 2012 Thôn 4

146 4 Trần Thị Thảo Uyên Con 2014 Thôn 4

147 1 Đinh Văn Chí Chủ hộ 1972 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

148 2 Trần Thị Mai Vợ 1983 Thôn 4

149 3 Đinh Minh Đức Con 2005 Thôn 4

150 4 Đinh Minh Việt Con 2008 Thôn 4

151 1 Nguyễn Văn Dạng Chủ hộ 1968 Thôn 4 6 6   750.000             4.500.000 

152 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1970 Thôn 4

153 3 Nguyễn Thị Thu Con 1993 Thôn 4

37
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hộ

Nam Nữ
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(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

154 4 Nguyễn Thị Kim Oanh Con 2000 Thôn 4

155 5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ Con 2008 Thôn 4

156 6 Nguyễn Thị Diện Mẹ 1946 Thôn 4

157 1 Phạm Văn Hòa Chủ hộ 1966 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

158 2 Phan Thị Hà Vợ 1970 Thôn 4

159 3 Phạm Văn Bình Con 1995 Thôn 4

160 4 Phạm Thị Thu An Con 1998 Thôn 4

161 1 Quách Trọng Vinh Chủ hộ 1985 Thôn 4 4 4   750.000             3.000.000 

162 2 Lê Thị Hƣơng Vợ 1986 Thôn 4

163 3 Quách Trọng Thái Tú Con 2004 Thôn 4

164 4 Quách Thị Kim Nhi Con 2013 Thôn 4

165 1 Nguyễn Xuân Việt Chủ hộ 1972 Thôn 4 2 2   750.000             1.500.000 

166 2 Nguyễn Xuân Nam Con 2006 Thôn 4

167 1 Phạm Hiền Tƣ Chủ hộ 1977 Thôn 4 5 5   750.000             3.750.000 

168 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 1978 Thôn 4

169 3 Phạm Bình Nam Con 2006 Thôn 4

170 4 Triệu Thị Hải Mẹ 1944 Thôn 4

171 5 Phạm Bình Nguyên Con 2008 Thôn 4

172 1 Lê Thị Tuyết Chủ hộ 1959 Thôn 4 6 6   750.000             4.500.000 

173 2 Tăng Hồng Phƣơng Con 1992 Thôn 4

174 3 Tăng Thị Thùy Con 1995 Thôn 4

175 4 Tăng Hồng Dƣơng Con 1998 Thôn 4

176 5 Hà Thị Sỹ Con 1992 Thôn 4

177 6 Tăng Hồng Nhật Minh Con 2015 Thôn 4

178 1 Triệu Tấn Biên Chủ hộ 1969 Thôn 4 6 6   750.000             4.500.000 

179 2 Tăng Thị Nhu Vợ 1971 Thôn 4

180 3 Triệu Tấn Nguyên Con 1996 Thôn 4

44

45
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48
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Ngƣời Hộ
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hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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bà; cháu; 
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khác)

Năm sinh
Số chứng 
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dân/Thẻ 
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công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

181 4 Triệu Thị Thanh Thảo Con 1998 Thôn 4

182 5 Triệu Thị Thúy Cầm Con 2001 Thôn 4

183 6 Triệu Thị Thanh Thúy Con 2004 Thôn 4

184 1 Phan Thanh Hải Chủ hộ 1973 Thôn 4 5 5   750.000             3.750.000 

185 2 Nguyễn Thị Nhi Vợ 1978 Thôn 4

186 3 Phan Đăng Duy Con 1999 Thôn 4

187 4 Phan Thị Minh Châu Con 2004 Thôn 4

188 5 Phan Thị Minh Huyền Con 2017 Thôn 4

189 1 Đinh Hữu Ninh Chủ hộ 1981 Thôn 5 4 4   750.000             3.000.000 

190 2 Đinh Thị kim Huế Vợ 1981 Thôn 5

191 3 Đinh Lệ Diệu Linh Con 2005 Thôn 5

192 4 Đinh Thế Anh Con 2009 Thôn 5

193 1 Phan Thị Yến Chủ hộ 1967 Thôn 5 8 8   750.000             6.000.000 

194 2 Nguyễn Văn Nhẹn Chồng 1968 Thôn 5

195 3 Nguyễn Thị Kim Chi Con 1993 Thôn 5

196 4 Nguyễn Thị Mỹ huyền Con 1995 Thôn 5

197 5 Nguyễn Duy Nam Con 2000 Thôn 5

198 6 Trần Gia Thành Cháu 2012 Thôn 5

199 7 Trần Gia Hân Cháu    2015 Thôn 5

200 8 Diệp Ngọc Tƣờng Cháu 2017 Thôn 5

201 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1959 Thôn 5 2 2   750.000             1.500.000 

202 2 Nguyễn Xuân Thành Con 1985 Thôn 5

203 1 Nguyễn Thị Thơ Chủ hộ 1956 Thôn 5 7 7   750.000             5.250.000 

204 2 Hồ Văn Thành Chồng 1955 Thôn 5

205 3 Hồ Thị Mai Trâm Con 1985 Thôn 5

206 4 Hồ Bảo Minh Con 1994 Thôn 5

207 5 Nguyễn Thanh Xa Con 1987 Thôn 5

50

51

52

53

54

55
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

208 6 Nguyễn Thanh Ngân Cháu 2011 Thôn 5

209 7 Nguyễn Thanh Tính Cháu 2013 Thôn 5

210 1 Lê Thị Thúy Vân Chủ hộ 1958 Thôn 5 2 2   750.000             1.500.000 

211 2 Lê Phúc Quý Chồng 1958 Thôn 5

212 1 Đinh Quốc Tuấn Chủ hộ 1985 Thôn 5 4 4   750.000             3.000.000 

213 2 Đinh Thị Ánh Nguyệt Vợ 1987 Thôn 5

214 3 Đinh Thị Ngọc Ánh Con 2006 Thôn 5

215 4 Đinh Lâm Tứ Con 2008 Thôn 5

216 1 Vũ Văn Hƣng Chủ hộ 1950 Thôn 5 8 7   750.000             5.250.000 

217 2 Nguyễn Thị Thủy Vợ 1965 Thôn 5

218 3 Nguyễn Minh Tuấn Con 1988 Thôn 5

219 4 Vũ Quý Đôn Con 1992 Thôn 5

220 5 Vũ Bình Minh Con 1990 Thôn 5

221 6 Vũ Thị Kiều Nga Con 1995 Thôn 5

222 7 Vũ Trùng Khánh Con 1999 Thôn 5 Không đủ ĐK

223 8 Kiều Duyên Mlô Cháu 2019 Thôn 5

224 1 Dƣơng Chí Thanh Chủ hộ 1978 Thôn 5 6 6   750.000             4.500.000 

225 2 Đinh Thị Bích Liên Vợ 1985 Thôn 5

226 3 Dƣơng Thị Nhật Lệ Con 2001 Thôn 5

227 4 Đinh Thị Thanh Huyền Con 2001 Thôn 5

228 5 Dƣơng Thị Lê Na Con 2006 Thôn 5

229 6 Dƣơng Hoài Băng Con 2016 Thôn 5

230 1 Đinh Hữu Phƣơng Chủ hộ 1989 Thôn 5 4 4   750.000             3.000.000 

231 2 Trƣơng Mỹ Hoài Nhi Vợ 1988 Thôn 5

232 3 Đinh Trƣơng Gia Bảo Con 2009 Thôn 5

233 4 Đinh Trƣơng Bảo Trân Con 2012 Thôn 5

234 1 Nguyễn Văn Tham Chủ hộ 1960 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

55

56

57

58

59

60

61
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
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nhân 
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Số 
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khẩu 
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hỗ trợ 

theo 

hộ cận 
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 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 
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chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

235 2 Cao Thị Thê Vợ 1964 Thôn 5

236 3 Nguyễn Văn Cƣờng Con 1989 Thôn 5

237 4 Nguyễn Văn Dƣơng Con 1992 Thôn 5

238 5 Nguyễn Văn Chung Con 2004 Thôn 5

239 1 Nguyễn Văn Thuận Chủ hộ 1972 Thôn 5 6 5   750.000             3.750.000 

240 2 Ngô Thị Kim Hoa Vợ 1982 Thôn 5

241 3 Nguyễn Văn Minh Con 1999 Thôn 5

242 4 Nguyễn Văn Trí Con 2001 Thôn 5 Không đủ ĐK

243 5 Nguyễn Văn Cƣờng Con 2004 Thôn 5

244 6 Nguyễn Ngọc Trâm Con 2010 Thôn 5

245 1 Nguyễn Văn Vinh Chủ hộ 1961 Thôn 5 2 2   750.000             1.500.000 

246 2 Nguyễn Văn Quang Con 1987 Thôn 5

247 1 Hoàng Văn Ƣớc Chủ hộ 1985 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

248 2 Đàm Thị Thảo Vợ 1991 Thôn 5

249 3 Hoàng Văn Vũ Con 2007 Thôn 5

250 4 Hoàng Phƣơng Ngọc Linh Con 2011 Thôn 5

251 5 Hoàng Văn An Con 2016 Thôn 5

252 1 Đinh Quốc Vƣơng Chủ hộ 1979 Thôn 5 4 4   750.000             3.000.000 

253 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1976 Thôn 5

254 3 Đinh Thị Kiều Anh Con 2002 Thôn 5

255 4 Đinh Quang Thắng Con 2007 Thôn 5

256 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 1963 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

257 2 Huỳnh Mộng Danh Con 1988 Thôn 5

258 3 Lê Thị Hiệp Con 1988 Thôn 5

259 4 Huỳnh Trọng Nghĩa Cháu 2009 Thôn 5

260 5 Huỳnh Trọng Hùng Cháu 2010 Thôn 5

261 1 Hồ Bảo Trung Chủ hộ 1988 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

64

65

66

67

61

62

63

10



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
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Quan hệ 
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cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

262 2 Nguyễn Thị Định Vợ 1992 Thôn 5

263 3 Hồ Bảo Toàn Con 2011 Thôn 5

264 4 Hồ Bảo Thắng Con 2017 Thôn 5

265 5 Hồ Bảo Thiện Con 2019 Thôn 5

266 1 Phan Trung Tƣờng Chủ hộ 1974 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

267 2 Cao Thị Mỹ Loan Vợ 1975 Thôn 5

268 3 Phan Phƣơng Uyên Con 1995 Thôn 5

269 4 Phan Nhƣ Quỳnh Con 1997 Thôn 5

270 5 Phan Trọng Tín Con 2001 Thôn 5

271 1 Nguyễn Thị Lài Chủ hộ 1993 Thôn 5 6 6   750.000             4.500.000 

272 2 Phan Quốc Toản Chồng 1981 Thôn 5

273 3 Phan An Nhiên Con 2015 Thôn 5

274 4 Phan Quốc Tuấn Em 1984 Thôn 5

275 5 Huỳnh Thị Thƣ Em 1991 Thôn 5

276 6 Phan Thế Kiệt Cháu 2015 Thôn 5

277 1 Từ Ngọc Hƣơng Chủ hộ 1980 Thôn 5 5 5   750.000             3.750.000 

278 2 Phạm Thị Lan Vợ 1988 Thôn 5

279 3 Từ Ngọc Hoàng Con 2008 Thôn 5

280 4 Từ Ngọc Quỳnh Anh Con 2012 Thôn 5

281 5 Từ Đức Thiện Con 2016 Thôn 5

282 1 Cao Bá Sơn Chủ hộ 1982 Thôn 5 3 3   750.000             2.250.000 

283 2 Trƣơng Thị Mỹ Sƣơng Vợ 1983 Thôn 5

284 3 Cao Ngọc Phƣơng Trinh Con 2004 Thôn 5

285 1 Hồ Vũ Hoàng Phƣơng Chủ hộ 1979 Thôn 5 4 4   750.000             3.000.000 

286 2 Nguyễn Thị Lân Vợ 1983 Thôn 5

287 3 Hồ Nguyễn Hoàng Con 2004 Thôn 5

288 4 Hồ Phƣơng Thảo Con 2005 Thôn 5

67

68

69

70

71

72
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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750.000 
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hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên
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dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

289 1 Đinh Thanh Thái Chủ hộ 1984 Thôn 5 4 3   750.000             2.250.000 

290 2 Đinh Thị Thiên Nga Vợ 1991 Thôn 5 Không đủ ĐK

291 3 Đinh Gia Tuệ Con 2009 Thôn 5

292 4 Đinh Gia Hƣng Con 2013 Thôn 5

293 1 Trần Thị Luân Chủ hộ 1975 Thôn 6 3 3   750.000             2.250.000 

294 2 Trần Quốc Phúc Con 1994 Thôn 6

295 3 Trần Quốc Đức Con 1999 Thôn 6

296 1 Phan Văn Dƣơng Chủ hộ 1972 Thôn 6 4 3   750.000             2.250.000 

297 2 Phan Thị Huân Vợ 1978 Thôn 6 Không đủ ĐK

298 3 Phan Văn Tài Con 2001 Thôn 6

299 4 Phan Văn Khôi Con 2003 Thôn 6

300 1 Nguyễn Quang Bình Chủ hộ 1980 Thôn 6 4 4   750.000             3.000.000 

301 2 Thái Thị Hiền Vợ 1975 Thôn 6

302 3 Nguyễn Quang Trƣờng Con 2009 Thôn 6

303 4 Nguyễn Thị Hiền Anh Con 2014 Thôn 6

304 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1978 Thôn 6 5 5   750.000             3.750.000 

305 2 Tôn Thị Hƣơng Vợ 1977 Thôn 6

306 3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Con 2005 Thôn 6

307 4 Nguyễn Quang Cao Con 2007 Thôn 6

308 5 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Con 2016 Thôn 6

309 1 Phạm Chƣa Chủ hộ 1970 Thôn 6 6 6   750.000             4.500.000 

310 2 Nguyễn Thị Hằng Vợ 1975 Thôn 6

311 3 Phạm Hồng Thắm Con 1997 Thôn 6

312 4 Phạm Thị Thƣơng Con 1999 Thôn 6

313 5 Phạm Văn Tình Con 2001 Thôn 6

314 6 Phạm Văn Tứ Con 2000 Thôn 6

315 1 Trần Quốc Công Chủ hộ 1986 Thôn 6 4 4   750.000             3.000.000 

75

76

77

73

74

78
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

316 2 Nguyễn Thị Yên Vợ 1985 Thôn 6

317 3 Trần Quốc Bửu Con 2010 Thôn 6

318 4 Trần Quốc Bình Con 2019 Thôn 6

319 1 Nguyễn Thị Oanh Chủ hộ 1982 Thôn 6 3 3   750.000             2.250.000 

320 2 Lê Nguyễn Phƣơng Uyên Con 2006 Thôn 6

321 3 Lê Quốc Tuấn Con 2009 Thôn 6

322 1 Phạm Thị Cúc Chủ hộ 1960 Thôn 6 2 2   750.000             1.500.000 

323 2 Nguyễn Chí Thanh Con 1996 Thôn 6

324 1 H Pot Niê Chủ hộ 1989 Thôn Tân Thịnh 3 3   750.000             2.250.000 

325 2 Y ĐWit Mlô Chồng 1986 Thôn Tân Thịnh

326 3 Y Su Min Mlô Con 2014 Thôn Tân Thịnh

327 1 Hoàng Thị Vỹ Chủ hộ 1982 Thôn Tân Thịnh 3 3   750.000             2.250.000 

328 2 Hoàng Bảo Lộc Con 2005 Thôn Tân Thịnh

329 3 Hoàng Bảo Phúc Con 2011 Thôn Tân Thịnh

330 1 Ngô Bá Bàng Chủ hộ 1963 Thôn Tân Hòa 5 5   750.000             3.750.000 

331 2 Phạm Thị Đỏ Vợ 1964 Thôn Tân Hòa

332 3 Ngô Quốc Hƣng Con 1988 Thôn Tân Hòa

333 4 Nguyễn Thị Thảo Con  1992 Thôn Tân Hòa

334 5 Ngô Bảo Hân Cháu 2012 Thôn Tân Hòa

335 1 Nguyễn Văn Hải Chủ hộ 1965 Thôn Tân Hòa 4 3   750.000             2.250.000 

336 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1972 Thôn Tân Hòa BTXH

337 3 Nguyễn Thị Hằng Con 1992 Thôn Tân Hòa

338 4 Nguyễn Tuấn Vũ Con 1997 Thôn Tân Hòa

339 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1971 Thôn Tân Hòa 5 5   750.000             3.750.000 

340 2 Đặng Văn Dũng Con 1996 Thôn Tân Hòa

341 3 Đặng Văn Duy Con 1999 Thôn Tân Hòa

342 4
Đặng Nguyễn Phƣơng 

Thúy
Con 2007 Thôn Tân Hòa

79
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Ngƣời Hộ
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 viên 

hộ
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A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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343 5 Hoàng Văn Phong Con 2013 Thôn Tân Hòa

344 1 Nguyễn Sỹ Lực Chủ hộ 1964 Thôn Tân Hòa 4 4   750.000             3.000.000 

345 2 Đinh Thị Trúc Vợ 1973 Thôn Tân Hòa

346 3 Nguyễn Sỹ Dũng Con 2001 Thôn Tân Hòa

347 4 Nguyễn Sỹ Quân Con 2002 Thôn Tân Hòa

348 1 Nguyễn Thị Ngộ Chủ hộ 1938 Thôn Tân Hòa 5 5   750.000             3.750.000 

349 2 Nguyễn Trọng Nghĩa Con 1982 Thôn Tân Hòa

350 3 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Con 1983 Thôn Tân Hòa

351 4 Nguyễn Hoàng Hảo Ý Cháu 2006 Thôn Tân Hòa

352 5 Nguyễn Hoàng Gia Nhƣ Cháu 2013 Thôn Tân Hòa

353 1 Phan Văn Thoan Chủ hộ 1969 Thôn Tân Hòa 7 7   750.000             5.250.000 

354 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1970 Thôn Tân Hòa

355 3 Phan Thị Xoan Trà Con 1992 Thôn Tân Hòa

356 4 Phan Hoàn Linh Con 1998 Thôn Tân Hòa

357 5 Phan Thị Mong Con 1996 Thôn Tân Hòa

358 6 Phan Thị Lan Phƣơng Con   2002 Thôn Tân Hòa

359 7 Phan Văn Quốc Khánh Con 2003 Thôn Tân Hòa

360 1 Đinh Thị Thành Chủ hộ 1975 Thôn Tân Hòa 5 5   750.000             3.750.000 

361 2 Hoàng Mạnh Đức Con 1995 Thôn Tân Hòa

362 3 Hoàng Quốc Việt Con 2006 Thôn Tân Hòa

363 4 Hoàng Thiên Kiều Cháu 2017 Thôn Tân Hòa

364 5 Hoàng Thiên Khang Cháu 2017 Thôn Tân Hòa

365 1 Đặng Sỹ Hoàng Chủ hộ 1979 Thôn Tân Hòa 5 5   750.000             3.750.000 

366 2 Phan Thị Quý Vợ 1982 Thôn Tân Hòa

367 3 Đặng Ngọc Quỳnh Nhi Con 2007 Thôn Tân Hòa

368 4 Đặng Thị Hoài An Con 2013 Thôn Tân Hòa

369 5 Trần Thị Tiêm Mẹ 1952 Thôn Tân Hòa

88
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Ngƣời Hộ
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hộ
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370 92 1 Phạm Thị Nghĩa Chủ hộ 1939 Thôn Tân Hòa 1 0   750.000                         -   BTXH

II XÃ EA NGAI

371 1 Hồ Văn Tiến Chủ hộ 1976 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

372 2 Lê Thị Liễu Vợ 1980 Thôn 1

373 3 Hồ Thị Thùy Trang Con 2006 Thôn 1

374 4 Hồ Trung Tuấn Con 2008 Thôn 1

375 5 Hồ Thị Thúy Ngọc Con 2015 Thôn 1

376 1 Lê Thị Thanh Thủy Chủ hộ 1965 Thôn 1 8 8 750.000 6.000.000

377 2 Lê Anh Đức Con 1986 Thôn 1

378 3 Lê Ngọc Sơn Con 1992 Thôn 1

379 4 Lê Ngọc Hoàn Con 1997 Thôn 1

380 5 Nguyễn Thị Mỹ Con 1988 Thôn 1

381 6 Lê Nguyễn Hoàng Gia Cháu 2010 Thôn 1

382 7 Nguyễn Thị Dung Con 1992 Thôn 1

383 8 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Cháu 2017 Thôn 1

384 1 Hoàng Thị Nhung Chủ hộ 1990 Thôn 1 2 2 750.000 1.500.000

385 2 Nguyễn Hoàng Đạt Con 2012 Thôn 1

386 1 Phan Thị Kim Huệ Chủ hộ 1979 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

387 2 Hoàng Văn Sa Chồng 1972 Thôn 1

388 3 Hoàng Quốc Luân Con 2001 Thôn 1

389 4 Hoàng Quốc Huy Con 2003 Thôn 1

390 5 Hoàng Quốc Hoàn Con 2010 Thôn 1

391 1 Nguyễn Văn Trình Chủ hộ 1977 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

392 2 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh Vợ 1984 Thôn 1

393 3 Nguyễn Thị Ánh Nhiên Con 2018 Thôn 1

394 1 Nguyễn Văn Linh Chủ hộ 1988 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

395 2 Nguyễn Thị Nhƣ Hoa Vợ 1992 Thôn 1
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396 3 Nguyễn Bảo Quốc Con 2015 Thôn 1

397 4 Nguyễn Bảo Ngọc Con 2017 Thôn 1

398 1 Mong Văn Nhâm Chủ hộ 1952 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

399 2 Trần Thị Xuyến Vợ 1959 Thôn 1

400 3 Mong Văn Thoại Con 1990 Thôn 1

401 1 Nguyễn Văn Đức Chủ hộ 1985 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

402 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1988 Thôn 1

403 3 Nguyễn Thái Sơn Con 2006 Thôn 1

404 4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Con 2010 Thôn 1

405 1 Hoàng Vạn Quang Chủ hộ 1973 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

406 2 Võ Thị Thảo Vợ 1989 Thôn 1

407 3 Hoàng Thị ThảoVân Con 2009 Thôn 1

408 4 Hoàng Thị Văn Trinh Con 2012 Thôn 1

409 1 Nguyễn Viết Báu Chủ hộ 1975 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

410 2 Hoàng Thị Tân Vợ 1987 Thôn 1

411 3 Nguyễn Thị Cẩm Ly Con 2009 Thôn 1

412 4 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 2012 Thôn 1

413 5 Nguyễn Viết Hoàng Quí Con 2013 Thôn 1

414 1 Bùi Trọng Thủy Chủ hộ 1982 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

415 2 Trần Thị Thu Hiền Vợ 1984 Thôn 1

416 3 Bùi Trọng Hậu Con 2004 Thôn 1

417 4 Bùi Thị Quỳnh Hƣơng Con 2010 Thôn 1

418 5 Bùi Trần Trung Hoàng Con 2012 Thôn 1

419 1 Phan Văn Kín Chủ hộ 1960 Thôn 1 7 5 750.000 3.750.000

420 2 Nguyễn Thị Ái Vợ 1963 Thôn 1

421 3 Phan Văn Hiếu Con 1995 Thôn 1 BTXH

422 4 Nguyễn Văn Hùng Con 1997 Thôn 1
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423 5 Phan Văn Cƣờng Con 2000 Thôn 1 Không đủ ĐK

424 6 Vũ Thị Quỳnh Mai Con 1999 Thôn 1

425 7 Phan Vũ Thành Công Cháu 2018 Thôn 1

426 1 Lê Xuân Hiên Chủ hộ 1965 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

427 2 Lê Thị Mơ Vợ 1964 Thôn 1

428 3 Lê Xuân Hậu Con 1995 Thôn 1

429 4 Lê Thị Phƣơng Con 1996 Thôn 1

430 1 Hoàng Thị Tiếp Chủ hộ 1987 Thôn 1 2 2 750.000 1.500.000

431 2 Hoàng Thị Thanh Trúc Con 2006 Thôn 1

432 1 Nguyễn Văn Hành Chủ hộ 1985 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

433 2 Đặng Thị Thƣ Vợ 1987 Thôn 1

434 3 Nguyễn Nhƣ Thanh Con 2006 Thôn 1

435 4 Nguyễn Đặng Bảo Uyên Con 2014 Thôn 1

436 1 Trịnh Thị Thơi Chủ hộ 1978 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

437 2 Lê Hữu Khƣơng Con 1998 Thôn 1

438 3 Lê Thị Kim Nhị Con 2004 Thôn 1

439 1 Nguyễn Hồng Mãi Chủ hộ 1980 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

440 2 Lê Thị Hoài Thƣơng Vợ 1980 Thôn 1

441 3 Nguyễn Lê Anh Minh Con 2010 Thôn 1

442 4 Nguyễn Lê Anh Tuấn Con 2017 Thôn 1

443 1 Nguyễn Văn Nhân Chủ hộ 1986 Thôn 2 3 1 750.000 750.000

444 2 Nguyễn Văn Mạnh Con 2016 Thôn 2 BTXH

445 3 Nguyễn Thị Hằng Vợ 1992 Thôn 2 Không đủ ĐK

446 1 Trần Hàn Chƣơng Chủ hộ 1980 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

447 2 Trần Thị Hằng Vợ 1983 Thôn 2

448 3 Trần Thị Thanh Trúc Con 2003 Thôn 2

449 4 Trần Thị Bảo Ngọc Con 2009 Thôn 2
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450 5 Trần Gia Bảo Con 2015 Thôn 2

451 1 Lê Thị Minh Dƣơng Chủ hộ 1965 Thôn 2 4 3 750.000 2.250.000

452 2 Cù Hồng Quân Chồng 1962 Thôn 2 Chết trƣớc T4

453 3 Cù Thị Ngọc Lan Con 1999 Thôn 2

454 4 Cù Thị Kim Oanh Con 1992 Thôn 2

455 1 Đặng Thế Dũng Chủ hộ 1990 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

456 2 Đặng Nguyễn Gia Nhƣ Vợ 2012 Thôn 2

457 3 Nguyễn Thị An Con 1989 Thôn 2

458 4 Đặng Nhƣ Quỳnh Con 2015 Thôn 2

459 1 Phạm Văn Liêm Chủ hộ 1962 Thôn 2 7 7 750.000 5.250.000

460 2 Bùi Thị Liên Vợ 1964 Thôn 2

461 3 Phạm Văn Phƣơng Con 1993 Thôn 2

462 4 Phạm Thị Thu Trang Con 1999 Thôn 2

463 5 Đinh Thị Mây Con 1992 Thôn 2

464 6 Phạm Thế Nam Con 1991 Thôn 2

465 7 Phạm Thị Anh Thƣ Cháu 2016 Thôn 2

466 1 Trần Lầu Chủ hộ 1948 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

467 2 Trần Văn Hoàng Con 1995 Thôn 2

468 3 Trần Văn Hùng Con 1991 Thôn 2

469 4 Võ Thị Khánh Vợ 1958 Thôn 2

470 1 Trần Xuân Chinh Chủ hộ 1986 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

471 2 Hoàng Thị Hằng Vợ 1991 Thôn 2

472 3 Trần Thị Thanh Hiền Con 2013 Thôn 2

473 4 Trần Thị Thanh Thảo Con 2018 Thôn 2

474 1 Phạm Huy Khôi Chủ hộ 1977 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

475 2 Văn Thị Luyến Vợ 1984 Thôn 2

476 3 Phạm Bảo Trí Nguyễn Con 2008 Thôn 2
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477 4 Phạm Bảo Ngọc Con 2001 Thôn 2

478 1 Đỗ Văn Nhàn Chủ hộ 1952 Thôn 2 8 7 750.000 5.250.000

479 2 Đỗ Văn Trọng Con 1992 Thôn 2

480 3 Đỗ Văn Sang Con 1980 Thôn 2

481 4 Đỗ Thị Thanh Thảo Con 1997 Thôn 2

482 5 Nguyễn Thị Nga Vợ 1960 Thôn 2

483 6 Đỗ Thị Kim Vân Con 1990 Thôn 2

484 7 Đỗ Thị Hiếu Con 1995 Thôn 2

485 8 Đỗ Văn Năm Con 1988 Thôn 2 Không đủ ĐK

486 1 Nguyễn Thị Hiến Chủ hộ 1956 Thôn 2 3 3 750.000 2.250.000

487 2 Hoàng Quốc Tình Con 1991 Thôn 2

488 3 Hoàng Quốc Hiếu Con 1993 Thôn 2

489 1 Nguyễn Ngọc Minh Chủ hộ 1952 Thôn 2 8 7 750.000 5.250.000

490 2 Mai Thị Thanh Hoa Vợ 1957 Thôn 2

491 3 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Cháu 2007 Thôn 2

492 4 Nguyễn Thị Bích Vân Con 1989 Thôn 2

493 5 Nguyễn Hồng Hải Con 1986 Thôn 2

494 6 Nguyễn Ngọc Dƣơng Cháu 2008 Thôn 2

495 7 Nguyễn Thanh Tuyền Con 1990 Thôn 2

496 8 Nguyễn Ngọc Anh Cháu 2011 Thôn 2 Không đủ ĐK

497 1 Mai Ngọc Bộ Chủ hộ 1974 Thôn 2 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

498 2 Mai Ngọc Đình Con 1997 Thôn 2

499 3 Mai Ngọc Phong Con 2011 Thôn 2

500 4 Mai Thị Triều Con 1995 Thôn 2

501 5 Mai Kiên Cha 1926 Thôn 2 BTXH

502 1 H SiL Mlô Chủ hộ 1957 Thôn 2 2 2 750.000 1.500.000

503 2 Y Rê Niê Chồng 1972 Thôn 2
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504 1 Lê Thanh Tùng Chủ hộ 1980 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

505 2 Lê Thanh Kiều Vợ 2005 Thôn 3

506 3 Lê Thanh Ngân Con 2010 Thôn 3

507 4 Võ Thị Kim Diễm Con 1983 Thôn 3

508 1 Trần Nghĩa Chủ hộ 1938 Thôn 3 2 1 750.000 750.000 BTXH

509 2 Tôn Nữ Thị Phụng Vợ 1940 Thôn 3

510 1 Trần Văn Chính Chủ hộ 1950 Thôn 3 3 3 750.000 2.250.000

511 2 Tống Thị Mùi Vợ 1950 Thôn 3

512 3 Trần Thị Thu Thảo Con 1995 Thôn 3

513 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1988 Thôn 3 3 3 750.000 2.250.000

514 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1988 Thôn 3

515 3 Nguyễn Phƣơng Vy Con 2013 Thôn 3

516 1 Trần Minh Xuân Chủ hộ 1973 Thôn 3 5 5 750.000 3.750.000

517 2 Trần Minh Thuyên Vợ 2000 Thôn 3

518 3 Nguyễn Thị Tâm Con 1978 Thôn 3

519 4 Trần Thị Hồng Thi Con 2006 Thôn 3

520 5 Trần Thị Ánh Hồng 1996 Thôn 3

521 1 Võ Liêm Chủ hộ 1933 Thôn 3 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

522 2 Nguyễn Thị Trí Vợ 1942 Thôn 3

523 3 Võ Thị Kiều My Con 1986 Thôn 3

524 4 Bùi Tấn Tâm Cháu 1991 Thôn 3

525 5 Võ Văn Trung Con 1973 Thôn 3 Không đủ ĐK

526 1 Huỳnh Tấn Cƣờng Chủ hộ 1982 Thôn 3 5 5 750.000 3.750.000

527 2 Lại Thị Kim Loan Vợ 1984 Thôn 3

528 3 Huỳnh Tấn Đạt Con 2006 Thôn 3

529 4 Huỳnh Thị Trà My Con 2012 Thôn 3

530 5 Huỳnh Thị Kiều Bích Con 2009 Thôn 3
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531 1 Phạm Danh Chủ hộ 1968 Thôn 3 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

532 2 Phạm Thị Phƣơng Hằng Vợ 2001 Thôn 3

533 3 Phạm Thị Tuân Con 1967 Thôn 3

534 4 Phạm Thành Con 1999 Thôn 3

535 1 Lê Văn Sƣơng Chủ hộ 1973 Thôn 3 8 6 750.000 4.500.000

536 2 Lê Văn Quang Con 2001 Thôn 3

537 3 Lê Ngọc Ánh Con 1998 Thôn 3

538 4 Lê Quý Đôn Con 1996 Thôn 3

539 5 Trịnh Thị Lý Vợ 1974 Thôn 3

540 6 Lê Viết Đạt Con 2007 Thôn 3

541 7 Lê Văn Nhung Cha 1926 Thôn 3 BTXH

542 8 Nguyễn Thị Tin Mẹ 1932 Thôn 3 BTXH

543 1 Phạm Thị Nghị Chủ hộ 1962 Thôn 3 5 5 750.000 3.750.000

544 2 Nguyễn Đức Qƣới Chồng 1962 Thôn 3

545 3 Nguyễn Thành Tiến Con 1994 Thôn 3

546 4 Nguyễn Thị Mỹ Trang Con 1996 Thôn 3

547 5 Nguyễn Thành Viên Con 1986 Thôn 3

548 41 1 Trần Thị Bốn Chủ hộ 1964 Thôn 3 1 1 750.000 750.000

549 42 1 Huỳnh Thế Chủ hộ 1960 Thôn 3 1 1 750.000 750.000

550 1 Phạm Thị Mỹ Liên Chủ hộ 1979 Thôn 3 5 4 750.000 3.000.000

551 2 Nguyễn Văn Bình Con 1996 Thôn 3

552 3 Nguyễn Thị Hồng Phƣơng Con 1997 Thôn 3

553 4 Nguyễn Văn Vƣơng Con 2006 Thôn 3 BTXH

554 5 Nguyễn Văn Minh Con 2006 Thôn 3

555 1 Nguyễn Sự Chủ hộ 1978 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

556 2 Nguyễn Sỹ Con 2004 Thôn 3

557 3 Trình Thị Thƣơng Vợ 1979 Thôn 3
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558 4 Nguyễn Bích Ngân Con 2007 Thôn 3

559 1 Nguyễn Thị Đồng Chủ hộ 1954 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

560 2 Phan Thị Huê Vợ 1996 Thôn 3

561 3 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Con 2000 Thôn 3

562 4 Nguyễn Phan Nhƣ Tâm Cháu 2014 Thôn 3

563 1 Nguyễn Văn Nhân Chủ hộ 1990 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

564 2 Nguyễn Thị Sƣơng Vợ 1994 Thôn 3

565 3 Nguyễn Văn Hiếu Con 2014 Thôn 3

566 4 Nguyễn Thị Ngọc Lan Con 2019 Thôn 3

567 1 Ngô Xuân Cảnh Chủ hộ 1956 Thôn 4 9 9 750.000 6.750.000

568 2 Trần Thị Hƣờng Vợ 1966 Thôn 4

569 3 Ngô Quỳnh Mai Con 1997 Thôn 4

570 4 Ngô Thị Hoa Em 1971 Thôn 4

571 5 Ngô Công Hoàng Con 1990 Thôn 4

572 6 Ngô Công Thiện Con 1993 Thôn 4

573 7 Trần Thị Yến Nhi Con 1993 Thôn 4

574 8 Trần Gia Khang Cháu 2009 Thôn 4

575 9 Ngô Huỳnh Anh Cháu 2018 Thôn 4

576 1 Hoàng Phúc Minh Chủ hộ 1977 Thôn 4 5 5 750.000 3.750.000

577 2 Hoàng Thị Kim Hân Con 2010 Thôn 4

578 3 Hoàng Tấn Vƣơng Con 2004 Thôn 4

579 4 Võ Thị Nga Vợ 1980 Thôn 4

580 5 Hoàng Thị Kim Quyên Con 2008 Thôn 4

581 1 Nguyễn Thái Hoàng Chủ hộ 1975 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

582 2 Nguyễn Duy Khƣơng Con 2005 Thôn 4

583 3 Nguyễn Thị Triều Vợ 1985 Thôn 4

584 4 Nguyễn Quốc Việt Con 2007 Thôn 4
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585 1 Đinh Văn Thảo Chủ hộ 1971 Thôn 4 5 5 750.000 3.750.000

586 2 Đinh Quang Tƣờng Con 2001 Thôn 4

587 3 Nguyễn Thị Hiền Con 1970 Thôn 4

588 4 Đinh Văn Vƣơng Con 1994 Thôn 4

589 5 Đinh Thị Hồng Hƣờng Con 1996 Thôn 4

590 1 Nguyễn Văn Trí Chủ hộ 1985 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

591 2 Phạm Thị Kim Duyên Vợ 1989 Thôn 4

592 3 Nguyễn Thị Kim Chi Con 2009 Thôn 4

593 4 Nguyễn Khả Hân Con 2010 Thôn 4

594 1 Vũ Quốc Vĩnh Chủ hộ 1975 Thôn 4 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

595 2 Nguyễn Thị Thanh Hiền Vợ 1989 Thôn 4

596 3 Vũ Minh Khôi Con 2011 Thôn 4

597 4 Vũ Minh Khánh Con 2014 Thôn 4

598 1 Huỳnh Thị Tuyển Chủ hộ 1965 Thôn 4 5 5 750.000 3.750.000

599 2 Phạm Hồng Hòa Chồng 1991 Thôn 4

600 3 Phạm Hồng Hiệp Con 1987 Thôn 4

601 4 Phạm Thị Trang Con 1986 Thôn 4

602 5 Phạm Khánh Băng Cháu 2015 Thôn 4

603 1 Trần Quốc Vinh Chủ hộ 1986 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

604 2 Trần Thị Hội Vợ 1988 Thôn 4

605 3 Trần Thị Mỹ Hằng Con 2010 Thôn 4

606 4 Trần Thị Quỳnh Nhƣ Con 2012 Thôn 4

607 1 Đoàn Thế Lộc Chủ hộ 1972 Thôn 5 6 6 750.000 4.500.000

608 2 Nguyễn Thị Cơ Vợ 1975 Thôn 5

609 3 Đoàn Thị Thủy Tiên Con 1993 Thôn 5

610 4 Đoàn Thế Sỹ Con 2004 Thôn 5

611 5 Đoàn Thế Lực Con 1994 Thôn 5
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

612 6 Đoàn Thế Mạnh Con 2007 Thôn 5

613 1 Nguyễn Thị Hồng Tự Chủ hộ 1954 Thôn 5 5 5 750.000 3.750.000

614 2 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng Con 1985 Thôn 5

615 3 Lê Thị Huyền Trân Con 1989 Thôn 5

616 4 Lê Trọng Nguyễn Con 1988 Thôn 5

617 5 Nguyễn Trọng Ly Sa Cháu 2003 Thôn 5

618 1 Lê Văn Thắng Chủ hộ 1984 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000

619 2 Huỳnh Thị Bích Nhung Vợ 1988 Thôn 5

620 3 Lê Thị Uyên Con 2007 Thôn 5

621 1 Đinh Ngọc Khởi Chủ hộ 1967 Thôn 5 5 4 750.000 3.000.000

622 2 Đinh Thị Điền Vợ 1973 Thôn 5 Không đủ ĐK

623 3 Đinh Ngọc Sơn Con 1991 Thôn 5

624 4 Đinh Thế Nam Con 1997 Thôn 5

625 5 Đinh Thị Ngọc Hòa Con 1995 Thôn 5

626 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1968 Thôn 5 6 5 750.000 3.750.000

627 2 Nguyễn Văn Có Con 1992 Thôn 5

628 3 Nguyễn Thị Phụng Con 1995 Thôn 5

629 4 Nguyễn Thị Hoàng Anh Con 2004 Thôn 5

630 5 Nguyễn Văn Đây Chồng 1966 Thôn 5

631 6 Nguyễn Thị Long Con 1996 Thôn 5 Không đủ ĐK

632 1 Nguyễn Ngọc Quang Chủ hộ 1946 Thôn 5 6 6 750.000 4.500.000

633 2 Lê Thị Châu Duyên Vợ 1950 Thôn 5

634 3 Nguyễn Thiện Thanh Con 1989 Thôn 5

635 4 Bùi Thị Hiếu Con 1995 Thôn 5

636 5 Nguyễn Bảo Thanh Sang Cháu 2017 Thôn 5

637 6 Nguyễn Thị Kiều Nga Con 1987 Thôn 5

638 1 Bùi Văn Xuyên Chủ hộ 1984 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000
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Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

639 2 Vũ Thị Phƣơng Vợ 1983 Thôn 6

640 3 Bùi Dạ Nguyệt Con 2011 Thôn 6

641 4 Bùi Thị Hoài Thƣơng Con 2006 Thôn 6

642 1 Bùi Thanh Phong Chủ hộ 1976 Thôn 6 5 5 750.000 3.750.000

643 2 Bùi Thanh Phú Con 2007 Thôn 6

644 3 Nguyễn Thị Vàng Vợ 1978 Thôn 6

645 4 Bùi Văn Thành Con 2008 Thôn 6

646 5 Nguyễn Thị Thảo Con 2001 Thôn 6

647 63 1 Trần Thị Nga Chủ hộ 1954 Thôn 6 1 1 750.000 750.000

648 1 Trƣơng Quang Trung Chủ hộ 1970 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000

649 2 Huỳnh Thị Bích Khuê Vợ 1970 Thôn 6

650 3 Trƣơng Quan Tấn Con 1990 Thôn 6

651 4 Trƣơng Quang Tiến Con 1999 Thôn 6

652 1 Nguyễn Thị Phú Chủ hộ 1960 Thôn 6 10 10 750.000 7.500.000

653 2 Trƣơng Thị Mỹ Lệ Con 1992 Thôn 6

654 3 Trƣơng Thị Mỹ Chi Con 1996 Thôn 6

655 4 Trƣơng Văn Quang Con 1990 Thôn 6

656 5 Trƣơng Thị Mỹ Trang Con 1994 Thôn 6

657 6 Trƣơng Thị Mỹ Linh Con 1999 Thôn 6

658 7 Trƣơng Thị Kim Anh Con 1988 Thôn 6

659 8 Trƣơng Thị Thảo My Cháu 2015 Thôn 6

660 9 Trƣơng Gia Quý Cháu 2018 Thôn 6

661 10 Đoàn Thị Hồng Gấm Con 1989 Thôn 6

662 1 Lê Thị Đằng Chủ hộ 1942 Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000

663 2 Lê Hoài Sơn Cháu 2010 Thôn 6

664 1 Trần Văn Tuyển Chủ hộ 1966 Thôn 6 4 3 750.000  2.250.000 BTXH

665 2 Đoỗ Thị Tuyết Trinh Vợ 1973 Thôn 6
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Thành 

 viên 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

666 3 Trần Thị Ngọc Ánh Con 1997 Thôn 6

667 4 Trần Cao Lâm Con 1999 Thôn 6

668 1 Trần Quốc Tƣờng Chủ hộ 1968 Thôn 6 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

669 2 Nguyễn Thị Nhƣ Thủy Vợ 1970 Thôn 6

670 3 Trần Thị Ánh Vy Con 1990 Thôn 6

671 4 Trần Quốc Duy Con 1994 Thôn 6

672 5 Trần Khánh Ly Con 1997 Thôn 6

673 6 Trần Tỷ Tỷ Con 1999 Thôn 6

674 1 Võ Tấn Quang Chủ hộ 1988 Thôn 6 3 3 750.000 2.250.000

675 2 Võ Thị Kim Phụng Con 2012 Thôn 6

676 3 Võ Tấn Long Con 2011 Thôn 6

677 1 Võ Tấn Trang Chủ hộ 1993 Thôn 6 3 3 750.000 2.250.000

678 2 Mạc Thị Ngọc Nhung Vợ 1997 Thôn 6

679 3 Võ Nguyễn Khang Con 2015 Thôn 6

680 1 Hoàng Ngọc Tuấn Chủ hộ 1970 Thôn 7 3 3 750.000 2.250.000

681 2 Hoàng Ngọc Phúc Con 2014 Thôn 7

682 3 Cao Thị Sáu Con 1972 Thôn 7

683 1 Nguyễn Văn Thành Chủ hộ 1979 Thôn 7 5 4 750.000 3.000.000

684 2 Phan Thị Hằng Nga Vợ 1986 Thôn 7

685 3 Nguyễn Văn Quốc Nghĩa Con 2011 Thôn 7

686 4 Nguyễn Quốc Anh Con 2016 Thôn 7

687 5 Nguyễn Văn Quốc Nhân Con 2008 Thôn 7 Không đủ ĐK

688 1 Lê Văn Thành Chủ hộ 1983 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000

689 2 Cao Thị Hậu Vợ 1988 Thôn 7

690 3 Lê Văn Phƣơng Con 2007 Thôn 7

691 4 Lê Thị Thảo Con 2010 Thôn 7

692 5 Lê Văn Nguyên Con 2014 Thôn 7
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

693 1 Nguyễn Trọng Long Chủ hộ 1959 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

694 2 Nguyễn Thị Huyền Con 1988 Thôn 7

695 3 Nguyễn Thị Lục Vợ 1961 Thôn 7

696 4 Nguyễn Trọng Vƣơng Con 1987 Thôn 7

697 1 Đỗ Văn Niên Chủ hộ 1970 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

698 2 Phạm Thị Tình Vợ 1979 Thôn 7

699 3 Đỗ Ngọc Ánh Con 1996 Thôn 7

700 4 Đỗ Khánh Huyền Con 2005 Thôn 7

701 1 Đỗ Văn Nghi Chủ hộ 1970 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

702 2 Đỗ Văn Nghị Con 1995 Thôn 7

703 3 Đỗ Thị Nguyệt Con 1996 Thôn 7

704 4 Trần Thị Liên Vợ 1971 Thôn 7

705 1 Nguyễn Quang Đồng Chủ hộ 1987 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

706 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1994 Thôn 7

707 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2013 Thôn 7

708 4 Nguyễn Quang Tấn Con 2015 Thôn 7

709 1 Lê Văn Cây Chủ hộ 1954 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

710 2 Lê Thị Yến Cháu 2014 Thôn 7

711 3 Vũ Thị Xuân Vợ 1956 Thôn 7

712 4 Lê Văn Tƣ Con 1989 Thôn 7

713 1 Nguyễn Thị Trị Chủ hộ 1950 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

714 2 Đinh Quốc Vƣơng Con 1981 Thôn 8

715 3 Đinh Thị Thảo Vui Con 1994 Thôn 8

716 4 Đinh Thị Thảo Viên Con 1987 Thôn 8

717 1 Bùi Quang Chung Chủ hộ 1963 Thôn 8 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

718 2 Trần Thị Tâm Vợ 1966 Thôn 8

719 3 Bùi Quang Hƣởng Con 1990 Thôn 8
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720 4 Bùi Quang Thống Con 1992 Thôn 8

721 5 Bùi Thị Nhƣ Ý Con 1996 Thôn 8

722 6 Nguyễn Thị Hòa Con 1989 Thôn 8

723 7 Bùi Quang Bình Cháu 2015 Thôn 8

724 8 Bùi Quang Vinh Cháu 2012 Thôn 8

725 1 Hồ Văn Tú Chủ hộ 1981 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

726 2 Nguyễn Thị Ngà Vợ 1986 Thôn 8

727 3 Hồ Thị Uyên Phƣơng Con 2009 Thôn 8

728 4 Hồ Thị Bảo An Con 2019 Thôn 8

729 1 Vƣơng Thị Hồng Đào Chủ hộ 1968 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000

730 2 Đỗ Ngọc Quang Con 1993 Thôn 8

731 3 Nguyễn Thị Hạnh Con 1993 Thôn 8

732 1 Nguyễn Thị Dề Chủ hộ 1967 Thôn 8 5 3 750.000 2.250.000

733 2 Nguyễn Tăng Vũ Con 1995 Thôn 8

734 3 Nguyễn Tăng Vinh Chồng 1965 Thôn 8

735 4 Nguyễn Thị Tuyết Con 1990 Thôn 8 Không đủ ĐK

736 5 Nguyễn Văn Vĩnh Cháu 1992 Thôn 8 Không đủ ĐK

737 1 Phạm Văn Thanh Chủ hộ 1957 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000

738 2 Nguyễn Thị Phú Vợ 1961 Thôn 8

739 3 Phạm Văn Thành Con 1989 Thôn 8

740 1 Đỗ Trọng Trung Chủ hộ 1972 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

741 2 Đỗ Trọng Nghĩa Con 2002 Thôn 8

742 3 Đỗ Thị Nhật Lệ Con 2001 Thôn 8

743 4 Đỗ Dƣơng Thái Ngọc Con 1997 Thôn 8

744 1 Nguyễn Thiên Hoàng Chủ hộ 1981 Thôn 8 4 3 750.000 2.250.000

745 2 Nguyễn Thị Thắm Vợ 1987 Thôn 8

746 3 Nguyễn Hoàng Phi Con 2010 Thôn 8
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747 4 Nguyễn Thi Dung Con 2018 Thôn 8 Không đủ ĐK

748 1 Đỗ Thị Hiền Chủ hộ 1967 Thôn 8 2 2 750.000  1.500.000

749 2 Trần Hoàng Phúc Con 2004 Thôn 8

750 1 Bùi Thị Tạo Chủ hộ 1959 Thôn 8 6 5 750.000 3.750.000

751 2 Trần Văn Hậu Chồng 1962 Thôn 8

752 3 Bùi Hoàng Đức Con 1988 Thôn 8

753 4 Bùi Nguyễn Gia Bảo Cháu 2013 Thôn 8

754 5 Bùi Thị Thúy Quỳnh Con 2001 Thôn 8

755 6 Bùi Hoàng Vũ Con 1982 Thôn 8 Không đủ ĐK

756 1 Lê Tiến Dũng Chủ hộ 1984 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

757 2 Đoàn Thị Thùy Dung Vợ 1984 Thôn 8

758 3 Lê Hữu Phƣớc Con 2007 Thôn 8

759 4 Lê Thị Hƣờng Con 2009 Thôn 8

760 1 Nguyễn Thị Quế Chủ hộ 1939 Thôn 8 3 0 750.000                         -   BTXH

761 2 Hồ Văn Bé Chồng 1936 Thôn 8 Chết trƣớc T4

762 3 Hồ Văn Châu Con 1963 Thôn 8 Không đủ ĐK

763 1 Bùi Thị Hải Chủ hộ 1955 Thôn 8 15 14 750.000 10.500.000

764 2 Nguyễn Văn Bảo Chồng 1942 Thôn 8 Chết trƣớc T4

765 3 Nguyễn Thiên Phục Con 1987 Thôn 8

766 4 Nguyễn Thiên Trƣờng Con 1998 Thôn 8

767 5 Nguyễn Thiên Quân Con 1997 Thôn 8

768 6 Nguyễn Thiên Long Con 1976 Thôn 8

769 7 Dƣơng Nguyễn Hoài Băng Cháu 2009 Thôn 8

770 8 H Bai Hbyă Con 1993 Thôn 8

771 9 Lê Quang Minh Cháu 2001 Thôn 8

772 10 Nguyễn Thị Thiên Quy Con 1985 Thôn 8

773 11
Dƣơng Nguyễn Khánh 

Băng 
Cháu 2012 Thôn 8
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774 12 Lê Thị Trà My Cháu 1998 Thôn 8

775 13 Lê Quang Minh Cháu 2001 Thôn 8

776 14 Nguyễn Thiên Phòng Con 1993 Thôn 8

777 15 Nguyễn Gia Huy Bya Cháu 2012 Thôn 8

778 1 Trần Văn Cƣờng Chủ hộ 1957 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000

779 2 Trần Xuân Hiếu Cháu 2003 Thôn 8

780 3 Trần Xuân Phƣơng Con 1975 Thôn 8

781 4 Trần Hùng Việt Con 1983 Thôn 8

782 5 Trần Cao Quý Con 1991 Thôn 8

783 6 Trần Thị Bảo Châu Cháu 2017 Thôn 8

784 1 Ngô Văn Bình Chủ hộ 1988 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

785 2 Ngô Minh Dƣơng Con 2015 Thôn 9

786 3 Lã Thị Oanh Con 1989 Thôn 9

787 4 Ngô Thị Ngọc Con 2019 Thôn 9

788 1 Lê Nguyễn Tý Hân Chủ hộ 1984 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

789 2 Hồ Thị Bích Vân Vợ 1985 Thôn 9

790 3 Lê Nguyễn Trí Hoan Con 2008 Thôn 9

791 4 Lê Hồ Nhƣ Hảo Con 2012 Thôn 9

792 1 Lƣu Mạnh Thắng Chủ hộ 1983 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

793 2 Võ Thị Hạnh Vợ 1984 Thôn 9

794 3 Lƣu Thái Lâm Con 2012 Thôn 9

795 4 Lƣu Thị An Con 2010 Thôn 9

796 1 Nguyễn Duy Minh Chủ hộ 1968 Thôn 9 4 3 750.000 2.250.000

797 2 Bùi Thị Phƣơng Thảo Vợ 1982 Thôn 9 Chết trƣớc T4

798 3 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Con 2011 Thôn 9

799 4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Con 2000 Thôn 9

800 1 Chu Thị Mơ Chủ hộ 1978 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000
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801 2 Nguyễn Văn Hoàng Con 2002 Thôn 9

802 3 Nguyễn Thành Long Con 2004 Thôn 9

803 4 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2007 Thôn 9

804 1 Lữ Đức Hải Chủ hộ 1960 Thôn 9 2 1 750.000 750.000

805 2 Phan Thị Tam Vợ 1958 Thôn 9 BTXH

806 1 Trần Thị Mau Chủ hộ 1957 Thôn 9 5 5 750.000 3.750.000

807 2 Nguyễn Đình Tân Con 1985 Thôn 9

808 3 Hoàng Thị Lƣơng Con 1990 Thôn 9

809 4 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Cháu 2015 Thôn 9

810 5 Nguyễn Hoàng Nhật Khang Cháu 2017 Thôn 9

811 1 Quản Bá Ƣng Chủ hộ 1962 Thôn 9 6 6 750.000 4.500.000

812 2 Quản Thị Huệ Con 1997 Thôn 9

813 3 Quản thị Ngọc Ánh Cháu 2017 Thôn 9

814 4 Lê Thị Thƣơng Vợ 1964 Thôn 9

815 5 Quản Bá Dƣơng Con 1991 Thôn 9

816 6 Cao Thị Ái Con 1984 Thôn 9

817 1 Đặng Văn Mừng Chủ hộ 1974 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

818 2 Lữ Thị Lê Vợ 1982 Thôn 9

819 3 Đặng Thế Tài Con 2000 Thôn 9

820 4 Đặng Thị Cẩm Tú Con 2009 Thôn 9

821 1 Đào Thị Mật Chủ hộ 1952 Thôn 9 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

822 2 Đào Nguyễn Phƣơng Cháu 2006 Thôn 9

823 3 Nguyễn Thị Nga Em 1979 Thôn 9

824 4 Đào Văn Phƣởng Em 1976 Thôn 9

825 5 Đào Nguyễn Phƣơng Đông Cháu 2014 Thôn 9

826 1 Trần Đình Thiện Chủ hộ 1986 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

827 2 Tôn Thị Lân Vợ 1991 Thôn 9
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828 3 Trần Đình Phúc Con 2011 Thôn 9

829 4 Trần Đình Đại Con 2018 Thôn 9

830 1 Mai Phƣơng Đông Chủ hộ 1971 Thôn 9 5 3 750.000 2.250.000

831 2 Nguyễn Thị Kim Loan Vợ 1972 Thôn 9

832 3 Mai Ngọc Nghĩa Con 1998 Thôn 9 BTXH

833 4 Mai Thị Trà My Con 2004 Thôn 9 BTXH

834 5 Mai Thị Gia Nhi Con 2014 Thôn 9

835 1 Phạm Đình Hòa Chủ hộ 1961 Thôn 9 6 5 750.000 3.750.000

836 2 Phạm Đình Mạnh Con 1982 Thôn 9

837 3 Nguyễn Thị Thu Thanh Vợ 1963 Thôn 9

838 4 Phạm Đình Linh Con 1992 Thôn 9

839 5 Phạm Đình Lộc Con 2001 Thôn 9

840 6 Phạm Đình Lâm Con 1992 Thôn 9 Không đủ ĐK

841 1 Nguyễn Văn Tại Chủ hộ 1956 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000

842 2 Trần Thị Tân Vợ 1958 Thôn 9

843 1 Mai Ngọc Thơm Chủ hộ 1988 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

844 2 Đặng Thị Nhớ Vợ 1989 Thôn 9

845 3 Mai Ngọc Đức Con 2019 Thôn 9

846 4 Mai Thành Nhân Con 2010 Thôn 9

847 1 Nguyễn Xuân Đài Chủ hộ 1955 Thôn 9 3 3 750.000 2.250.000

848 2 Nguyễn Thị Mai Vợ 1957 Thôn 9

849 3 Nguyễn Trung Hiếu Con 1983 Thôn 9

III XÃ CƢ NÉ

850 1 Nguyễn Đình Đồng Chủ hộ 1985 240928388 Thôn 6 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

851 2 Phan Thị Điều Vợ 1986 242016189 Thôn 6

852 3 Nguyễn Thị Thƣơng Con 2011 Thôn 6

853 4 Nguyễn Đình Thìn Con 2013 Thôn 6
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854 2 1 Trần Thị Thƣơng Chủ hộ 1947 240474350 Thôn 6 1 1 750.000  750.000              

855 1 Trần Đức Cƣờng Chủ hộ 1978 241840060 Thôn 6 5 5 750.000  3.750.000           

856 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1981 241077423 Thôn 6

857 3 Lê Văn Dũng Con 2008 Thôn 6

858 4 Lê Nguyễn Ngọc Vy Con 2012 Thôn 6

859 5 Lê Nguyễn Minh Thƣ Con 2015 Thôn 6

860 1 Nguyễn Văn Đoàn Chủ hộ 1978 241077611 Thôn 6 6 6 750.000  4.500.000           

861 2 Bùi Thị Lợi Vợ 1982 241597750 Thôn 6

862 3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Con 2003 Thôn 6

863 4 Nguyễn Duy Lƣơng Con 2005 Thôn 6

864 5 Nguyễn Thị Nƣơng Con 2008 Thôn 6

865 6 Nguyễn Thị Thu Ngoan Con 2009 Thôn 6

866 1 Trần Văn Đàn Chủ hộ 1967 241629960 Thôn 6 4 4 750.000  3.000.000           

867 2 Hồ Thị Hồng Vợ 1972 241406075 Thôn 6

868 3 Trần Văn Thắng Con 2001 241841928 Thôn 6

869 4 Trần Thị Thùy Cháu 2016 Thôn 6

870 1 Đậu Thị Linh Chủ hộ 1965 241178106 Thôn 6 5 5 750.000  3.750.000           

871 2 Đậu Thị Thùy Con 1997 241597534 Thôn 6

872 3 Lê Minh Chuẩn Con 1989 132010690 Thôn 6

873 4 Lê Trọng Hiếu Cháu 2015 Thôn 6

874 5 Lê Minh Chính Cháu 2016 Thôn 6

875 1 Trần Kim Tâm Chủ hộ 1979 186661047 Thôn 6 3 3 750.000  2.250.000           

876 2 Nguyễn Thị Dung Vợ 1974 183661077 Thôn 6

877 3 Trần Thị Kim Nhƣ Con 2008 Thôn 6

878 1 Nguyễn Đăng Sơn Chủ hộ 1985 241387804 Thôn 6 2 2 750.000  1.500.000           

879 2 Hồ Thị Hồng Mẹ 1962 181761481 Thôn 6

880 1 Trần Văn Trung Chủ hộ 1984 240891628 Thôn 6 5 5 750.000  3.750.000           
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881 2 Phạm Thị Sơn Vợ 1986 241395084 Thôn 6

882 3 Trần Thị Huệ Đan Con 2011 Thôn 6

883 4 Trần Thị Hà Phƣơng Con 2012 Thôn 6

884 5 Trần Gia Nghĩa Con 2016 Thôn 6

885 1 Siu A Nhƣr Chủ hộ 1994 241628418 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

886 2 H Khuyết Niê Vợ 1993 241597694 Buôn Dhía 2

887 3 Y Se Ung Niê Con 2010 Buôn Dhía 2

888 4 Y Ngan Niê Con 2014 Buôn Dhía 2

889 1 Y Thiéo Ksơr Chủ hộ 1994 241488008 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

890 2 H Quynh Siu Vợ 1999 241628542 Buôn Dhía 2

891 3 H Thăm Siu Con 2015 Buôn Dhía 2

892 4 H Hậu Siu Con 2019 Buôn Dhía 2

893 1 H Toih Ksơr Chủ hộ 1994 241597685 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

894 2 H Ngon Ksơr Con 2015 Buôn Dhía 2

895 3 Y Phuar Niê Cha 1971 Buôn Dhía 2

896 4 H Rim Ksơr Mẹ 1975 Buôn Dhía 2

897 1 Y Thƣơng Niê Chủ hộ 1988 241256789 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

898 2 Hoàng Thị Lại Vợ 1991 241307599 Buôn Dhía 2

899 3 Niê Hoàng Khánh Hạ Con 2010 Buôn Dhía 2

900 4 Niê Hoàng Long Con 2016 Buôn Dhía 2

901 1 Y Tiếp Buôn Krông Chủ hộ 1990 241349741 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

902 2 H Nhi Ksơr Vợ 1996 241597617 Buôn Dhía 2

903 3 Y Nguyên Ksơr Con 2013 Buôn Dhía 2

904 4 Y Nghi Ksơr Con 2016 Buôn Dhía 2

905 1 Y Dấu Niê Chủ hộ 1993 241338584 Buôn Dhía 2 4 4 750.000  3.000.000           

906 2 H Krě Mlô Vợ 1980 241591707 Buôn Dhía 2

907 3 H Hối Mlô Con 2012 Buôn Dhía 2
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908 4 Y Phê Mlô Con 2015 Buôn Dhía 2

909 1 H Đỡi Niê Chủ hộ 1997 241840392 Buôn Dhía 2 2 2 750.000  1.500.000           

910 2 H Rúi Niê Con 2015 Buôn Dhía 2

911 1 Y Sang Niê Chủ hộ 1993 241432194 Buôn Dhía 2 3 3 750.000  2.250.000           

912 2 H Piăp Ksơr Vợ 1998 241626507 Buôn Dhía 2

913 3 Y Khíu Ksơr Con 2014 Buôn Dhía 2

914 1 Y Quang Ksơr Chủ hộ 1996 241597399 Buôn Kdrô 1 3 3 750.000  2.250.000           

915 2 H Hông Mlô Vợ 1997 241597881 Buôn Kdrô 1

916 3 H Yến Mlô Con 2016 Buôn Kdrô 1

917 1 Siu Ba Chủ hộ 1982 241491925 Buôn Kdrô 1 5 5 750.000  3.750.000           

918 2 H Niên Mlô Vợ 1984 241184018 Buôn Kdrô 1

919 3 Y Nghiên Mlô Con 2004 Buôn Kdrô 1

920 4 Y San Mlô Con 2015 Buôn Kdrô 1

921 5 H Thị Mlô Con 2001 Buôn Kdrô 1

922 1 Y Khem Ayŭn Chủ hộ 1991 241597823 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000  3.000.000           

923 2 H Mƣng Niê Vợ 1995 241597918 Buôn Kdrô 1

924 3 H Bich Niê Con 2012 Buôn Kdrô 1

925 4 H Lê Niê Con 2014 Buôn Kdrô 1

926 1 Y Ya Kơ Mlô Chủ hộ 1992 241628462 Buôn Kdrô 1 3 3 750.000  2.250.000           

927 2 H Hiăm Niê Vợ 1996 241598054 Buôn Kdrô 1

928 3 H Diêm Niê Con 2015 Buôn Kdrô 1

929 1 Y Đhiăm Mlô Chủ hộ 1981 240670186 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000  3.000.000           

930 2 H Dri Niê Vợ 1987 241493923 Buôn Kdrô 1

931 3 H Trang Niê Con 2007 Buôn Kdrô 1

932 4 H Hà Niê Con 2018 Buôn Kdrô 1

933 1 Y To Ra Mlô Chủ hộ 1988 241625264 Buôn Kdrô 1 3 3 750.000  2.250.000           

934 2 H Gió Mlô Vợ 1993 241556360 Buôn Kdrô 1
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935 3 H Lin Da Mlô Con 2014 Buôn Kdrô 1

936 1 Y Thia Mlô Chủ hộ 1991 241302303 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000  3.000.000           

937 2 H Mai Niê Vợ 1995 241598053 Buôn Kdrô 2

938 3 Y Phin Niê Con 2012 Buôn Kdrô 2

939 4 H Bin Niê Con 2014 Buôn Kdrô 2

940 1 Y Ích Niê Chủ hộ 1992 241475784 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000  2.250.000           

941 2 H Nhă Niê Vợ 1992 241178979 Buôn Kdrô 2

942 3 H Ngot Niê Con 2014 Buôn Kdrô 2

943 1 Y Đim Ksơr Chủ hộ 1988 240893833 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000  2.250.000           

944 2 H Lƣĩn Niê Vợ 1996 241597871 Buôn Kdrô 2

945 3 Y Vinh Niê Con 2016 Buôn Kdrô 2

946 1 Y Chinh Kpă Chủ hộ 1989 241061136 Buôn Mùi 1 4 4 750.000  3.000.000           

947 2 H Tiêm Niê Vợ 1991 241178209 Buôn Mùi 1

948 3 H Tra Vi Niê Con 2012 Buôn Mùi 1

949 4 Y Quốc Khánh Niê Con 2015 Buôn Mùi 1

950 1 Y Lƣơng Ayŭn Chủ hộ 1982 241134133 Buôn Mùi 1 4 4 750.000  3.000.000           

951 2 H Phiên Byă Vợ 1989 240935336 Buôn Mùi 1

952 3 H Sô Ra Byă Con 2001 Buôn Mùi 1

953 4 H Li Ra Byă Con 2015 Buôn Mùi 1

954 1 Y Kƣ Knul Chủ hộ 1982 240641864 Buôn Mùi 1 5 5 750.000  3.750.000           

955 2 H Blem Niê Vợ 1985 241178137 Buôn Mùi 1

956 3 H Hoel Niê Con 2010 Buôn Mùi 1

957 4 Y Ya Suy Niê Con 2003 Buôn Mùi 1

958 5 H Doel Niê Con 2015 Buôn Mùi 1

959 1 Y Lây Ayun Chủ hộ 1988 241556364 Buôn Mùi 1 3 3 750.000  2.250.000           

960 2 H buyn Mlô Vợ 1990 241161720 Buôn Mùi 1

961 3 H Lê Na Mlô Con 2017 Buôn Mùi 1
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962 1 Y Plim Ayǔn Chủ hộ 1966 240292519 Buôn Mùi 1 4 4 750.000  3.000.000           

963 2 Y Ju Ni Niê Con 1988 241178174 Buôn Mùi 1

964 3 Y Ju Za Niê Con 1996 241628595 Buôn Mùi 1

965 4 H Đào Linh Niê Con 2002 Buôn Mùi 1

966 1 Y Yăk Ayun Chủ hộ 1986 241678160 Buôn Mùi 1 5 5 750.000  3.750.000           

967 2 Niê H Uyên Vợ 1992 241697332 Buôn Mùi 1

968 3 Niê Y Phôn Con 2009 Buôn Mùi 1

969 4 H Phi Ôn Niê Con 2011 Buôn Mùi 1

970 5 H Phụng Niê Con 2018 Buôn Mùi 1

971 1 H Lanh Niê Chủ hộ 1991 241413919 Buôn Mùi 1 4 4 750.000  3.000.000           

972 2 Y Phinh Kpă Chồng 1989 241178055 Buôn Mùi 1

973 3 Y Rôm Niê Con 2011 Buôn Mùi 1

974 4 H Hải My Niê Con 2017 Buôn Mùi 1

975 1 Y Kheh Niê Chủ hộ 1996 241626127 Buôn Mùi 1 2 2 750.000  1.500.000           

976 2 H Đê Niê Vợ 1995 241597301 Buôn Mùi 1

977 1 Siu Tri Chủ hộ 1990 241597207 Buôn Mùi 2 4 4 750.000  3.000.000           

978 2 H Mriáp Niê Vợ 1990 241557187 Buôn Mùi 2

979 3 Y Trên Niê Con 2011 Buôn Mùi 2

980 4 Y Tran Niê Con 2018 Buôn Mùi 2

981 1 Y Thak Ayun Chủ hộ 1977 241597307 Buôn Mùi 2 5 5 750.000  3.750.000           

982 2 H Biên Mlô Vợ 1973 240451620 Buôn Mùi 2

983 3 H Kem Chi Mlô Con 1996 241597305 Buôn Mùi 2

984 4 Y Huy Mlô Con 2000 Buôn Mùi 2

985 5 Y Hoàng Mlô Con 2005 Buôn Mùi 2

986 1 Y But Niê Chủ hộ 1995 241449959 Buôn Mùi 2 3 3 750.000  2.250.000           

987 2 H Năp Ksơr Vợ 1995 241558030 Buôn Mùi 2

988 3 H Giên Ni Ksơr Con 2016 Buôn Mùi 2

31

32

33

34

35

36

37

37



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

989 1 Y Đoai Niê Chủ hộ 1970 240451592 Buôn Mùi 2 3 2 750.000  1.500.000           

990 2 H Huăn Niê Mẹ 1930 241981101 Buôn Mùi 2 BTXH

991 3 H Mƣt Niê Chị 1968 241981103 Buôn Mùi 2

992 1 H Mok Niê Chủ hộ 1957 Buôn Mùi 2 3 3 750.000  2.250.000           

993 2 Y Chức Niê Con 2000 240197678 Buôn Mùi 2

994 3 Y Loăt Niê Con 2001 Buôn Mùi 2

995 1 Rơ Ô Liăt Chủ hộ 1974 241597359 Buôn Mùi 2 4 4 750.000  3.000.000           

996 2 H Mok Mlô Vợ 1972 240451009 Buôn Mùi 2

997 3  Y HLoanh Mlô Con 2000 241841621 Buôn Mùi 2

998 4 H Đet Mlô Con 2010 Buôn Mùi 2

999 1 Y Miên Mlô Chủ hộ 1986 240894009 Buôn Mùi 2 3 3 750.000  2.250.000           

1000 2 H Liên Mlô Vợ 1990 Buôn Mùi 2

1001 3 Y Khối Niê Con 2011 Buôn Mùi 2

1002 1 Y Blip Niê Chủ hộ 1990 241555051 Buôn Mùi 2 2 2 750.000  1.500.000           

1003 2 H Tuyết Niê Vợ 1996 233329908 Buôn Mùi 2

1004 1 Nguyễn Thị Ký Chủ hộ 1975 241059331 Buôn Mùi 3 4 4 750.000  3.000.000           

1005 2 Tƣởng Thị Ngọc Vợ 1993 241425294 Buôn Mùi 3

1006 3 Trần Tuấn Anh Con 2009 Buôn Mùi 3

1007 4 Tƣởng Hoàng Công Anh Cháu 2009 Buôn Mùi 3

1008 1 Nguyễn Phi Tý Chủ hộ 1972 197037742 Buôn Mùi 3 7 7 750.000  5.250.000           

1009 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 1979 241373776 Buôn Mùi 3

1010 3 Nguyễn Nhật Lệ Con 1999 241629137 Buôn Mùi 3

1011 4 Nguyễn Nhật Loan Con 2002 Buôn Mùi 3

1012 5 Nguyễn Nhật Trang Con 2006 Buôn Mùi 3

1013 6 Nguyễn Phi Công Con 2009 Buôn Mùi 3

1014 7 Nguyễn Nhật An Con 2014 Buôn Mùi 3

1015 1 Rcom H Un Chủ hộ 1959 241597474 Buôn Mùi 3 3 3 750.000  2.250.000           
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1016 2 Rcom Y Phúc Con 1995 241597185 Buôn Mùi 3

1017 3 Rcom Y Phi Hùng Con 1999 241840901 Buôn Mùi 3

1018 1 Rcom H Hƣơng Chủ hộ 1981 241178831 Buôn Mùi 3 2 2 750.000  1.500.000           

1019 2 Rcom Lía Con 2003 Buôn Mùi 3

1020 1 Bùi Thanh Sơn Chủ hộ 1968 240516260 Buôn Mùi 3 8 8 750.000  6.000.000           

1021 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1968 240431025 Buôn Mùi 3

1022 3 Bùi Ngọc Lâm Con 1991 241328624 Buôn Mùi 3

1023 4 Bùi Ngọc Xanh Con 1993 Buôn Mùi 3

1024 5 Dƣơng Thị Oanh Con 1990 Buôn Mùi 3

1025 6 Bùi Thị Thúy Linh Con 2009 Buôn Mùi 3

1026 7 Bùi Dƣơng Đống Hải Cháu 2010 Buôn Mùi 3

1027 8 Bùi Nhật Thiện Cháu 2016 Buôn Mùi 3

1028 1 Y Bhok Niê Chủ hộ 1982 240887845 Buôn Mùi 3 5 5 750.000  3.750.000           

1029 2 H An Niê Vợ 1986 241178318 Buôn Mùi 3

1030 3 Y Zun Rin Niê Con 2009 Buôn Mùi 3

1031 4 Y Sa Un Niê Con 2011 Buôn Mùi 3

1032 5 Y Sơ Tin Niê Con 2019 Buôn Mùi 3

1033 1 Nguyễn Đức Quang Chủ hộ 1974 240552723 Buôn Mùi 3 6 6 750.000  4.500.000           

1034 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1974 241092413 Buôn Mùi 3

1035 3 Nguyễn Đức Toản Con 2003 242000667 Buôn Mùi 3

1036 4 Nguyễn Sao Khuê Con 2006 Buôn Mùi 3

1037 5 Nguyễn Đức Khôi Con 2008 Buôn Mùi 3

1038 6 Nguyễn Thị Khánh Thi Con 2011 Buôn Mùi 3

1039 1 Nguyễn Vũ Sơn Chủ hộ 1971 241381585 Buôn Mùi 3 5 5 750.000  3.750.000           

1040 2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 1972 241981496 Buôn Mùi 3

1041 3 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1993 241668258 Buôn Mùi 3

1042 4 Nguyễn Thị Hồng Con 1995 241629937 Buôn Mùi 3
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1043 5 Nguyễn Vũ Hải Con 1997 241901659 Buôn Mùi 3

1044 1 Nguyễn Văn Khẩn Chủ hộ 1970 240893690 Buôn Mùi 3 5 4 750.000  3.000.000           

1045 2 Nguyễn Thị Anh Vợ 1971 240893691 Buôn Mùi 3

1046 3 Nguyễn Minh Đức Con 1992 213972130 Buôn Mùi 3

1047 4 Nguyễn Phƣơng Nam Con 1998 241625629 Buôn Mùi 3

1048 5 Nguyễn Thị Tuyến Con 1993 Buôn Mùi 3 Không đủ ĐK

1049 1 Phan Thanh Thuận Chủ hộ 1988 241959831 Buôn Mùi 3 3 3 750.000  2.250.000           

1050 2 Đàm Thị Bông Vợ 1993 194544171 Buôn Mùi 3

1051 3 Phan Bảo Khang Con 2019 Buôn Mùi 3

1052 1 Hồ Thị Hòa Chủ hộ 1984 240820415 Buôn Mùi 3 4 4 750.000  3.000.000           

1053 2 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Con 2003 241901663 Buôn Mùi 3

1054 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhƣ Con 2004 Buôn Mùi 3

1055 4 Nguyễn Văn Tuấn Con 2011 Buôn Mùi 3

1056 1 Trần Đình Cƣờng Chủ hộ 1983 241573746 Buôn Mùi 3 5 5 750.000  3.750.000           

1057 2 Trịnh Thị Nga Vợ 1979 Buôn Mùi 3

1058 3 Trần Đinh Nhất Con 2003 Buôn Mùi 3

1059 4 Trần Thị Tuyết Nam Con 2008 Buôn Mùi 3

1060 5 Trần Thị Mai Linh Con 2014 Buôn Mùi 3

1061 1 Y Tâm Mlô Chủ hộ 1979 241178795 Buôn Mùi 3 7 7 750.000  5.250.000           

1062 2 H Bah Niê Vợ 1977 240537760 Buôn Mùi 3

1063 3 Y Ly Xa Niê Con 1998 241629277 Buôn Mùi 3

1064 4 Y Ly Win Niê Con 2001 Buôn Mùi 3

1065 5 Y Lý Xanh Niê Con 2003 Buôn Mùi 3

1066 6 Y Sang Sen Niê Con 2006 Buôn Mùi 3

1067 7 Y Pha Niê Con 2013 Buôn Mùi 3

1068 1 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 1958 240608697 Buôn Mùi 3 4 4 750.000  3.000.000           

1069 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1980 241597233 Buôn Mùi 3
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1070 3 Nguyễn Viết Xuân Con 1999 241790182 Buôn Mùi 3

1071 4 Nguyễn Thúy Hằng Con 2005 Buôn Mùi 3

1072 1 Y Hải Mlô Chủ hộ 1974 240451493 Buôn Mùi 3 4 4 750.000  3.000.000           

1073 2 Trần Thị Mai Vợ 1975 183514549 Buôn Mùi 3

1074 3 Y Tâm Mlô Con 2014 Buôn Mùi 3

1075 4 Nguyễn Thị Sinh Mẹ 1940 240451495 Buôn Mùi 3

1076 1 Bùi Văn Bình Chủ hộ 1961 240336677 Buôn Mùi 3 6 6 750.000  4.500.000           

1077 2 Nguyễn Thị Lệ Vợ 1975 211935436 Buôn Mùi 3

1078 3 Bùi Lâm Sơn Con 1990 241178191 Buôn Mùi 3

1079 4 Bùi Thị Phƣơng Con 1996 212274282 Buôn Mùi 3

1080 5 Bùi Lâm Hiếu Con 1997 241597208 Buôn Mùi 3

1081 6 Bùi ThịKim Huệ Con 2005 Buôn Mùi 3

1082 1 Đinh Văn Bình Chủ hộ 1964 241017208 Buôn Mùi 3 5 5 750.000  3.750.000           

1083 2 Huỳnh Thị Xuân Mỹ Vợ 1964 241597532 Buôn Mùi 3

1084 3 Huỳnh Nhƣ Thúy Con 1998 241626038 Buôn Mùi 3

1085 4 Đinh Thị Mộng Hằng Con 2006 Buôn Mùi 3

1086 5 Thái Trƣờng An Cháu 2018 Buôn Mùi 3

1087 1 Cao Hữu Thành Chủ hộ 1983 240670365 Buôn Mùi 3 5 5 750.000  3.750.000           

1088 2 Chu Thị Vân Vợ 1985 240819871 Buôn Mùi 3

1089 3 Cao Chu Xuân Sang Con 2009 Buôn Mùi 3

1090 4 Cao Thị Thanh Xuân Con 2007 Buôn Mùi 3

1091 5 Cao Thị Thanh Tâm Con 2013 Buôn Mùi 3

1092 1 Nguyễn Viết Tuấn Chủ hộ 1974 215481434 Buôn Mùi 3 6 6 750.000  4.500.000           

1093 2 Võ Thị Lệ Vợ 1977 211570886 Buôn Mùi 3

1094 3 Nguyễn Thị Thúy Diễm Con 1995 215304950 Buôn Mùi 3

1095 4 Nguyễn Viết Anh Con 1998 215481435 Buôn Mùi 3

1096 5 Nguyễn Ngọc Gia Hân Cháu 2018 Buôn Mùi 3
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1097 6 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 2000 215513155 Buôn Mùi 3

1098 1 Lê Tấn Đạo Chủ hộ 1980 240785948 Buôn Mùi 3 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

1099 2 Ngô Thị Hồng minh Vợ 1981 841597536 Buôn Mùi 3

1100 3 Lê Đạo Minh Hoàng Con 2007 Buôn Mùi 3

1101 4 Lê Hồng Phong Con 2015 Buôn Mùi 3

1102 1 Vũ Kim Kền Chủ hộ 1951 Buôn Mùi 3 2 2 750.000  1.500.000           

1103 2 Nguyễn Thị Gấm Vợ 1952 Buôn Mùi 3

1104 1 Y Xã Niê Chủ hộ 1964 240337045 Buôn Đrao 4 4 750.000  3.000.000           

1105 2 H Luôi Mlô Vợ 1965 240276475 Buôn Đrao

1106 3 H Lên Mlô Con 2003 Buôn Đrao

1107 4 H Mơ Âu Mlô Con 2005 Buôn Đrao

1108 1 Y Wai Kpă Chủ hộ 1989 241178363 Buôn Đrao 4 4 750.000  3.000.000           

1109 2 H Siũ Niê Vợ 1987 Buôn Đrao

1110 3 H Ly Sảm Niê Con 2007 Buôn Đrao

1111 4 Y Xuyên Niê Con 2012 Buôn Đrao

1112 1 Y Ră Mlô Chủ hộ 1970 240399957 Buôn Đrao 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

1113 2 H Wip Niê Vợ 1972 240492675 Buôn Đrao

1114 3 H Bong Niê Con 1999 Buôn Đrao

1115 4 Y Bang Niê Con 2011 Buôn Đrao

1116 1 Y Khon Niê Chủ hộ 1974 240457504 Buôn Đrao 5 5 750.000  3.750.000           

1117 2 Rô H Đôn Vợ 1985 230592443 Buôn Đrao

1118 3 Rô Y Bao Con 2009 Buôn Đrao

1119 4 Rô H Rim Con 2012 Buôn Đrao

1120 5 Rô Hoĕt Con 2016 Buôn Đrao

1121 1 Y Tô Na Mlô Chủ hộ 1988 241205300 Buôn Đrao 4 4 750.000  3.000.000           

1122 2 H Wơi Niê Vợ 1988 241597337 Buôn Đrao

1123 3 Y Giúp Niê Con 2009 Buôn Đrao
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1124 4 H Ory Niê Con 2016 Buôn Đrao

1125 1 Y Djhǐ Kpă Chủ hộ 1980 241597513 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000  3.750.000           

1126 2 H Noăt Niê Vợ 1978 240511693 Buôn Ktơng Drun

1127 3 H Tuyên Niê Con 1998 241626528 Buôn Ktơng Drun

1128 4 H Lam Niê Con 2000 241629180 Buôn Ktơng Drun

1129 5 Y Wang Niê Con 2008 Buôn Ktơng Drun

1130 1 Y Woong Niê Chủ hộ 1987 241178300 Buôn Ktơng Drun 4 4 750.000  3.000.000           

1131 2 H Prai Kpă Vợ 1984 2411778173 Buôn Ktơng Drun

1132 3 H Ni Nga Kpă Con 2008 Buôn Ktơng Drun

1133 4 Y Sê Hun Kpă Con 2013 Buôn Ktơng Drun

1134 1 Y Blek Kpă Chủ hộ 1970 240351277 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000  3.750.000           

1135 2 H Hiung Niê Vợ 1970 241665755 Buôn Ktơng Drun

1136 3 Y Ngăn Niê Con 1999 241841760 Buôn Ktơng Drun

1137 4 Y Năp Niê Con 2003 Buôn Ktơng Drun

1138 5 Y Lễ Niê Con 2005 Buôn Ktơng Drun

1139 1 Rcom Cơ Chủ hộ 1973 241628386 Buôn Ktơng Drun 7 7 750.000  5.250.000           

1140 2 H Krech Ksơr Vợ 1977 2405410018 Buôn Ktơng Drun

1141 3 Y Tai Ksơr Con 1997 Buôn Ktơng Drun

1142 4 Y Toan Ksơr Con 1999 241841612 Buôn Ktơng Drun

1143 5 Y Quốc Ksơr Con 2002 Buôn Ktơng Drun

1144 6 H ĐaMy Ksơr Con 2007 Buôn Ktơng Drun

1145 7 Y Klin Ksơr Con 2011 Buôn Ktơng Drun

1146 1 Y War Niê Chủ hộ 1974 240541068 Buôn Ktơng Drun 4 4 750.000  3.000.000           

1147 2 Ksơr H Toanh Vợ 1982 241597323 Buôn Ktơng Drun

1148 3 H Tâm Ksơr Con 2006 Buôn Ktơng Drun

1149 4 H Nhuin Ksơr Con 2009 Buôn Ktơng Drun

1150 1 Y Thim Adrơng Chủ hộ 1983 240737341 Buôn Ktơng Drun 6 5 750.000  3.750.000           
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1151 2 H Tƣơng Niê Vợ 1984 240893912 Buôn Ktơng Drun

1152 3 Y Tiến Niê Con 2016 Buôn Ktơng Drun

1153 4 Y Leo Niê Khác 1931 240197361 Buôn Ktơng Drun BTXH

1154 5 H Mač Niê Mẹ 1944 240197342 Buôn Ktơng Drun

1155 6 H Thủy Niê Con 2012 Buôn Ktơng Drun

1156 1 Y Djăm Kpă Chủ hộ 1973 241378428 Buôn Ktơng Drun 6 6 750.000  4.500.000           

1157 2 H Mới Niê Vợ 1989 241378427 Buôn Ktơng Drun

1158 3 Y thuyết Niê Con 2005 Buôn Ktơng Drun

1159 4 Y Thức Niê Con 2007 Buôn Ktơng Drun

1160 5 Y kôs Niê Con 2009 Buôn Ktơng Drun

1161 6 Y Ka ri Niê Con 2016 Buôn Ktơng Drun

1162 1 Trần Thị Hồng Vi Chủ hộ 1989 241079937 Thôn Ea Kung 4 4 750.000  3.000.000           

1163 2 Trần Thị Hồng Vân Vợ 1980 240893731 Thôn Ea Kung

1164 3 Trần Thị Hồng Ân Con 1999 Thôn Ea Kung

1165 4 Trần Thị Thu Hà Con 2001 Thôn Ea Kung

1166 1 Trần Đồng Hới Chủ hộ 1974 240537756 Thôn Ea Kung 3 3 750.000  2.250.000           

1167 2 Trần Thị Lài Vợ 1976 240608679 Thôn Ea Kung

1168 3 Trần Thành Đạt Con 2008 Thôn Ea Kung

1169 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1969 241116147 Thôn Ea Kung 3 3 750.000  2.250.000           

1170 2 Dƣơng Văn Quang Con 2001 Thôn Ea Kung

1171 3 Dƣơng Thiị Quỳnh Con 2008 Thôn Ea Kung

1172 1 Đỗ Thị Sảng Chủ hộ 1977 241628135 Thôn Ea Kung 6 6 750.000  4.500.000           

1173 2 Đỗ Thị Lƣờng Con 1998 Thôn Ea Kung

1174 3 Đỗ Minh Thƣ Con 2006 Thôn Ea Kung

1175 4 Đỗ Thị Sang Con 2009 Thôn Ea Kung

1176 5 Đỗ Thị Kim Liên Con 2011 Thôn Ea Kung

1177 6 Nguyễn Phƣơng Vịnh Vịnh Con 2012 Thôn Ea Kung
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1178 1 Nguyễn Văn Hệ Chủ hộ 1960 240427134 Thôn Ea Kung 7 7 750.000  5.250.000           

1179 2 Trịnh Thị Sửu Vợ 1961 241475869 Thôn Ea Kung

1180 3 Nguyễn Văn Doanh Con 1987 240893710 Thôn Ea Kung

1181 4 Nguyễn Văn Diễn Con 1989 241178994 Thôn Ea Kung

1182 5 Nguyễn Thị Giang Con 1966 Thôn Ea Kung

1183 6 Nguyễn Thị Thanh Con 1999 Thôn Ea Kung

1184 7 Nguyễn Văn Sơn Con 2002 Thôn Ea Kung

1185 1 Vũ Toàn Năng Chủ hộ 1980 240932845 Thôn Ea Kung 5 5 750.000  3.750.000           

1186 2 Hoàng Thị Hiền Vợ 1980 Thôn Ea Kung

1187 3 Vũ Quỳnh Anh Con 2008 Thôn Ea Kung

1188 4 Vuũ Quỳnh Nhƣ Con 2011 Thôn Ea Kung

1189 5 Vũ Minh Kiên Con 2015 Thôn Ea Kung

1190 1 Lê Thanh Lịch Chủ hộ 1964 182101479 Thôn Ea Kung 6 6 750.000  4.500.000           

1191 2 Vƣơng Thị Lan Vợ 1968 Thôn Ea Kung

1192 3 Lê Văn Hải Con 1999 Thôn Ea Kung

1193 4 Lê Minh Châu Con 2002 Thôn Ea Kung

1194 5 Lê Văn Hoan Con 2004 Thôn Ea Kung

1195 6 Lê Thị Thu Thảo Con 2015 Thôn Ea Kung

1196 1 Phùng Thị Hải Chủ hộ 1978 Thôn Ea Krôm 3 3 750.000  2.250.000           

1197 2 Nguyễn Văn Hanh Chồng 1975 Thôn Ea Krôm

1198 3 Phùng Văn Hoàng Con 2009 Thôn Ea Krôm

1199 1 Dƣơng Thị Liên Chủ hộ 1944 240231038 Thôn Ea Krôm 2 2 750.000  1.500.000           

1200 2 Hồ Văn Hoàng Con 1982 240734270 Thôn Ea Krôm

1201 1 Phan Đình Xô Chủ hộ 1977 Thôn Ea Krôm 4 4 750.000  3.000.000           

1202 2 Đặng Thị Nghĩa Vợ 1980 Thôn Ea Krôm

1203 3 Phan Thành Đi Con 2001 Thôn Ea Krôm

1204 4 Phan Đặng Ngọc Trâm Con 2013 Thôn Ea Krôm

80

81

82

83

84

85

45



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1205 1 Đinh Văn Kỳ Chủ hộ 1986 241900112 Thôn Ea Krôm 5 5 750.000  3.750.000           

1206 2 Trần Thị Thu Dung Vợ 1988 230683329 Thôn Ea Krôm

1207 3 Đinh Trần Yến Vi Con 2009 Thôn Ea Krôm

1208 4 Đinh Quốc Khánh Con 2015 Thôn Ea Krôm

1209 5 Đinh Trọng Nghĩa Con 2017 Thôn Ea Krôm

1210 1 Phạm Văn Chung Chủ hộ 1991 Thôn Ea Krôm 5 5 750.000  3.750.000           

1211 2 Hồ Thị Oanh Vợ 1988 Thôn Ea Krôm

1212 3 Hồ Hải Hà Con 2010 Thôn Ea Krôm

1213 4 Phạm Hồ Bảo An Con 2013 Thôn Ea Krôm

1214 5 Phạm Hồ Bảo Ngọc Con 2018 Thôn Ea Krôm

1215 1 Nguyễn Văn Hiếu Chủ hộ 1981 241073062 Thôn Ea Krôm 4 4 750.000  3.000.000           

1216 2 Kiều Thị Liên Vợ 1984 240774762 Thôn Ea Krôm

1217 3 Nguyễn Thị Nhật Linh Con 2004 241981562 Thôn Ea Krôm

1218 4 Nguyễn Hoàng Lâm Con 2006 Thôn Ea Krôm

1219 1 Nguyễn Hữu Chung Chủ hộ 1980 241261525 Thôn Ea Krôm 6 6 750.000  4.500.000           

1220 2 Lê Thị Tuyết Vợ 1984 240670407 Thôn Ea Krôm

1221 3 Nguyễn Hữu Kiên Con 2003 Thôn Ea Krôm

1222 4 Nguyễn Thị Trà Giang Con 2006 Thôn Ea Krôm

1223 5 Nguyễn Ngọc Sơn Con 2008 Thôn Ea Krôm

1224 6 Nguyễn Quốc Kỳ Con 2016 Thôn Ea Krôm

1225 90 1 Hồ Thị Thanh Chủ hộ 1964 241901757 Thôn Ea Krôm 1 1 750.000  750.000              

1226 1 Nguyễn Sỹ An Chủ hộ 1981 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1227 2 Chu Thị Lâm Vợ 1979 Thôn Ea Kroa

1228 3 Nguyễn Thị Minh Thƣ Con 2011 Thôn Ea Kroa

1229 4 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 2016 Thôn Ea Kroa

1230 1 Phạm Ngọc Hoan Chủ hộ 1976 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1231 2 Lê Thị Mùi Vợ 1982 Thôn Ea Kroa
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1232 3 Phạm Thị Linh Con 2003 Thôn Ea Kroa

1233 4 Phạm Anh Thƣ Con 2013 Thôn Ea Kroa

1234 1 Bùi Quốc Huấn Chủ hộ 1972 241629103 Thôn Ea Kroa 5 4 750.000  3.000.000           

1235 2 Đặng Thị Tâm Vợ 1976 241629104 Thôn Ea Kroa Không đủ ĐK

1236 3 Bùi Thị Nhàn Con 2003 Thôn Ea Kroa

1237 4 Bùi Thị Quỳnh Con 2004 Thôn Ea Kroa

1238 5 Bùi Quốc Quân Con 2008 Thôn Ea Kroa

1239 1 Nguyễn Ánh Thép Chủ hộ 1981 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1240 2 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 1981 Thôn Ea Kroa

1241 3 Nguyễn Minh Ánh Con 2012 Thôn Ea Kroa

1242 4 Nguyễn Thị Quyên Con 2015 Thôn Ea Kroa

1243 1 Lê Văn Liệu Chủ hộ 1946 Thôn Ea Kroa 6 6 750.000  4.500.000           

1244 2 Nguyễn Thị Nhân Vợ 1949 Thôn Ea Kroa

1245 3 Lê Văn Thƣơng Con 1980 Thôn Ea Kroa

1246 4 Nguyễn Thị Hiền Con 1990 Thôn Ea Kroa

1247 5 Lê Anh Tuấn Cháu 2010 Thôn Ea Kroa

1248 6 Lê Thị Phƣơng Linh Cháu 2011 Thôn Ea Kroa

1249 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1970 Thôn Ea Kroa 2 2 750.000  1.500.000           

1250 2 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1999 Thôn Ea Kroa

1251 1 Phan Bá Nam Chủ hộ 1990 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1252 2 Đặng Thị Phƣợng Vợ 1989 Thôn Ea Kroa

1253 3 Phan Hà Ly Con 2010 Thôn Ea Kroa

1254 4 Phan Bảo Ngọc Con 2016 Thôn Ea Kroa

1255 1 Phan Bá Đông Chủ hộ 1978 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1256 2 Đinh Thị Hằng Vợ 1990 Thôn Ea Kroa

1257 3 Phan Tuấn Huy Con 2011 Thôn Ea Kroa

1258 4 Phan Nguyên Gia Bảo Con 2012 Thôn Ea Kroa
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1259 1 Nguyễn Văn Nhuần Chủ hộ 1979 241626983 Thôn Ea Kroa 3 3 750.000  2.250.000           

1260 2 Đinh TRhị Thơm Vợ 1993 241479485 Thôn Ea Kroa

1261 3 Nguyễn Ngọc Khánh Con 2009 Thôn Ea Kroa

1262 1 Nguyễn Văn Khánh Chủ hộ 1974 182119805 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1263 2 Phạm Thị Thúy Vợ 1983 186432328 Thôn Ea Kroa

1264 3 Nguyễn Tố Nhƣ Con 2013 Thôn Ea Kroa

1265 4 Nguyễn Trúc Quỳnh Con 2018 Thôn Ea Kroa

1266 1 Lê Quang Hoài Chủ hộ 1981 240938664 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1267 2 Giang Thị Nga Vợ 1987 240870513 Thôn Ea Kroa

1268 3 Lê Giang Kiều Vi Con 2011 Thôn Ea Kroa

1269 4 Lê Giang Nhã Uyên Con 2013 Thôn Ea Kroa

1270 1 Nguyễn Văn Bình Chủ hộ 1980 240682947 Thôn Ea Kroa 6 6 750.000  4.500.000           

1271 2 Phạm Thị Nở Vợ 1980 240682948 Thôn Ea Kroa

1272 3 Nguyễn Văn Ninh Con 2000 241629074 Thôn Ea Kroa

1273 4 Nguyễn Văn Toàn Con 2002 241959409 Thôn Ea Kroa

1274 5 Nguyễn Huy Vũ Con 2007 Thôn Ea Kroa

1275 6 Nguyễn Trọng Phúc Con 2017 Thôn Ea Kroa

1276 1 Nguyễn Đoài Chủ hộ 1969 241628340 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1277 2 Nguyễn Thị Hào Vợ 1977 163012121 Thôn Ea Kroa

1278 3 Nguyễn Việt Anh Con 2011 Thôn Ea Kroa

1279 4 Nguyễn Việt Cƣờng Con 2015 Thôn Ea Kroa

1280 1 Lê Đình Thịnh Chủ hộ 1972 Thôn Ea Kroa 6 6 750.000  4.500.000           

1281 2 Bùi Thị Hải Vợ 1977 Thôn Ea Kroa

1282 3 Lê Đình Quang Con 1999 Thôn Ea Kroa

1283 4 Lê Thị Phƣơng Anh Con 2003 Thôn Ea Kroa

1284 5 Lê Đình Phúc Con 2007 Thôn Ea Kroa

1285 6 Lê Hồng Nhung Con 2010 Thôn Ea Kroa
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1286 1 Lê Văn Thông Chủ hộ 1976 Thôn Ea Kroa 6 6 750.000  4.500.000           

1287 2 Bùi Thị Sáu Vợ 1986 Thôn Ea Kroa

1288 3 Lê Thị Hƣơng Giang Con 2004 Thôn Ea Kroa

1289 4 Lê Nhật Huy Con 2007 Thôn Ea Kroa

1290 5 Lê Huyền Trang Con 2010 Thôn Ea Kroa

1291 6 Lê Thị Minh Thƣ Con 2012 Thôn Ea Kroa

1292 1 Lê Xuân Lộc Chủ hộ 1981 241597915 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000  3.000.000           

1293 2 Trần Thị Hƣơng Vợ 1976 241597919 Thôn Ea Kroa

1294 3 Lê Thị Uyển Nhi Con 2005 Thôn Ea Kroa

1295 4 Lê Vĩnh Kỳ Con 2008 Thôn Ea Kroa

1296 1 Dƣ Văn Nam Chủ hộ 1956 241597431 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1297 2 Trƣơng Thị Ngân Vợ 1960 Thôn Ea Nguôi

1298 3 Dƣ Mạnh Thịnh Con 1986 241178439 Thôn Ea Nguôi

1299 4 Dƣ Văn Cừ Con 1993 241490851 Thôn Ea Nguôi

1300 1 Đặng Quốc Chiến Chủ hộ 1968 241457305 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1301 2 Lã Thị Đào Vợ 1976 240559137 Thôn Ea Nguôi

1302 3 Đặng Thị Hồng Nhi Con 1996 Thôn Ea Nguôi

1303 4 Đặng Hƣơng Quốc Cƣờng Con 1999 Thôn Ea Nguôi

1304 1 Trƣơng Văn Sơn Chủ hộ 1973 240527797 Thôn Ea Nguôi 3 3 750.000  2.250.000           

1305 2 Trƣơng Thị Phƣơng Vợ 1978 241464486 Thôn Ea Nguôi

1306 3 Trƣơng Thị Thùy Dung Con 2004 Thôn Ea Nguôi

1307 1 Trịnh Công Hòa Chủ hộ 1975 241808948 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1308 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1979 241629477 Thôn Ea Nguôi

1309 3 Trịnh Hoàng Anh Con 2003 Thôn Ea Nguôi

1310 4 Trịnh Thị Ngọc Con 2005 Thôn Ea Nguôi

1311 1 Nguyễn Xuân Thƣơng Chủ hộ 1978 241627042 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1312 2 Vũ Thị Ngọt Vợ 1978 241475020 Thôn Ea Nguôi
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1313 3 Nguyễn Kiều Diễm Con 1998 241626812 Thôn Ea Nguôi

1314 4 Nguyễn Ân Nhi Con 2013 Thôn Ea Nguôi

1315 1 Đặng Quang Thoán Chủ hộ 1968 241178386 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1316 2 Vũ Thị Miện Vợ 1972 241327025 Thôn Ea Nguôi

1317 3 Đặng Thị Thƣơng Con 1995 241558007 Thôn Ea Nguôi

1318 4 Đặng Thị Thùy Phƣơng Con 2002 Thôn Ea Nguôi

1319 5 Đặng Phƣơng Nam Con 2007 Thôn Ea Nguôi

1320 1 Nguyễn Bích Thạnh Chủ hộ 1972 240464796 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1321 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1978 241625026 Thôn Ea Nguôi

1322 3 Nguyễn Thị Hiền Con 1999 Thôn Ea Nguôi

1323 4 Nguyễn Văn Thái Con 2001 Thôn Ea Nguôi

1324 5 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Con 2009 Thôn Ea Nguôi

1325 1 Trần Đức Thảo Chủ hộ 1965 240893783 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1326 2 Võ Thị Tuyết Vợ 1967 240578251 Thôn Ea Nguôi

1327 3 Trần Thị Ái Phƣơng Con 1997 241597538 Thôn Ea Nguôi

1328 4 Trần Thị Thanh Thúy Con 2000 241841201 Thôn Ea Nguôi

1329 5 Trần Đức Đại Lộc Con 2004 Thôn Ea Nguôi

1330 1 Phạm Văn Luật Chủ hộ 1972 240965362 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1331 2 Nguyễn Thị My Vợ 1981 241597935 Thôn Ea Nguôi

1332 3 Phạm Anh Thƣ Con 2008 Thôn Ea Nguôi

1333 4 Phạm Nguyễn Hoài Anh Con 2012 Thôn Ea Nguôi

1334 5 Phạm Ngân Thƣơng Con 2014 Thôn Ea Nguôi

1335 1 Nguyễn Viết Tuân Chủ hộ 1988 241798455 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1336 2 Lê Thị Cúc Vợ 1989 Thôn Ea Nguôi

1337 3 Nguyễn Nhất Linh Con 2012 Thôn Ea Nguôi

1338 4 Nguyễn Viết Phát Con 2016 Thôn Ea Nguôi

1339 1 Ngô Quốc Tƣờng Chủ hộ 1987 240909964 Thôn Ea Nguôi 5 3 750.000  2.250.000           
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1340 2 Ngô Quốc Thái Con 2006 Thôn Ea Nguôi

1341 3 Ngô Quốc An Con 2013 Thôn Ea Nguôi

1342 4 Ngô Trung Tiến Cha 1963 Thôn Ea Nguôi Không đủ ĐK

1343 5 Nguyễn Thị Lý Mẹ 1961 Thôn Ea Nguôi Không đủ ĐK

1344 1 Châu Minh Hoàng Chủ hộ 1993 241400997 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1345 2 Ngô Thị Loan Vợ 1993 241349305 Thôn Ea Nguôi

1346 3 Châu Thị Anh Thƣ Con 2010 Thôn Ea Nguôi

1347 4 Châu Thị Nhƣ Ý Con 2012 Thôn Ea Nguôi

1348 5 Châu Thị Tuệ Mẫn Con 2017 Thôn Ea Nguôi

1349 1 Nguyễn Trọng Thái Chủ hộ 1975 241556903 Thôn Ea Nguôi 4 4 750.000  3.000.000           

1350 2 Nguyễn Thị Thân Vợ 1977 241556904 Thôn Ea Nguôi

1351 3 Nguyễn Thị Thƣơng Con 2000 241900815 Thôn Ea Nguôi

1352 4 Nguyễn Lê Bình Dƣơng Con 2004 Thôn Ea Nguôi

1353 1 Văn Bá Trƣờng Chủ hộ 1976 241900959 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1354 2 Văn Thị Phƣơng Vợ 1987 186569624 Thôn Ea Nguôi

1355 3 Văn Bá Quang Con 2009 Thôn Ea Nguôi

1356 4 Văn Thị Lan Con 2014 Thôn Ea Nguôi

1357 5 Văn Bá Minh Con 2017 Thôn Ea Nguôi

1358 1 Nguyễn Minh Trƣờng Chủ hộ 1992 241178163 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000  3.750.000           

1359 2 Trần Thị Thanh Thảo Vợ 1990 241172195 Thôn Ea Nguôi

1360 3 Nguyễn Minh Thiên Con 2013 Thôn Ea Nguôi

1361 4 Nguyễn Minh Trí Con 2013 Thôn Ea Nguôi

1362 5 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm Con 2009 Thôn Ea Nguôi

1363 1 Nguyễn Thanh Lƣợng Chủ hộ 1982 191567260 Thôn Ea Nguôi 3 3 750.000  2.250.000           

1364 2 Nguyễn Nhƣ Quỳnh Vợ 1984 240729621 Thôn Ea Nguôi

1365 3 Nguyễn Thị Minh Thƣ Con 2012 Thôn Ea Nguôi

1366 1 Trần Văn Thanh Chủ hộ 1972 240486654 Thôn Ea Nguôi 6 6 750.000  4.500.000           

117

118

119

120

121

122

123

51



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1367 2 Nguyễn Thị KimLoan Vợ 1987 241107038 Thôn Ea Nguôi

1368 3 Trần Thị Mỹ Lý Con 2006 Thôn Ea Nguôi

1369 4 Trần Thị Nhƣ Ý Con 2007 Thôn Ea Nguôi

1370 5 Trần Quốc Trung Con 2009 Thôn Ea Nguôi

1371 6 Trần Thị Thùy Trang Con 2015 Thôn Ea Nguôi

1372 1 Dƣơng Đình Quyền Chủ hộ 1961 241447290 Thôn Ea Nguôi 2 2 750.000  1.500.000           

1373 2 Đoàn Thị Sâm Vợ 1963 240894037 Thôn Ea Nguôi

1374 1 Nguyễn Hữu Trƣờng Chủ hộ 1982 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1375 2 Trần Thị Hoa Vợ 1982 Thôn Ea Plai

1376 3 Nguyễn Thị Quyên Con 2006 Thôn Ea Plai

1377 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Con 2013 Thôn Ea Plai

1378 5 Nguyễn Hữu Chiến Con 2017 Thôn Ea Plai

1379 1 Nguyễn Tiến Nam Chủ hộ 1961 241374848 Thôn Ea Plai 4 3 750.000  2.250.000           

1380 2 Phạm Thị Kim Hội Vợ 1964 Thôn Ea Plai

1381 3 Nguyễn Tiến Dũng Con 2000 Thôn Ea Plai Không đủ ĐK

1382 4 Nguyễn Văn Sỹ Con 2002 Thôn Ea Plai

1383 1 Mai Xuân Ánh Chủ hộ 1965 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1384 2 Lê Thị Hải Vợ 1971 Thôn Ea Plai

1385 3 Mai Thị Hà Con 1992 Thôn Ea Plai

1386 4 Mai Xuân Tuấn Con 1995 Thôn Ea Plai

1387 5 Trần Khắc Tiến Đạt Cháu 2011 Thôn Ea Plai

1388 1 Nguyễn Tiến Cử Chủ hộ 1966 Thôn Ea Plai 4 4 750.000  3.000.000           

1389 2 Nguyễn Thị Loan Vợ 1973 Thôn Ea Plai

1390 3 Nguyễn Tiến Cƣơng Con 1994 Thôn Ea Plai

1391 4 Nguyễn Hùng Cƣờng Con 1998 Thôn Ea Plai

1392 1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ hộ 1966 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1393 2 Trần Thị Trâm Vợ 1967 Thôn Ea Plai
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1394 3 Nguyễn Hùng Mạnh Con 1991 Thôn Ea Plai

1395 4 Nguyễn Thị Uyển Nhi Con 1999 Thôn Ea Plai

1396 5 Nguyễn Tiến Nguyên Con 2004 Thôn Ea Plai

1397 1 Lê Văn Hƣờng Chủ hộ 1977 Thôn Ea Plai 4 4 750.000  3.000.000           

1398 2 Nguyễn Thị Hộ Vợ 1983 Thôn Ea Plai

1399 3 Lê Nguyễn Anh Thƣ Con 2010 Thôn Ea Plai

1400 4 Lê Vạn Viễn Con 2017 Thôn Ea Plai

1401 1 Lê Thị Kim Phụng Chủ hộ 1976 Thôn Ea Plai 3 3 750.000  2.250.000           

1402 2 Cao Văn Khôi Con 1998 Thôn Ea Plai

1403 3 Cao Ngọc Sang Con 2000 Thôn Ea Plai

1404 1 Trần Văn Hùng Chủ hộ 1977 Thôn Ea Plai 6 6 750.000  4.500.000           

1405 2 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 1985 Thôn Ea Plai

1406 3 Trần Văn Nhật Con 2002 Thôn Ea Plai

1407 4 Trần Thị Huyền Con 2004 Thôn Ea Plai

1408 5 Trần Văn Ý Con 2008 Thôn Ea Plai

1409 6 Trần Văn Đức Con 2008 Thôn Ea Plai

1410 1 Phạm Kim Hùng Chủ hộ 1979 Thôn Ea Plai 3 3 750.000  2.250.000           

1411 2 Lê Thị Lành Vợ 1984 Thôn Ea Plai

1412 3 Lê Quỳnh Anh Con 2011 Thôn Ea Plai

1413 1 Nguyễn Tấn Bảng Chủ hộ 1964 Thôn Ea Plai 3 3 750.000  2.250.000           

1414 2 Trƣơng Thị Nguyệt Vợ 1960 Thôn Ea Plai

1415 3 Nguyễn Thị Hằng Nguyên Con 1995 Thôn Ea Plai

1416 1 Bùi Đăng Đạo Chủ hộ 1975 Thôn Ea Plai 6 6 750.000  4.500.000           

1417 2 Hoàng Thị Hà Vợ 1984 Thôn Ea Plai

1418 3 Bùi Thị Huyền Trang Con 2005 Thôn Ea Plai

1419 4 Bùi Thị Thanh Xuân Con 2008 Thôn Ea Plai

1420 5 Bùi Thị Trúc Phƣơng Con 2012 Thôn Ea Plai
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1421 6 Bùi Đăng Thịnh Con 2015 Thôn Ea Plai

1422 1 Lƣu Thị Hằng Chủ hộ 1983 Thôn Ea Plai 4 4 750.000  3.000.000           

1423 2 Văn Tuấn Anh Chồng 1975 Thôn Ea Plai

1424 3 Văn Lƣu Hà An Con 2007 Thôn Ea Plai

1425 4 Văn Lƣu Thiên An Con 2012 Thôn Ea Plai

1426 1 Nguyễn Thị Biên Chủ hộ 1982 Thôn Ea Plai 4 3 750.000  2.250.000           

1427 2 Nguyễn Đăng Mạnh Chồng 1980 Thôn Ea Plai BTXH

1428 3 Nguyễn Đăng Phúc Con 2001 Thôn Ea Plai

1429 4 Nguyễn Thị Hiền Con 2009 Thôn Ea Plai

1430 1 Nguyễn Ngọc Thƣơng Chủ hộ 1979 Thôn Ea Plai 4 4 750.000  3.000.000           

1431 2 Lê Thị Xuyến Vợ 1981 Thôn Ea Plai

1432 3 Nguyễn Thị Thu Thảo Con 2004 Thôn Ea Plai

1433 4 Nguyễn Ngọc Nguyên Con 2009 Thôn Ea Plai

1434 1 Tô Thị Huyền Chủ hộ 1972 Thôn Ea Plai 2 2 750.000  1.500.000           

1435 2 Tô Thị Ngân Con 2006 Thôn Ea Plai

1436 1 Nguyễn Văn Thu Chủ hộ 1996 241457285 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1437 2 Đỗ Thị Tiến Vợ 1975 Thôn Ea Plai

1438 3 Nguyễn Văn Hoài Trang Con 2000 Thôn Ea Plai

1439 4 Nguyễn Thị Thanh Tâm Con 2003 Thôn Ea Plai

1440 5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Con 2008 Thôn Ea Plai

1441 1 Nguyễn Thị Hậu Chủ hộ 1977 Thôn Ea Plai 2 2 750.000  1.500.000           

1442 2 Nguyễn Đức Phúc Con 2006 Thôn Ea Plai

1443 1 Mai Xuân Miễn Chủ hộ 1971 Thôn Ea Plai 5 4 750.000  3.000.000           

1444 2 Trần Thị Hiền Vinh Vợ 1975 Thôn Ea Plai

1445 3 Mai Đức Mạnh Con 1997 Thôn Ea Plai

1446 4 Mai Đức Việt Con 2000 Thôn Ea Plai

1447 5 Mai Thị Thanh Vân Con 1994 Thôn Ea Plai Không đủ ĐK
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1448 1 Trƣơng Thị Tịnh Chủ hộ 1963 Thôn Ea Plai 2 2 750.000  1.500.000           

1449 2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Con 1999 Thôn Ea Plai

1450 1 Lê Thị Doan Chủ hộ 1969 Thôn Ea Plai 2 2 750.000  1.500.000           

1451 2 Đỗ Quang Sáng Con 2006 Thôn Ea Plai

1452 1 Ngô Văn Lộc Chủ hộ 1972 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1453 2 Lê Thị Chín Vợ 1974 Thôn Ea Plai

1454 3 Ngô Thị Bích Thảo Con 2004 Thôn Ea Plai

1455 4 Ngô Chí Thuận Con 2000 Thôn Ea Plai

1456 5 Ngô Chí Thiện Con 2017 Thôn Ea Plai

1457 1 Hà Thế Anh Chủ hộ 1972 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1458 2 Võ Thị Xanh Vợ 1972 Thôn Ea Plai

1459 3 Hà Thị Hồng Nhung Con 1997 Thôn Ea Plai

1460 4 Hà thị Mỹ Linh Con 2005 Thôn Ea Plai

1461 5 Hà minh Đức Con 2016 Thôn Ea Plai

1462 1 Nguyễn Quốc Huy Chủ hộ 1998 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1463 2 Nguyễn Thị Hồng Sơn Vợ 1998 Thôn Ea Plai

1464 3 Nguyễn Cao Lâm Con 2011 Thôn Ea Plai

1465 4 Nguyễn Bảo Linh Đan Con 2013 Thôn Ea Plai

1466 5 Nguyễn Bảo Khánh Đan Con 2017 Thôn Ea Plai

1467 1 Lê Đình Việt Chủ hộ 1990 Thôn Ea Plai 3 3 750.000  2.250.000           

1468 2 Nguyễn Thị Dung Vợ 1993 Thôn Ea Plai

1469 3 Lê Nguyễn Trúc Ly Con 2017 Thôn Ea Plai

1470 1 Hoàng Văn Quảng Chủ hộ 1987 Thôn Ea Plai 5 5 750.000  3.750.000           

1471 2 Nguyễn Thị Hào Vợ 1990 Thôn Ea Plai

1472 3 Hoàng Anh Vũ Con 2009 Thôn Ea Plai

1473 4 Hoàng Nhật Thảo Vy Con 2013 Thôn Ea Plai

1474 5 Hoàng Đăng Khôi Con 2015 Thôn Ea Plai

148

149

143

144

145

146

147

55



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1475 1 Đậu Xuân Cƣờng Chủ hộ 1986 Thôn Ea Plai 3 3 750.000  2.250.000           

1476 2 Nguyễn Thị Thu Hà Vợ 1976 Thôn Ea Plai

1477 3 Đậu Xuân Huy Con 2015 Thôn Ea Plai

1478 1 H Krông Mlô Chủ hộ 1960 Buôn Kô 7 5 750.000  3.750.000           

1479 2 H Meng Mlô Con 1985 241592001 Buôn Kô

1480 3 Y Ku Mlô Con 1999 Buôn Kô

1481 4 H Tuyết Mlô Cháu 2016 Buôn Kô

1482 5 H Hƣu Mlô Con 2000 Buôn Kô Không đủ ĐK

1483 6 Y Dai Mlô Con 1997 Buôn Kô

1484 7 H Tuyết Mlô Cháu 2016 Buôn Kô Không đủ ĐK

1485 1 Y Triu Niê Chủ hộ 1981 240670347 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1486 2 H Rim Knul Vợ 1992 241840079 Buôn Kô

1487 3 H Sa Kô Knul Con 2008 Buôn Kô

1488 4 H Ly Bông Knul Con 2012 Buôn Kô

1489 5 H Minh Khuyê Knul Con 2015 Buôn Kô

1490 1 Y Thoan Mlô Chủ hộ 1980 240670141 Buôn Kô 5 4 750.000  3.000.000           

1491 2 H Nin Mlô Vợ 1988 241160894 Buôn Kô

1492 3 Y Thiên Mlô Con 2013 Buôn Kô

1493 4 Y Cƣờng Mlô Con 2018 Buôn Kô

1494 5 H Dá Mlô Mẹ 1944 Buôn Kô NCC

1495 1 Y Ciêc Niê Chủ hộ 1988 241378893 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1496 2 H Nguyệt Mlô Vợ 1988 240893614 Buôn Kô

1497 3 Y Đông Mlô Con 2008 Buôn Kô

1498 4 H The Mlô Con 2013 Buôn Kô

1499 5 H Huấn Mlô Con 2017 Buôn Kô

1500 1 Y Thoa Mlô Chủ hộ 1990 241184010 Buôn Kô 4 4 750.000  3.000.000           

1501 2 H Banh Niê Vợ 1992 241580546 Buôn Kô
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1502 3 Y Huy Niê Con 2009 Buôn Kô

1503 4 Y Ja Ben Niê Con 2016 Buôn Kô

1504 1 Y Sin Niê Chủ hộ 1970 240537979 Buôn Kô 8 7 750.000  5.250.000           

1505 2 H Neh Mlô Vợ 1975 240461777 Buôn Kô

1506 3 H Trol Mlô Mẹ 1930 240487125 Buôn Kô BTXH

1507 4 H Ni Mlô Con 1994 241592041 Buôn Kô

1508 5 Y Quang Mlô Con 1996 241598040 Buôn Kô

1509 6 H Yiêp Mlô Con 1998 Buôn Kô

1510 7 H Thuy Mlô Con 2010 Buôn Kô

1511 8 H Xuân Mlô Con 2015 Buôn Kô

1512 1 Y Hăk Kpă Chủ hộ 1980 240893929 Buôn Kô 4 4 750.000  3.000.000           

1513 2 H Ngooc Niê Vợ 1983 241598017 Buôn Kô

1514 3 H Loan Niê Con 2010 Buôn Kô

1515 4 H Thi Niê Con 2014 Buôn Kô

1516 1 Y Min Mlô Chủ hộ 1953 240197393 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1517 2 H Tơk Niê Vợ 1955 240197328 Buôn Kô

1518 3 H Lƣơng Niê Con 1988 240893610 Buôn Kô

1519 4 H Rơt Niê Con 2003 Buôn Kô

1520 5 Y Philip Niê Con 2004 Buôn Kô

1521 1 Y Hliơ Niê Chủ hộ 1941 240174610 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1522 2 H Man Mlô Vợ 1955 241235608 Buôn Kô

1523 3 Y Tlup Mlô Con 1982 240608749 Buôn Kô

1524 4 H Oenh Mlô Con 1998 241626151 Buôn Kô

1525 5 Y Khuên Ênuol Con 1991 241313925 Buôn Kô

1526 1 Y Châu Niê Chủ hộ 1979 Buôn Kô 8 8 750.000  6.000.000           

1527 2 H Oan Mlô Vợ 1981 240608828 Buôn Kô

1528 3 H Bach Mlô Con 1998 241628760 Buôn Kô
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1529 4 Y Quyết Mlô Con 2000 241900338 Buôn Kô

1530 5 Y Quên Mlô Con 2005 Buôn Kô

1531 6 Y Lƣc Mlô Con 2007 Buôn Kô

1532 7 Y Qúy Niê Con 1999 Buôn Kô

1533 8 Y Thƣơng Mlô Cháu 2019 Buôn Kô

1534 1 Y Nguốt Niê Chủ hộ 1963 240292584 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1535 2 H Bhik Niê Vợ 1971 240369399 Buôn Kô

1536 3 Y Âm Mlô Con 1995 241598002 Buôn Kô

1537 4 Y Thiu Mlô Con 1997 241840705 Buôn Kô

1538 5 Y Xy Mlô Con 2000 241900849 Buôn Kô

1539 1 H Đơng Niê Chủ hộ 1954 240197221 Buôn Kô 5 5 750.000  3.750.000           

1540 2 H Phel Niê Con 1990 241406240 Buôn Kô

1541 3 H Toah Niê Con 1994 241406244 Buôn Kô

1542 4 Nguyễn Nhƣ Ý Niê Cháu 2010 Buôn Kô

1543 5 H Hà len Niê Cháu 2013 Buôn Kô

1544 163 1 H Măc Mlô Chủ hộ 1949 240197200 Buôn Kô 1 1 750.000  750.000              

1545 1 Y Jiêm Niê Chủ hộ 1990 241178830 Buôn Kô 4 4 750.000  3.000.000           

1546 2 H Đian Mlô Vợ 1991 241179993 Buôn Kô

1547 3 H Bela Mlô Con 2012 Buôn Kô

1548 4 H Nhâm Mlô Con 2016 Buôn Kô

1549 1 H Huyên Knul Chủ hộ 1999 241629873 Buôn Kô 2 2 750.000  1.500.000           

1550 2 Y Kiêt Knuk Con 2017 Buôn Kô

1551 1 Y Nut Mlô Chủ hộ 1965 240255199 Buôn Kmu 5 3 750.000  2.250.000           

1552 2 H Hul Mlô Vợ 1965 240255192 Buôn Kmu

1553 3 H Sang Mlô Con 2005 Buôn Kmu

1554 4 Y Cƣờng Mlô Con 1994 Buôn Kmu Không đủ ĐK

1555 5 H Ngà Mlô Con 1996 Buôn Kmu Không đủ ĐK
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1556 1 Y Lễ Mlô Chủ hộ 1983 Buôn Kmu 5 5 750.000  3.750.000           

1557 2 H Lim Niê Vợ 1982 Buôn Kmu

1558 3 Y Thuyên Niê Con 2001 Buôn Kmu

1559 4 H Mê La Niê Con 2003 Buôn Kmu

1560 5 Y Tiên Niê Con 2009 Buôn Kmu

1561 1 Quảng Đại Tá Chủ hộ 1983 264196233 Buôn Kmu 4 4 750.000  3.000.000           

1562 2 H Vuân Niê Vợ 1986 240893458 Buôn Kmu

1563 3 Quảng Đại Ly Vơ Niê Con 2006 Buôn Kmu

1564 4 Quảng Đại Ly Tô Niê Con 2012 Buôn Kmu

1565 1 Y Thăn Mlô Chủ hộ 1979 241597938 Buôn Kmu 4 4 750.000  3.000.000           

1566 2 H Niên Niê Vợ 1980 240537977 Buôn Kmu

1567 3 Y Hƣng Niê Con 1999 241840500 Buôn Kmu

1568 4 H Mƣng Niê Con 2000 241840501 Buôn Kmu

1569 1 Y Bel Mlô Chủ hộ 1977 240537875 Buôn Kmu 5 5 750.000  3.750.000           

1570 2 H Lƣk Niê Vợ 1980 240608728 Buôn Kmu

1571 3 H Sơ Thel Niê Con 2000 241840505 Buôn Kmu

1572 4 Y Sơ Thạch Niê Con 2002 Buôn Kmu

1573 5 Y Vô Tham Niê Con 2005 Buôn Kmu

1574 1 Y Vƣơng Niê Chủ hộ 1982 240614314 Buôn Kmu 4 4 750.000  3.000.000           

1575 2 H Phôi Niê Vợ 1982 240608729 Buôn Kmu

1576 3 H Oih Niê Con 2004 241959045 Buôn Kmu

1577 4 H Cam Ly Niê Con 2010 Buôn Kmu

1578 1 H Danh Ayun Chủ hộ 1984 241178353 Buôn Kmu 2 2 750.000  1.500.000           

1579 2 Nguyễn Minh Tuyền Chồng 1989 241264820 Buôn Kmu

1580 1 Y Vĩ Niê Chủ hộ 1987 240887573 Buôn Kmu 3 3 750.000  2.250.000           

1581 2 H Điệp Mlô Vợ 1993 241475617 Buôn Kmu

1582 3 Y Nhuên Mlô Con 2011 Buôn Kmu
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1583 1 Y Kăn Ayun Chủ hộ 1979 241367906 Buôn Kmu 5 5 750.000  3.750.000           

1584 2 H Den Niê Vợ 1975 240608745 Buôn Kmu

1585 3 Y Than Niê Con 2000 241840509 Buôn Kmu

1586 4 H Sơ Rin Niê Con 2003 241597844 Buôn Kmu

1587 5 H Sơ Nhăng Niê Con 2014 Buôn Kmu

1588 1 Y ThamNiê Chủ hộ 1990 241347329 Buôn Kmu 4 4 750.000  3.000.000           

1589 2 H Djan Mlô Vợ 1990 Buôn Kmu

1590 3 H Zu Chin Mlô Con 2010 Buôn Kmu

1591 4 H Zu Bi Mlô Con 2016 Buôn Kmu

1592 1 Mai Đức Chí Chủ hộ 1978 240554494 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1593 2 Cao Thị Thanh Tâm Vợ 1983 241178204 Buôn Ea Zin

1594 3 Mai Thị Thùy Linh Con 2002 241901755 Buôn Ea Zin

1595 4 Mai Đức Tùng Dƣơng Con 2005 Buôn Ea Zin

1596 5 Mai Đức Dũng Con 2013 Buôn Ea Zin

1597 6 Trƣơng Thị Hồng Phƣơng Mẹ 1944 241597091 Buôn Ea Zin

1598 1 Y Hanh Niê Chủ hộ 1992 241178671 Buôn Ea Zin 6 5 750.000  3.750.000           

1599 2 H Dech Kpă Vợ 1993 241597722 Buôn Ea Zin

1600 3 Y Ha Men Kpă Con 2010 Buôn Ea Zin

1601 4 Y Ha Ne Kpă Con 2013 Buôn Ea Zin

1602 5 Y Sơ Ne Kpă Con 2018 Buôn Ea Zin

1603 6 H Viê Kpă Mẹ 1938 Buôn Ea Zin BTXH

1604 1 Y Du Kpă Chủ hộ 1988 240894054 Buôn Ea Zin 5 5 750.000  3.750.000           

1605 2 H Hiếu Niê Vợ 1985 240894017 Buôn Ea Zin

1606 3 H Díu Niê Con 2007 Buôn Ea Zin

1607 4 H An Kỳ Niê Con 2014 Buôn Ea Zin

1608 5 Y Nghĩa Niê Con 2016 Buôn Ea Zin

1609 1 Y Chur Kpă Chủ hộ 1976 241537989 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           
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1610 2 Hiao H Plin Vợ 1979 Buôn Ea Zin

1611 3 Hiao H Lisa Con 2000 Buôn Ea Zin

1612 4 Hiao Y Vin Con 2008 Buôn Ea Zin

1613 5 Hiao Y Nô Cháu 2016 Buôn Ea Zin

1614 6 Hiao Y Ny Cháu 2018 Buôn Ea Zin

1615 1 Bùi Tiến Dũng Chủ hộ 1979 240623892 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1616 2 H Nut Niê Vợ 1978 240886825 Buôn Ea Zin

1617 3 H Uyên Niê Con 2003 Buôn Ea Zin

1618 4 H Bô Nô Trinh Niê Con 2004 Buôn Ea Zin

1619 5 H Diểm Kiều Niê Con 2006 Buôn Ea Zin

1620 6 H Thảo Nguyên Niê Con 2014 Buôn Ea Zin

1621 1 H Nhŏt Niê Chủ hộ 1972 241628705 Buôn Ea Zin 3 2 750.000  1.500.000           

1622 2 H Iêng Niê Con 1999 240461813 Buôn Ea Zin

1623 3 Y Trơk Niê Khác 1935 240197291 Buôn Ea Zin BTXH

1624 1 Y Niên Ayun Chủ hộ 1977 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1625 2 H Loc Kpă Vợ 1986 Buôn Ea Zin

1626 3 Y Vƣơng Kpă Con 1999 Buôn Ea Zin

1627 4 Y Dƣơng Kpă Con 2007 Buôn Ea Zin

1628 1 Y Puh Niê Chủ hộ 1986 241363253 Buôn Ea Zin 3 3 750.000  2.250.000           

1629 2 H Heang Kpă Vợ 1997 241597133 Buôn Ea Zin

1630 3 Y Ny Kô Kpă Con 2014 Buôn Ea Zin

1631 1 Y Kuôn Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1632 2 H Đíp Kpă Vợ 1991 Buôn Ea Zin

1633 3 Y Cân Kpă Con 2008 Buôn Ea Zin

1634 4 Y Ký Kpă Con 2016 Buôn Ea Zin

1635 1 Y Mớp Niê Chủ hộ 1989 241178342 Buôn Ea Zin 5 5 750.000  3.750.000           

1636 2 H Nƣ Kpă Vợ 1983 240670328 Buôn Ea Zin
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1637 3 H Ly Na Kpă Con 2012 Buôn Ea Zin

1638 4 Y Đại Kpă Con 2014 Buôn Ea Zin

1639 5 Y Gia Bảo Kpă Con 2017 Buôn Ea Zin

1640 1 Y Ring Mlô Chủ hộ 1960 240197061 Buôn Ea Zin 2 2 750.000  1.500.000           

1641 2 H Nap Kpă Vợ 1962 240197070 Buôn Ea Zin

1642 1 Y Tuyn Mlô Chủ hộ 1969 241382921 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1643 2 H Rửi Niê Vợ 1972 240451521 Buôn Ea Zin

1644 3 Y Tâm Niê Con 1994 241382362 Buôn Ea Zin

1645 4 Y Lia Niê Con 1998 241629036 Buôn Ea Zin

1646 1 Y Thu Kpă Chủ hộ 1969 240451507 Buôn Ea Zin 8 8 750.000  6.000.000           

1647 2 H Ruê Niê Vợ 1972 240451534 Buôn Ea Zin

1648 3 H Ban Niê Con 1996 241558039 Buôn Ea Zin

1649 4 Y Con Niê Con 1997 241629310 Buôn Ea Zin

1650 5 Y Bih Niê Con 1999 241629219 Buôn Ea Zin

1651 6 H Bin Niê Con 2001 Buôn Ea Zin

1652 7 H Đinh Niê Con 2005 Buôn Ea Zin

1653 8 Y Kai Niê Con 2006 Buôn Ea Zin

1654 1 Ksơr Y Ban Chủ hộ 1988 241178441 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1655 2 H Păn Niê Vợ 1982 240670359 Buôn Ea Zin

1656 3 Y Hoal Niê Em 1986 241584417 Buôn Ea Zin

1657 4 Y Khuyên Niê Con 2001 Buôn Ea Zin

1658 5 Y Ngƣơc Niê Con 2003 Buôn Ea Zin

1659 6 Y Thƣơc Niê Con 2008 Buôn Ea Zin

1660 1 H Miăm Kpă Chủ hộ 1958 240197472 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1661 2 Y Mak Kpă Con 1985 241841520 Buôn Ea Zin

1662 3 Y Kuinh Kpă Con 1993 241397165 Buôn Ea Zin

1663 4 Y Wan Kpă Con 2004 Buôn Ea Zin
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1664 1 Y Bíu Mlô Chủ hộ 1989 241150673 Buôn Ea Zin 3 3 750.000  2.250.000           

1665 2 H Chiêu Niê Vợ 1992 241382922 Buôn Ea Zin

1666 3 H Nhã Ly Niê Con 2015 Buôn Ea Zin

1667 1 Y Tốc Niê Chủ hộ 1982 240894060 Buôn Ea Zin 5 5 750.000  3.750.000           

1668 2 H Nuyên Mlô Vợ 1984 240894059 Buôn Ea Zin

1669 3 H Duyên Mlô Con 2000 341629549 Buôn Ea Zin

1670 4 H Dan Mlô Con 2000 241629548 Buôn Ea Zin

1671 5 H Vi Danh Mlô Con 2008 Buôn Ea Zin

1672 1 Y Nguyên Niê Chủ hộ 1975 240461792 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1673 2 H Miên Kpă Vợ 1979 240537975 Buôn Ea Zin

1674 3 H Ngọc Kpă Con 2000 241900773 Buôn Ea Zin

1675 4 H Diêp Kpă Con 2009 Buôn Ea Zin

1676 1 Y Von Niê Chủ hộ 1981 241178119 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1677 2 H Kiep Kpă Vợ 1982 240670329 Buôn Ea Zin

1678 3 Y Blul Kpă Em 1984 241178493 Buôn Ea Zin

1679 4 H Êm Kpă Em 1992 241178359 Buôn Ea Zin

1680 5 H Ly A Kpă Con 2004 Buôn Ea Zin

1681 6 Y En Ju Kpă Con 2010 Buôn Ea Zin

1682 1 Y Viêt Niê Chủ hộ 1969 240399939 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1683 2 H Min Kpă Vợ 1968 240351231 Buôn Ea Zin

1684 3 H Dach Kpă Con 1994 241662022 Buôn Ea Zin

1685 4 Y Than Kpă Con 1998 241842678 Buôn Ea Zin

1686 5 Y Thơn Kpă Con 2002 Buôn Ea Zin

1687 6 Y Man Sê Kpă Cháu 2015 Buôn Ea Zin

1688 1 H Dao Niê Chủ hộ 1989 241628563 Buôn Ea Zin 4 4 750.000  3.000.000           

1689 2 Y Beo Niê Chồng 1982 240981924 Buôn Ea Zin

1690 3 Y Bơ Nhà Niê Con 2016 Buôn Ea Zin
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1691 4 Y Bơ Nhi Niê Con 2019 Buôn Ea Zin

1692 1 Y Djhong Niê Chủ hộ 1955 240181274 Buôn Ea Zin 9 8 750.000  6.000.000           

1693 2 H Yơn Mlô Vợ 1971 240399934 Buôn Ea Zin

1694 3 Y Glơl Mlô Con 1993 241555326 Buôn Ea Zin

1695 4 Y Toc Mlô Con 1995 241597115 Buôn Ea Zin

1696 5 Y Nhân Mlô Con 1997 241840872 Buôn Ea Zin

1697 6 H Ju Mlô Con 1999 241629129 Buôn Ea Zin

1698 7 H Sen Mlô Con 2001 Buôn Ea Zin

1699 8 H Say Mlô Con 2006 Buôn Ea Zin

1700 9 Y Thông Mlô Con 2009 Buôn Ea Zin BTXH

1701 1 Y Bluê Ayun Chủ hộ 1987 240947009 Buôn Ea Zin 6 6 750.000  4.500.000           

1702 2 H Blan Niê Vợ 1980 241597105 Buôn Ea Zin

1703 3 H Anni Niê Con 2006 Buôn Ea Zin

1704 4 Y Ly Niê Con 2008 Buôn Ea Zin

1705 5 H DuMi Niê Con 2013 Buôn Ea Zin

1706 6 Y Nit Niê Con 2015 Buôn Ea Zin

1707 1 Nguyễn Văn Tạo Chủ hộ 1963 240517352 Thôn Ea Siếk 3 1 750.000  750.000              

1708 2 Lê Thị Liễu Vợ 1964 240688923 Thôn Ea Siếk BTXH

1709 3 Nguyễn Văn Nghĩa Con 2001 Thôn Ea Siếk Không đủ ĐK

1710 1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ hộ 1983 241135002 Thôn Ea Siếk 4 4 750.000  3.000.000           

1711 2 Cao Thị Thu Vợ 1992 Thôn Ea Siếk

1712 3 Nguyễn Thị Kim Hồng Con 2011 Thôn Ea Siếk

1713 4 Nguyễn Tiến Đức Con 2012 Thôn Ea Siếk

1714 1 Huỳnh Giỏi Chủ hộ 1950 240241064 Thôn Ea Siếk 2 2 750.000  1.500.000           

1715 2 Võ Thị Loan Vợ 1957 240241059 Thôn Ea Siếk

1716 1 Võ Thị Hoàng Oanh Chủ hộ 1981 240715827 Thôn Ea Siếk 2 2 750.000  1.500.000           

1717 2 Nguyễn Hữu Đô La Con 2012 Thôn Ea Siếk
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IV XÃ CƢ PƠNG

1718 1 Y Sing Ayun Chủ hộ 1966 Buôn Cƣ Hiăm 4 3 750.000 2.250.000

1719 2 H Rip Niê Vợ 1968 Buôn Cƣ Hiăm

1720 3 Y Địa Niê Con 1993 Buôn Cƣ Hiăm

1721 4 H Nháo Niê Con 1998 Buôn Cƣ Hiăm Không đủ ĐK

1722 1 Y Rãi Niê Chủ hộ 1979 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1723 2 H Hiệp Knul Vợ 1981 Buôn Cƣ Hiăm

1724 3 Y Rin Knul Con 2004 Buôn Cƣ Hiăm

1725 4 H Duyet Knul Con 2009 Buôn Cƣ Hiăm

1726 5 Y Rim Knul Con 2018 Buôn Cƣ Hiăm

1727 1 H Mik Ayun Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Hiăm 6 6 750.000 4.500.000

1728 2 Y Thel Ayun Con 2001 Buôn Cƣ Hiăm

1729 3 Y Ki Niê Con 1994 Buôn Cƣ Hiăm

1730 4 H Lƣơng Ayun Con 1994 Buôn Cƣ Hiăm

1731 5 H Huyên Ayun Cháu 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1732 6 H Khúc Ayun Cháu 2016 Buôn Cƣ Hiăm

1733 1 Y Tlũt Niê Chủ hộ 1972 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1734 2 H Thua Mlô Vợ 1979 Buôn Cƣ Hiăm

1735 3 Y Lƣơng Mlô Con 2002 Buôn Cƣ Hiăm

1736 4 H Vân Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Hiăm

1737 1 Y Brak Niê Chủ hộ 1983 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1738 2 H Djênh Niê Con 1984 Buôn Cƣ Hiăm

1739 3 Y Kiệt Niê Siêng Con 2005 Buôn Cƣ Hiăm

1740 4 Y Ken Niê Siêng Con 2007 Buôn Cƣ Hiăm

1741 5 H Drơng Niê Mẹ 1940 Buôn Cƣ Hiăm

1742 1 Y Ngõ Niê Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1743 2 H Bhêch Niê Vợ 1980 Buôn Cƣ Hiăm
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1744 3 H Khuê Niê Kdăm Con 2010 Buôn Cƣ Hiăm

1745 4 H Bảo Niê Kdăm Con 2011 Buôn Cƣ Hiăm

1746 1 Võ Văn Đông Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1747 2 H Hồng Niê Con 1974 Buôn Cƣ Hiăm

1748 1 Y Hluan Niê Chủ hộ 1943 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1749 2 H Wil Knul Vợ 1944 Buôn Cƣ Hiăm

1750 1 Y Bơn Niê Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1751 2 H Hrƣi Mjao Vợ 1968 Buôn Cƣ Hiăm

1752 1 Y Leo Niê Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1753 2 H Diăp Niê Vợ 1986 Buôn Cƣ Hiăm

1754 3 Y Thông Niê Con 2005 Buôn Cƣ Hiăm

1755 4 H Hồng Niê kdăm Con 2009 Buôn Cƣ Hiăm

1756 1 Y Bluôn Ayun Chủ hộ 1986 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1757 2 H Ngơi Mjao Vợ 1985 Buôn Cƣ Hiăm

1758 3 H Ha Mjao Con 2005 Buôn Cƣ Hiăm

1759 4 H Thân Mjao Con 2007 Buôn Cƣ Hiăm

1760 1 Y Dhok Niê Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1761 2 H Rit Adrơng Vợ 1978 Buôn Cƣ Hiăm

1762 3 H LoRa Adrơng Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1763 1 Y Đũt Ayun Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Hiăm 4 3 750.000 2.250.000

1764 2 H Rũm Niê Vợ 1974 Buôn Cƣ Hiăm

1765 3 H Neo Niê Con 1994 Buôn Cƣ Hiăm

1766 4 Y Đức Niê Con 1994 Buôn Cƣ Hiăm Không đủ ĐK

1767 1 Nguôn Hwing Chủ hộ 1950 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1768 2 Y Kân Hwing Con 1989 Buôn Cƣ Hiăm

1769 3 H Nhũl Hwing Con 1995 Buôn Cƣ Hiăm

1770 4 Y Băn Niê Con 1989 Buôn Cƣ Hiăm
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1771 1 H Gem Êban Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1772 2 H Lu Ly Êban Con 2008 Buôn Cƣ Hiăm

1773 3 Đinh Thanh Hằng Êban Con 2013 Buôn Cƣ Hiăm

1774 4 Đinh Văn Khƣơng Chồng 1985 Buôn Cƣ Hiăm

1775 1 Y Blơm Niê Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1776 2 H Sa Ra Adrơng Vợ 1991 Buôn Cƣ Hiăm

1777 3 Y Si Ôn Adrơng Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1778 1 Y Hrêi Niê Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1779 2 H Nhiêu Ayun Con 1981 Buôn Cƣ Hiăm

1780 3 Y Tình Ayun Con 2003 Buôn Cƣ Hiăm

1781 1 Y Yum Êban Chủ hộ 1983 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1782 2 H Pốc Niê Vợ 1991 Buôn Cƣ Hiăm

1783 3 Y Ru Ben Niê Con 2011 Buôn Cƣ Hiăm

1784 4 Y Ru Rim Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1785 5 Y Hun Ry Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hiăm

1786 1 Y Năng Adrơng Chủ hộ 1988 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1787 2 H Nhê Niê Vợ 1994 Buôn Cƣ Hiăm

1788 3 H Su Nem Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1789 4 Y Sam Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1790 5 H Lê Ƣi Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hiăm

1791 1 Võ Văn Thân Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1792 2 Đặng Thị Hòa Vợ 1993 Buôn Cƣ Hiăm

1793 3 Võ Đặng Yến Chi Con 2013 Buôn Cƣ Hiăm

1794 4 Võ Đặng Yến Vi Con 2016 Buôn Cƣ Hiăm

1795 1 Y Ni Niê Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1796 2 H Trang Niê Vợ 1989 Buôn Cƣ Hiăm

1797 22 1 Y Go Niê Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Hiăm 1 1 750.000 750.000
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1798 1 Y Tel Ayun Chủ hộ 1966 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1799 2 H Hlui Niê Kdăm Vợ 1996 Buôn Cƣ Hiăm

1800 3 Y Sun Niê Kdăm Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1801 1 Y Kmăng niê Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1802 2 H Iêu Knul Vợ 1966 Buôn Cƣ Hiăm

1803 3 Y Gia Lũ Knul Con 1998 Buôn Cƣ Hiăm

1804 1 Y Boih Niê Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1805 2 H ÊlySaBet Afrơng Vợ 1995 Buôn Cƣ Hiăm

1806 3 Hli Đa Afrơng Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1807 4 Y Đam Afrơng Con 2019 Buôn Cƣ Hiăm

1808 1 H Djũ Adrơng Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1809 2 H Mé Riam Adrơng Con 2002 Buôn Cƣ Hiăm

1810 1 Hoàng Trung Thực Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Hiăm 3 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

1811 2 Hồ Thị Đào Hiếu Vợ 1996 Buôn Cƣ Hiăm Không đủ ĐK

1812 3 Hoàng Đức Tâm Con 2018 Buôn Cƣ Hiăm Không đủ ĐK

1813 1 H Yot Adrơng Chủ hộ 1957 Buôn Ea Kram 3 2 750.000 1.500.000

1814 2 H Bui Ađrơng Mẹ 1933 Buôn Ea Kram BTXH

1815 3 Y Hoe Adrơng Con 1996 Buôn Ea Kram

1816 1 Y Klâu Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1817 2 H Djôi Niê Vợ 1979 Buôn Ea Kram

1818 3 H Tinh Niê Con 2004 Buôn Ea Kram

1819 4 Y Lai Niê Con 2009 Buôn Ea Kram

1820 1 Y Nge Niê Chủ hộ 1981 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1821 2 H Tat Kđoh Vợ 1978 Buôn Ea Kram

1822 3 H Huyên Kđoh Con 2002 Buôn Ea Kram

1823 4 Y Nam Kđoh Con 2004 Buôn Ea Kram

1824 1 Y Mi Kđoh Chủ hộ 1993 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000
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1825 2 H Siếp Niê Vợ 1994 Buôn Ea Kram

1826 3 Y Ê Sai Niê Con 2011 Buôn Ea Kram

1827 4 Y Sức Niê Con 2017 Buôn Ea Kram

1828 1 Y Khiết Mjao Chủ hộ 1959 Buôn Ea Kram 2 1 750.000 750.000 Không đủ ĐK

1829 2 H Krăt Niê Vợ 1958 Buôn Ea Kram

1830 1 Y Tah Niê Chủ hộ 1969 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1831 2 H Poc Mjao Vợ 1966 Buôn Ea Kram

1832 3 H Prai Mjao Con 1996 Buôn Ea Kram

1833 4 H Krai Mjao Con 2001 Buôn Ea Kram

1834 1 Y Pên Kbuôr Chủ hộ 1994 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1835 2 H Nhoă Kđoh Vợ 1991 Buôn Ea Kram

1836 3 Y Wăm Kđoh Con 2014 Buôn Ea Kram

1837 1 H Klƣ Kđoh Chủ hộ 1988 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1838 2 Y Năng Niê Chồng 1984 Buôn Ea Kram

1839 3 H Nƣơng Niê Con 2006 Buôn Ea Kram

1840 4 Y Khan Kđoh Con 2003 Buôn Ea Kram

1841 1 Y Jel Niê Chủ hộ 1977 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1842 2 H Tach Adrơng Vợ 1980 Buôn Ea Kram

1843 3 H Hiêm Adrơng Con 2006 Buôn Ea Kram

1844 4 Y Cƣơng Adrơng Con 2009 Buôn Ea Kram

1845 1 Y Tơr Mjao Chủ hộ 1993 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1846 2 H Briêu Kđoh Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1847 3 H Ju Ni Kđoh Con 2012 Buôn Ea Kram

1848 4 H Mân Kđoh Con 2016 Buôn Ea Kram

1849 1 Y Niêt Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1850 2 H Tam Ktul Vợ 1975 Buôn Ea Kram

1851 3 Y Hâu Niê Ktul Con 2010 Buôn Ea Kram
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1852 1 Y Thoan Êya Chủ hộ 1971 Buôn Ea Kram 5 5 750.000 3.750.000

1853 2 H Bip Ktul Vợ 1970 Buôn Ea Kram

1854 3 H Den Ktul Con 2000 Buôn Ea Kram

1855 4 H Yên Ktul Con 2008 Buôn Ea Kram

1856 5 H Truyên Ktul Con 2009 Buôn Ea Kram

1857 1 Y Ning Êya Chủ hộ 1984 Buôn Ea Kram 5 5 750.000 3.750.000

1858 2 H Văc Niê Vợ 1990 Buôn Ea Kram

1859 3 Y Luc Niê Con 2006 Buôn Ea Kram

1860 4 H Chi Niê Con 2012 Buôn Ea Kram

1861 5 Y Hiếu Niê Con 2014 Buôn Ea Kram

1862 1 H Kruch Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Kram 5 5 750.000 3.750.000

1863 2 Y Mip Kđoh Chồng 1991 Buôn Ea Kram

1864 3 Y Minh Niê Con 2001 Buôn Ea Kram

1865 4 Y Thinh Niê Con 2003 Buôn Ea Kram

1866 5 Y Thuyền Niê Con 2007 Buôn Ea Kram

1867 1 H Cóoc Kbuôr Chủ hộ 1978 Buôn Ea Kram 6 6 750.000 4.500.000

1868 2 Y Rin Ksơr Chồng 1985 Buôn Ea Kram

1869 3 Y Kiêm Kbuôr Con 2008 Buôn Ea Kram

1870 4 H Liêng Kbuôr Con 2010 Buôn Ea Kram

1871 5 H GuăKbuôr Mẹ 1950 Buôn Ea Kram

1872 6 H Phiang Kbuôr Chị 1965 Buôn Ea Kram

1873 1 Y Nhuih Kbuôr Chủ hộ 1987 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1874 2 H Păch Mjao Vợ 1990 Buôn Ea Kram

1875 3 Y Thiêng Mjao Con 2007 Buôn Ea Kram

1876 4 H Thi Mjao Con 2013 Buôn Ea Kram

1877 1 Y Phô Adrơng Chủ hộ 1986 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1878 2 H Yõ Kđoh Vợ 1992 Buôn Ea Kram
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1879 3 H My Ka Kđoh Con 2010 Buôn Ea Kram

1880 4 Y My Kun Kđoh Con 2016 Buôn Ea Kram

1881 1 Y Vơ Hwing Chủ hộ 1989 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1882 2 H Pi Niê Vợ 1986 Buôn Ea Kram

1883 3 H Drăng Niê Kdăm Con 2007 Buôn Ea Kram

1884 4 H Prông Niê Con 2009 Buôn Ea Kram

1885 1 Y Mi Kbuôr Chủ hộ 1991 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1886 2 H Dáp Adrơng Vợ 1991 Buôn Ea Kram

1887 3 Y Khoa Adrơng Con 2013 Buôn Ea Kram

1888 4 H Mai Adrơng Con 2016 Buôn Ea Kram

1889 1 Y Khê Niê Chủ hộ 1962 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1890 2 H Mƣ Mlô Vợ 1969 Buôn Ea Kram

1891 3 Y Hen Mlô Con 2002 Buôn Ea Kram

1892 4 Y Thơ Mlô Con 2011 Buôn Ea Kram

1893 1 Y Hạo Buôn Krông Chủ hộ 1991 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1894 2 H Nhom Niê Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1895 3 Y Thƣ Niê Con 2011 Buôn Ea Kram

1896 4 Y Thanh Niê Con 2012 Buôn Ea Kram

1897 1 Y Kiệt Êya Chủ hộ 1996 Buôn Ea Kram 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

1898 2 H Drao Ktul Vợ 1995 Buôn Ea Kram Không đủ ĐK

1899 3 Y Nguyên Ktul Con 2013 Buôn Ea Kram Không đủ ĐK

1900 4 H Nhuyên Ktul Con 2019 Buôn Ea Kram Không đủ ĐK

1901 1 Y Guôl Mlô Chủ hộ 1985 Buôn Ea Kram 6 6 750.000 4.500.000

1902 2 H Oai Niê Vợ 2004 Buôn Ea Kram

1903 3 H Huynh Niê Con 2004 Buôn Ea Kram

1904 4 H SuNy Niê Con 2006 Buôn Ea Kram

1905 5 Y MiKel Niê Con 2007 Buôn Ea Kram
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1906 6 Y Khải Niê Con 2009 Buôn Ea Kram

1907 1 Y Quãng Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1908 2 H Riêu Niê Vợ 1985 Buôn Ea Kram

1909 3 Y Phim Niê Con 2011 Buôn Ea Kram

1910 4 Y Pham Niê Con 2013 Buôn Ea Kram

1911 1 Y Luôn Niê Chủ hộ 1994 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1912 2 Ksơr H Ngông Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1913 3 Ksơr Thiên Con 2013 Buôn Ea Kram

1914 4 Ksơr Hăng Con 2017 Buôn Ea Kram

1915 1 Y Vô Kđoh Chủ hộ 1986 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1916 2 H El Niê Vợ 1994 Buôn Ea Kram

1917 3 H Zin Niê Con 2014 Buôn Ea Kram

1918 1 Y Duy Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1919 2 H Teo Mlô Vợ 1994 Buôn Ea Kram

1920 3 H Ra Hi Mlô Con 2014 Buôn Ea Kram

1921 1 Y Thoăi Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1922 2 H Get Niê Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1923 3 H Hluyn Niê Con 2014 Buôn Ea Kram

1924 4 H Luôn Niê Con 2016 Buôn Ea Kram

1925 1 Y Brul Niê Chủ hộ 1992 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1926 2 H Ngơi Kđoh Vợ 1994 Buôn Ea Kram

1927 3 Y Trung Kđoh Con 2013 Buôn Ea Kram

1928 4 H Triệu Kđoh Con 2015 Buôn Ea Kram

1929 1 Y Bình Kđoh Chủ hộ 1995 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1930 2 H Dƣp Niê Vợ 1994 Buôn Ea Kram

1931 3 H Bích Niê Con 2015 Buôn Ea Kram

1932 1 Y Sik Niê Chủ hộ 1954 Buôn Ea Túk 6 6 750.000 4.500.000

53

54

55

56

57

58

50

51

52

72



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1933 2 H Liơt Rcăm Vợ 1956 Buôn Ea Túk

1934 3 Y Klơt Rcăm Con 1983 Buôn Ea Túk

1935 4 H Hoạt Rcăm Con 1990 Buôn Ea Túk

1936 5 Y Zô Ny Rcăm Cháu 2012 Buôn Ea Túk

1937 6 Y Zô Ny Rcăm Cháu 2012 Buôn Ea Túk

1938 1 Y Bhial Mlô Chủ hộ 1986 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1939 2 H Nhàn Ayun Vợ 1988 Buôn Ea Túk

1940 3 Y Gia Bảo Ayũn Con 2011 Buôn Ea Túk

1941 4 H Hiền Ayun Con 2014 Buôn Ea Túk

1942 1 Y DJang Mlô Chủ hộ 1962 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1943 2 H Nhâu Niê Vợ 1974 Buôn Ea Túk

1944 3 Y Uýt Niê Con 2006 Buôn Ea Túk

1945 4 H Uir Niê Con 2012 Buôn Ea Túk

1946 1 Phạm Văn Thực Chủ hộ 1985 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1947 2 Lê Thị Lƣơng Vợ 1984 Buôn Ea Túk

1948 3 Phạm Thị Bảo Ngọc Con 2009 Buôn Ea Túk

1949 4 Phạm Bảo Nam Con 2013 Buôn Ea Túk

1950 5 Phạm Bảo Hoàng Con 2015 Buôn Ea Túk

1951 1 H Tiăk Niê Chủ hộ 1969 Buôn Ea Túk 7 7 750.000 5.250.000

1952 2 Y Đích Niê Con 1992 Buôn Ea Túk

1953 3 Y Toa Niê Con 1995 Buôn Ea Túk

1954 4 H Dắn Niê Con 1999 Buôn Ea Túk

1955 5 H Ly Mai Ayun Cháu 2018 Buôn Ea Túk

1956 6 H Văn Niê Con 2006 Buôn Ea Túk

1957 7 Y Cháo Ayun Con 1997 Buôn Ea Túk

1958 1 Y Chiến Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1959 2 H Jũ Niê Vợ 1993 Buôn Ea Túk
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1960 3 H Thƣ Niê Con 2010 Buôn Ea Túk

1961 4 H Bi Niê Con 2012 Buôn Ea Túk

1962 1 Y Piết Niê Chủ hộ 1968 Buôn Ea Túk 6 6 750.000 4.500.000

1963 2 H Ru Niê Vợ 1973 Buôn Ea Túk

1964 3 H Mẽo Niê Chị 1958 Buôn Ea Túk

1965 4 H Nong Niê Con 1997 Buôn Ea Túk

1966 5 Y Noan Niê Con 2001 Buôn Ea Túk

1967 6 H Zem Niê Con 2010 Buôn Ea Túk

1968 1 Y Plim Knul Chủ hộ 1972 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1969 2 H Bloan Niê Vợ 1973 Buôn Ea Túk

1970 3 Y Mon Niê Con 1996 Buôn Ea Túk

1971 4 Y Ngôm Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

1972 5 Y Xa Rôn Niê Con 2007 Buôn Ea Túk

1973 1 H Điện Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1974 2 H Tra Niê Con 2002 Buôn Ea Túk

1975 3 Y Nam Niê Con 2006 Buôn Ea Túk

1976 1 Y Phú Kbuôr Chủ hộ 1995 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1977 2 H Trƣa Niê Vợ 1995 Buôn Ea Túk

1978 3 Y Bom Niê Con 2014 Buôn Ea Túk

1979 1 Y Dhêm Ayun Chủ hộ 1986 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1980 2 H Nƣt Niê Siêng Vợ 1982 Buôn Ea Túk

1981 3 H Nƣơng Niê Siêng Con 2011 Buôn Ea Túk

1982 4 Y Cƣơng Niê Siêng Con 2016 Buôn Ea Túk

1983 1 Phạm Thị Huần Chủ hộ 1973 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1984 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Con 2000 Buôn Ea Túk

1985 3 Nguyễn Trƣờng Giang Con 2005 Buôn Ea Túk

1986 1 Y Ngăm Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

1987 2 H Nhoan Niê Vợ 1992 Buôn Ea Túk

1988 3 Y Kôn Niê Con 2011 Buôn Ea Túk

1989 4 Y Đô Niê Niê Con 2014 Buôn Ea Túk

1990 5 Y San Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1991 1 Y Puăn Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1992 2 H Blon Êban Vợ 1984 Buôn Ea Túk

1993 3 H Choi Êban Con 2005 Buôn Ea Túk

1994 4 Y Khá Êban Con 2001 Buôn Ea Túk

1995 5 Y Nƣng Êban Con 2019 Buôn Ea Túk

1996 1 Y Krũo Mlô (Khen) Chủ hộ 1987 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1997 2 H Vĩ Niê Vợ 1989 Buôn Ea Túk

1998 3 Y Zi Bảo Niê Con 2014 Buôn Ea Túk

1999 1 Y Brĩ Adrơng Chủ hộ 1980 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

2000 2 H Nam Niê Vợ 1982 Buôn Ea Túk

2001 3 H Hân Niê Kdăm Con 2002 Buôn Ea Túk

2002 4 H Mít Niê Kdăm Con 2005 Buôn Ea Túk

2003 5 H Thƣa Niê Kdăm Con 2008 Buôn Ea Túk

2004 1 H Num Niê Chủ hộ 1979 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

2005 2 Y Sin Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

2006 3 H Yim Niê Con 2005 Buôn Ea Túk

2007 1 H Gual Niê Chủ hộ 1972 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

2008 2 Y Vi Niê Con 1996 Buôn Ea Túk

2009 3 H Sôc Niê Con 1999 Buôn Ea Túk

2010 4 H Sĩp Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

2011 5 Y Ruyên Niê Con 1995 Buôn Ea Túk

2012 1 Y Túc Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

2013 2 H Hối Niê Vợ 1995 Buôn Ea Túk
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

2014 3 Y YuLy Niê Con 2014 Buôn Ea Túk

2015 1 Phạm Ngọc Thanh Chủ hộ 1979 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

2016 2 Lê Thị Bắc Vợ 1985 Buôn Ea Túk

2017 3 Phạm Ngọc Huy Con 2007 Buôn Ea Túk

2018 4 Phạm Huy Tuấn Con 2011 Buôn Ea Túk

2019 5 Phạm Lê Gia Bảo Con 2013 Buôn Ea Túk

2020 1 H Liêp Niê Chủ hộ 1965 Buôn Ea Túk 8 8 750.000 6.000.000

2021 2 Y Toàn Niê Con 1985 Buôn Ea Túk

2022 3 Y Ghônh Niê Con 1989 Buôn Ea Túk

2023 4 H Wé Niê Con 1996 Buôn Ea Túk

2024 5 Y Tung Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

2025 6 H Uc Niê Con 2002 Buôn Ea Túk

2026 7 H Nguyên Niê Con 2009 Buôn Ea Túk

2027 8 Y Sanh Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

2028 1 H Thủy Knul Chủ hộ 1982 Buôn Ea Túk 6 6 750.000 4.500.000

2029 2 Ksor Aliêr Chồng 1986 Buôn Ea Túk

2030 3 H Wi Na Knul Con 2002 Buôn Ea Túk

2031 4 Y Ka Na Knul Con 2006 Buôn Ea Túk

2032 5 H Ẽ Nhac Knul Con 2009 Buôn Ea Túk

2033 6 Y Alêch Knul Con 2001 Buôn Ea Túk

2034 1 Y Khen Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

2035 2 H Lat Rcăm Vợ 1987 Buôn Ea Túk

2036 3 H Ơn Rcăm Con 2006 Buôn Ea Túk

2037 4 H Âm Rcăm Con 2008 Buôn Ea Túk

2038 1 Y Mieo Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Túk 2 2 750.000 1.500.000

2039 2 H Dôl Niê Vợ 1994 Buôn Ea Túk

2040 1 Phạm Thị Hánh Chủ hộ 1943 Buôn Ea Túk 6 6 750.000 4.500.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

2041 2 Nguyễn Trọng Đậu Con 1981 Buôn Ea Túk

2042 3 Phan Thị Kim Trúc Con 1982 Buôn Ea Túk

2043 4 nguyễn trọng tùng Cháu 2000 Buôn Ea Túk

2044 5 Nguyễn Trọng Liêm Cháu 2003 Buôn Ea Túk

2045 6 Nguyễn Trọng Phát Cháu 2006 Buôn Ea Túk

2046 1 Y Xoăng Niê Chủ hộ 1994 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

2047 2 H Hăn Niê Vợ 1994 Buôn Ea Túk

2048 3 Y Đoan Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

2049 1 Y Khuyên Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

2050 2 H Djan Niê Vợ 1993 Buôn Ea Túk

2051 3 Y Măng Niê Con 2011 Buôn Ea Túk

2052 4 Y Mân Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

2053 1 Y Nuyên Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

2054 2 H Mol Niê Vợ 1997 Buôn Ea Túk

2055 3 H Phƣợng Niê Con 2015 Buôn Ea Túk

2056 4 Y Thiêu Niê Con 2000 Buôn Ea Túk

2057 1 Y Rếch Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

2058 2 H Rui Niê Vợ 1985 Buôn Ea Túk

2059 3 H Gia Nhi Niê Con 2008 Buôn Ea Túk

2060 4 Y Long Niê Con 2014 Buôn Ea Túk

2061 1 Y Blơh Niê Chủ hộ 1980 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

2062 2 H Nguâm Niê Vợ 1980 Buôn Ea Túk

2063 3 Y Khơ Niê Con 2005 Buôn Ea Túk

2064 4 Y Phai Niê Con 2019 Buôn Ea Túk

2065 5 H Khuin Niê Con 2007 Buôn Ea Túk

2066 1 Trần Ngọc Quảng Chủ hộ 1971 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2067 2 Hoàng Thị Hạnh Vợ 1977 Buôn Drây Huê
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

2068 3 Trần Ngọc Hoàng Đại Con 2010 Buôn Drây Huê

2069 4 Trần Ngọc Hoàng Cƣờng Con 2012 Buôn Drây Huê

2070 1 Hoàng Đình Quang Chủ hộ 1965 Buôn Drây Huê 5 5 750.000 3.750.000

2071 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1974 Buôn Drây Huê

2072 3 Hoàng Thị Thu Hằng Con 1999 Buôn Drây Huê

2073 4 Hoàng Thị Thu Hƣờng Con 2004 Buôn Drây Huê

2074 5 Hoàng Công Hậu Con 2011 Buôn Drây Huê

2075 1 Đặng Ngọc Phán Chủ hộ 1974 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2076 2 Trần Thị Lan Vợ 1978 Buôn Drây Huê

2077 3 Đặng Trần Thảo Nhi Con 2005 Buôn Drây Huê

2078 4 Đặng Trần Ngọc Nhân Con 2007 Buôn Drây Huê

2079 1 Y Phu Kbuôr Chủ hộ 1980 Buôn Drây Huê 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

2080 2 H Ẽo Niê Vợ 1979 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2081 3 H DuMi Niê Con 2003 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2082 4 H Thảo Niê Con 2007 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2083 5 Y Phin Niê Con 2017 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2084 1 Nguyễn Văn Non Chủ hộ 1970 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2085 2 Trần Thị Dung Vợ 1970 Buôn Drây Huê

2086 3 Nguyễn Hồng Sơn Con 1997 Buôn Drây Huê

2087 4 Nguyễn Tùng Lâm Con 2000 Buôn Drây Huê

2088 1 Y Gen Knul Chủ hộ 1976 Buôn Drây Huê 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

2089 2 H Ler Mlô Vợ 1980 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2090 3 H Châu Knul Mlô Con 2001 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2091 4 Y Bình Knul Mlô Con 2005 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2092 1 Đào Thị Lanh Chủ hộ 1988 Buôn Drây Huê 2 2 750.000 1.500.000

2093 2 Nguyễn Phƣớc Long Con 2008 Buôn Drây Huê

2094 1 Hoàng Trọng Thắng Chủ hộ 1974 Buôn Drây Huê 3 3 750.000 2.250.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

2095 2 Phan Thị Mỹ Phú Vợ 1988 Buôn Drây Huê

2096 3 Hoàng Trọng Ý Con 2015 Buôn Drây Huê

2097 1 Phan Bá Tất Chủ hộ 1964 Buôn Drây Huê 3 3 750.000 2.250.000

2098 2 Trần Thị Thủy Vợ 1964 Buôn Drây Huê

2099 3 Phan Thị Na Con 1999 Buôn Drây Huê

2100 1 Nguyễn Thái Học Chủ hộ 1968 Buôn Drây Huê 7 7 750.000 5.250.000

2101 2 Dƣơng Thị Luyện Vợ 1971 Buôn Drây Huê

2102 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Con 1991 Buôn Drây Huê

2103 4 Nguyễn Thị Hằng Nga Con 1993 Buôn Drây Huê

2104 5 Nguyễn Anh Văn Con 1995 Buôn Drây Huê

2105 6 Lê Bá Sỹ Con 1987 Buôn Drây Huê

2106 7 Đinh Thanh Huyền Cháu 2013 Buôn Drây Huê

2107 1 Nguyễn Trọng Sinh Chủ hộ 1972 Buôn Drây Huê 6 4 750.000 3.000.000

2108 2 Nguyễn Thị Năm Vợ 1978 Buôn Drây Huê

2109 3 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 2001 Buôn Drây Huê

2110 4 Nguyễn Trọng Hùng Con 2002 Buôn Drây Huê

2111 5 Nguyễn Trọng Huỳnh Con 2007 Buôn Drây Huê BTXH

2112 6 Phan Thị Hội Con 1934 Buôn Drây Huê BTXH

2113 1 Lê Thị Sáu Chủ hộ 1969 Buôn Drây Huê 3 2 750.000 1.500.000

2114 2 Nguyễn Lê Huỳnh Đức Con 1999 Buôn Drây Huê

2115 3 Nguyễn Lê Hồng Sơn Con 2000 Buôn Drây Huê Không đủ ĐK

2116 1 Nguyễn Thị Hoan Chủ hộ 1973 Buôn Drây Huê 2 2 750.000 1.500.000

2117 2 Nguyễn Tuấn Anh Con 2000 Buôn Drây Huê

2118 1 Nguyễn Thắng Chủ hộ 1976 Buôn Drây Huê 5 5 750.000 3.750.000

2119 2 Trần Thị Phƣơng Vợ 1977 Buôn Drây Huê

2120 3 Nguyễn Thị Khánh Linh Con 2003 Buôn Drây Huê

2121 4 Nguyễn Thái Bảo Con 2006 Buôn Drây Huê

95

96

97

98

99

100

101

79



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

2122 5 Nguyễn Bảo Ngọc Con 2015 Buôn Drây Huê

2123 1 Cao Ngọc Lựu Chủ hộ 1976 Buôn Drây Huê 5 4 750.000 3.000.000 Không đủ ĐK

2124 2 Nguyễn Thị Huệ Vợ 1975 Buôn Drây Huê

2125 3 Cao Thị Thắm Con 1996 Buôn Drây Huê

2126 4 Cao Ngọc Nguyên Con 2000 Buôn Drây Huê

2127 5 Cao Ngọc Vƣơng Con 2012 Buôn Drây Huê

2128 1 Phan Đình Hải Chủ hộ 1966 Buôn Drây Huê 6 4 750.000 3.000.000

2129 2 Nguyễn Thị Thủy Vợ 1972 Buôn Drây Huê

2130 3 Phan Đinh Nam Con 1998 Buôn Drây Huê

2131 4 Phan Thị Hồng Nhung Con 2001 Buôn Drây Huê

2132 5 Phan Đình Luyện Cha 1930 Buôn Drây Huê BTXH

2133 6 Lê Thị Triêm Mẹ 1934 Buôn Drây Huê BTXH

2134 1 Đinh Văn Đành Chủ hộ 1985 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2135 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 1984 Buôn Drây Huê

2136 3 Đinh Thế Anh Con 2010 Buôn Drây Huê

2137 4 Đinh Hà Vy Con 2013 Buôn Drây Huê

2138 1 Nguyễn Thế Công Chủ hộ 1977 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2139 2 Trƣơng Thị Hiên Vợ 1981 Buôn Drây Huê

2140 3 Nguyễn Đình Chiến Con 2003 Buôn Drây Huê

2141 4 Nguyễn Đình Thuật Con 2004 Buôn Drây Huê

2142 1 Kiều Văn Cƣờng Chủ hộ 1987 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

2143 2 Nguyễn Thị Huế Vợ 1991 Buôn Drây Huê

2144 3 Kiều Thị Thƣơng Con 2007 Buôn Drây Huê

2145 4 Kiều Thị Nhƣ Ý Con 2011 Buôn Drây Huê

2146 1 Nguyễn Thị Thu Thúy Chủ hộ 1991 Buôn Drây Huê 2 2 750.000 1.500.000

2147 2 Trần Anh Thƣ Con 2011 Buôn Drây Huê

2148 1 Y Sin Kbuôr Chủ hộ 1982 Buôn Kđoh 5 5 750.000 3.750.000
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2149 2 H Luăn Mlô Vợ 1986 Buôn Kđoh

2150 3 Y Trũk Mlô Con 2007 Buôn Kđoh

2151 4 Y Broai Mlô Con 2013 Buôn Kđoh

2152 5 H Lim Mlô Con 2014 Buôn Kđoh

2153 1 Phạm Thanh Phƣơng Chủ hộ 1975 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2154 2 H Khuyêch Kbuôr Vợ 1992 Buôn Kđoh

2155 3 Phạm Minh Khƣơng Con 2013 Buôn Kđoh

2156 4 Phạm Thủy Tiên Con 2014 Buôn Kđoh

2157 1 Y Deo Ayun Chủ hộ 1963 Buôn Kđoh 6 6 750.000 4.500.000

2158 2 H Nhăch Niê Vợ 1966 Buôn Kđoh

2159 3 Y Ghônh Niê Con 1995 Buôn Kđoh

2160 4 H Niêt Niê Con 1998 Buôn Kđoh

2161 5 H Rinh Niê Con 2000 Buôn Kđoh

2162 6 H Huyên Niê Con 2007 Buôn Kđoh

2163 1 Y Hiea Niê Chủ hộ 1979 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2164 2 H Wiăm Mlô Vợ 1985 Buôn Kđoh

2165 3 H Lanh Mlô Con 2005 Buôn Kđoh

2166 4 H Del Mlô Con 2013 Buôn Kđoh

2167 1 Y Nen Mlô Chủ hộ 1982 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2168 2 H Wiêt Niê Vợ 1988 Buôn Kđoh

2169 3 H Lê Na Niê Con 2007 Buôn Kđoh

2170 4 Y Jon Niê Con 2015 Buôn Kđoh

2171 1 Y Prôk Niê Chủ hộ 1966 Buôn Kđoh 7 7 750.000 5.250.000

2172 2 H Nguê Kđoh Vợ 1968 Buôn Kđoh

2173 3 Y Dhiăm Kđoh Con 1994 Buôn Kđoh

2174 4 H Nhi Kđoh Con 2001 Buôn Kđoh

2175 5 H Bích Kđoh Con 2002 Buôn Kđoh
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2176 6 Y Kiêm Kđoh Con 2004 Buôn Kđoh

2177 7 Y Kê Kđoh Con 2004 Buôn Kđoh

2178 1 Y Hân Mlô Chủ hộ 1987 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2179 2 H Võ Kbuôr Vợ 1990 Buôn Kđoh

2180 3 H Diêm Kbuôr Con 2009 Buôn Kđoh

2181 4 H Bim Kbuôr Con 2016 Buôn Kđoh

2182 1 Y Klêng Kđoh Chủ hộ 1970  Buôn Kđoh 6 6 750.000 4.500.000

2183 2 H Lƣt Kbuổ Vợ 1973 Buôn Kđoh

2184 3 Y Cam Kbuôr Con 1994 Buôn Kđoh

2185 4 H Út Kbuôr Con 1999 Buôn Kđoh

2186 5 Y A Wui Kbuôr Con 2008 Buôn Kđoh

2187 6 Y Lơp Mlô Con 2005 Buôn Kđoh

2188 1 Y Mêk Kbuôr Chủ hộ 1994 Buôn Kđoh 5 5 750.000 3.750.000

2189 2 H Đăm Ayũn Vợ 1989 Buôn Kđoh

2190 3 H Băn Ayũn Con 2007 Buôn Kđoh

2191 4 Y Kun Ayũn Con 2012 Buôn Kđoh

2192 5 H Sa Lin Ayũn Con 2015 Buôn Kđoh

2193 1 Y Minh Niê Chủ hộ 1990 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2194 2 H Noel Kbuôr Vợ 1994 Buôn Kđoh

2195 3 Y Dô Na Kbuôr Con 2010 Buôn Kđoh

2196 4 H Đuyn Kbuôr Con 2017 Buôn Kđoh

2197 1 Y Tôn Niê Chủ hộ 1990 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2198 2 H Bluôn Kbuôr Vợ 1986 Buôn Kđoh

2199 3 H Nhuen Kbuôr Con 2008 Buôn Kđoh

2200 4 Y Sem Kbuôr Con 2010 Buôn Kđoh

2201 1 Y Đian Ksơr Chủ hộ 1986 Buôn Kđoh 5 5 750.000 3.750.000

2202 2 H Liêu Kđoh Vợ 1988 Buôn Kđoh
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2203 3 Y Din Kđoh Con 2004 Buôn Kđoh

2204 4 Y Huy Kđoh Con 2008 Buôn Kđoh

2205 5 Y Ya Win Kđoh Con 2013 Buôn Kđoh

2206 1 Y Brac Niê Chủ hộ 1992 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2207 2 H Moan Kbuôr Vợ 1993 Buôn Kđoh

2208 3 H Na Va Kbuôr Con 2013 Buôn Kđoh

2209 4 Y Ê Li Kbuôr Con 2016 Buôn Kđoh

2210 1 H Kim Kbuôr Chủ hộ 1999 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2211 2 Y No Ayun Chồng 1994 Buôn Kđoh

2212 3 Y Lƣợc Kbuôr Con 2017 Buôn Kđoh

2213 1 Y Mơp Niê Chủ hộ 1991 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2214 2 H Giuôn Niê Vợ 1988 Buôn Kđoh

2215 3 Y Nõk Niê Con 2011 Buôn Kđoh

2216 4 Y Phi Niê Con 2016 Buôn Kđoh

2217 1 Y Don Kđoh Chủ hộ 1991 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2218 2 H Choi Kbuôr Vợ 1995 Buôn Kđoh

2219 3 H Thƣ Kbuôr Con 2013 Buôn Kđoh

2220 4 H Thủy Kbuôr Con 2015 Buôn Kđoh

2221 1 H Siêr Kđoh Chủ hộ 1980 Buôn Kđoh 2 2 750.000 1.500.000

2222 2 Y Truyên Kđoh Con 2005 Buôn Kđoh

2223 1 Y Wôk Niê Chủ hộ 1992 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2224 2 H Boan Kbuôr Vợ 1994 Buôn Kđoh

2225 3 H Nhƣ Kbuôr Con 2014 Buôn Kđoh

2226 1 Y Nãi Niê Chủ hộ 1982 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2227 2 H Riết Niê Vợ 1992 Buôn Kđoh

2228 3 Y Su Boy Niê Con 2013 Buôn Kđoh

2229 1 Y Mang Niê Chủ hộ 1991 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000
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2230 2 H Nguên Kbuôr Vợ 1996 Buôn Kđoh

2231 3 Y Quyết Kbuôr Con 2015 Buôn Kđoh

2232 4 H HenLy Kbuôr Con 2017 Buôn Kđoh

2233 1 Y Suôn Kđoh Chủ hộ 1980 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2234 2 Kpă Hnghe Vợ 1979 Buôn Kđoh

2235 3 Y Băo Kpă Con 2004 Buôn Kđoh

2236 1 Y Them Kđohh Chủ hộ 1996 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2237 2 H Vân Kbuôr Vợ 1997 Buôn Kđoh

2238 3 Y Giăng Kbuôr Con 2017 Buôn Kđoh

2239 1 Y Phƣơn Niê Chủ hộ 1988 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2240 2 H Djƣn Kbuôr Vợ 1988 Buôn Kđoh

2241 3 Y Su Zin Kbuôr Con 2007 Buôn Kđoh

2242 4 H Zim Hy Kbuôr Con 2012 Buôn Kđoh

2243 1 Y Lui Kpă Chủ hộ 1990 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2244 2 H Nhuên Mlô Vợ 1997 Buôn Kđoh

2245 3 Y Đạt Mlô Con 2017 Buôn Kđoh

2246 1 Y Tlơ Kbuôr Chủ hộ 1992 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2247 2 H Rƣng Kđoh Vợ 1993 Buôn Kđoh

2248 3 Y Minh Ha Kđoh Con 2014 Buôn Kđoh

2249 1 Y Ip Kbuôr Chủ hộ 1990 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2250 2 H Mơn Kđoh Vợ 1996 Buôn Kđoh

2251 3 H Nhƣơng Kđoh Con 2015 Buôn Kđoh

2252 1 Y Soet Mlô Chủ hộ 1983 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2253 2 H Yuĩ Niê Vợ 1985 Buôn Tlan

2254 3 Y Huy Niê Con 2005 Buôn Tlan

2255 4 Y Đơn Niê Con 2011 Buôn Tlan

2256 1 K Sơr Ly Chủ hộ 1979 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000
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2257 2 H Tun Ayun Vợ 1983 Buôn Tlan

2258 3 H Trân Ayun Con 2004 Buôn Tlan

2259 4 Y Rơn Ayun Con 2009 Buôn Tlan

2260 1 Y Djanh Kđoh Chủ hộ 1978 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2261 2 H Nhôch Ayun Vợ 1980 Buôn Tlan

2262 3 H Rim Ayun Con 2004 Buôn Tlan

2263 4 H Dây Ayun Con 2010 Buôn Tlan

2264 1 Y Tri Niê Chủ hộ 1982 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2265 2 H Ngher Mlô Vợ 1978 Buôn Tlan

2266 3 Y Khoa Mlô Con 2006 Buôn Tlan

2267 4 H Lam Mlô Con 2011 Buôn Tlan

2268 1 Y Vêng Ksơr Chủ hộ 1951 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2269 2 H Yũ Rcăm Vợ 1961 Buôn Tlan

2270 3 H Học Rcăm Con 2000 Buôn Tlan

2271 4 H Ích Rcăm Con 2004 Buôn Tlan

2272 1 Y Táp Niê Chủ hộ 1988 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2273 2 H Nghênh Niê Vợ 1987 Buôn Tlan

2274 3 Y Du Niê Con 2008 Buôn Tlan

2275 4 H Thảo Niê Con 2012 Buôn Tlan

2276 1 Y Kuang Knul Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2277 2 H Huân Niê Vợ 1990 Buôn Tlan

2278 3 Y Thiên Niê Con 2010 Buôn Tlan

2279 4 Y Lý Niê Con 2014 Buôn Tlan

2280 1 Y Khê Niê Chủ hộ 1977 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2281 2 H Nuen Niê Vợ 1980 Buôn Tlan

2282 3 Y Zon Ni Niê Con 2001 Buôn Tlan

2283 4 H Chi Ƣn Niê Con 2009 Buôn Tlan
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2284 1 Y Kai Niê Chủ hộ 1986 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2285 2 H Nhƣ Ayun Vợ 1989 Buôn Tlan

2286 3 H Ánh Ayun Con 2009 Buôn Tlan

2287 1 Y Nha Niê Chủ hộ 1983 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2288 2 H Năm Mlô Vợ 1989 Buôn Tlan

2289 3 H Liêm Mlô Con 2007 Buôn Tlan

2290 4 Y Sang Mlô Con 2018 Buôn Tlan

2291 1 Y Bli Niê Chủ hộ 1982 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2292 2 H Wer Mlô Vợ 1985 Buôn Tlan

2293 3 H Hậu Mlô Con 2004 Buôn Tlan

2294 4 H Loan Mlô Con 2015 Buôn Tlan

2295 1 Y Ya Niê Chủ hộ 1984 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2296 2 H Ly Na Mlô Vợ 1989 Buôn Tlan

2297 3 H Sô Ra Mlô Con 2009 Buôn Tlan

2298 1 Y Đƣơng Ksơr Chủ hộ 1990 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2299 2 H Luẽ Niê Vợ 1984 Buôn Tlan

2300 3 H Su Hiên Niê Con 2012 Buôn Tlan

2301 4 H Su Hy Niê Con 2014 Buôn Tlan

2302 1 Y Djuôt Mlô Chủ hộ 1972 Buôn Tlan 5 5 750.000 3.750.000

2303 2 H Bih Niê Vợ 1980 Buôn Tlan

2304 3 Y Điên Niê Con 2000 Buôn Tlan

2305 4 Y Tuyên Niê Con 2002 Buôn Tlan

2306 5 Y Quân Niê Con 2006 Buôn Tlan

2307 1 Y Thăk Niê Chủ hộ 1982 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2308 2 H Thƣt Mlô Vợ 1991 Buôn Tlan

2309 3 H Mai Hà Mlô Con 2009 Buôn Tlan

2310 4 H Vi Mlô Con 2013 Buôn Tlan
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

2311 1 Y Xuông Niê Chủ hộ 1969 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2312 2 H Liêch Mlô Vợ 1979 Buôn Tlan

2313 3 H Su Prim Mlô Con 2006 Buôn Tlan

2314 1 Y Yon Mlô Chủ hộ 1986 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2315 2 H Muel Rcăm Vợ 1991 Buôn Tlan

2316 3 Y Loại Rcăm Con 2006 Buôn Tlan

2317 4 H Uyn Rcăm Con 2010 Buôn Tlan

2318 1 Y Ngao Niê Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2319 2 H Hlới Niê Vợ 1994 Buôn Tlan

2320 3 Y Min Niê Con 2010 Buôn Tlan

2321 1 Y Rung Niê Chủ hộ 1986 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2322 2 H Muôc Niê Vợ 1989 Buôn Tlan

2323 3 Y Nhiên Niê Con 2007 Buôn Tlan

2324 4 H Hiên Niê Con 2013 Buôn Tlan

2325 1 Y Thich Niê Chủ hộ 1988 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2326 2 H Mlim Niê Vợ 1995 Buôn Tlan

2327 3 Y Ka In Niê Con 2013 Buôn Tlan

2328 1 Y Xuyên Kbuôr Chủ hộ 1977 Buôn Tlan 5 5 750.000 3.750.000

2329 2 H Wan Niê Vợ 1979 Buôn Tlan

2330 3 H Nhung Niê Con 1995 Buôn Tlan

2331 4 Y Nin Ka Niê Con 2001 Buôn Tlan

2332 5 Y Vụ Niê Con 2010 Buôn Tlan

2333 1 Y Thanh Mlô Chủ hộ 1974 Buôn Tlan 7 7 750.000 5.250.000

2334 2 H Blôi Niê Vợ 1982 Buôn Tlan

2335 3 Y Nghin Niê Con 2000 Buôn Tlan

2336 4 Y Ngâm Niê Con 2002 Buôn Tlan

2337 5 Y Ta Hiên Niê Con 2009 Buôn Tlan
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2338 6 Y Đăng Niê Con 2015 Buôn Tlan

2339 7 H Mai Niê Con 2016 Buôn Tlan

2340 1 Y Tliăl Niê Chủ hộ 1950 Buôn Tlan 6 5 750.000 3.750.000

2341 2 H Wang Mlô Vợ 1950 Buôn Tlan

2342 3 Y Thong Mlô Con 1982 Buôn Tlan

2343 4 Y Jiên Mlô Con 1991 Buôn Tlan BTXH

2344 5 Y Xuing Mlô Con 2000 Buôn Tlan

2345 6 H SuMi Mlô Con 2002 Buôn Tlan

2346 1 Y Rin Niê Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2347 2 H Ngun Mlô Vợ 1991 Buôn Tlan

2348 3 H Hê Mi Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2349 4 H Za Bel Mlô Con 2015 Buôn Tlan

2350 1 Y Wol Niê Chủ hộ 1993 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2351 2 H Bik Ayũn Vợ 1992 Buôn Tlan

2352 3 H Cầm Ayũn Con 2012 Buôn Tlan

2353 1 Nay Y Ru Bi Chủ hộ 1986 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2354 2 H Riêm Mlô Vợ 1990 Buôn Tlan

2355 3 H Mi Chin Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2356 1 Y Đõ Niê Chủ hộ 1954 Buôn Tlan 6 6 750.000 4.500.000

2357 2 H Luk Mlô Vợ 1960 Buôn Tlan

2358 3 H Duynh Mlô Con 1995 Buôn Tlan

2359 4 Y Nhiêm Kriêng Con 1992 Buôn Tlan

2360 5 Y Lim Mlô Cháu 2013 Buôn Tlan

2361 6 H Lam Mlô Cháu 2007 Buôn Tlan

2362 1 Y Prung Kbuôr Chủ hộ 1946 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2363 2 H Rũm Rcăm Vợ 1948 Buôn Tlan

2364 3 Y Phan Rcăm Con 1988 Buôn Tlan
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2365 1 H Leo Niê Chủ hộ 1966 Buôn Tlan 4 2 750.000 1.500.000

2366 2 Y Đƣơng Niê Con 1997 Buôn Tlan BTXH

2367 3 Y Sƣa Niê Con 2000 Buôn Tlan Không đủ ĐK

2368 4 H Huệ Niê Con 2002 Buôn Tlan

2369 1 Y Thuôn Niê Chủ hộ 1979 Buôn Tlan 6 6 750.000 4.500.000

2370 2 H Buch Mlô Vợ 1983 Buôn Tlan

2371 3 Y De Mlô Con 1999 Buôn Tlan

2372 4 Y Duân Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2373 5 Y Danh Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2374 6 Y Zu Ni Mlô Con 2016 Buôn Tlan

2375 1 Y Han Mjao Chủ hộ 1995 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2376 2 H Nhơn Niê Vợ 1994 Buôn Tlan

2377 3 H Hân Niê Con 2014 Buôn Tlan

2378 1 Y Kƣơng Niê Chủ hộ 1981 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2379 2 H Mơn MLô Vợ 1989 Buôn Tlan

2380 3 Y Nhiệt Mlô Con 2009 Buôn Tlan

2381 4 Y Đới Mlô Con 2014 Buôn Tlan

2382 1 Y Wan Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2383 2 H Mắp Rcăm Vợ 1986 Buôn Tlan

2384 3 H Bê Ra Rcăm Con 2008 Buôn Tlan

2385 4 H Na Ra Rcăm Con 2015 Buôn Tlan

2386 1 Y Wik Niê Chủ hộ 1982 Buôn Tlan 5 5 750.000 3.750.000

2387 2 H Blem Mlô Vợ 1982 Buôn Tlan

2388 3 Y Nhuyên Mlô Con 2004 Buôn Tlan

2389 4 Y Khuyên Mlô Con 2005 Buôn Tlan

2390 5 H Hứa Mlô Con 2017 Buôn Tlan

2391 1 Y Tlũ Nuôl Chủ hộ 1974 Buôn Tlan 4 3 750.000 2.250.000
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2392 2 H Đạt Rcăm Vợ 1976 Buôn Tlan

2393 3 Y Phôn Rcăm Con 2002 Buôn Tlan Không đủ ĐK

2394 4 Y Vôl Rcăm Con 2006 Buôn Tlan

2395 1 Y Luin Niê Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2396 2 H Djũng Mlô Vợ 1987 Buôn Tlan

2397 3 Y Lập Mlô Con 2012 Buôn Tlan

2398 4 H Da Mlô Con 2015 Buôn Tlan

2399 1 Y Âch Niê Chủ hộ 1979 Buôn Tlan 5 5 750.000 3.750.000

2400 2 H Nêr Mlô Vợ 1980 Buôn Tlan

2401 3 Y Trung Mlô Con 1999 Buôn Tlan

2402 4 H Trúc Mlô Con 2005 Buôn Tlan

2403 5 H Trinh Mlô Con 2011 Buôn Tlan

2404 1 Y Ngƣng Bkrông Chủ hộ 1993 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2405 2 H Hoa Mlô Vợ 1993 Buôn Tlan

2406 3 H Oe Mlô Con 2016 Buôn Tlan

2407 1 Y Luet Niê Chủ hộ 1979 Buôn Tlan 3 3 750.000 2.250.000

2408 2 H We Adrơng Vợ 1992 Buôn Tlan

2409 3 H Ra Hy Adrơng Con 2011 Buôn Tlan

2410 1 Y Brõk Niê Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2411 2 H Jiêm Niê Vợ 1990 Buôn Tlan

2412 3 H Đô Ka Niê Con 2015 Buôn Tlan

2413 4 Y Luk Niê Con 2019 Buôn Tlan

2414 1 Y Đhiăm Kbuôr Chủ hộ 1975 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2415 2 H Lét Niê Vợ 1985 Buôn Xóm A

2416 3 Y Guyn Niê Con 2004 Buôn Xóm A

2417 4 H Lin Niê Con 2008 Buôn Xóm A

2418 1 Y Hô Niê Chủ hộ 1973 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000
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2419 2 H Rƣk Kbuôr Vợ 1971 Buôn Xóm A

2420 3 Y Ngô Kbuôr Con 2003 Buôn Xóm A

2421 4 Y Lân Kbuôr Con 2009 Buôn Xóm A

2422 1 Y Hiêng Kbuôr Chủ hộ 1982 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2423 2 H Ruê Niê Vợ 1985 Buôn Xóm A

2424 3 Y Su Ka Niê Con 2004 Buôn Xóm A

2425 4 H In Ra Niê Con 2004 Buôn Xóm A

2426 1 Y Tuân Niê Chủ hộ 1976 Buôn Xóm A 5 5 750.000 3.750.000

2427 2 H Nguôn Kbuôr Vợ 1979 Buôn Xóm A

2428 3 Y Lý Kbuôr Con 1997 Buôn Xóm A

2429 4 H Nhan Kbuôr Con 1999 Buôn Xóm A

2430 5 H Hăn Kbuôr Con 2005 Buôn Xóm A

2431 1 Y Gớt Niê Chủ hộ 1969 Buôn Xóm A 5 5 750.000 3.750.000

2432 2 H Juên Ayun Vợ 1975 Buôn Xóm A

2433 3 H Xuân Ayun Con 2003 Buôn Xóm A

2434 4 H Mai Ayun Con 2006 Buôn Xóm A

2435 5 Y Chin Ayun Con 2000 Buôn Xóm A

2436 1 Bùi Ngọc Hào Chủ hộ 1987 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2437 2 Võ Thị Tuyết Mai Vợ 1988 Buôn Xóm A

2438 3 Bìu Thị Thảo My Con 2008 Buôn Xóm A

2439 1  KSơr Jũa Chủ hộ 1990 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2440 2 H Tẽn Niê Vợ 1989 Buôn Xóm A

2441 3 H Diệp Niê Con 2008 Buôn Xóm A

2442 4 H Du Niê Con 2010 Buôn Xóm A

2443 1 Đinh Nô Chủ hộ 1962 Buôn Xóm A 6 6 750.000 4.500.000

2444 2 H Biõt Niê Vợ 1960 Buôn Xóm A

2445 3 Y Pốt Niê Con 1990 Buôn Xóm A
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2446 4 H Tâm Niê Con 1994 Buôn Xóm A

2447 5 Y Quang Niê Con 1996 Buôn Xóm A

2448 6 H Ru Mi Niê Con 2014 Buôn Xóm A

2449 1 Huỳnh Văn Thạnh Chủ hộ 1975 Buôn Xóm A 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2450 2 Đào Thị Lộc Vợ 1975 Buôn Xóm A

2451 3 Huỳnh Thị Mỹ Trinh Con 2000 Buôn Xóm A

2452 4 Huỳnh Tấn Nhựt Con 2003 Buôn Xóm A

2453 5 Huỳnh Tấn Bản Con 2007 Buôn Xóm A

2454 1 Y Cƣơng Niê Chủ hộ 1986 Buôn Xóm A 5 5 750.000 3.750.000

2455 2 H Lăm Ayun Vợ 1987 Buôn Xóm A

2456 3 H Yu Rim Ayun Con 2004 Buôn Xóm A

2457 4 Y Phóng Ayun Con 2008 Buôn Xóm A

2458 5 Y Phan Ayun Con 2011 Buôn Xóm A

2459 1 Y Nới Niê Chủ hộ 1964 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2460 2 Y Pƣng Niê Con 1996 Buôn Xóm A

2461 3 Y Ngôn Niê Con 2013 Buôn Xóm A

2462 4 H Míu Niê Con 2011 Buôn Xóm A

2463 1 Đỗ Hoài Hận Chủ hộ 1980 Buôn Xóm A 5 3 750.000 2.250.000

2464 2 Nguyễn Thị Tuyết Phƣơng Vợ 1981 Buôn Xóm A

2465 3 Đỗ Thị Ánh Tuyết Con 2001 Buôn Xóm A BTXH

2466 4 Đỗ Thị Trinh Nguyên Con 2005 Buôn Xóm A BTXH

2467 5 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Con 2013 Buôn Xóm A

2468 1 Y Diu Ayun Chủ hộ 1927 Buôn Xóm A 6 4 750.000 3.000.000 NCC

2469 2 H Ngiăm Niê Vợ 1938 Buôn Xóm A BTXH

2470 3 Y Rui Niê Con 1982 Buôn Xóm A

2471 4 H Puíh Hwing Con 1987 Buôn Xóm A

2472 5 Y Thi Hwing Cháu 2008 Buôn Xóm A
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2473 6 Y Hải Hwing Cháu 2010 Buôn Xóm A

2474 1 Đặng Văn Thủy Chủ hộ 1975 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2475 2 Lê Thị Lƣơng Vợ 1980 Buôn Xóm A

2476 3 Đặng Văn Quang Con 2005 Buôn Xóm A

2477 4 Đặng Văn Tuấn Con 2002 Buôn Xóm A

2478 1 Y Đuen Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Xóm A 5 5 750.000 3.750.000

2479 2 H Tuyết Kbuôr Vợ 1992 Buôn Xóm A

2480 3 Y Ken Kbuôr Con 2010 Buôn Xóm A

2481 4 Y Jen Kbuôr Con 2015 Buôn Xóm A

2482 5 H Juăn Kbuôr Chị 1962 Buôn Xóm A

2483 1 Y Brăp Êban Chủ hộ 1963 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2484 2 H Đim Ênuôl Vợ 1950 Buôn Xóm A

2485 3 H Nhai Ênuôl Con 1991 Buôn Xóm A

2486 4 H Nguôn Ênuôll Con 1993 Buôn Xóm A

2487 1 Y Wƣơng Mlô Chủ hộ 1986 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2488 2 H Nganh Niê Vợ 1987 Buôn Xóm A

2489 3 H Rin Đa Niê Con 2016 Buôn Xóm A

2490 1 Huỳnh Tâm Chủ hộ 1953 Buôn Xóm A 2 2 750.000 1.500.000

2491 2 Nguyễn Thị Kiệt Vợ 1956 Buôn Xóm A

2492 1 Cầm Bá Thao Chủ hộ 1982 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2493 2 H Tuyết Ayun Vợ 1978 Buôn Xóm A

2494 3 Cầm Tuấn Kiệt Ayun Con 2006 Buôn Xóm A

2495 4 Cầm Gia Nhi Ayun Con 2010 Buôn Xóm A

2496 1 Lê Văn Tƣ Chủ hộ 1963 Buôn Xóm A 7 7 750.000 5.250.000

2497 2 Phạm Thị Hồng Lan Vợ 1965 Buôn Xóm A

2498 3 Lê Tuấn Duy Con 1987 Buôn Xóm A

2499 4 Lê Tuấn Viển Con 1993 Buôn Xóm A
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2500 5 Lê Tuấn Việt Con 1996 Buôn Xóm A

2501 6 Lê Tuấn Anh Con 2000 Buôn Xóm A

2502 7 Lê Thị Hoài Thƣơng Con 2003 Buôn Xóm A

2503 1 Y Wang Ayun Chủ hộ 1969 Buôn Xóm A 6 5 750.000 3.750.000

2504 2 H Yot Niê Vợ 1970 Buôn Xóm A

2505 3 Y Duyên Niê Con 1999 Buôn Xóm A

2506 4 Y Phận Niê Con 2001 Buôn Xóm A Không đủ ĐK

2507 5 Y Lập Niê Con 2004 Buôn Xóm A

2508 6 H Mận Niê Con 2006 Buôn Xóm A

2509 1 Y Tlem Niê Chủ hộ 1985 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2510 2 H Mít Ayun Vợ 1991 Buôn Xóm A

2511 3 H Mai Linh Ayun Con 2010 Buôn Xóm A

2512 4 H Mai Liên Ayun Con 2016 Buôn Xóm A

2513 1 H Liếp Kbuôr Chủ hộ 1981 Buôn Xóm A 3 2 750.000 1.500.000

2514 2 H Blƣơng Kbuôr Con 1999 Buôn Xóm A

2515 3 Y Nanh Kbuôr Con 2002 Buôn Xóm A Không đủ ĐK

2516 1 Y Thiên Niê Chủ hộ 1986 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2517 2 H Nghiệp Niê Vợ 1993 Buôn Xóm A

2518 3 Y Pin Niê Con 2011 Buôn Xóm A

2519 1 Nguyễn Đình Đƣờng Chủ hộ 1981 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2520 2 Nông Thị Sao Vợ 1980 Buôn Xóm A

2521 3 Nguyễn Đình Nam Con 2010 Buôn Xóm A

2522 4 Nguyễn Đình Khánh Con 2014 Buôn Xóm A

2523 1 Y Tuang Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2524 2 H Bi Niê Vợ 1988 Buôn Xóm A

2525 3 H Linh Niê Con 2014 Buôn Xóm A

2526 4 H Chi Niê Con 2017 Buôn Xóm A
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2527 1 Hà Văn Hƣơng Chủ hộ 1968 Buôn Xóm A 7 7 750.000 5.250.000

2528 2 Ngần Thị Thầm Vợ 1970 Buôn Xóm A

2529 3 Hà Văn Đức Con 1991 Buôn Xóm A

2530 4 Hà Văn Định Con 1995 Buôn Xóm A

2531 5 Hà Văn Nam Con 1997 Buôn Xóm A

2532 6 Hà Thị Uyên Con 2004 Buôn Xóm A

2533 7 Hà Thị Yến Nhi Con 2007 Buôn Xóm A

2534 1 Phạm Văn Lợi Chủ hộ 1991 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2535 2 H Lịch Kbuôr Vợ 1991 Buôn Xóm A

2536 3 Phạm Giang Kbuôr Con 2010 Buôn Xóm A

2537 4 Phạm Thị Diểm Kbuôr Con 2016 Buôn Xóm A

2538 1 ksơr Than Chủ hộ 1992 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2539 2 H Lan Kbuôr Vợ 1993 Buôn Xóm A

2540 3 H Duyên Kbuôr Con 2012 Buôn Xóm A

2541 1
Nguyễn Đình 

Khiêm(V.T.niên)
Chủ hộ 1991 Buôn Xóm A 3 2 750.000 1.500.000

2542 2 Nguyễn Hoàng Oanh Con 1982 Buôn Xóm A Không đủ ĐK

2543 3 Nguyễn Văn Thịnh Con 1999 Buôn Xóm A

2544 1 Lê Văn Kiểm Chủ hộ 1995 Buôn Xóm A 7 7 750.000 5.250.000

2545 2 H Nhi Mlô Vợ 1994 Buôn Xóm A

2546 3 Lê Văn Hiệp Mlô Con 2010 Buôn Xóm A

2547 4 H Bền Mlô Mẹ 1962 Buôn Xóm A

2548 5 Y Khƣa Mlô Em 1996 Buôn Xóm A

2549 6 H Úc Mlô Em 1998 Buôn Xóm A

2550 7 H Két Mlô Cháu 2014 Buôn Xóm A

2551 1 Y Đon Niê Chủ hộ 1993 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2552 2 H Hồng Kbuôr Vợ 1998 Buôn Xóm A

2553 3 H Vệ Kbuôr Con 2014 Buôn Xóm A
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2554 1 Y Yen Niê Chủ hộ 1993 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2555 2 H Quyên Byă Vợ 1996 Buôn Xóm A

2556 3 Y Trân Byă Con 2015 Buôn Xóm A

2557 1 Y Teo Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2558 2 H Đen Kbuôr Vợ 1989 Buôn Xóm A

2559 3 Y Duy Hiếu Kbuôr Con 2015 Buôn Xóm A

2560 1 Y Toắt Ayũn Chủ hộ 1986 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2561 2 H Nham Niê Vợ 1989 Buôn Xóm A

2562 3 Y Hƣng Niê Con 2010 Buôn Xóm A

2563 4 Y Phát Niê Con 2018 Buôn Xóm A

2564 1 Bùi Thƣợng Tƣ Chủ hộ 1955 Buôn Xóm A 8 8 750.000 6.000.000

2565 2 Lê Thị Tình Vợ 1960 Buôn Xóm A

2566 3 Bùi Văn Hiệu Con 1984 Buôn Xóm A

2567 4 Bùi Văn Tẩn Con 1987 Buôn Xóm A

2568 5 Bùi Thị Nhiên Con 2001 Buôn Xóm A

2569 6 Hoàng Thị Thảo Con 1991 Buôn Xóm A

2570 7 Bùi Hoàng Khôi Cháu 2014 Buôn Xóm A

2571 8 Bùi Văn Tƣởng Con 1983 Buôn Xóm A

2572 1 Y Sơi Niê Chủ hộ 1934 Buôn Xóm A 3 0 750.000                         -   BTXH

2573 2 H Griêk Ayun Vợ 1934 Buôn Xóm A BTXH

2574 3 H Choái Ayun Con 1984 Buôn Xóm A BTXH

2575 1 Đặng Tiến Dũng Chủ hộ 1977 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2576 2 Nguyễn Thị Kim Thoa Vợ 1986 Thôn Cƣ Bang

2577 3 Đặng Tiến Hòa Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2578 4 Đặng Gia Hƣng Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2579 5 Đặng Gia Huy Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2580 6 Đặng Gia Hạo Con 2012 Thôn Cƣ Bang
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2581 1 Võ Văn Thắng Chủ hộ 1977 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2582 2 Phạm Thị Vân Vợ 1987 Thôn Cƣ Bang

2583 3 Võ Thị Phƣơng Thảo Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2584 4 Võ Văn Minh Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2585 1 Chu Thị Thơi Chủ hộ 1961 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2586 2 Nai Thị Bích Con 1992 Thôn Cƣ Bang

2587 3 Nai Văn Thành Con 1993 Thôn Cƣ Bang

2588 1 Chu Đình Yên Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2589 2 Trần Thị Yên Vợ 1968 Thôn Cƣ Bang

2590 3 Chu Thị Thùy Dung Con 2002 Thôn Cƣ Bang

2591 1 Nguyễn Tuấn Anh Chủ hộ 1989 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2592 2 Trịnh Thị Phƣơng Thảo Vợ 1994 Thôn Cƣ Bang

2593 3 Nguyễn Thế Mạnh Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2594 4 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2595 1 Lại Văn Bình Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2596 2 Trịnh Thị Hanh Vợ 1979 Thôn Cƣ Bang

2597 3 Lại Thị Trang Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2598 4 Lại Thị Thùy Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2599 5 Lại Thị Thanh Thúy Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2600 6 Lại Thị Yến Thƣơng Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2601 1 Trần Đình Chung Chủ hộ 1984 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2602 2 Lê Thị Thơm Vợ 1983 Thôn Cƣ Bang

2603 3 Trần Thị Ái Vân Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2604 4 Trần Đình Tuấn Đạt Con 2010 Thôn Cƣ Bang

2605 5 Trần Thị Chân Mẹ 1954 Thôn Cƣ Bang

2606 1 Nguyễn Văn Thảo Chủ hộ 1985 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2607 2 Ngô Thị Hiền Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang
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2608 3 Nguyễn Duy Tài Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2609 4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2610 5 Nguyễn Quốc Cƣờng Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2611 1 Bùi Thị Tẻo Chủ hộ 1961 Thôn Cƣ Bang 2 2 750.000 1.500.000

2612 2 Hồ Khắc Công Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2613 1 Lê Thị Dung Chủ hộ 1967 Thôn Cƣ Bang 2 2 750.000 1.500.000

2614 2 Phan Văn Đạt Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2615 1 Trịnh Văn Thuấn Chủ hộ 1972 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2616 2 Vũ Thị Thắm Con 1973 Thôn Cƣ Bang

2617 3 Trịnh Thị Trang Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2618 4 Trịnh Văn Quang Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2619 1 Phan Thị Vân Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2620 2 Võ Văn Ngọc Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2621 3 Võ Văn Quân Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2622 1 Hoàng Xuân Truyền Chủ hộ 1963 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2623 2 Trần Thị Nguyệt Vợ 1968 Thôn Cƣ Bang

2624 3 Hoàng Thị Thùy Dung Con 1989 Thôn Cƣ Bang

2625 4 Hoàng Xuân Tuyên Con 1992 Thôn Cƣ Bang

2626 5 Hoàng Thị Thùy Ngân Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2627 1 Võ Thị Thu Chủ hộ 1977 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2628 2 Nguyễn Văn Khoa Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2629 3 Nguyễn Thị Ngọc Lan Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2630 4 Nguyễn Văn Trƣờng Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2631 1 Lƣơng Văn Thành Chủ hộ 1993 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2632 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1991 Thôn Cƣ Bang

2633 3 Lƣơng Hải Tiến Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2634 4 Lƣơng Bảo Vy Con 2015 Thôn Cƣ Bang
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2635 1 Vũ Mạnh Kỳ Chủ hộ 1986 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2636 2 Lê Thị Hƣơng Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang

2637 3 Vũ Lê Trung Kiên Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2638 4 Vũ Lê Bảo An Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2639 5 Vũ Lê Anh Khoa Con 2017 Thôn Cƣ Bang

2640 1 Phan Văn Lộc Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2641 2 Trần Thị Hạnh Vợ 1985 Thôn Cƣ Bang

2642 3 Phan Văn Lƣơng Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2643 4 Phan Văn Thiện Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2644 1 Hà Văn Ngọc Chủ hộ 1984 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2645 2 Trần Thị Lan Vợ 1984 Thôn Cƣ Bang

2646 3 Hà Thị Nhƣ Quỳnh Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2647 4 Hà Thị Hồng Ánh Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2648 1 Trần Văn Sơn Chủ hộ 1972 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2649 2 Trần Thị Thúy Vợ 1969 Thôn Cƣ Bang

2650 3 Trần Quốc Trung Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2651 4 Trần Minh Hiếu Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2652 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 1967 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2653 2 Nguyễn Khắc Dũng Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2654 3 Nguyễn Khắc Hoàng Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2655 4 Hoàng Thị Thảo Con 1996 Thôn Cƣ Bang

2656 5 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Cháu 2017 Thôn Cƣ Bang

2657 1 Chu Đình Ngọc Chủ hộ 1987 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2658 2 Bạch Thị Sƣơng Vợ 1989 Thôn Cƣ Bang

2659 3 Chu Minh Hiếu Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2660 4 Chu Minh Huy Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2661 1 Chu Đình Trƣờng Chủ hộ 1987 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000
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2662 2 Trần Nguyệt Nga Vợ 1987 Thôn Cƣ Bang

2663 3 Chu Trần Nhật Thiên Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2664 4 Chu Trần An Nhiên Con 2016 Thôn Cƣ Bang

2665 1 Phan Long Thừa Chủ hộ 1971 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2666 2 Phan Thị Chíinh Vợ 1971 Thôn Cƣ Bang

2667 3 Phan Long Của Con 1994 Thôn Cƣ Bang

2668 4 Phan Hồng Thảo Con 2002 Thôn Cƣ Bang

2669 5 Ngụy Thị Bình Con 1992 Thôn Cƣ Bang

2670 6 Phan Long Hoàng Anh Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2671 1 Võ Chí Hùng Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2672 2 Nguyễn Thị Phƣơng Loan Con 1967 Thôn Cƣ Bang

2673 3 Võ Thị Kim Hạnh Con 1997 Thôn Cƣ Bang

2674 4 Võ Chí Hải Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2675 1 Chu Đình Thân Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2676 2 Nguyễn Thị San Vợ 1968 Thôn Cƣ Bang

2677 3 Chu đình Thành Con 1990 Thôn Cƣ Bang

2678 4 Chu đình Thanh Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2679 5 Chu Thị Huyền My Cháu 2016 Thôn Cƣ Bang

2680 1 Hoàng Xuân Sơn Chủ hộ 1993 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2681 2 Dƣơng Thị Hoài Trinh Vợ 1993 Thôn Cƣ Bang

2682 3 Hoàng Thiện Nhân Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2683 1 Chu Quang Đảo Chủ hộ 1982 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2684 2 Chu Thị Liên Vợ 1979 Thôn Cƣ Bang

2685 3 Chu Quang Nguyễn Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2686 4 Chu Quang Tuấn Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2687 5 Nguyễn Thị Thanh Tâm Mẹ 1953 Thôn Cƣ Bang

2688 1 Nguyễn Văn Bơ Chủ hộ 1960 Thôn Cƣ Bang 7 7 750.000 5.250.000
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2689 2 Nguyên Thị Huyên Vợ 1963 Thôn Cƣ Bang

2690 3 Nguyễn Đình Trung Con 1989 Thôn Cƣ Bang

2691 4 Nguyễn Minh Hải Con 1994 Thôn Cƣ Bang

2692 5 Nguyễn Thị Ngân Con 1991 Thôn Cƣ Bang

2693 6 Nguyêễn Thị Ngọc Diệp Cháu 2018 Thôn Cƣ Bang

2694 7 Nguyễn Mạnh Quân Cháu 2014 Thôn Cƣ Bang

2695 1 Trịnh Thị Lan Chủ hộ 1972 Thôn Cƣ Bang 4 3 750.000 2.250.000

2696 2 Trƣơng Văn Cảnh Chồng 1970 Thôn Cƣ Bang

2697 3 Trƣơng Minh Hiếu Con 2000 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2698 4 Trƣơng Minh Hoàng Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2699 1 Lê Văn Lai Chủ hộ 1984 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2700 2 Trịnh Thị Thƣơng Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang

2701 3 Lê Thị Thanh Thảo Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2702 4 Lê Thị Thảo Uyên Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2703 1 Võ Thanh Sơn Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2704 2 Nguyễn Thị Năm Vợ 1972 Thôn Cƣ Bang

2705 3 Võ Thị Cẩm Loan Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2706 4 Nguyễn Minh Thuận Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2707 5 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2708 1 Nguyễn Văn Bình Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2709 2 Nguyễn Thị Tám Vợ 1970 Thôn Cƣ Bang

2710 3 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1994 Thôn Cƣ Bang

2711 4 Nguyễn Thị Oanh Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2712 5 Nguyễn Thị Thùy Dung Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2713 1 Nguyễn Viết Thành Chủ hộ 1986 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2714 2 Nguyễn Thị Quyên Vợ 1990 Thôn Cƣ Bang

2715 3 Nguyễn Thị Thiên Kim Con 2014 Thôn Cƣ Bang
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2716 4 Nguyễn Viết Xuân Tú Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2717 1 Lê Văn Tiềm Chủ hộ 1984 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2718 2 Dƣơng Thị Hiền Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang

2719 3 Trịnh Thị Đào Mẹ 1945 Thôn Cƣ Bang

2720 4 Lê Tiến Lực Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2721 5 Lê Tiến Lƣợng Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2722 6 Lê Thị Tâm Nhƣ Con 2016 Thôn Cƣ Bang

2723 1 Phan Hoài Lâm Chủ hộ 1971 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2724 2 Nguyễn Thị Mai Vợ 1975 Thôn Cƣ Bang

2725 3 Phan Công Hoài Bảo Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2726 4 Phan Hoài Thanh Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2727 1 Trịnh Minh Hiệu Chủ hộ 1991 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2728 2 Ngô Thị Thúy Vợ 1995 Thôn Cƣ Bang

2729 3 Trịnh Minh Vũ Con 2014 Thôn Cƣ Bang

2730 4 Võ Thị Kim Ngân Con 2014 Thôn Cƣ Bang

2731 5 Trịnh Minh Phong Con 2017 Thôn Cƣ Bang

2732 1 Hồ Khắc Số Chủ hộ 1971 Thôn Cƣ Bang 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2733 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 1975 Thôn Cƣ Bang

2734 3 Hồ Thị Thƣơng Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2735 1 Ngô Sỹ Trà Chủ hộ 1978 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2736 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1985 Thôn Cƣ Bang

2737 3 Ngô Nguyễn Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2738 4 Ngô Nguyện Con 2014 Thôn Cƣ Bang

2739 1 Nguyễn Hữu Thắng Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2740 2 Hoàng Thị Hoài Vợ 1986 Thôn Cƣ Bang

2741 3 Nguyễn Hoàng Đạt Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2742 1 Trần Thị Hƣờng Chủ hộ 1971 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000
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2743 2 Nguyễn Trƣờng Giang Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2744 3 Nguyễn Nhật Quyên Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2745 4 Nguyễn Ngọc Huyền Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2746 1 Trần Đình Lĩnh Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2747 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1982 Thôn Cƣ Bang

2748 3 Trần Thị Hồng Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2749 4 Trần Thị Quỳnh Trang Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2750 5 Trần Thị Thảo Vy Con 2017 Thôn Cƣ Bang

2751 1 Trịnh Văn Tỉnh Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2752 2 Chu Thị Huệ Vợ 1977 Thôn Cƣ Bang

2753 3 Trịnh Thị Hƣơng Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2754 4 Trịnh Nguyên Long Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2755 5 Trịnh Văn Vũ Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2756 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 1960 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2757 2 Trịnh Thị Thùy Trang Con 1994 Thôn Cƣ Bang

2758 3 Trịnh Thị ngọc trinh Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2759 4 Trinh Trần Minh Chiến Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2760 1
Nguyễn Văn Đƣờng 

(Đình)
Chủ hộ 1973 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2761 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1973 Thôn Cƣ Bang

2762 3 Nguyễn Thị Hằng Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2763 4 Nguyễn Thị Quỳnh Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2764 5 Nguyễn Thị Mai Duyên Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2765 1 Cà Văn Thanh Chủ hộ 1968 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2766 2 Trịnh Thị Tình Vợ 1971 Thôn Cƣ Bang

2767 3 Cà Thị Quỳnh Nhƣ Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2768 4 Cà Thị Quỳnh Trang Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2769 5 Cà Thị Quỳnh Giang Con 2002 Thôn Cƣ Bang
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2770 1 Trần Tùng Lâm  Chủ hộ 1973 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2771 2 Trịnh Thị Chính Vợ 1979 Thôn Cƣ Bang

2772 3 Trần Thị Thùy Dung Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2773 4 Trần Nhật Linh Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2774 1 Nguyễn Xuân Biên  Chủ hộ 1963 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2775 2 Vũ Thị Loan Vợ 1978 Thôn Cƣ Bang

2776 3 Nguyễn Xuân Mạnh Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2777 4 Nguyễn THỊ Ngân Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2778 1 Nguyễn Văn Bản  Chủ hộ 1980 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2779 2 Phạm Thị Bích Vợ 1984 Thôn Cƣ Bang

2780 3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2781 4 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2782 5 Nguyễn Nhật Ý Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2783 1 Đào Văn Huy  Chủ hộ 1974 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2784 2 Bùi Thị Thúy Vợ 1982 Thôn Cƣ Bang

2785 3 Đào Sỹ Quốc Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2786 4 Đào Sỹ Đạt Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2787 1 Chu Minh Nguyên  Chủ hộ 1991 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2788 2 Chu Thị Đào Vợ 1994 Thôn Cƣ Bang

2789 3 Chu Minh Hoàng Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2790 4 Chu Thị Minh Yến Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2791 1 Phan Văn Hoàn  Chủ hộ 1984 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2792 2 Bùi Thị Thủy Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang

2793 3 Phan Thị Thanh Trúc Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2794 4 Phan Anh Khoa Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2795 1 Nguyễn Thức Tâm  Chủ hộ 1983 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2796 2 Đỗ Thị Hà Vợ 1988 Thôn Cƣ Bang
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2797 3 Nguyễn Bùi Bảo Nhi Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2798 4 Nguyễn Bùi Quốc Thịnh Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2799 1 Hà Văn Nhất  Chủ hộ 1980 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2800 2 Đỗ Thị Hòa Vợ 1981 Thôn Cƣ Bang

2801 3 Hà Văn Hải Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2802 4 Hà Thị Thu Hƣơng Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2803 5 Hà Đan Con 2014 Thôn Cƣ Bang

2804 1 Đào Qúy Dƣơng Chủ hộ 1972 Thôn Cƣ Bang 4 3 750.000 2.250.000

2805 2 Triịnh Thị Nhật Vợ 1975 Thôn Cƣ Bang

2806 3 Đào Hƣơng Giang Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2807 4 Đào Trọng Đại Con 2016 Thôn Cƣ Bang BTXH

2808 1 Võ Thị Lý Chủ hộ 1970 Thôn Cƣ Bang 3 2 750.000 1.500.000

2809 2 Võ Văn Hùng Con 1999 Thôn Cƣ Bang

2810 3 Phạm Thị Kiều Mẹ 1926 Thôn Cƣ Bang BTXH

2811 1 Nguyễn Sỹ Sáu Chủ hộ 1957 Thôn Cƣ Bang 9 8 750.000 6.000.000

2812 2 Nguyễn Thị Khấn Vợ 1964 Thôn Cƣ Bang

2813 3 Nguyễn Sỹ An Con 1996 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2814 4 Nguyễn Thị Khang Con 1998 Thôn Cƣ Bang

2815 5 Nguyễn Sỹ Thịnh Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2816 6 Nguyễn Thị Vƣợng Con 2002 Thôn Cƣ Bang

2817 7 Nguyễn Thị Vinh Con 2004 Thôn Cƣ Bang

2818 8 Nguyễn Sỹ Hiển Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2819 9 Nguyễn Sỹ Muộn Con 2010 Thôn Cƣ Bang

2820 1 Nguyễn Thị Vƣợng Chủ hộ 1925 Thôn Cƣ Bang 2 1 750.000 750.000 BTXH

2821 2 Trinh Thị Minh Con 1951 Thôn Cƣ Bang

2822 1 Nguyễn Xuân Trƣờng Chủ hộ 1978 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2823 2 Đỗ Thị Hoan Vợ 1984 Thôn Cƣ Bang
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2824 3 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2825 4 Nguyễn Anh Khoa Con 2011 Thôn Cƣ Bang

2826 5 Nguyễn Bảo Thy Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2827 1 Phan Văn Lợi Chủ hộ 1974 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2828 2 Ngô Thị Nam Vợ 1975 Thôn Cƣ Bang

2829 3 Phan Ngọc Anh Con 1997 Thôn Cƣ Bang

2830 4 Phan Thị Quỳnh Con 2002 Thôn Cƣ Bang

2831 5 Phan Văn Qúy Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2832 1 Trịnh Minh Hùng Chủ hộ 1983 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2833 2 Lê Thị Kiều Giang Vợ 1985 Thôn Cƣ Bang

2834 3 Trịnh Thị Thu Hƣơng Con 2005 Thôn Cƣ Bang

2835 4 Trịnh Thị Khánh Ly Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2836 5 Trịnh Minh Bảo Con 2016 Thôn Cƣ Bang

2837 1 Lê Thanh Bình Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2838 2 Chu Thị Lịch Vợ 1982 Thôn Cƣ Bang

2839 3 Lê Thành Long Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2840 4 Lê Thị Hà Anh Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2841 5 Lê Thị Hoài Anh Con 2019 Thôn Cƣ Bang

2842 1 Đoàn Văn Bình Chủ hộ 1991 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2843 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1990 Thôn Cƣ Bang

2844 3 Lê Thị Len Mẹ 1952 Thôn Cƣ Bang

2845 4 Đoàn Văn Gia Bảo Con 2016 Thôn Cƣ Bang

2846 5 Đoàn Văn Gia Huy Con 2018 Thôn Cƣ Bang

2847 1 Trịnh Văn Thƣờng Chủ hộ 1974 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2848 2 Vũ Thị Tính Vợ 1976 Thôn Cƣ Bang

2849 3 Trịnh Thị Ngát Con 1999 Thôn Cƣ Bang

2850 4 Trịnh Văn Duy Con 2004 Thôn Cƣ Bang
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2851 5 Trịnh Mai Thùy Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2852 1 Lê Thị Phấn Chủ hộ 1965 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2853 2 Lê Văn Xuyến Chồng 1962 Thôn Cƣ Bang

2854 3 Lê Thị Ngân Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2855 1 Nguyễn Văn Tâm Chủ hộ 1988 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2856 2 Võ Thị Thắm Vợ 1991 Thôn Cƣ Bang

2857 3 Nguyễn Hữu Hạnh Ông 1956 Thôn Cƣ Bang

2858 4 Nguyễn Thị Lan Anh Con 2009 Thôn Cƣ Bang

2859 5 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Con 2013 Thôn Cƣ Bang

2860 6 Nguyễn Minh Tấn Con 2015 Thôn Cƣ Bang

2861 1 Vũ Văn Tùng Chủ hộ 1993 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2862 2 Ngô Thị Mến Vợ 1995 Thôn Cƣ Bang

2863 3 Vũ Hoàng Thái Con 2016 Thôn Cƣ Bang

2864 1 Trịnh Minh Tuấn Chủ hộ 1994 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2865 2 Bạch Thị Hải Ly Vợ 1997 Thôn Cƣ Bang

2866 3 Trịnh Thủy Trúc Con 2017 Thôn Cƣ Bang

2867 1 Lê Thị Thủy Chủ hộ 1969 Thôn Cƣ Bang 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

2868 2 Thái Văn Hà Vợ 1971 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2869 3 Thái Thị Hằng Con 1993 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2870 4 Thái Thị Nhi Con 2007 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2871 1 Lê Thị Sen Chủ hộ 1975 Thôn Cƣ Bang 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

2872 2 Phạm Minh Đức Chồng 1957 Thôn Cƣ Bang NCC

2873 3 Phạm Thị Huyền Trang Con 1994 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2874 4 Phạm Thị Kiều Diễm Con 1999 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2875 5 Phạm Minh Đại Dƣơng Con 1996 Thôn Cƣ Bang Không đủ ĐK

2876 1 Phan Thanh Quyền Chủ hộ 1962 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2877 2 Đặng Thị Hoa Vợ 1968 Buôn Cƣ Juốt
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2878 3 Phan Thị Ngọc Thủy Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2879 4 Phan Đặng Chí Tài Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2880 1 Trịnh Văn Quang Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2881 2 Phan Thị Sƣơng Con 1982 Buôn Cƣ Juốt

2882 3 Trịnh Thị Nhƣ ý Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2883 4 Trịnh Thị Tƣờng Giang Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2884 5 Trịnh Hải Đăng Con 2016 Buôn Cƣ Juốt

2885 1 Trần Ngọc Dũng Chủ hộ 1993 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2886 2 Trƣơng Thị Thanh Trang Vợ 1993 Buôn Cƣ Juốt

2887 3 Trần Trƣơng Thị Quỳnh Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2888 4 Trần Thị Thảo Nhi Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

2889 5 Trần Thị Mỹ Linh Con 2016 Buôn Cƣ Juốt

2890 1 Nguyễn Bảy Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2891 2 Lê Thị Oanh Vợ 1965 Buôn Cƣ Juốt

2892 1 Nguyễn Văn Thụy Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2893 2 Trƣơng Thị Lan Vợ 1989 Buôn Cƣ Juốt

2894 3 Nguyễn Minh Quân Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2895 4 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

2896 1 Nguyễn Thanh Bình Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2897 2 Đỗ Thị Thoa Vợ 1987 Buôn Cƣ Juốt

2898 3 Nguyễn Đỗ Hoàng Diễm Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

2899 4 Nguyễn Đỗ Thành Danh Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2900 1 Trần Thị Hoa Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2901 2 Trƣơng Quốc Trung Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

2902 1 Đặng Hoàng Phụng Chủ hộ 1957 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2903 2 Huỳnh Thị Phƣớc Chung Vợ 1964 Buôn Cƣ Juốt

2904 1 Nguyễn Thúc Giang Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000
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2905 2 Đới Thị Thu Vợ 1983 Buôn Cƣ Juốt

2906 3 Nguyễn Thúc Việt Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2907 4 Nguyễn Thúc Nhật Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2908 1 Nguyễn Phúc Thành Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2909 2 Lƣơng Thị Dƣơng Vợ 1979 Buôn Cƣ Juốt

2910 3 Nguyễn Phúc Đồng Con 1999 Buôn Cƣ Juốt

2911 4 Nguyễn Phúc Minh Con 2002 Buôn Cƣ Juốt

2912 1 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2913 2 Trần Thị Nhƣ Quỳnh Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

2914 1 Trần Văn Đồng Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

2915 2 Trần Thị Doan Vợ 1983 Buôn Cƣ Juốt

2916 3 Trần Gia Hƣng Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2917 1 Cầm Thị Thực Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2918 2 Nguyễn Văn Sẽ Chồng 1980 Buôn Cƣ Juốt

2919 3 Cầm Bá Phong Con 2007 Buôn Cƣ Juốt

2920 4 Nguyễn Văn Đƣợc Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

2921 1 Phạm Văn Hƣơng Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2922 2 Lê Thị Lan Vợ 1980 Buôn Cƣ Juốt

2923 3 Phạm Thị Hồng Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

2924 4 Phạm Thị Thảo Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2925 5 Phạm Văn Hiền Con 2007 Buôn Cƣ Juốt

2926 1 Nguyễn Văn Thọ Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2927 2 Hồ Minh Phƣợng Vợ 1978 Buôn Cƣ Juốt

2928 3 Nguyễn Huy Hoàng Con 1997 Buôn Cƣ Juốt

2929 4 Nguyễn Thị Nhƣ Thảo Con 1998 Buôn Cƣ Juốt

2930 5 Nguyễn Hồ Phi Long Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2931 1 Nguyễn Mỹ Hùng Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000
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2932 2 Đoàn Thị Hiền Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

2933 3 Nguyễn Văn Hòa Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2934 4 Nguyễn Thành Hƣng Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

2935 1 Nguyễn Thảo Chủ hộ 1952 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2936 2 Phan Thị Trong Vợ 1954 Buôn Cƣ Juốt

2937 1 Trần Ngọc Hoàng Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2938 2 Vi Thị Đông Vợ 1985 Buôn Cƣ Juốt

2939 3 TrẦN Ngọc Nam Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2940 4 Trần Thị Minh Thƣ Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

2941 1 Lê Đăng Định Chủ hộ 1964 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2942 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1962 Buôn Cƣ Juốt

2943 3 Lê Thiên Trung Con 1996 Buôn Cƣ Juốt

2944 4 Lê Êban Thiên Thành Cháu 2019 Buôn Cƣ Juốt

2945 1 Nguyễn Thanh Khoan Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2946 2 Đoàn Thị Mỹ Lệ Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt

2947 3
Nguyễn Đoàn Thanh 

Phong
Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2948 4 Nguyễn Đoàn Thủy Tiên Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2949 1 A Bviếl Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Juốt 7 7 750.000 5.250.000

2950 2 H Phơt Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt

2951 3 A Hip Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2952 4 A Phi Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2953 5 Y Ly Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2954 6 Y Phiến Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2955 7 Y Yến Con 2017 Buôn Cƣ Juốt

2956 1 Cầm Bá Huế Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2957 2 Vi Thị Hồng Vợ 1984 Buôn Cƣ Juốt

2958 3 Cầm Thị Huệ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt
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2959 4 Cầm Bá Huy Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2960 5 Cầm Bá Nguyên Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2961 1 Lữ Văn Mạnh Chủ hộ 1979 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2962 2 Cầm Thị Duyên Vợ 1974 Buôn Cƣ Juốt

2963 3 Lữ Văn Hùng Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2964 4 Lữ Thị Ngọc Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

2965 1 H Lẽ Byă Chủ hộ 1986 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2966 2 Cầm Thị Phƣơng Byă Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

2967 3 Cầm Thị Bảo Nhi Byă Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

2968 4 Cầm Bá Mạnh Chồng 1977 Buôn Cƣ Juốt

2969 1 Ngô Văn Luyện Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2970 2 Trƣơng Thị Hằng Vợ 1992 Buôn Cƣ Juốt

2971 3 Ngô Huy Hoàng Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2972 4 Ngô Đình Ân Con 2016 Buôn Cƣ Juốt

2973 1 Y Khôl Niê Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2974 2 H Bơ Êban Vợ 1975 Buôn Cƣ Juốt

2975 3 H Ân Êban Con 1999 Buôn Cƣ Juốt

2976 4 H Hân Êban Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

2977 5 Y Phong Êban Con 2007 Buôn Cƣ Juốt

2978 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 1975 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

2979 2 Lê Thị Thu Hiền Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2980 3 Lê Văn Vũ Con 1995 Buôn Cƣ Juốt

2981 1 Lê Văn Hoàn Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

2982 2 Bùi Thị Phƣơng Thúy Vợ 1988 Buôn Cƣ Juốt

2983 3 Lê Thị Minh Thƣ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

2984 4 Lê Thị Trúc Tâm Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2985 5 Trịnh Thị Nguyên Mẹ 1958 Buôn Cƣ Juốt
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2986 6 Lê Lâm Tâm Nhƣ Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

2987 1 Trần Vă n Tuấn Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2988 2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt

2989 3 Trần Thị Hạ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

2990 4 Trần Thành Long Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2991 5 Trần Thị Phƣơng Ly Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

2992 1 Trần Minh Hoàng Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

2993 2 Ma Thị Nắng Hạn Vợ 1979 Buôn Cƣ Juốt

2994 3 Trần Thị Thúy Phƣợng Con 1994 Buôn Cƣ Juốt

2995 4 Trần Thị Thúy Hồng Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2996 5 Trần Thành Đạt Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2997 6 Đậu Thị Then Em 1981 Buôn Cƣ Juốt

2998 1 Bùi Thanh Hải Chủ hộ 1967 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2999 2 Bùi Linh Nhi Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3000 3 Trịnh Thị Cúc Mẹ 1945 Buôn Cƣ Juốt

3001 4 Bùi Thị Thúy Em 1978 Buôn Cƣ Juốt

3002 5 Trần Ngọc Dung Cháu 2007 Buôn Cƣ Juốt

3003 1 Phan Thị Khoa Chủ hộ 1979 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

3004 2 Tôn Đức Dũng Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

3005 3 Tôn Thị Mỹ Ngọc Huyền Con 2004 Buôn Cƣ Juốt

3006 1 Lƣơng Văn Hào Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3007 2 Khoeh Vợ 1989 Buôn Cƣ Juốt

3008 3 Lƣơng Văn Khang Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3009 4 Lƣơng Văn Bảo Dƣơng Con 2018 Buôn Cƣ Juốt

3010 1 Nguyễn Quốc Thuận Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3011 2 Võ Thị Hiền Vợ 1992 Buôn Cƣ Juốt

3012 3 Nguyễn Võ Anh Khôi Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

308

309

310

311

312

313

307

112



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3013 4 Nguyễn Võ Anh Khải Con 2019 Buôn Cƣ Juốt

3014 1 Văn Đức Luận Chủ hộ 1979 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3015 2 Nguyễn Thị Tƣơi Vợ 1980 Buôn Cƣ Juốt

3016 3 Văn Thị Ngọc Linh Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

3017 4 Văn Thị Diệu Linh Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

3018 5 Văn Đức Trọng Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

3019 1 Nguyễn Duy Quốc Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Juốt 6 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3020 2 Ngô Thị Hải Vợ 1985 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3021 3 Nguyễn Duy Phú Con 2003 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3022 4 Nguyễn Thị Vân Con 2005 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3023 5 Nguyễn Thị Trâm Anh Con 2007 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3024 6 Nguyễn Gia Vƣợng Con 2017 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3025 1 Lê Cao Miền Chủ hộ 1967 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

3026 2 Nguyễn Thị Nhiên Vợ 1968 Buôn Cƣ Juốt

3027 3 Nguyễn Lê Thảo Vy Cháu 2014 Buôn Cƣ Juốt

3028 4 Lê Thị Phƣơng Con 1994 Buôn Cƣ Juốt

3029 5 Đào Thị Thanh Giang Con 1990 Buôn Cƣ Juốt

3030 6 Lê Cao Bảo Anh Cháu 2012 Buôn Cƣ Juốt

3031 1 Lê Văn Thơ Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

3032 2 Lê Thị Mai Vợ 1997 Buôn Cƣ Juốt

3033 3 Lê Quốc Đạt Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

3034 1 Phạm Văn Thoa Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3035 2 Dƣơng Thị Kim Anh Vợ 1980 Buôn Cƣ Juốt

3036 3 Phạm Thị Thùy Oanh Con 2002 Buôn Cƣ Juốt

3037 4 Phạm Thị Hải Yến Con 2007 Buôn Cƣ Juốt

3038 5 Phạm Thị Hồng Phƣợng Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

3039 1 Nguyễn Văn Nghi Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000
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3040 2 Lê Thị Loan Vợ 1985 Buôn Cƣ Juốt

3041 3 Nguyễn Thị Lê Thƣơng Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

3042 4 Nguyễn Thị Lê Phƣơng Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

3043 1 Nguyễn Đình Bình Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3044 2 Nguyễn Thị Kỳ Vợ 1984 Buôn Cƣ Juốt

3045 3 Nguyễn Thị Bảo Đan Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

3046 4 Nguyễn Nguyên Khang Con 2017 Buôn Cƣ Juốt

3047 1 Phan Thị Din Chủ hộ 1950 Buôn Cƣ Juốt 2 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3048 2 Nguyễn Xuân Huy Con 1991 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3049 1 Nguyễn Công Bình Chủ hộ 1964 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3050 2 Võ Thị Kim Loan Vợ 1968 Buôn Cƣ Juốt

3051 3 Nguyễn Quốc Thái Con 1990 Buôn Cƣ Juốt

3052 4 Nguyễn Quốc Thành Con 1997 Buôn Cƣ Juốt

3053 1 Nguyễn Văn Khuyến Chủ hộ 1957 Buôn Cƣ Juốt 3 0 750.000                         -   NCC

3054 2 Thái Thị Thảo Vợ 1960 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3055 3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Con 1998 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3056 1 Lê Xuân Thủy Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3057 2 Tôn Thị Chính Vợ 1978 Buôn Cƣ Juốt

3058 3 Lê Thị Mỹ Duyên Con 1999 Buôn Cƣ Juốt

3059 4 Lê Xuân Tình Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3060 5 Lê Thị Thu Trang Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

3061 1 Nguyễn Ngọc Dũng Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3062 2 Đoàn Thị Thanh Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt

3063 3 Nguyễn Tấn Sỹ Con 2002 Buôn Cƣ Juốt

3064 4 Nguyễn Ngọc Hải Con 2004 Buôn Cƣ Juốt

3065 5 Nguyễn Ngọc Thiện Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

3066 1 Lê Văn Ƣng Chủ hộ 1971 Buôn Cƣ Juốt 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK
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3067 2 Lƣơng Thị Diệu Vợ 1976 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3068 3 Lê Anh Tuấn Con 2004 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3069 4 Lê Anh Vũ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3070 1 Y Glen Byă Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3071 2 Phân Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

3072 3 Y Dũng Byă Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3073 4 H Diễm Vy Byă Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

3074 5 Y Hcơ Mẹ 1958 Buôn Cƣ Juốt

3075 1 Y Zét Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3076 2 H Yuăn Arul Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

3077 3 Y Ni Ken Arul Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

3078 4 Y Kiên Arul Con 2017 Buôn Cƣ Juốt

3079 1 Trƣơng Đình Tùng Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

3080 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1963 Buôn Cƣ Juốt

3081 3 Trƣơng Đình Dũng Con 1986 Buôn Cƣ Juốt

3082 4 Hồ Thị Liên Con 1987 Buôn Cƣ Juốt

3083 5 Trƣơng Thị Kiều Oanh Cháu 2010 Buôn Cƣ Juốt

3084 6 Trƣơng Thị Huyền Diệu Cháu 2007 Buôn Cƣ Juốt

3085 1 Lê Thị Lệ Chủ hộ 1971 Buôn Cƣ Juốt 5 4 750.000 3.000.000

3086 2 Nguyễn Đình Sen Chồng 1974 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3087 3 Nguyễn Thị Thùy Quyên Con 1999 Buôn Cƣ Juốt

3088 4 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

3089 5 Nguyễn Thị Minh Hƣơng Con 2002 Buôn Cƣ Juốt

3090 1 Cầm Thị Tuyến (Thanh) Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

3091 2 Cầm Bá Luân Con 1988 Buôn Cƣ Juốt

3092 1 Hà Văn Duyên Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3093 2 Cầm Thị Tình Vợ 1973 Buôn Cƣ Juốt
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3094 3 Hà Văn Nghĩa Con 1981 Buôn Cƣ Juốt

3095 4 Hà Thị Lập Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

3096 5 Hà Văn Thƣơng Con 1993 Buôn Cƣ Juốt

3097 1 Cầm Bá Thoát Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3098 2 Cầm Thị Sâu Vợ 1969 Buôn Cƣ Juốt

3099 3 Cầm Bá Tuấn Con 1991 Buôn Cƣ Juốt

3100 4 Cầm Bá Tú Con 1993 Buôn Cƣ Juốt

3101 5 Cầm Bá Thái Cháu 2018 Buôn Cƣ Juốt

3102 1 Lƣơng Văn Hoành Chủ hộ 1983 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3103 2 Cầm Thị Nhân Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

3104 3 Lƣơng Văn Xuân Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3105 4 Lƣơng Văn Phúc Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

3106 1 Lê Đình Thanh Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3107 2 Trịnh Thị Phƣợng Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

3108 3 Lê Trịnh Long Vũ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3109 4 Lê Trịnh Gia Bảo Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

3110 1 Nguyễn Văn Tâm Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3111 2 Trịnh Thị Tính Vợ 1973 Buôn Cƣ Juốt

3112 3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Con 1998 Buôn Cƣ Juốt

3113 4 Nguyễn Thị Lan Anh Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

3114 5 Nguyễn Đức Hậu Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

3115 1 Cầm Bá Tùng Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3116 2 Nông Thị Tƣơi Vợ 1988 Buôn Cƣ Juốt

3117 3 Cầm Thị Yến Nhi Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

3118 4 Cầm Mạnh Dũng Con 2016 Buôn Cƣ Juốt

3119 1 Trần Đình Thể Chủ hộ 1952 Buôn Cƣ Juốt 5 4 750.000 3.000.000 NCC

3120 2 Trần Đình Lâm Con 1985 Buôn Cƣ Juốt
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3121 3 Lƣơng Thị Thắng Con 1985 Buôn Cƣ Juốt

3122 4 Trần Đình Bảo Cháu 2011 Buôn Cƣ Juốt

3123 5 Trần Đình Quân Cháu 2016 Buôn Cƣ Juốt

3124 1 Nguyễn Văn Đô Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3125 2 Lê Thị Thanh Trang Vợ 1991 Buôn Cƣ Juốt

3126 3 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 2014 Buôn Cƣ Juốt

3127 4 Nguyễn Ngọc Anh Thƣ Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

3128 1 Nguyễn Xuân Gíáp Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Juốt 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3129 2 Nguyễn Thị Thủy Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3130 3 Nguyễn Thị Trà My Con 2002 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3131 4 Nguyễn Xuân Phi Hùng Con 2005 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3132 5 Nguyễn Thị Nga Em 1991 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3133 1 Hoàng Trung Ánh Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3134 2 Lê Thị Mai Vợ 1988 Buôn Cƣ Juốt

3135 3 Hoàng Thị Nhƣ Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3136 4 Hoàng Trung Thông Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

3137 5 Hoàng Trung Thái Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3138 1 Trần Xuân Xân Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3139 2 Trần Thị Giang Vợ 1980 Buôn Cƣ Juốt

3140 3 Trần Duy Ánh Con 2004 Buôn Cƣ Juốt

3141 4 Trần Thị Ngọc Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

3142 1 Nguyễn Văn Phú Chủ hộ 1975 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

3143 2 Nguyễn Thị Lành Vợ 1979 Buôn Cƣ Juốt

3144 3 Nguyễn Anh Thƣ Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

3145 4 Nguyễn Thị Thu Trà Con 2007 Buôn Cƣ Juốt

3146 5 Nguyễn Thành Tiến Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

3147 6 Nguyễn Minh Hiếu Con 2013 Buôn Cƣ Juốt
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3148 1 Nguyễn Văn Trƣờng Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3149 2 Hoàng Thị Bình Vợ 1983 Buôn Cƣ Juốt

3150 3 Nguyễn Hoàng Sơn Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

3151 4 Nguyễn Thị Bích Hồng Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

3152 1 Nguyễn Văn Lan Chủ hộ 1957 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

3153 2 Nguyễn Thị Thái Vợ 1958 Buôn Cƣ Juốt

3154 1 Ngô Văn Bé Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3155 2 Trƣơng Thị Cầm Vợ 1991 Buôn Cƣ Juốt

3156 3 Ngô Mai Linh Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3157 4 Ngô Khánh Thy Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3158 1 Đỗ Văn Thành Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3159 2 Linh Thị Ngọc Vợ 1974 Buôn Cƣ Juốt

3160 3 Đỗ Văn Thuận Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

3161 4 Đỗ Văn Hòa Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

3162 5 Đỗ Văn Bình Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

3163 1 Trần Đức Hoạt Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3164 2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Vợ 1982 Buôn Cƣ Juốt

3165 3 Trần Anh Kiệt Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

3166 4 Trần Long Vũ Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

3167 1 Phạm Hồng Phúc Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3168 2 Phạm Thị Mai Vợ 1972 Buôn Cƣ Juốt

3169 3 Phạm Hồng Long Con 1997 Buôn Cƣ Juốt

3170 4 Phạm Thị Linh Con 1998 Buôn Cƣ Juốt

3171 5 Phạm Hồng Lộc Con 2002 Buôn Cƣ Juốt

3172 1 Ngô Văn Sỉu Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Juốt 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3173 2 Nguyễn Thị Vinh Vợ 1976 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3174 3 Ngô Văn Nguyên Con 1998 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK
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3175 4 Ngô Bảo Châu Con 2011 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3176 1 Trịnh Văn Mai Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

3177 2 Nguyễn Thị Diễm Con 1986 Buôn Cƣ Juốt

3178 3 Trịnh Hoàng Mạnh Quân Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

3179 4 Trịnh Nhƣ Quỳnh Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

3180 5 Trịnh Hoàng Nguyên Con 2017 Buôn Cƣ Juốt

3181 1 Văn Đức Lục Chủ hộ 1959 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

3182 2 Phạm Thị Lan Vợ 1959 Buôn Cƣ Juốt

3183 1 Trần Văn Nam Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

3184 2 Trần Thị Lan Chị 1983 Buôn Cƣ Juốt

3185 1 A Bin Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

3186 2 Lia Vợ 1992 Buôn Cƣ Juốt

3187 3 Kim Duyên Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

3188 4 Khánh Dƣơng Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

3189 5 Diệu Liêm Con 2016 Buôn Cƣ Juốt

3190 6 Pha Mẹ 1957 Buôn Cƣ Juốt

3191 1 Đặng Dảu Sang Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

3192 2 H Thảo Kbuôr Con 1998 Buôn Cƣ Juốt

3193 3 Đặng Phúc Thành Kbuôr Con 2017 Buôn Cƣ Juốt

3194 1 Hoàng Trung Hòa Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

3195 2 Nguyễn Thị Đào Vợ 1986 Buôn Cƣ Juốt

3196 3 Hoàng Trung Hải Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

3197 4 Hoàng Thị Ngọc Hà Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

3198 1 Nguyễn Thị Đƣơng Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Juốt 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3199 2 Lê Viết Vinh Chồng 1970 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3200 3 Lê Viết Dự Con 1995 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3201 4 Lê Thị Nhung Con 1997 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK
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3202 5 Lê Viết Đại Con 1999 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3203 1 Ngô Văn Bổng Chủ hộ 1964 Buôn Cƣ Juốt 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3204 2 Nguyễn Thị Sứ Vợ 1970 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3205 3 Ngô Văn Đạt Con 1992 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3206 4 Ngô Thiện Nhân Con 2006 Buôn Cƣ Juốt Không đủ ĐK

3207 1 Y Rô Va Êban Chủ hộ 1983 Buôn Ea Brơ 3 3 750.000 2.250.000

3208 2 H Vui Niê Vợ 1981 Buôn Ea Brơ

3209 3 Y Sô Win Niê Con 2003 Buôn Ea Brơ

3210 1 Y Jui Adrơng Chủ hộ 1953 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3211 2 H Bier Niê Vợ 1955 Buôn Ea Brơ

3212 3 H Út Niê Con 1997 Buôn Ea Brơ

3213 4 H Danh Niê Con 1998 Buôn Ea Brơ

3214 1 Y Găn Mlô (H Bi Niê) Chủ hộ 1964 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3215 2 H Lem Mlô Niê Con 1993 Buôn Ea Brơ

3216 3 Y Jom My Mlô Con 2000 Buôn Ea Brơ

3217 4 H Rô Na Mlô Niê Con 1989 Buôn Ea Brơ

3218 1 Trần Văn Thoại Chủ hộ 1960 Buôn Ea Brơ 2 2 750.000 1.500.000

3219 2 Triệu Thị Vinh Vợ 1961 Buôn Ea Brơ

3220 1 Trần Văn Nghĩa Chủ hộ 1970 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

3221 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1976 Buôn Ea Brơ

3222 3 Trần Đức Minh Con 2001 Buôn Ea Brơ

3223 4 Trần Đức Thắng Con 2003 Buôn Ea Brơ

3224 5 Trần Ngọc Diễm Quỳnh Con 2010 Buôn Ea Brơ

3225 1 Ksơr Yơm Chủ hộ 1983 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3226 2 Lap Niê Vợ 1985 Buôn Ea Brơ

3227 3 H Jrim Niê Con 2005 Buôn Ea Brơ

3228 4 H Ao Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ
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3229 1 Lê Văn Mải Chủ hộ 1973 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3230 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1976 Buôn Ea Brơ

3231 3 Lê Văn Mạnh Con 1998 Buôn Ea Brơ

3232 4 Lê Thanh Bình Con 2004 Buôn Ea Brơ

3233 1 Y Trƣơng Niê Chủ hộ 1980 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3234 2 H Põ Mjâo Vợ 1983 Buôn Ea Brơ

3235 3 H Huân Mjâo Con 2009 Buôn Ea Brơ

3236 4 H Huyên Mjâo Con 2013 Buôn Ea Brơ

3237 1 Y Khiên Êban Chủ hộ 1977 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3238 2 H Siơh Niê Vợ 1988 Buôn Ea Brơ

3239 3 H Trúc Niê Con 2005 Buôn Ea Brơ

3240 4 H Trâm Niê Con 2010 Buôn Ea Brơ

3241 1 Y Sếo Ayun Chủ hộ 1984 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3242 2 H Lên Niê Vợ 1990 Buôn Ea Brơ

3243 3 H Zìn Niê Con 2007 Buôn Ea Brơ

3244 4 H Jông Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ

3245 1 Y Tăng Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3246 2 H Drah Niê Vợ 1997 Buôn Ea Brơ

3247 3 H Sni Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ

3248 4 H Sna Niê Con 2017 Buôn Ea Brơ

3249 1 Y Ngôn Niê Chủ hộ 1994 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3250 2 H Sĩu Kđoh Vợ 1995 Buôn Ea Brơ

3251 3 H Su A Kđoh Con 2013 Buôn Ea Brơ

3252 4 H Su Bê Kđoh Con 2015 Buôn Ea Brơ

3253 1 Y Han Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

3254 2 H Brêt Niê Vợ 1995 Buôn Ea Brơ

3255 3 Y Trung Niê Con 2014 Buôn Ea Brơ
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3256 4 H Thu Niê Con 2017 Buôn Ea Brơ

3257 5 H Thảo Niê Con 2019 Buôn Ea Brơ

3258 1 Y Suel Adrơng Chủ hộ 1973 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

3259 2 H Nhoan Ayun Vợ 1977 Buôn Ea Brơ

3260 3 H Nuin Ayun Con 1998 Buôn Ea Brơ

3261 4 H Ngiêng Ayun Con 2004 Buôn Ea Brơ

3262 5 Y Thiêng Ayun Con 2006 Buôn Ea Brơ

3263 1 Y Yih Kđoh Chủ hộ 1965 Buôn Ea Brơ 6 6 750.000 4.500.000

3264 2 H Lir Niê Vợ 1970 Buôn Ea Brơ

3265 3 H Kchal Niê Con 1989 Buôn Ea Brơ

3266 4 Y Goăh Niê Con 1997 Buôn Ea Brơ

3267 5 Y Khăng Niê Con 2007 Buôn Ea Brơ

3268 6 Y Kel Niê Con 2015 Buôn Ea Brơ

3269 1 Kpă Wom Chủ hộ 1976 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3270 2 H Dêm Niê Vợ 1984 Buôn Ea Brơ

3271 3 H Nỡ Niê Con 2000 Buôn Ea Brơ

3272 4 H Hân Niê Con 2005 Buôn Ea Brơ

3273 1 H Yôur Niê Kdăm Chủ hộ 1962 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3274 2 Y Vinh Niê Kdăm Con 1983 Buôn Ea Brơ

3275 3 H Suc Niê Con 1999 Buôn Ea Brơ

3276 4 Y Thu Lu Niê Kdăm Con 2003 Buôn Ea Brơ

3277 1 H Kƣp Niê Chủ hộ 1974 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3278 2 H Ling Niê Con 1998 Buôn Ea Brơ

3279 3 H Ngân Niê Con 2002 Buôn Ea Brơ

3280 4 H Nga Niê Con 2010 Buôn Ea Brơ

3281 1 Y Sông Niê Chủ hộ 1955 Buôn Ea Brơ 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3282 2 H Niăp Mjao Vợ 1959 Buôn Ea Brơ
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3283 3 H Muynh Mjao Con 1988 Buôn Ea Brơ

3284 4 Y A By Mjao Cháu 2012 Buôn Ea Brơ

3285 5 H Yach Mjao Cháu 2014 Buôn Ea Brơ

3286 6 Y Dƣ Niê Con 1993 Buôn Ea Brơ

3287 1 Y Mĩn Kđoh Chủ hộ 1968 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

3288 2 H Chuăn Niê Vợ 1971 Buôn Ea Brơ

3289 3 H Lin Niê Con 2000 Buôn Ea Brơ

3290 4 Y Thiếu Niê Con 2004 Buôn Ea Brơ

3291 5 H Gân Niê Con 1996 Buôn Ea Brơ

3292 1 Y Yứk Ayun Chủ hộ 1988 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3293 2 H Băch Niê Vợ 1991 Buôn Ea Brơ

3294 3 Y Dƣợc Niê Con 2010 Buôn Ea Brơ

3295 4 H Trâm Niê Con 2014 Buôn Ea Brơ

3296 1 Hà Hùng Vƣơng Chủ hộ 1978 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3297 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1978 Buôn Ea Brơ

3298 3 Hà Hùng Anh Quân Con 2003 Buôn Ea Brơ

3299 4 Hà Thị Mỹ Hạnh Con 2005 Buôn Ea Brơ

3300 1 Y Liếu Kbuôr Chủ hộ 1988 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

3301 2 RahLan H Klét Vợ 1985 Buôn Ea Brơ

3302 3 H Làng Kbuôr RahLan Con 2007 Buôn Ea Brơ

3303 4 H Loan Kbuôr RahLan Con 2008 Buôn Ea Brơ

3304 5 Y Long Kbuôr RahLan Con 2015 Buôn Ea Brơ

3305 1 Y Truynh Mjâo Chủ hộ 1986 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3306 2 H Runh Niê Kdăm Vợ 1986 Buôn Ea Brơ

3307 3 H Chanh Niê Kdăm Con 2006 Buôn Ea Brơ

3308 4 Y Chik Niê Kdăm Con 2013 Buôn Ea Brơ

3309 1 Y Đhim Ksơr Chủ hộ 1987 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000
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3310 2 H Mân Niê Kdăm Vợ 1991 Buôn Ea Brơ

3311 3 H Đô My Niê Kdăm Con 2009 Buôn Ea Brơ

3312 4 Y Đô Min Niê Kdăm Con 2011 Buôn Ea Brơ

3313 5 Y Đô Nin Niê Kdăm Con 2016 Buôn Ea Brơ

3314 1 Y Rít Niê Chủ hộ 1991 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3315 2 H Mi Ya Kbuôr Vợ 1989 Buôn Ea Brơ

3316 3 H Doanh Kbuôr Con 2011 Buôn Ea Brơ

3317 4 H Nay Kbuôr Con 2018 Buôn Ea Brơ

3318 1 Y Nƣ Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3319 2 H Miƣ Niê Vợ 1993 Buôn Ea Brơ

3320 3 H Hiêm Niê Con 2011 Buôn Ea Brơ

3321 4 H Uet Niê Con 2014 Buôn Ea Brơ

3322 1 Y Ya Ayun Chủ hộ 1993 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3323 2 H Rắc Niê Vợ 1991 Buôn Ea Brơ

3324 3 H Bi Ra Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ

3325 4 Y Si Môn Niê Con 2015 Buôn Ea Brơ

3326 1 Y Viêt Niê Chủ hộ 1979 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3327 2 H Oan Niê Vợ 1977 Buôn Ea Brơ

3328 3 Y Đô Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ

3329 4 Y Đức Niê Con 2004 Buôn Ea Brơ

3330 1 Y Wâu Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3331 2 H Riếu Niê Vợ 1995 Buôn Ea Brơ

3332 3 H Ny Ra Niê Con 2012 Buôn Ea Brơ

3333 4 H Niêng Niê Con 2015 Buôn Ea Brơ

3334 1 Võ Minh Tâm Chủ hộ 1969 Buôn Ea Brơ 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3335 2 Dƣơng Thị Thiện Vợ 1976 Buôn Ea Brơ Không đủ ĐK

3336 3 Võ Diệu Ly Con 2002 Buôn Ea Brơ Không đủ ĐK
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3337 4 Võ Minh Nguyên Con 2010 Buôn Ea Brơ Không đủ ĐK

3338 1 Phạm Văn Hùng Chủ hộ 1963 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3339 2 Dƣơng Thị Yến Vợ 1973 Buôn Ea Brơ

3340 3 Phạm Thị Cẩm Nhung Con 2002 Buôn Ea Brơ

3341 4 Phạm Thị Thanh Loan Con 2004 Buôn Ea Brơ

3342 1 Trần Xuân Mậu Chủ hộ 1989 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

3343 2 Nguyễn Thị Bắc Vợ 1988 Buôn Ea Brơ

3344 3 Trần Xuân Thắng Con 2012 Buôn Ea Brơ

3345 4 Trần Nguyễn Thanh Trúc Con 2015 Buôn Ea Brơ

3346 1 Y Thi Ađrơng Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Hriết 6 6 750.000 4.500.000

3347 2 H Dăi Niê Vợ 1983 Buôn Cƣ Hriết

3348 3 Y Mel Niê Con 2003 Buôn Cƣ Hriết

3349 4 Y Thuân Niê Con 2006 Buôn Cƣ Hriết

3350 5 H Hƣơng Niê Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3351 6 H Mai Niê Con 2018 Buôn Cƣ Hriết

3352 1 Bùi Văn Nguyên Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3353 2 Huỳnh Thị Thu Thuỷ Vợ 1993 Buôn Cƣ Hriết

3354 3 Bùi Trƣờng Sinh Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3355 4 Bùi Huỳnh Ngân Khánh Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3356 1 Y Phƣơng Niê Chủ hộ 1971 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

3357 2 H Djanh Ayun Vợ 1969 Buôn Cƣ Hriết

3358 3 H Hat Ayun Con 2005 Buôn Cƣ Hriết

3359 1 Nguyễn Xuân Hòa Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3360 2 Huỳnh Thị Kim Tuyết Vợ 1980 Buôn Cƣ Hriết

3361 3 Nguyễn Trà My Con 2008 Buôn Cƣ Hriết

3362 4 Nguyễn Minh Thƣ Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3363 1 Y Ết Ayun Chủ hộ 1993 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000
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3364 2 H Van Niê Vợ 1994 Buôn Cƣ Hriết

3365 3 Y Kin Niê Con 2011 Buôn Cƣ Hriết

3366 4 H Na Niê Con 2017 Buôn Cƣ Hriết

3367 1 Chu Văn Phong Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Hriết 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3368 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 1982 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3369 3 Chu Thị Thu Hà Con 2004 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3370 4 Chu Hoàng Việt Con 2007 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3371 5 Chu Hoàng Vũ Con 2009 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3372 1 Ksiu Thiên Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3373 2 H Pêt Niê Vợ 1984 Buôn Cƣ Hriết

3374 3 Y Rich Niê Con 2006 Buôn Cƣ Hriết

3375 4 H Doanh Niê Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

3376 1 H Ngê Niê (ngiêr) Chủ hộ 1971 Buôn Cƣ Hriết 6 6 750.000 4.500.000

3377 2 Y Dƣa Niê Con 1995 Buôn Cƣ Hriết

3378 3 H Măng Niê Con 2001 Buôn Cƣ Hriết

3379 4 H Ô Niê Con 2005 Buôn Cƣ Hriết

3380 5 Y Mừng Niê Con 2007 Buôn Cƣ Hriết

3381 6 Ksơr Siêr Chồng 1977 Buôn Cƣ Hriết

3382 1 Phạm Văn Sao Chủ hộ 1991 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

3383 2 H Nuk Mlô Vợ 1993 Buôn Cƣ Hriết

3384 3 Phạm Thị Ngọc Bích Mlô Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3385 1 H Man Niê Chủ hộ 1988 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

3386 2 Y Ơn Niê Con 2005 Buôn Cƣ Hriết

3387 3 Y Lai Niê Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

3388 1 H Mai Niê Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3389 2 Y Mụ Adrơng Chồng 1984 Buôn Cƣ Hriết

3390 3 Y Joa Niê Con 2003 Buôn Cƣ Hriết
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3391 4 H Bíp Niê Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3392 1 Alê Y Anh Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Hriết 5 4 750.000 3.000.000

3393 2 H Brêc Mlô Vợ 1990 Buôn Cƣ Hriết

3394 3 H Wiên Mlô Mẹ 1968 Buôn Cƣ Hriết BTXH

3395 4 H Tuyên Mlô Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

3396 5 Y Kiệt Mlô Con 2017 Buôn Cƣ Hriết

3397 1 Y Ner Ayun Chủ hộ 1991 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3398 2 H Yũ Niê Vợ 1994 Buôn Cƣ Hriết

3399 3 Y Kiên Niê Con 2011 Buôn Cƣ Hriết

3400 4 Y Guyn Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

3401 1 Y Kli Kdoh Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

3402 2 Siu H Dum Vợ 1983 Buôn Cƣ Hriết

3403 3 Siu Y Phan Con 2002 Buôn Cƣ Hriết

3404 4 Siu Y Trai Con 2006 Buôn Cƣ Hriết

3405 5 Siu Y Bƣớc Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3406 1 Y Nghi Niê Chủ hộ 1988 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3407 2 H Chi Niê Vợ 1993 Buôn Cƣ Hriết

3408 3 H Ly Han Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3409 4 H Ly Hân Niê Con 2018 Buôn Cƣ Hriết

3410 1 Huỳnh Tấn Phƣơng Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3411 2 H Rim Niê Vợ 1992 Buôn Cƣ Hriết

3412 3 Huỳnh Thị Thu Trà Niê Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3413 4 Huỳnh Tấn Bằng Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

3414 1 Y Wih Adrơng Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3415 2 H Ngoài Niê Vợ 1990 Buôn Cƣ Hriết

3416 3 H Mê In Niê Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

3417 4 H Lim Niê Con 2010 Buôn Cƣ Hriết
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3418 1 Phan Hồng Cảnh Chủ hộ 1962 Buôn Cƣ Hriết 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3419 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1977 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3420 3 Phan Thị Thanh Thảo Con 1999 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3421 4 Phan Thị Hoài Thƣơng Con 1996 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3422 5 Phan Hồng Hiếu Con 2011 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3423 1 Vũ Văn Sơn Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Hriết 6 6 750.000 4.500.000

3424 2 Đinh Thị Tâm Vợ 1984 Buôn Cƣ Hriết

3425 3 Vũ Thị Hải Yến Con 2005 Buôn Cƣ Hriết

3426 4 Vũ Hà Linh Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3427 5 Vũ Hằng Mơ Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3428 6 Vũ Quang Trƣờng Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3429 1 Y Nuan Adrơng Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3430 2 H Bi Niê Vợ 1985 Buôn Cƣ Hriết

3431 3 H Min Niê Con 2003 Buôn Cƣ Hriết

3432 4 Y Jai Niê Con 2011 Buôn Cƣ Hriết

3433 1 Y Kroh Niê Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3434 2 H Duyên Adrơng Vợ 1994 Buôn Cƣ Hriết

3435 3 H Rô Ni Adrơng Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3436 4 H Zu Ni Adrơng Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

3437 1 Y Muết Êban Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3438 2 H Bih Niê Vợ 1984 Buôn Cƣ Hriết

3439 3 Y Doan Niê Con 2008 Buôn Cƣ Hriết

3440 4 H Zuynh Niê Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3441 1 Y Nách Niê Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

3442 2 H Nhung Mlô Niê Vợ 1986 Buôn Cƣ Hriết

3443 3 H Tô Nin Niê Con 2004 Buôn Cƣ Hriết

3444 4 H Thu Niê Con 2006 Buôn Cƣ Hriết
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3445 5 Y Kbin Mlô Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

3446 1 Y Nhiêm Niê Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Hriết 6 6 750.000 4.500.000

3447 2 H Liăp Niê Vợ 1982 Buôn Cƣ Hriết

3448 3 H Da Niê Con 2007 Buôn Cƣ Hriết

3449 4 H Ga Niê Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

3450 5 Y Ta Niê Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

3451 6 Y Ka Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

3452 1 Y Liêm Ayun Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3453 2 H Chí Niê Vợ 1992 Buôn Cƣ Hriết

3454 3 H Hy Ra Niê Con 2011 Buôn Cƣ Hriết

3455 4 Y Vinh Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

3456 1 Ralan Blêng Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3457 2 H Tháo Adrơng Con 1999 Buôn Cƣ Hriết

3458 3 Y Háo Adrơng Con 2002 Buôn Cƣ Hriết

3459 4 Y Rung Adrơng Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3460 1 Y Nhết Niê Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3461 2 H Plƣr Rcăm Vợ 1990 Buôn Cƣ Hriết

3462 3 H Na Ly Rcăm Con 2010 Buôn Cƣ Hriết

3463 4 Y Hách Rcăm Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

3464 1 Y Thế Hmok Chủ hộ 1993 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

3465 2 H Am Niê Vợ 1995 Buôn Cƣ Hriết

3466 3 H ZaNi Niê Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

3467 4 Y Zuy Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

3468 5 Y Khánh Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

3469 1 H Khiêr Niê Chủ hộ 1959 Buôn Cƣ Hriết 6 5 750.000 3.750.000

3470 2 H Ro Niê Con 1998 Buôn Cƣ Hriết

3471 3 Y Mi Jũ Niê Con 2000 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK
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3472 4 Y Rƣng Niê Con 2003 Buôn Cƣ Hriết

3473 5 Nhiệm Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

3474 6 Y Phiên Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

3475 1 Y Đêu Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

3476 2 H Lôm Niê Vợ 1997 Buôn Cƣ Hriết

3477 3 Y Khen Ly Niê Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

3478 4 H Uyên Ni Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

3479 5 Y Guk Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

3480 1 Y Hinh Ađrơng Chủ hộ 1993 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

3481 2 H Mih Niê Vợ 1990 Buôn Cƣ Hriết

3482 3 Y Zu Min Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

3483 4 Y Đa Wit Niê Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

3484 1 H Hiek Niê Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 2 1 750.000 750.000

3485 2 Y Bơ Niê Em 2000 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3486 1 Y Tek Knuôl Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

3487 2 H Thun Ayun Vợ 1992 Buôn Cƣ Hriết

3488 3 H Măn Ayun Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

3489 4 H Su Ly Ayun Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

3490 5 Y Thăn Ayun Con 2018 Buôn Cƣ Hriết

3491 1 Y Jũ Niê Chủ hộ 1942 Buôn Cƣ Hriết 2 2 750.000 1.500.000

3492 2 H Non Adrơng Con 1994 Buôn Cƣ Hriết

3493 1 Võ Tấn Thắng Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Hriết 5 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

3494 2 Phạm thị Quyền Vợ 1969 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3495 3 Võ Tồ Quyên Con 1994 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3496 4 Võ Tấn Hải Con 1996 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3497 5 Võ Tấn Phúc Huy Cháu 2010 Buôn Cƣ Hriết Không đủ ĐK

3498 1 Y Thô Ayun Chủ hộ 1987 Buông Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000
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3499 2 H Lyông Niê Vợ 1986 Buông Ea Klok

3500 3 H Du Ni Niê Con 2005 Buông Ea Klok

3501 4 H Len Đa Niê Con 2010 Buông Ea Klok

3502 5 H Jet Si Ca Niê Con 2015 Buông Ea Klok

3503 1 Y Kuan Niê Chủ hộ 1981 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3504 2 H Arƣn Ayun Vợ 1982 Buông Ea Klok

3505 3 H Đa Nis Ayun Con 2003 Buông Ea Klok

3506 4 H LoRa Ayun Con 2012 Buông Ea Klok

3507 1 Y Sanh Kbuôr Chủ hộ 1970 Buông Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000

3508 2 H Tet Niê Vợ 1978 Buông Ea Klok

3509 3 H Nhak Niê Con 1998 Buông Ea Klok

3510 4 H Buôt Niê Con 2002 Buông Ea Klok

3511 5 Y Uôn Niê Con 2010 Buông Ea Klok

3512 1 Y Tuăn Niê Chủ hộ 1989 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3513 2 H Beo Ayũn Vợ 1989 Buông Ea Klok

3514 3 H Thi Ayũn Con 2007 Buông Ea Klok

3515 4 H Vui Ayũn Con 2012 Buông Ea Klok

3516 1 Y Khanh Kbuôr Chủ hộ 1972 Buông Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000

3517 2 H Yêm Rmah Vợ 1975 Buông Ea Klok

3518 3 H Mong Rmah Con 1996 Buông Ea Klok

3519 4 H Măn Rmah Con 1999 Buông Ea Klok

3520 5 Y Tú Rmah Con 2010 Buông Ea Klok

3521 1 Y Dung Niê Kdăm Chủ hộ 1986 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3522 2 H Nhen Niê Vợ 1988 Buông Ea Klok

3523 3 H Hạnh Niê Con 2008 Buông Ea Klok

3524 4 H Sang Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3525 1 Y Ninh Rcăm Chủ hộ 1987 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000
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3526 2 H Nip Niê Vợ 1990 Buông Ea Klok

3527 3 Y Giang Sym Niê Con 2008 Buông Ea Klok

3528 4 H Na Ly Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3529 1 Y Niên Niê Chủ hộ 1988 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3530 2 H Den Êban Vợ 1988 Buông Ea Klok

3531 3 H Ga Lin Êban Con 2009 Buông Ea Klok

3532 4 H Kim Ly Êban Con 2016 Buông Ea Klok

3533 1 Y Nge Ayun Chủ hộ 1989 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3534 2 H Hông Niê Vợ 1990 Buông Ea Klok

3535 3 Y Nik Niê Con 2010 Buông Ea Klok

3536 4 Y Dim Niê Con 2014 Buông Ea Klok

3537 1 Y Pheo Niê Chủ hộ 1990 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3538 2 H Nguil Ayun Vợ 1993 Buông Ea Klok

3539 3 H Đet Ly Ayun Con 2009 Buông Ea Klok

3540 4 Y Jet Ayun Con 2013 Buông Ea Klok

3541 1 Y Dion Niê Chủ hộ 1974 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3542 2 H Lônh Kbuôr Vợ 1977 Buông Ea Klok

3543 3 Y Vinh Kbuôr Con 2002 Buông Ea Klok

3544 4 H Trâm Kbuôr Con 2010 Buông Ea Klok

3545 1 Y Phon Ayun Chủ hộ 1973 Buông Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000

3546 2 H Nhan Niê Vợ 1981 Buông Ea Klok

3547 3 H Ly Ka Niê Con 2002 Buông Ea Klok

3548 4 H Ra Bin Niê Con 2009 Buông Ea Klok

3549 5 Y Proen Niê Con 2015 Buông Ea Klok

3550 1 H Lƣm Ayun Chủ hộ 1960 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3551 2 Y Sol Ayun Con 1979 Buông Ea Klok

3552 3 Y Che Ayun Cháu 2004 Buông Ea Klok
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3553 4 H Trúc Ayun Cháu 2008 Buông Ea Klok

3554 1 H Hôn Knul Chủ hộ 1986 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3555 2 H Ját Niê Vợ 1988 Buông Ea Klok

3556 3 Y Yu Ing Niê Con 2006 Buông Ea Klok

3557 4 Y Jing Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3558 1 Y Nguyên Niê Chủ hộ 1988 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3559 2 H Suăn Ayun Vợ 1982 Buông Ea Klok

3560 3 Y Dung Ayun Con 2010 Buông Ea Klok

3561 4 Y Pha Ayun Con 2018 Buông Ea Klok

3562 1 Y Duân Niê Chủ hộ 1994 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3563 2 H Lim Ayun Vợ 1993 Buông Ea Klok

3564 3 H Ƣn Ayun Con 2012 Buông Ea Klok

3565 4 H Ƣơng Ayun Con 2015 Buông Ea Klok

3566 1 Y Kom Kbin Chủ hộ 1993 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3567 2 H Úc Ayun Vợ 1994 Buông Ea Klok

3568 3 Y Vuôn Ayun Con 2014 Buông Ea Klok

3569 1 Y Gui Niê Chủ hộ 1988 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3570 2 H Nguyn Kbuôr Vợ 1988 Buông Ea Klok

3571 3 H NHƣ Kbuôr Con 2006 Buông Ea Klok

3572 4 H Han Ry Kbuôr Con 2012 Buông Ea Klok

3573 1 Y Pho Niê Chủ hộ 1984 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3574 2 H Hoem Kbuôr Vợ 1984 Buông Ea Klok

3575 3 H Glen Kbuôr Con 2010 Buông Ea Klok

3576 4 H Glin Kbuôr Con 2016 Buông Ea Klok

3577 1 Y Ling Mlô Chủ hộ 1982 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3578 2 H Hnang Niê Vợ 1988 Buông Ea Klok

3579 3 H Mi Yu Niê Con 2010 Buông Ea Klok
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3580 4 Y Zet Niê Con 2018 Buông Ea Klok

3581 1 Y Ghônh Niê Chủ hộ 1989 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3582 2 H Nhăi Niê Vợ 1989 Buông Ea Klok

3583 3 Y Du Bon Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3584 4 Y Du Boy Niê Con 2018 Buông Ea Klok

3585 1 Y Tơk Niê Chủ hộ 1992 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3586 2 H Nih Ayun Vợ 1993 Buông Ea Klok

3587 3 Y Đan Ayun Con 2014 Buông Ea Klok

3588 4 Y Trí Ayun Con 2018 Buông Ea Klok

3589 1 Y Chuyên Kbuôr Chủ hộ 1992 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3590 2 H Bum Niê Vợ 1997 Buông Ea Klok

3591 3 H Zu Y Niê Con 2016 Buông Ea Klok

3592 1 Y Điệp Niê Chủ hộ 1983 Buông Ea Klok 4 3 750.000 2.250.000

3593 2 H Nƣ Kbuôr Vợ 1982 Buông Ea Klok

3594 3 Y Trung Kbuôr Con 2013 Buông Ea Klok BTXH

3595 4 Y Ê Sai Kbuôr Con 2005 Buông Ea Klok

3596 1 Y Tuấn Niê Chủ hộ 1990 Buông Ea Klok 5 4 750.000 3.000.000

3597 2 H Ngin Ayun Vợ 1990 Buông Ea Klok

3598 3 Y Quốc Ayun Con 2009 Buông Ea Klok

3599 4 H Rê Wa Ayun Con 2016 Buông Ea Klok

3600 5 H No Ayun Bà 1929 Buông Ea Klok BTXH

3601 1 Y Hoài Kđoh Chủ hộ 1975 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3602 2 H Buăn Niê Vợ 1976 Buông Ea Klok

3603 3 Y Ja Min Niê Con 2003 Buông Ea Klok

3604 4 H Mơm Niê Con 2006 Buông Ea Klok

3605 1 Y Khô Niê Chủ hộ 1993 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3606 2 H Lan Ayun Vợ 1987 Buông Ea Klok
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3607 3 H Len Ayun Con 2013 Buông Ea Klok

3608 4 H MiZa Ayun Con 2015 Buông Ea Klok

3609 1 Y Klôn Mlô Chủ hộ 1984 Buông Ea Klok 5 4 750.000 3.000.000

3610 2 H Niêr Niê Vợ 1984 Buông Ea Klok

3611 3 H Sa Rin Niê Con 2007 Buông Ea Klok

3612 4 H Sa Ri Niê Con 2011 Buông Ea Klok BTXH

3613 5 Y Siêp Niê Con 2014 Buông Ea Klok

3614 1 Y Dlim Kbuôr Chủ hộ 1994 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3615 2 H Liêng Niê Vợ 1993 Buông Ea Klok

3616 3 H Kiêu Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3617 1 Y Yỗc Kđoh Chủ hộ 1995 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3618 2 H Ra Cel Ayun Vợ 1994 Buông Ea Klok

3619 3 H Lanh Ayun Con 2014 Buông Ea Klok

3620 1 Y Dhƣn Niê Chủ hộ 1974 Buông Ea Klok 6 5 750.000 3.750.000

3621 2 H Dơn Ayun Vợ 1978 Buông Ea Klok

3622 3 Y Lip Ayun Con 1996 Buông Ea Klok

3623 4 H Men Ayun Con 2000 Buông Ea Klok

3624 5 H Ngọc Ayun Con 2018 Buông Ea Klok Chết trƣớc T4

3625 6 H Bân Ayun Con 2004 Buông Ea Klok

3626 1 Y Phỉ Niê Chủ hộ 1988 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3627 2 H Nhoan Ayun Vợ 1992 Buông Ea Klok

3628 3 H Mến Ayun Con 2016 Buông Ea Klok

3629 1 Y Sái Niê Chủ hộ 1986 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3630 2 H Mun Kbuôr Vợ 1987 Buông Ea Klok

3631 3 H Nhem Niê Con 2013 Buông Ea Klok

3632 1 Y Săng Kbuôr Chủ hộ 1969 Buông Ea Klok 7 5 750.000 3.750.000

3633 2 H Pri Ayun Vợ 1978 Buông Ea Klok
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3634 3 H Nhiêm Ayun Con 2011 Buông Ea Klok BTXH

3635 4 H Nhƣợc Ayun Con 2015 Buông Ea Klok

3636 5 H Mrach Ayun Em 1983 Buông Ea Klok

3637 6 Y Biêng Niê Cha 1927 Buông Ea Klok BTXH

3638 7 H Suh Ayun Mẹ 1956 Buông Ea Klok

3639 1 Y Xven Ayũn Chủ hộ 1994 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3640 2 H Phiu Niê Vợ 1999 Buông Ea Klok

3641 3 H Du Ra Niê Con 2014 Buông Ea Klok

3642 1 Y Sang Niê Chủ hộ 1997 Buông Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

3643 2 H Nĩm Niê Vợ 1999 Buông Ea Klok

3644 3 Y Hoành Niê Con 2018 Buông Ea Klok

3645 1 Y Bliên Niê Chủ hộ 1993 Buông Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

3646 2 H Buêt Ayũn Vợ 1989 Buông Ea Klok

3647 3 Y Quýt Ayũn Con 2016 Buông Ea Klok

3648 4 Y Thuyết Ayũn Con 2019 Buông Ea Klok

3649 1 Y Bái Niê Chủ hộ 1973 Buông Ea Klok 6 6 750.000 4.500.000

3650 2 H Đim Kbuôr Vợ 1981 Buông Ea Klok

3651 3 H La Kbuôr Con 1999 Buông Ea Klok

3652 4 H Nhi Kbuôr Con 2000 Buông Ea Klok

3653 5 H Nhan Kbuôr Con 2010 Buông Ea Klok

3654 6 H Nhuỵ Kbuôr Con 2010 Buông Ea Klok

3655 1 Y Ăh Niê Chủ hộ 1950 Buôn Ea Liăng 6 6 750.000 4.500.000

3656 2 H Gan Kbuôr Vợ 1966 Buôn Ea Liăng

3657 3 H Nƣn Kbuôr Con 1990 Buôn Ea Liăng

3658 4 H Yan Kbuôr Con 2004 Buôn Ea Liăng

3659 5 Y Dui Niê Con 1992 Buôn Ea Liăng

3660 6 H You Hy Kbuôr Cháu 2013 Buôn Ea Liăng
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo
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khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 
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 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3661 1 Y Khiêm Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3662 2 H Ngăi Niê Vợ 1987 Buôn Ea Liăng

3663 3 Y Tét Niê Em 2001 Buôn Ea Liăng

3664 4 Y Rap Niê Con 2005 Buôn Ea Liăng

3665 5 H Cúc Niê Con 2011 Buôn Ea Liăng

3666 1 Y Sê Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Liăng 7 6 750.000 4.500.000

3667 2 H Mat Kbuôr Vợ 1984 Buôn Ea Liăng

3668 3 Y Wan Kbuôr Con 2003 Buôn Ea Liăng

3669 4 H Dan Kbuôr Con 2005 Buôn Ea Liăng

3670 5 H Trăng Kbuôr Con 2012 Buôn Ea Liăng

3671 6 H Ben Kbuôr Mẹ 1938 Buôn Ea Liăng BTXH

3672 7 Y Tel Hwing Cha 1944 Buôn Ea Liăng

3673 1 Y Son Kđoh Chủ hộ 1970 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3674 2 H Hnuên Kbuôr Vợ 1974 Buôn Ea Liăng

3675 3 Y Đô Kbuôr Con 1995 Buôn Ea Liăng

3676 4 Y Đam Kbuôr Con 2001 Buôn Ea Liăng

3677 5 Y Thai Kbuôr Con 2003 Buôn Ea Liăng

3678 1 H Moan Ayun Chủ hộ 1972 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3679 2 Y Kơ Ayun Con 1992 Buôn Ea Liăng

3680 3 Y Blô Ayun Con 2001 Buôn Ea Liăng

3681 4 H Rit Ayun Con 2004 Buôn Ea Liăng

3682 5 H Vuiet Ayun Con 1998 Buôn Ea Liăng

3683 1 Phạm Nhƣ Sơn Chủ hộ 1986 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3684 2 Đinh Thị Nhung Vợ 1987 Buôn Ea Liăng

3685 3 Phạm Xuan Hà Con 2007 Buôn Ea Liăng

3686 4 Phạm Nhƣ Bảo Anh Con 2011 Buôn Ea Liăng

3687 1 Y Tiên Ayun Chủ hộ 1985 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 
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Số 
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đƣợc 

hỗ trợ 
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hộ cận 
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 Mức hỗ 

trợ: 
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đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3688 2 H Mét Niê Vợ 1991 Buôn Ea Liăng

3689 3 H Nghuyệt Niê Con 2010 Buôn Ea Liăng

3690 4 H Nết Niê Con 2017 Buôn Ea Liăng

3691 1 Y Tim Niê Chủ hộ 1981 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3692 2 H Biêc Niê Vợ 1988 Buôn Ea Liăng

3693 3 H Bim Niê Con 2009 Buôn Ea Liăng

3694 4 H Kim Niê Con 2014 Buôn Ea Liăng

3695 1 Y Ngêch Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3696 2 H Lúi Niê Vợ 1985 Buôn Ea Liăng

3697 3 H Nê Lin Niê Con 2007 Buôn Ea Liăng

3698 4 Y Huy Niê Con 2012 Buôn Ea Liăng

3699 1 Y Sen Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3700 2 H Lêp Ayũn Vợ 1987 Buôn Ea Liăng

3701 3 H Thuỳ Trang Ayun Con 2005 Buôn Ea Liăng

3702 4 H Mi Sa Ayun Con 2010 Buôn Ea Liăng

3703 1 Y Chuyên Niê Chủ hộ 1978 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3704 2 H Miên Kbuôr Vợ 1988 Buôn Ea Liăng

3705 3 H Hô Na Kbuôr Con 2004 Buôn Ea Liăng

3706 4 H Mỹ Kbuôr Con 2010 Buôn Ea Liăng

3707 1 Rcam Din Chủ hộ 1984 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3708 2 H Nơm Niê Vợ 1982 Buôn Ea Liăng

3709 3 H Jƣn Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

3710 4 Y Von Niê Con 2005 Buôn Ea Liăng

3711 1 Y Tliơ Niê Chủ hộ 1977 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3712 2 H Brac Êban Vợ 1982 Buôn Ea Liăng

3713 3 Y Têm ÊBan Con 2010 Buôn Ea Liăng

3714 1 Y Báo Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 
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hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 
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đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3715 2 H Wiăm Knul Vợ 1985 Buôn Ea Liăng

3716 3 H Jong Knul Con 2010 Buôn Ea Liăng

3717 4 Y Đơn Knul Con 2014 Buôn Ea Liăng

3718 1 H Vƣ Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3719 2 Y Sơ Vân Niê Con 2004 Buôn Ea Liăng

3720 3 H Nhƣn Niê Con 2011 Buôn Ea Liăng

3721 1 H Priơh Niê Chủ hộ 1962 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3722 2 Y Bê Niê Con 1983 Buôn Ea Liăng

3723 3 H Tuyết Niê Con 1991 Buôn Ea Liăng

3724 1 Y Tin Kẽ Ăn Chủ hộ 1967 Buôn Ea Liăng 4 3 750.000 2.250.000

3725 2 H Luanh Niê Vợ 1968 Buôn Ea Liăng

3726 3 H Hoat Niê Con 1995 Buôn Ea Liăng

3727 4 H Yun Niê Mẹ 1932 Buôn Ea Liăng BTXH

3728 1 Ksơr Mõp Chủ hộ 1982 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3729 2 H Munh Niê Vợ 1985 Buôn Ea Liăng

3730 3 Y Jíu Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

3731 4 H Nin Niê Con 2004 Buôn Ea Liăng

3732 1 Y Tân Ayun Chủ hộ 1979 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3733 2 H Nhiên Niê Vợ 1980 Buôn Ea Liăng

3734 3 H Tăo Niê Con 2000 Buôn Ea Liăng

3735 4 H Hà Niê Con 2005 Buôn Ea Liăng

3736 1 Y Dhông Rcăm Chủ hộ 1977 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3737 2 H Nên Niê Vợ 1979 Buôn Ea Liăng

3738 3 H Tốc Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

3739 4 Y Kâu Niê Con 2014 Buôn Ea Liăng

3740 1 Y Ngơ Ayun Chủ hộ 1979 Buôn Ea Liăng 6 6 750.000 4.500.000

3741 2 H Nhơn Niê Vợ 1977 Buôn Ea Liăng
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 
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Số 
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khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 
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hộ cận 
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 Mức hỗ 
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250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3742 3 Y Triên Niê Con 2000 Buôn Ea Liăng

3743 4 Y Trí Niê Con 2003 Buôn Ea Liăng

3744 5 Y Kiên Niê Con 2005 Buôn Ea Liăng

3745 6 H Bim Niê Con 2007 Buôn Ea Liăng

3746 1 Y Klut Mlô Chủ hộ 1964 Buôn Ea Liăng 9 9 750.000 6.750.000

3747 2 H Lă Niê Vợ 1965 Buôn Ea Liăng

3748 3 H Phit Niê Con 1992 Buôn Ea Liăng

3749 4 H Vân Niê Con 1994 Buôn Ea Liăng

3750 5 Y Đam Niê Con 2000 Buôn Ea Liăng

3751 6 Y Pôl Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

3752 7 H Ngoát Niê Con 2004 Buôn Ea Liăng

3753 8 Y Khƣơng Niê Con 2006 Buôn Ea Liăng

3754 9 Y Khôi Niê Con 2009 Buôn Ea Liăng

3755 1 Đặng Văn Ba Chủ hộ 1982 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3756 2 H Nai niê Vợ 1984 Buôn Ea Liăng

3757 3 Đặng Ngọc Nhung Niê Con 2011 Buôn Ea Liăng

3758 4 Đặng Ngọc Thắm Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

3759 5 Đặng Hồng Sang Niê Con 2015 Buôn Ea Liăng

3760 1 Nay Wé Chủ hộ 1975 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3761 2 H Tách Kbuôr Vợ 1976 Buôn Ea Liăng

3762 3 H Đuyn Kbuôr Con 2001 Buôn Ea Liăng

3763 4 Y Đoan Kbuôr Con 2003 Buôn Ea Liăng

3764 5 Y Đinh Kbuôr Con 2009 Buôn Ea Liăng

3765 1 Y Griao Niê Chủ hộ 1959 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3766 2 H Nhi Niê Vợ 1959 Buôn Ea Liăng

3767 3 H Thêch Niê Con 1993 Buôn Ea Liăng

3768 1 Y Súit Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000
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Ngƣời Hộ
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 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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hỗ trợ (đồng) 
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Quan hệ 

với chủ hộ 
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cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 
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khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3769 2 H Oan Kbuôr Vợ 1990 Buôn Ea Liăng

3770 3 Y Khanh Kbuôr Con 2010 Buôn Ea Liăng

3771 1 Y Rin Kbuôr din Chủ hộ 1984 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3772 2 H Lar Niê Vợ 1989 Buôn Ea Liăng

3773 3 H Hữu Niê Con 2007 Buôn Ea Liăng

3774 4 Y Hô Niê Con 2014 Buôn Ea Liăng

3775 1 Y Đôc Niê Chủ hộ 1980 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3776 2 H Lip Ayun Vợ 1983 Buôn Ea Liăng

3777 3 H Su Hiên Ayun Con 2012 Buôn Ea Liăng

3778 4 H Su Ran Ayun Con 2017 Buôn Ea Liăng

3779 1 Y Nghiệp Ayun Chủ hộ 1995 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3780 2 H Nhuễ Niê Vợ 1993 Buôn Ea Liăng

3781 3 Y Trung Niê Con 2012 Buôn Ea Liăng

3782 1 Y Kuyng Ayun Chủ hộ 1976 Buôn Ea Liăng 6 6 750.000 4.500.000

3783 2 H Dlat Knul Vợ 1981 Buôn Ea Liăng

3784 3 H Da Knul Con 2000 Buôn Ea Liăng

3785 4 Y Dung Knul Con 2004 Buôn Ea Liăng

3786 5 Y Du Knul Con 2012 Buôn Ea Liăng

3787 6 Y La Tô Niê Con 2019 Buôn Ea Liăng

3788 1 Y Djơi Kđoh Chủ hộ 1971 Buôn Ea Liăng 5 4 750.000 3.000.000

3789 2 H Huinh Niê Vợ 1977 Buôn Ea Liăng

3790 3 Y Yơm Niê Con 2000 Buôn Ea Liăng Không đủ ĐK

3791 4 H Ngâm Niê Con 2003 Buôn Ea Liăng

3792 5 Y Li On Niê Con 2016 Buôn Ea Liăng

3793 1 H Iêm Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3794 2 Y Tuyên Niê Con 2006 Buôn Ea Liăng

3795 3 H Nhan Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng
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hộ
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Quan hệ 

với chủ hộ 
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Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3796 1 H Binh Ayun Chủ hộ 1987 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3797 2 Nguyễn Tấn Đạt Ayun Con 2010 Buôn Ea Liăng

3798 3 Nguyễn Tấn Tài Ayun Con 2013 Buôn Ea Liăng

3799 4 Nguyễn Văn Tƣơng Chồng 1983 Buôn Ea Liăng

3800 1 Y Nhin Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3801 2 H Hồng Kbuôr Vợ 1988 Buôn Ea Liăng

3802 3 H Diệp My Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Liăng

3803 4 H Hà My Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Liăng

3804 1 Trần Phƣơng Đắc Chủ hộ 1992 Buôn Ea Liăng 2 2 750.000 1.500.000

3805 2 Trần Thị Thu Linh Vợ 1997 Buôn Ea Liăng

3806 1 H Luăn Niê Chủ hộ 1972 Buôn Ea Liăng 6 6 750.000 4.500.000

3807 2 Y Ngan Niê Con 1989 Buôn Ea Liăng

3808 3 Y Kin Niê Con 1996 Buôn Ea Liăng

3809 4 H Luyn Niê Con 1998 Buôn Ea Liăng

3810 5 H Huyt Niê Con 2003 Buôn Ea Liăng

3811 6 Y Khƣn Niê Con 2008 Buôn Ea Liăng

3812 1 Đặng Văn Hƣơng Chủ hộ 1971 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3813 2 Tà Thị Huấn Vợ 1972 Buôn Ea Liăng

3814 3 Đặng Thị Mai Huệ Con 2008 Buôn Ea Liăng

3815 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 1981 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3816 2 Đào Duy Phú Con 2002 Buôn Ea Liăng

3817 3 Đào Duy Thịnh Con 2004 Buôn Ea Liăng

3818 1 Y Rip Ayun Chủ hộ 1986 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3819 2 H Rum Niê Vợ 1989 Buôn Ea Liăng

3820 3 H Niem Niê Con 2010 Buôn Ea Liăng

3821 1 Y Dhuăn Niê Chủ hộ 1964 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3822 2 H Nha Kbuôr Vợ 1974 Buôn Ea Liăng
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

3823 3 H Dịu Kbuôr Con 1992 Buôn Ea Liăng

3824 4 H Chăm Kbuôr Con 1994 Buôn Ea Liăng

3825 5 Y Tra Kbuôr Con 2006 Buôn Ea Liăng

3826 1 H Bet Niê Chủ hộ 1972 Buôn Ea Liăng 9 9 750.000 6.750.000

3827 2 H Nhua Niê Con 1990 Buôn Ea Liăng

3828 3 H Dip Niê Con 1993 Buôn Ea Liăng

3829 4 H Siu Niê Con 1996 Buôn Ea Liăng

3830 5 H Im Niê Con 2000 Buôn Ea Liăng

3831 6 Y Khim Niê Con 2003 Buôn Ea Liăng

3832 7 Y Kham Niê Con 2005 Buôn Ea Liăng

3833 8 Y Khui Niê Con 2008 Buôn Ea Liăng

3834 9 Y Tôn Niê Cháu 2016 Buôn Ea Liăng

3835 1 Đoàn Thị Hồng Chủ hộ 1977 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3836 2 Hồ Lam Trƣờng Con 1998 Buôn Ea Liăng

3837 3 Hồ Thị Loan Con 2004 Buôn Ea Liăng

3838 1 Y Mo Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3839 2 H Băn Ayun Vợ 1986 Buôn Ea Liăng

3840 3 Y Zim Ayun Con 2013 Buôn Ea Liăng

3841 1 Y Khôn Ayun Chủ hộ 1990 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3842 2 H Nhĩm Niê Vợ 1994 Buôn Ea Liăng

3843 3 H Hƣơng niê Con 2012 Buôn Ea Liăng

3844 4 Y Thiên Niê Con 2016 Buôn Ea Liăng

3845 1 Y Thuin Ayun Chủ hộ 1984 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3846 2 H Dung Knul Vợ 1990 Buôn Ea Liăng

3847 3 H Trinh Knul Con 2010 Buôn Ea Liăng

3848 4 H Trăng Knul Con 2016 Buôn Ea Liăng

3849 1 Đào Hồng Tân Chủ hộ 1971 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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/tháng x 3 
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đồng 

 Tổng kinh phí 
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với chủ hộ 
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chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)
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Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3850 2 Phan Thị Liên Vợ 1976 Buôn Ea Liăng

3851 3 Đào Phú Quý Con 2001 Buôn Ea Liăng

3852 4 Đào Phan Minh Châu Con 2013 Buôn Ea Liăng

3853 1 Y Khê Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3854 2 H Măn Niê Vợ 1996 Buôn Ea Liăng

3855 3 Y Khiếu Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

3856 1 Y Khanh Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

3857 2 H Bik Kbuôr Vợ 1987 Buôn Ea Liăng

3858 3 H My Sin Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Liăng

3859 1 Y Kiêm Ayun Chủ hộ 1985 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3860 2 H Muê Niê Vợ 1991 Buôn Ea Liăng

3861 3 H Hoen Niê Con 2008 Buôn Ea Liăng

3862 4 H Ƣớt Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

3863 1 Y Mel Ayun Chủ hộ 1979 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3864 2 H Liông Niê Vợ 1982 Buôn Ea Liăng

3865 3 Y Phúc Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

3866 4 H Hinh Niê Con 2008 Buôn Ea Liăng

3867 1 Y Vũ Kbuôr Chủ hộ 1992 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3868 2 H Năm Ayun Vợ 1995 Buôn Ea Liăng

3869 3 Y Troy Ayun Con 2014 Buôn Ea Liăng

3870 4 Y Proai Ayun Con 2017 Buôn Ea Liăng

3871 1 Y Sen Niê Chủ hộ 1991 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

3872 2 H Tâm Kbuôr Vợ 1995 Buôn Ea Liăng

3873 3 H Du Min Kbuôr Con 2013 Buôn Ea Liăng

3874 4 H Mƣng Kbuôr Con 2017 Buôn Ea Liăng

3875 1 Đặng Ngọc Thao Chủ hộ 1975 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

3876 2 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 1983 Buôn Ea Liăng
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(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

3877 3 Đặng Ngọc Quân Con 2008 Buôn Ea Liăng

3878 4 Đặng Ngọc Mạnh Con 2010 Buôn Ea Liăng

3879 5 Đặng Ngọc Giàu Con 2012 Buôn Ea Liăng

3880 1 Y Kơk Niê Chủ hộ 1960 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3881 2 H Nam Niê Vợ 1961 Buôn Khal

3882 3 Y Lý Niê Con 2006 Buôn Khal

3883 1 Y Ă Niê Chủ hộ 1958 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3884 2 H Nãi Ayun Vợ 1959 Buôn Khal

3885 3 Y Huăn Ayun Con 1990 Buôn Khal

3886 4 H Ni Ra Ayun Con 2006 Buôn Khal

3887 1 Y Ngút Niê Chủ hộ 1970 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

3888 2 H Yer Ken Vợ 1979 Buôn Khal

3889 3 H Thảo Ken Con 2000 Buôn Khal

3890 4 H Nhin Ken Con 2002 Buôn Khal

3891 5 Y Kiêt Ken Con 2009 Buôn Khal

3892 1 Y Đam Niê Chủ hộ 1978 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3893 2 H Huyên Rcăm Vợ 1983 Buôn Khal

3894 3 Y Huy Rcăm Con 2002 Buôn Khal

3895 4 Y Cha Mi Rcăm Con 2005 Buôn Khal

3896 1 Y Thôn Niê Chủ hộ 1976 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3897 2 H Tuyết Ayun Vợ 1982 Buôn Khal

3898 3 Y Thiêp Ayun Con 2009 Buôn Khal

3899 4 Y Khoan Ayun Con 2012 Buôn Khal

3900 1 Y Tuyn Niê Chủ hộ 1983 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3901 2 H Vân Kbuôr Vợ 1991 Buôn Khal

3902 3 H Ri Za Kbuôr Con 2010 Buôn Khal

3903 4 H Ri Ta Kbuôr Con 2016 Buôn Khal
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anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

3904 1 Y Vi Byă Chủ hộ 1980 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

3905 2 H Siêr Kbuôr Vợ 1985 Buôn Khal

3906 3 Y Quân Kbuôr Con 2003 Buôn Khal

3907 4 H Lệ Kbuôr Con 2005 Buôn Khal

3908 5 Y Hiêc Kbuôr Con 2011 Buôn Khal

3909 1 Y Sanh Kpă Chủ hộ 1984 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3910 2 H Kit Niê Vợ 1988 Buôn Khal

3911 3 H Ha Niê Con 2005 Buôn Khal

3912 4 H Luyên Niê Con 2007 Buôn Khal

3913 1 Y Khăt Êban Chủ hộ 1990 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3914 2 H Nõi Mlô Vợ 1994 Buôn Khal

3915 3 H Sơ Zin Mlô Con 2011 Buôn Khal

3916 1 Trần Ngọc Biết Chủ hộ 1970 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

3917 2 Nguyễn Thị Thơm Vợ 1970 Buôn Khal

3918 3 Trần Ngọc Thuận Con 1994 Buôn Khal

3919 4 Trần Ngọc Lan Con 2003 Buôn Khal

3920 5 Trần Ngọc Hiệp Con 2000 Buôn Khal

3921 1 Trần Văn Hoan Chủ hộ 1982 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3922 2 Đặng Thị Danh Vợ 1977 Buôn Khal

3923 3 Trần Quốc Anh Con 2010 Buôn Khal

3924 4 Trần Quốc Bảo Con 2014 Buôn Khal

3925 1 Y Grôn Niê Chủ hộ 1992 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3926 2 H Gõi Mlô Vợ 1991 Buôn Khal

3927 3 H Ji Ni Mlô Con 2012 Buôn Khal

3928 1 Y Jel Mlô Chủ hộ 1985 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3929 2 H Đan Niê Vợ 1989 Buôn Khal

3930 3 Y Ta Ly Niê Con 2012 Buôn Khal
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

3931 4 Y Tô Ny Niê Con 2014 Buôn Khal

3932 1 Y Jũ Arok Chủ hộ 1989 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3933 2 H Jỡ Niê Vợ 1992 Buôn Khal

3934 3 H Ha Na Niê Con 2015 Buôn Khal

3935 1 Y Por Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

3936 2 H Đem Niê Vợ 1993 Buôn Khal

3937 3 Y Khôi Niê Con 2011 Buôn Khal

3938 4 Y Ke Win Niê Con 2013 Buôn Khal

3939 5 Y Khang Niê Con 2019 Buôn Khal

3940 1 Y Dĩ Niê Chủ hộ 1994 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3941 2 H Bách Niê Vợ 1991 Buôn Khal

3942 3 Y Trực Niê Con 2012 Buôn Khal

3943 4 Y Gon Niê Con 2016 Buôn Khal

3944 1 Y Djunh Kbuôr Chủ hộ 1981 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3945 2 H Liu Niê Vợ 1986 Buôn Khal

3946 3 H Trâm Niê Con 2007 Buôn Khal

3947 4 H Bông Niê Con 2011 Buôn Khal

3948 1 Y Jem Ayun Chủ hộ 1995 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3949 2 H Nôt Niê Vợ 1986 Buôn Khal

3950 3 Y Chuyên Niê Con 2013 Buôn Khal

3951 4 H Luyên Niê Con 2015 Buôn Khal

3952 1 Y Chiêng Niê Chủ hộ 1989 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3953 2 H An Niê Vợ 1987 Buôn Khal

3954 3 H Loan Niê Con 2008 Buôn Khal

3955 4 Y Thuân Niê Con 2013 Buôn Khal

3956 1 Y Lăk Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3957 2 H Đoan Niê Vợ 1991 Buôn Khal
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

3958 3 Y Kiệt Niê Con 2010 Buôn Khal

3959 4 Y Vinh Niê Con 2015 Buôn Khal

3960 1 Y Khĩt Ayũn Chủ hộ 1991 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3961 2 H Kuk Kbuôr Vợ 1990 Buôn Khal

3962 3 Y Lai Kbuôr Con 2012 Buôn Khal

3963 4 H Bơn Kbuôr Con 2016 Buôn Khal

3964 1 Y Dlan Mlô Chủ hộ 1964 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

3965 2 H Runh Niê Vợ 1969 Buôn Khal

3966 3 H Thin Niê Con 2000 Buôn Khal

3967 4 Y Thân Niê Con 2004 Buôn Khal

3968 5 Y Quang Niê Con 2006 Buôn Khal

3969 1 Y Rữi Mlô Chủ hộ 1973 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

3970 2 H Blõ Niê Vợ 1974 Buôn Khal

3971 3 Y Bách Niê Con 1999 Buôn Khal

3972 4 H Lam Niê Con 2003 Buôn Khal

3973 1 Y Joan Niê Chủ hộ 1957 Buôn Khal 7 7 750.000 5.250.000

3974 2 H Nhai Niê Vợ 1970 Buôn Khal

3975 3 Y Thoet Niê Con 1998 Buôn Khal

3976 4 H Nhen Niê Con 2003 Buôn Khal

3977 5 H Zét Niê Con 2005 Buôn Khal

3978 6 H Dat Niê Con 2008 Buôn Khal

3979 7 Y Diệu Niê Con 2010 Buôn Khal

3980 1 Lê Văn Huynh Chủ hộ 1972 Buôn Khal 4 3 750.000 2.250.000 Không đủ ĐK

3981 2 Bùi Thị Nga Vợ 1979 Buôn Khal

3982 3 Lê Thị Ngát Con 1999 Buôn Khal

3983 4 Lê Anh Tuấn Con 2001 Buôn Khal

3984 1 Y Kũn Niê Chủ hộ 1987 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

3985 2 H Loang Mlô Vợ 1992 Buôn Khal

3986 3 H Tƣớc Mlô Con 2010 Buôn Khal

3987 4 H Luyên Mlô Con 2013 Buôn Khal

3988 5 Y Đăng Mlô Con 2014 Buôn Khal

3989 1 Chúc Thị Nghĩa Chủ hộ 1962 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3990 2 Nguyễn Bá Linh Con 1998 Buôn Khal

3991 3 Nguyễn Bá Khánh Con 2002 Buôn Khal

3992 1 H Yan Mlô Chủ hộ 1979 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3993 2 H Tuyêt Mlô Con 1999 Buôn Khal

3994 3 Y Trí Mlô Con 2015 Buôn Khal

3995 1 Y Buel Niê Chủ hộ 1995 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

3996 2 H Sin Niê Vợ 1996 Buôn Khal

3997 3 Y Thanh Niê Con 2015 Buôn Khal

3998 1 Y Pol Niê Chủ hộ 1974 Buôn Khal 4 3 750.000 2.250.000

3999 2 H Nhon Êban Vợ 1975 Buôn Khal

4000 3 Y Minh Êban Con 2001 Buôn Khal Không đủ ĐK

4001 4 Y Rô Ny Êban Con 2010 Buôn Khal

4002 1 Diệp Tùng Linh Chủ hộ 1973 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

4003 2 Vũ Thị Hƣờng Vợ 1975 Buôn Khal

4004 3 Diệp Thảo Hiền Con 1996 Buôn Khal

4005 4 Diệp Danh Tòng Con 2004 Buôn Khal

4006 5 Diệp Danh Toản Con 2008 Buôn Khal

4007 1 Y Mũk Niê Chủ hộ 1966 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4008 2 H Buan Mlô Vợ 1968 Buôn Ea Druich

4009 3 Y Giốp Mlô Con 1996 Buôn Ea Druich

4010 4 H Đê Bô Ra Mlô Con 2000 Buôn Ea Druich

4011 1 Nguyễn Thị Thuyến Chủ hộ 1962 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

4012 2 Đỗ Ngọc Đại Con 1995 Buôn Ea Druich

4013 3 Nguyễn Thị Thanh Đào Con 1995 Buôn Ea Druich

4014 4 Đỗ Ngọc Hải Đăng Con 2019 Buôn Ea Druich

4015 1 Y Vun Niê Chủ hộ 1958 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4016 2 H Ling Niê Vợ 1964 Buôn Ea Druich

4017 3 H Plun Niê Con 1992 Buôn Ea Druich

4018 4 Y Lƣu Niê Con 1990 Buôn Ea Druich

4019 5 H Hà Niê Cháu 2015 Buôn Ea Druich

4020 1 Phạm Văn Quảng Chủ hộ 1971 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4021 2 H Ngẹt Niê Vợ 1978 Buôn Ea Druich

4022 3 Phạm Văn Phúc Con 2000 Buôn Ea Druich

4023 4 Phạm Thị Hậu Con 2008 Buôn Ea Druich

4024 5 Phạm Thị Hạnh Con 1997 Buôn Ea Druich

4025 1 Trần Văn Minh Chủ hộ 1974 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4026 2 Trƣơng Thị Thanh Hƣơng Vợ 1976 Buôn Ea Druich

4027 3 Trần Thị Thu Hà Con 2009 Buôn Ea Druich

4028 4 Trần Văn Đăng Khoa Con 2011 Buôn Ea Druich

4029 1 H Hiêr Niê Chủ hộ 1967 Buôn Ea Druich 3 3 750.000 2.250.000

4030 2 H Iêm Niê Con 1992 Buôn Ea Druich

4031 3 H Bi Niê Con 1995 Buôn Ea Druich

4032 1 H Lông Mlô Chủ hộ 1960 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4033 2 H Ngà Mlô Con 2000 Buôn Ea Druich

4034 3 Y Sao Niê Con 1996 Buôn Ea Druich

4035 4 Y A Bel Mlô Cháu 2017 Buôn Ea Druich

4036 1 Lê Công Thơ Chủ hộ 1946 Buôn Ea Druich 3 0 750.000                         -   NCC

4037 2 Lê Thị Ý Vợ 1948 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4038 3 Lê Công Tiến Con 1992 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK
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4039 1 Trần Thanh Tâm Chủ hộ 1988 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4040 2 Đỗ Thị Uyên Vợ 1992 Buôn Ea Druich

4041 3 Trần Tiến Tài Con 2013 Buôn Ea Druich

4042 4 Trần Thiện Nhân Con 2015 Buôn Ea Druich

4043 5 Trần Thị Tâm Mẹ 1957 Buôn Ea Druich

4044 1 Phan Văn Thành Chủ hộ 1964 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4045 2 Hoàng Thị Lý Vợ 1966 Buôn Ea Druich

4046 3 Phan Văn Vĩnh Con 1989 Buôn Ea Druich

4047 4 Phan Văn Dƣơng Con 2000 Buôn Ea Druich

4048 1 Trƣơng Văn Lĩnh Chủ hộ 1978 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4049 2 Đinh Thị Nhung Vợ 1980 Buôn Ea Druich

4050 3 Trƣơng Thị Lƣơng Con 2009 Buôn Ea Druich

4051 4 Trƣơng Công Đức Con 2014 Buôn Ea Druich

4052 5 Trƣơng Công Tâm Con 2012 Buôn Ea Druich

4053 1 Trƣơng Quốc Phong Chủ hộ 1990 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4054 2 Ngô Thị Kiều Trang Ayũn Vợ 1991 Buôn Ea Druich

4055 3 Ayũn Trƣơng Bảo Ni Con 2008 Buôn Ea Druich

4056 4 Ayũn Trƣơng Khánh Thi Con 2012 Buôn Ea Druich

4057 5 Ayũn Trƣơng Đan Vy Con 2014 Buôn Ea Druich

4058 1 Hà Di Vũ Chủ hộ 1986 Buôn Ea Druich 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

4059 2 Võ Thị Thanh Thảo Vợ 1993 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4060 3 Hà Nhật Tín Con 2011 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4061 4 Hà Nhật Nam Con 2013 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4062 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1979 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4063 2 Nguyễn Thị Quỳnh Vợ 1983 Buôn Ea Druich

4064 3 Nguyễn Văn Tiến Con 2001 Buôn Ea Druich

4065 4 Nguyễn Văn Quân Con 2009 Buôn Ea Druich

557

558

559

560

561

562

151



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

4066 1 Đào Thanh Liêm Chủ hộ 1965 Buôn Ea Druich 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

4067 2 Nguyễn Thị Ngọ Vợ 1966 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4068 3 Đào Thanh Hòa Con 1997 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4069 4 Đào Thị Minh Huyền Con 2006 Buôn Ea Druich Không đủ ĐK

4070 1 Y Nêm kđoh Chủ hộ 1990 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4071 2 H Lan Mlô Vợ 2009 Buôn Ea Druich

4072 3 H Sun Ny Mlô Con 2009 Buôn Ea Druich

4073 4 H Ne Sun Mlô Con 2014 Buôn Ea Druich

4074 1 Nguyễn Văn Trƣờng Chủ hộ 1974 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4075 2 Hà Thị Toàn Vợ 1974 Buôn Ea Druich

4076 3 Nguyễn Trƣờng Thọ Con 1998 Buôn Ea Druich

4077 4 Nguyễn Hà Thƣơng Con 2006 Buôn Ea Druich

4078 1 Nguyễn Văn Việt Chủ hộ 1974 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4079 2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Vợ 1979 Buôn Ea Druich

4080 3 Nguyễn Xuân Anh Con 2003 Buôn Ea Druich

4081 4 Nguyễn Đức Tài Con 2007 Buôn Ea Druich

4082 5 Nguyễn Bảo Hoài Thi Con 2011 Buôn Ea Druich

4083 1 Phạm Thị Tám Chủ hộ 1969 Buôn Ea Druich 2 2 750.000 1.500.000

4084 2 Trần Đức Anh Con 2000 Buôn Ea Druich

4085 1 Phạm Đình Cơ Chủ hộ 1975 Buôn Ea Druich 5 4 750.000 3.000.000 Không đủ ĐK

4086 2 Lê Thị Sao Vợ 1982 Buôn Ea Druich

4087 3 Phạm Văn Minh Con 2002 Buôn Ea Druich

4088 4 Phạm Lê Minh Tâm Con 2008 Buôn Ea Druich

4089 5 Phạm Lê Minh Anh Con 2013 Buôn Ea Druich

4090 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 1976 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4091 2 Trần Thị Thu Hiền Con 2006 Buôn Ea Druich

4092 3 Nguyễn Thị Bảo Yến Con 2017 Buôn Ea Druich
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4093 4 Trần Công Quang Con 1992 Buôn Ea Druich

4094 1 Y Blớt Niê Chủ hộ 1985 Buôn Ea Druich 6 6 750.000 4.500.000

4095 2 H Yua Mlô Vợ 1984 Buôn Ea Druich

4096 3 H Racel Mlô Con 2004 Buôn Ea Druich

4097 4 H Đa Vit Mlô Con 2007 Buôn Ea Druich

4098 5 H RaEl Mlô Con 2016 Buôn Ea Druich

4099 6 H RaSen Mlô Con 2014 Buôn Ea Druich

4100 1 Nguyễn Thị Sƣơng Chủ hộ 1977 Buôn Ea Druich 2 2 750.000 1.500.000

4101 2 Tạ Quang Quân Con 2004 Buôn Ea Druich

4102 1 Phạm Thị Thành Chủ hộ 1984 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

4103 2 Phạm Thị Tƣờng Vy Con 2007 Buôn Ea Druich

4104 3 Phạm Thành Đạt Êban Con 2016 Buôn Ea Druich

4105 4 Y Păm Êban Chồng 1990 Buôn Ea Druich

4106 1 Phạm Văn Hài Chủ hộ 1992 Buôn Ea Druich 3 3 750.000 2.250.000

4107 2 Đào Thị Khánh Linh Vợ 1996 Buôn Ea Druich

4108 3 Phạm Đào Quỳnh Nhƣ Con 2014 Buôn Ea Druich

4109 1 Nguyễn Thị Thùy Nhơn Chủ hộ 1954 Buôn Ea Druich 2 2 750.000 1.000.000 Chết T4

4110 2 Võ Hoàng Nguyên Con 1985 Buôn Ea Druich

4111 1 Dƣơng Văn Đạt Chủ hộ 1967 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

4112 2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Vợ 1970 Buôn Ea Druich

4113 3 Dƣơng Văn Diệp Con 1993 Buôn Ea Druich

4114 4 Dƣơng Văn Khánh Con 1998 Buôn Ea Druich

4115 5 Dƣơng Thị Thành Con 2000 Buôn Ea Druich

4116 1 Y Giêr Niê Chủ hộ 1973 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4117 2 Ksơr H Muêr Vợ 1983 Buôn Kbuôr

4118 3 KSƠR H SU Con 2000 Buôn Kbuôr

4119 4 Y Lê Ksơr Con 2002 Buôn Kbuôr
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4120 5 H Nga Ksơr Con  2004 Buôn Kbuôr

4121 1 Nay Tƣ (tu ksơr) Chủ hộ 1977 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

4122 2 H Côt Niê Vợ 1975 Buôn Kbuôr

4123 3 Y Di Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

4124 4 Y Khăn Niê Con 2003 Buôn Kbuôr

4125 5 Y Duôn Niê Anh 1963 Buôn Kbuôr

4126 6 Y Đạt Niê Con 2013 Buôn Kbuôr

4127 1 Y Tuân Ayun Chủ hộ 1981 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4128 2 H Nhêo Niê Vợ 1989 Buôn Kbuôr

4129 3 Y Thiêc Niê Con 2006 Buôn Kbuôr

4130 4 H Hƣu Niê Con 2013 Buôn Kbuôr

4131 1 Y Thân Kbuôr Chủ hộ 1986 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4132 2 H Noa Niê Vợ 1990 Buôn Kbuôr

4133 3 H Trâm Niê Con 2008 Buôn Kbuôr

4134 4 H Giang Niê Con 2012 Buôn Kbuôr

4135 1 Y Thim Niê Chủ hộ 1991 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4136 2 H Yơi Knul Vợ 1992 Buôn Kbuôr

4137 3 Y Yô Na Knul Con 2012 Buôn Kbuôr

4138 1 Y Thuôn Niê Chủ hộ 1975 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4139 2 H Tinh Knul Vợ 1982 Buôn Kbuôr

4140 3 Y Toan Knul Con 2000 Buôn Kbuôr

4141 4 H Trăm Knul Con 2005 Buôn Kbuôr

4142 5 Y Rim Knul Con 2010 Buôn Kbuôr

4143 1 Y Soh Knul Chủ hộ 1965 Buôn Kbuôr 5 4 750.000 3.000.000

4144 2 H Djê Knul Vợ 1969 Buôn Kbuôr

4145 3 H Lan Niê Con 1999 Buôn Kbuôr

4146 4 H Vel Niê Con 2004   Buôn Kbuôr
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4147 5 H Siăp Niê Mẹ 1933 Buôn Kbuôr BTXH

4148 1 Y Thiên Ayun Chủ hộ 1975 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4149 2 H Trin Niê Vợ 1978 Buôn Kbuôr

4150 3 Y Lăk Niê Con 1999 Buôn Kbuôr

4151 4 Y Viên Niê Con 2001 Buôn Kbuôr

4152 5 Y Van Niê Con 2004 Buôn Kbuôr

4153 1 Y Trƣng Ayun Chủ hộ 1991 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4154 2 H Bhier Niê Vợ 1994 Buôn Kbuôr

4155 3 H Ngọc Niê Con 2013 Buôn Kbuôr

4156 4 Y Nghĩa Niê Con 2016 Buôn Kbuôr

4157 1 Y Thách Kbuôr Chủ hộ 1976 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

4158 2 H Ngõk Niê Vợ 1985 Buôn Kbuôr

4159 3 H Lĩu Niê Con 2002 Buôn Kbuôr

4160 4 H Điu Niê Con 2005 Buôn Kbuôr

4161 5 Y Đô Lem Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

4162 6 Y Truyên Niê Con 2015 Buôn Kbuôr

4163 1 Rô Y Nul Chủ hộ 1977 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4164 2 H Blanh Niê Vợ 1983 Buôn Kbuôr

4165 3 H Na Niê Con 2001 Buôn Kbuôr

4166 4 Y Nem Niê Con 2003 Buôn Kbuôr

4167 5 H Bet Niê Con 2011 Buôn Kbuôr

4168 1 H Driah Niê Chủ hộ 1981 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4169 2 H Ha Niê Vợ 2001 Buôn Kbuôr

4170 3 Y Đức Niê Con 2002 Buôn Kbuôr

4171 1 Y Kuang Niê Chủ hộ 1954 Buôn Kbuôr 6 5 750.000 3.750.000

4172 2 H Đia Kpă Vợ 1959 Buôn Kbuôr

4173 3 Y Thăng Kpă Con 1994  Buôn Kbuôr
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4174 4 Y Ti Kpă Con 2001 Buôn Kbuôr Không đủ ĐK

4175 5 H Lụ Kpă Con 2004 Buôn Kbuôr

4176 6 H Dũng Kpă Con 2006 Buôn Kbuôr

4177 1 Y Wõng Niê Chủ hộ 1947 Buôn Kbuôr 4 2 750.000 1.500.000

4178 2 H Ngỗc Niê Vợ 1937 Buôn Kbuôr BTXH

4179 3 H Vin Niê Con 1980 Buôn Kbuôr

4180 4 Y Ét Niê Con  2002 Buôn Kbuôr BTXH

4181 1 Y Klơh Ayun Chủ hộ 1964 Buôn Kbuôr 5 4 750.000 3.000.000

4182 2 Y Ram Niê Con 1993 Buôn Kbuôr

4183 3 Y Tha Niê Con 2001 Buôn Kbuôr

4184 4 H Vail Niê Chị 1955 Buôn Kbuôr BTXH

4185 5 Y Thi Niê Con 1997 Buôn Kbuôr

4186 1 Y Nay Phoa Chủ hộ 1973 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4187 2 H Năm Ayun Con 1980 Buôn Kbuôr

4188 3 Y Siu Ayun Con 1998 Buôn Kbuôr

4189 4 Y Cô Ayun Con 2000 Buôn Kbuôr

4190 1 Y Daik Niê Chủ hộ 1983 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4191 2 H Pơi Ayun Con 1985 Buôn Kbuôr

4192 3 Y Phong Ayun Con 2003 Buôn Kbuôr

4193 4 H JuLy Ayun Con 2007 Buôn Kbuôr

4194 1 Phạm Văn Vinh Chủ hộ 1982 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4195 2 H Nguyên Niê Vợ 1991 Buôn Kbuôr

4196 3 Phạm Khánh Duy Con 2009 Buôn Kbuôr

4197 4 Phạm Duy Nam Niê Con 2015 Buôn Kbuôr

4198 1 Y Khanh Bkrông Chủ hộ 1968 Buôn Kbuôr 2 2 750.000 1.500.000

4199 2 H Bôi Niê Vợ 1972 Buôn Kbuôr

4200 1 Y Guôl Knul Chủ hộ 1994 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000
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4201 2 H Yƣa Niê Vợ 1994 Buôn Kbuôr

4202 3 Y Thơ Niê Con 2012 Buôn Kbuôr

4203 1 H Ngoan Ayun Chủ hộ 1982 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4204 2 H Mai Ayun Vợ 2009 Buôn Kbuôr

4205 3 H Kâm Ayun Con 2012 Buôn Kbuôr

4206 1 Y Cuên Ayun Chủ hộ 1988 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4207 2 H Ming Kpă Vợ 1986 Buôn Kbuôr

4208 3 H Vi Oanh Kpă Con 2011 Buôn Kbuôr

4209 4 H Tuệ Kpă Con 2015 Buôn Kbuôr

4210 1 Y Dhôi Kpă Chủ hộ 1960 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4211 2 H Pliat Ayun Vợ 1969 Buôn Kbuôr

4212 3 Y YƠT AYUN Con 1998 Buôn Kbuôr

4213 4 Y LĂK AYUN Con 2001 Buôn Kbuôr

4214 5 H CHUYÊN AYUN Con 2004 Buôn Kbuôr

4215 1 H Guh Niê Chủ hộ 1980 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4216 2 Rcom Lên Chồng 1981 Buôn Kbuôr

4217 3 Y Sai Niê Con 2002 Buôn Kbuôr

4218 4 H Suối Niê Con 2006 Buôn Kbuôr

4219 5 Y Phai Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

4220 1 Y Siu Niê Chủ hộ 1988 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4221 2 H Phinh Niê Vợ 1993 Buôn Kbuôr

4222 3 H My Ra Niê Con 2012 Buôn Kbuôr

4223 4 Y Sơ Qúy Niê Con 2016 Buôn Kbuôr

4224 1 Y Lợi Ayun Chủ hộ 1981 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4225 2 H Mut Niê Vợ 1991 Buôn Kbuôr

4226 3 Y Chun Niê Con 2007 Buôn Kbuôr

4227 4 H Hy Niê Con 2009 Buôn Kbuôr
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4228 5 Y Lực Niê Con 2017 Buôn Kbuôr

4229 1 H Trơk Niê Chủ hộ 1964 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4230 2 Y Thang Niê Con 1991 Buôn Kbuôr

4231 3 Y Điệp Niê Con 1995 Buôn Kbuôr

4232 4 Y Smôn Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

4233 5 H Rem Niê Con 2006 Buôn Kbuôr

4234 1 Y Pơn Niê Chủ hộ 1985 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4235 2 H Yôt Ayun Vợ 1987 Buôn Kbuôr

4236 3 Y Ju Linh Ayun Con 2013 Buôn Kbuôr

4237 4 H Ju Đông Ayun Con 2015 Buôn Kbuôr

4238 5 H Ju Hô Ayun Con 2017 Buôn Kbuôr

4239 1 Y Săn Ayun Chủ hộ 1973 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

4240 2 H Il Ayun Vợ 1976 Buôn Kbuôr

4241 3 H Hbru Ayun Con 2000 Buôn Kbuôr

4242 4 Y Vững Ayun Con 2003 Buôn Kbuôr

4243 5 Y Nhật Ayun Con 2009 Buôn Kbuôr

4244 6 Y Mot Ayun Con 2011 Buôn Kbuôr

4245 1 Y Bin Niê Chủ hộ 1969 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

4246 2 Y Nuôi Ayun Con 1995 Buôn Kbuôr

4247 3 Y Cih Ayun Con 2011 Buôn Kbuôr

4248 4 H Ân Ayun Con 2007 Buôn Kbuôr

4249 1 Y Băc Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4250 2 H Nhôt Niê Vợ 1994 Buôn Kbuôr

4251 3 H Châu Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

4252 1 H Thui Ayun Chủ hộ 1983 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4253 2 Y Quân Ayun Con 2005 Buôn Kbuôr

4254 3 Y Quốc Ayun Con 2008 Buôn Kbuôr
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4255 1 Y Thân Niê Chủ hộ 1980 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4256 2 H Đuô Kpă Vợ 1984 Buôn Kbuôr

4257 3 H Sao Kpă Con 2002 Buôn Kbuôr

4258 4 Y Ƣowng Kpă Con 2005 Buôn Kbuôr

4259 5 Y Min Kpă Con 2011 Buôn Kbuôr

4260 1 Y Kruôt Niê Chủ hộ 1930 Buôn Kbuôr 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4261 2 Y Bin Niê Cháu 2000 Buôn Kbuôr

4262 3 Y Doanh Niê Cháu 2006 Buôn Kbuôr

4263 1 Y Tin Niê Chủ hộ 1976 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

4264 2 H Jƣn Niê Vợ 1976 Buôn Kbuôr

4265 3 Y Nhôn Niê Con 1987 Buôn Kbuôr

4266 4 H Yên Niê Con 2002 Buôn Kbuôr

4267 5 H Mranh Niê Con 2005 Buôn Kbuôr

4268 6 H Oai Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

4269 1 H Un Niê Chủ hộ 1984 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4270 2 H Dũr Niê Con 1995 Buôn Kbuôr

4271 3 Y Thoăt Niê Con 2011 Buôn Kbuôr

4272 1 Y Sinh Kbuôr Chủ hộ 1983 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4273 2 H Nhen Niê Vợ 1987 Buôn Kbuôr

4274 3 Y Ngôn Niê Con 2009 Buôn Kbuôr

4275 4 Y Đồng Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

4276 5 Y Mi Ka Niê Con 2016 Buôn Kbuôr

4277 1 Y Goat Niê Chủ hộ 1989 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4278 2 H Mới Ayun Vợ 1990 Buôn Kbuôr

4279 3 Ayun Y Dream Con 2010 Buôn Kbuôr

4280 4 Y Dƣơng Ayun Con 2013 Buôn Kbuôr

4281 5 H Triều Ayun Con 2017 Buôn Kbuôr
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4282 1 Siu Hlut Chủ hộ 1975 Buôn Kbuôr 6 5 750.000 3.750.000

4283 2 H Tit Niê Vợ 1978 Buôn Kbuôr

4284 3 H Luet Niê Con 1998 Buôn Kbuôr

4285 4 H Huyet Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

4286 5 Y Soi Niê Con 2003 Buôn Kbuôr

4287 6 H Dỗi Niê Mẹ 1936 Buôn Kbuôr BTXH

4288 1 H Huyên Niê Chủ hộ 1987 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4289 2 Y Trang Niê Con 2006 Buôn Kbuôr

4290 3 Y Biêu Niê Con 2013 Buôn Kbuôr

4291 1 Nguyễn Việt Hùng Êban Chủ hộ 1995 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4292 2 H Maăn Ayun Vợ 1994 Buôn Kbuôr

4293 3 H Hậu Ayun Con 2013 Buôn Kbuôr

4294 1 Y Sôt Niê Chủ hộ 1993 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

4295 2 H Yêm Kbuôr Vợ 1995 Buôn Kbuôr

4296 3 Y Ren Kbuôr Con 2014 Buôn Kbuôr

4297 1 Trịnh Văn Thiêm Chủ hộ 1973 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

4298 2 Chu Thị Phƣợng Vợ 1980 Buôn Kbuôr

4299 3 Trịnh Công Đạo Con 2005 Buôn Kbuôr

4300 4 Trịnh Phƣơng Mai Con 2007 Buôn Kbuôr

4301 5 Trịnh Phƣơng Thanh Con 2009 Buôn Kbuôr

4302 1 Bùi Văn Hào Chủ hộ 1980 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

4303 2 H Bu Niê Vợ 1980 Buôn Kbuôr

4304 3 Bùi Thị Ninh Mẹ 1964 Buôn Kbuôr

4305 4 Bùi Niê Duyên Con 2000 Buôn Kbuôr

4306 5 Bùi Niê Tuấn Con 2003 Buôn Kbuôr

4307 6 Bùi Niê Tú Con 2016 Buôn Kbuôr

4308 1 Rơ Chăm Phoáih Chủ hộ 1976 Buông Ea Dho 6 6 750.000 4.500.000
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4309 2 H Bi Kễn Vợ 1974 Buông Ea Dho

4310 3 Y Jet Kễn Con 1998 Buông Ea Dho

4311 4 H Let Kễn Con 2000 Buông Ea Dho

4312 5 Y Ret Kễn Con 2004 Buông Ea Dho

4313 6 Y Vet Kễn Con 2010 Buông Ea Dho

4314 1 Y Thim Niê Chủ hộ 1969 Buông Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

4315 2 H Đam Kên Vợ 1980 Buông Ea Dho

4316 3 H Nhiêp Kên Con 2006 Buông Ea Dho

4317 4 Y Hai Kên Con 2007 Buông Ea Dho

4318 1 Đặng Minh Tuấn Chủ hộ 1975 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

4319 2 Đinh Thị Hà Vợ 1982 Buông Ea Dho

4320 3 Đặng Thị Bảo Trâm Con 2012 Buông Ea Dho

4321 4 Đặng Minh Bảo Quốc Con 2015 Buông Ea Dho

4322 5 Đặng Minh Bảo Thiên Con 2017 Buông Ea Dho

4323 1 Y Sơm Ksơr Chủ hộ 1973 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

4324 2 H Luôn Niê Vợ 1976 Buông Ea Dho

4325 3 Y Trai Niê Con 1998 Buông Ea Dho

4326 4 Y Phai Niê Con 2004 Buông Ea Dho

4327 5 H Hồng Niê Con 1992 Buông Ea Dho

4328 1 Trần Minh Tƣởng Chủ hộ 1982 Buông Ea Dho 6 6 750.000 4.500.000

4329 2 Nguyễn Thị Sang Vợ 1988 Buông Ea Dho

4330 3 Trần Thị Bảo Trâm Con 2008 Buông Ea Dho

4331 4 Trần Thị Bảo Thy Con 2009 Buông Ea Dho

4332 5 Trần Thị Bảo Thƣ Con 2012 Buông Ea Dho

4333 6 Trần Thị Ngọc Anh Con 2013 Buông Ea Dho

4334 1 Y Bliông Kđoh Chủ hộ 1992 Buông Ea Dho 3 3 750.000 2.250.000

4335 2 H Đum Mlô Vợ 1991 Buông Ea Dho
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4336 3 H Sa La Mlô Con 2016 Buông Ea Dho

4337 1 Đoàn Thanh Diệu Chủ hộ 1978 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

4338 2 Nguyễn Thị Tƣơng Vợ 1978 Buông Ea Dho

4339 3 Đoàn Thanh Nhàng Con 2000 Buông Ea Dho

4340 4 Đoàn Thị Thanh Nhị Con 2011 Buông Ea Dho

4341 5 Đoàn Thanh Mến Con 2014 Buông Ea Dho

4342 1 Nguyễn Văn Ngự Chủ hộ 1973 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

4343 2 Phan Thị Mai Vợ 1973 Buông Ea Dho

4344 3 Nguyễn Văn Thỏa Con 2001 Buông Ea Dho

4345 4 Nguyễn Thị Mai Ánh Con 2009 Buông Ea Dho

4346 5 Nguyến Thị Hải Dƣơng Con 2010 Buông Ea Dho

4347 1 H Men Niê Chủ hộ 1989 Buông Ea Dho 3 3 750.000 2.250.000

4348 2 H Sơ Mi Niê Con 2004 Buông Ea Dho

4349 3 Y BiZa Niê Con 2013 Buông Ea Dho

4350 1 Nguyễn Thị Tú Chủ hộ 1983 Buông Ea Dho 5 4 750.000 3.000.000

4351 2 Nguyễn Văn Sao Chồng 1975 Buông Ea Dho Không đủ ĐK

4352 3 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Con 2012 Buông Ea Dho

4353 4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Con 2009 Buông Ea Dho

4354 5 Nguyễn Lan Anh Con 2006 Buông Ea Dho

4355 1 Y Bluôn Kbuôr Chủ hộ 1945 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

4356 2 H Nới Kễn Vợ 1950 Buông Ea Dho

4357 3 Y Anh Kễn Con 1983 Buông Ea Dho

4358 4 H Yem Kễn Con 1987 Buông Ea Dho

4359 5 H Yôn Kễn Con 2011 Buông Ea Dho

4360 1 Lê Phƣớc Chủ hộ 1966 Buông Ea Dho 2 2 750.000 1.500.000

4361 2 Lê Minh Ngân Con 2005 Buông Ea Dho

4362 1 Y Yên Niê Chủ hộ 1955 Buông Ea Dho 3 2 750.000 1.500.000

631

632

625

626

627

628

629

630

162



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

4363 2 H Bleng Ksơr Vợ 1964 Buông Ea Dho

4364 3 Y Kiệt Ksơr Cháu 2011 Buông Ea Dho BTXH

4365 1 Phan Hải Châu Chủ hộ 1955 Buông Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

4366 2 Lê Thị Lan Vợ 1973 Buông Ea Dho

4367 3 Phan Thị Mỹ Nƣơng Con 2009 Buông Ea Dho

4368 4 Phan Thị Trà Giang Con 2011 Buông Ea Dho

4369 1 Nguyễn Khắc Nghĩa Chủ hộ 1974 Buông Ea Dho 7 6 750.000 4.500.000

4370 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1977 Buông Ea Dho

4371 3 Nguyễn Thị Huyền Con 1997 Buông Ea Dho Không đủ ĐK

4372 4 Nguyễn Thị Diệu Con 1999 Buông Ea Dho

4373 5 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2004 Buông Ea Dho

4374 6 Nguyễn Khắc Hiếu Con 2007 Buông Ea Dho

4375 7 Nguyễn Khắc Dƣỡng Con 2010 Buông Ea Dho

4376 1 Bùi Văn Lộc Chủ hộ 1982 Buông Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

4377 2 Huỳnh Thị Phúc Vợ 1980 Buông Ea Dho

4378 3 Bùi Huỳnh Kim Ánh Con 2009 Buông Ea Dho

4379 4 Bùi Huỳnh Tuấn Tú Con 2012 Buông Ea Dho

4380 1 H La Niê Chủ hộ 1989 Buông Ea Dho 2 2 750.000 1.500.000

4381 2 Y Hiếu Niê Con 2014 Buông Ea Dho

4382 1 Cao Văn Tý Chủ hộ 1991 Buông Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

4383 2 Nguyễn Thị Toàn Con 1995 Buông Ea Dho

4384 3 Cao Văn An Con 2010 Buông Ea Dho

4385 4 Cao Thị Kim Nhàn Con 2013 Buông Ea Dho

4386 1 Y Siêu Ayun Chủ hộ 1998 Buông Ea Dho 3 3 750.000 2.250.000

4387 2 H Nhớ Mlô Vợ 1999 Buông Ea Dho

4388 3 Y Thun Mlô Con 2016 Buông Ea Dho

4389 1 Y Nghiêm Ayun Chủ hộ 1972 Buông Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000
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4390 2 H Nghiêm Niê Con 1972 Buông Ea Dho

4391 3 H Gƣơng Niê Con 1994 Buông Ea Dho

4392 4 H Tâm Niê Con 1997 Buông Ea Dho

4393 5 H Nƣơng Niê Con 2000 Buông Ea Dho

4394 1 Nguyễn Văn Trƣờng Chủ hộ 1971 Buông Ea Dho 5 4 750.000 3.000.000

4395 2 Trần Thị Hồng Vợ 1969 Buông Ea Dho

4396 3 Nguyễn Văn Phú Con 1999 Buông Ea Dho Không đủ ĐK

4397 4 Nguyễn Văn Qúy Con 2002 Buông Ea Dho

4398 5 Nguyễn Văn Công Con 2015 Buông Ea Dho

4399 1 Y Pốt Ayũn Chủ hộ 1993 Buông Ea Dho 3 3 750.000 2.250.000

4400 2 H Biểu Niê Vợ 1991 Buông Ea Dho

4401 3 Niê Y Du Ky Con 2012 Buông Ea Dho

4402 1 Y Mpái Kbuôr Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4403 2 H Lý Niê Vợ 1992 Buôn Adrơng Điết

4404 3 H Mac Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4405 4 H Bách Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4406 5 Y Sim Niê Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4407 1 Y Brũ Niê Kđăm Chủ hộ 1988 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4408 2 H Oăt Niê Vợ 1986 Buôn Adrơng Điết

4409 3 H Ân Niê Con 2008 Buôn Adrơng Điết

4410 4 H Su Chin Niê Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4411 1 Võ Thị Bảy            Chủ hộ 1949 Buôn Adrơng Điết 6 6 750.000 4.500.000

4412 2 Văn Trọng Đãi Con 1981 Buôn Adrơng Điết

4413 3 Nguyễn Kim Liên Con 1982 Buôn Adrơng Điết

4414 4 Văn Trọng Đãi Cháu 2011 Buôn Adrơng Điết

4415 5  Văn Trọng Khánh Việt Cháu 2013 Buôn Adrơng Điết

4416 6 Văn Nguyễn Khánh Nguyên Cháu 2019 Buôn Adrơng Điết
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4417 1 Y Băc Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4418 2 H Dôch Kbuôr Vợ 1992 Buôn Adrơng Điết

4419 3 Y Khánh Kbuôr Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4420 4 H Diễm Kbuôr Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4421 5 Y Thanh Kbuôr Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4422 1 Y Jhoa Niê Chủ hộ 1983 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4423 2 H Biu Mlô Vợ 1990 Buôn Adrơng Điết

4424 3 H Nget Mlô Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4425 4 Y Đam Mlô Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4426 1 Y Nãh Rcăm Chủ hộ 1947 Buôn Adrơng Điết 6 6 750.000 4.500.000

4427 2 H Bliah Niê Vợ 1955 Buôn Adrơng Điết

4428 3 Y Sân Kbuôr Con 1990 Buôn Adrơng Điết

4429 4 H Dat Niê Con 1997 Buôn Adrơng Điết

4430 5 Y Phan Niê Cháu 2013 Buôn Adrơng Điết

4431 6 H Nƣơng Niê Cháu 2015 Buôn Adrơng Điết

4432 1 Y Guen Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4433 2 H Klăp Kbuôr Vợ 1993 Buôn Adrơng Điết

4434 3 H Nhung Kbuôr Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4435 4 H Thƣ Kbuôr Con 2017 Buôn Adrơng Điết

4436 1 Y Tlem Niê Chủ hộ 1959 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4437 2 H Blêm Kbuôr Vợ 1965 Buôn Adrơng Điết

4438 3 Y Ha Kbuôr Con 1988 Buôn Adrơng Điết

4439 4 H Điết Kbuôr Con 2005 Buôn Adrơng Điết

4440 650 1 Niê Thanh Hạ Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 1 1 750.000 750.000

4441 1 Y Sip Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4442 2 H Punh Niê Vợ 1986 Buôn Adrơng Điết

4443 3 Y Thức Niê Con 2008 Buôn Adrơng Điết
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4444 4 H Thủy Niê Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4445 1 Kbuôr Y Khoă Chủ hộ 1978 Buôn Adrơng Điết 8 8 750.000 6.000.000

4446 2 H Bên Niê Vợ 1979 Buôn Adrơng Điết

4447 3 Y Lich Niê Con 2002 Buôn Adrơng Điết

4448 4 Y Don Niê Con 2004 Buôn Adrơng Điết

4449 5 Y Khem Niê Con 2006 Buôn Adrơng Điết

4450 6 H Kô Ra Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4451 7 H ViRa Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4452 8 H Lê Rin Niê Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4453 1 Y Luk Niê Chủ hộ 1971 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4454 2 H Nhũt Kbuôr Vợ 1981 Buôn Adrơng Điết

4455 3 H Nghoen Kbuôr Con 1950 Buôn Adrơng Điết

4456 4 Y Wan Kbuôr Con 2006 Buôn Adrơng Điết

4457 5 H Nhuên Kbuôr Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4458 1 Y Chan Niê Chủ hộ 1988 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4459 2 H Đặt Kbuôr Vợ 1992 Buôn Adrơng Điết

4460 3 Y Phoi Kbuôr Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4461 1 Y Phin Rcăm Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4462 2 H Đim Niê Vợ 1995 Buôn Adrơng Điết

4463 3 Niê Tiến Vinh Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4464 1 Y Ngiăr Ayun Chủ hộ 1986 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4465 2 H Nuin Ayun Vợ 1991 Buôn Adrơng Điết

4466 3 H Zon My Ayun Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4467 4 H Zon Hy Ayun Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4468 1 H Huan Niê Chủ hộ 1970 Buôn Adrơng Điết 8 7 750.000 5.250.000

4469 2 Y Lê Kbuôr Chồng 1968 Buôn Adrơng Điết

4470 3 H Banh Niê Con 1996 Buôn Adrơng Điết
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4471 4 Y Tuấn Anh Niê Con 1998 Buôn Adrơng Điết

4472 5 Y Tuấn Niê Con 2001 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4473 6 Y Ya Kơ Niê Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4474 7 Y Ô Nik Niê Con 2018 Buôn Adrơng Điết

4475 8 Y Hát Ayun Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4476 1 H Ciăm Niê Chủ hộ 1957 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4477 2 H Nhăc Niê Vợ 1994 Buôn Adrơng Điết

4478 3 T Thúc Ayun Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4479 4 Y Bon Niê Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4480 1 Y Hƣn Mlô            Chủ hộ 1974 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4481 2 H Lan Niê Vợ 1974 Buôn Adrơng Điết

4482 3 H Hƣơng Niê Con 1999 Buôn Adrơng Điết

4483 4 Y Quang Niê Con 2008 Buôn Adrơng Điết

4484 1 Cầm Bá Quyệt Chủ hộ 1978 Buôn Adrơng Điết 6 4 750.000 3.000.000

4485 2 H Binh Niê Vợ 1977 Buôn Adrơng Điết

4486 3 Cầm Thị An Niê Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4487 4 Cầm Bá Toàn Niê Con 1999 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4488 5 Cầm Thị Yến Niê Con 2001 Buôn Adrơng Điết

4489 6 H Bơi Niê Mẹ 1933 Buôn Adrơng Điết BTXH

4490 1 Y Rap Bkrông            Chủ hộ 1982 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4491 2 H Chi Niê Vợ 1985 Buôn Adrơng Điết

4492 3 Y Khoa Niê Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4493 4 H Bô Ny Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4494 5 H Du Ri Niê Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4495 1 H Long Kbuôr Chủ hộ 1949 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4496 2 H Doa Kbuôr Con 1984 Buôn Adrơng Điết

4497 3 H Ánh Kbuôr Cháu 2003 Buôn Adrơng Điết
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4498 4 H Mi La Kbuôr Cháu 2012 Buôn Adrơng Điết

4499 5 Y Tung Kbuôr Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4500 1 Y Nênh Kbuôr Chủ hộ 1970 Buôn Adrơng Điết 8 7 750.000 5.250.000

4501 2 H Lim Niê Vợ 1968 Buôn Adrơng Điết

4502 3 H Thủy Niê Con 1989 Buôn Adrơng Điết BTXH

4503 4 Y Bhiu Niê Con 1995 Buôn Adrơng Điết

4504 5 Y Bhong Niê Con 1990 Buôn Adrơng Điết

4505 6 Y Thi Niê Con 2000 Buôn Adrơng Điết

4506 7 Y Thiên Niê Con 2004 Buôn Adrơng Điết

4507 8 Y Toàn Niê Con 2007 Buôn Adrơng Điết

4508 1 Y Ngiar Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4509 2 H Piẽk Niê Vợ 1994 Buôn Adrơng Điết

4510 3 H Châm Niê Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4511 4 H Châu Niê Con 2017 Buôn Adrơng Điết

4512 1 Y Phƣơng Niê Chủ hộ 1977 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4513 2 H Ran Niê Vợ 1959 Buôn Adrơng Điết

4514 3 Y Greo Niê Con 1998 Buôn Adrơng Điết

4515 4 Y Theo Niê Con 2000 Buôn Adrơng Điết

4516 1 Y Phơng Niê Chủ hộ 1968 Buôn Adrơng Điết 7 7 750.000 5.250.000

4517 2 H Yƣn Kbuôr Vợ 1972 Buôn Adrơng Điết

4518 3 Y Prênh Niê Con 1995 Buôn Adrơng Điết

4519 4 H Nhun Kbuôr Con 2001 Buôn Adrơng Điết

4520 5 Y Toang Niê Con 1991 Buôn Adrơng Điết

4521 6 H MyLy Kbuôr Cháu 2016 Buôn Adrơng Điết

4522 7 Y Kim Kbuôr Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4523 1 Y Khim Niê Chủ hộ 1972 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4524 2 H Đũng Kbuôr Vợ 1970 Buôn Adrơng Điết
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4525 3 Y Tài Kbuôr Con 1994 Buôn Adrơng Điết

4526 4 Y Chung Kbuôr Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4527 1 Y Wũ Niê Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4528 2 H Dơm Kbuôr Vợ 1986 Buôn Adrơng Điết

4529 3 Y Khăn Kbuôr Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4530 4 Y Khƣơng Kbuôr Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4531 5 H Nhƣờng Kbuôr Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4532 1 Y Thơm Niê Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4533 2 H Băch Niê Vợ 1988 Buôn Adrơng Điết

4534 3 Y Gia Min Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4535 4 H Nguế Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4536 1 Y Sar Kbuôr Chủ hộ 1975 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4537 2 H Mai Niê Vợ 1975 Buôn Adrơng Điết

4538 3 H Qúi Niê Con 2005 Buôn Adrơng Điết

4539 4 H Thơi Niê Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4540 1 Y Bren Mlô Chủ hộ 1956 Buôn Adrơng Điết 6 5 750.000 3.750.000 NCC

4541 2 H Dio Niê Vợ 1959 Buôn Adrơng Điết

4542 3 H Hin Niê Con 1994 Buôn Adrơng Điết

4543 4 Y Dinh Niê Con 1995 Buôn Adrơng Điết

4544 5 Y Jong Niê Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4545 6 Y Jun Niê Cháu 2011 Buôn Adrơng Điết

4546 1 Y Tiên Ayun Chủ hộ 1993 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4547 2 H Hƣơng Kbuôr Vợ 1995 Buôn Adrơng Điết

4548 3 H Von Kbuôr Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4549 4 H Thep Kbuôr Con 2017 Buôn Adrơng Điết

4550 1 Y Thuộn Niê Chủ hộ 1994 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4551 2 H Hloan Kbuôr Vợ 1993 Buôn Adrơng Điết
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4552 3 H Ha Ni Kbuôr Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4553 4 Y Sinh Kbuôr Con 2017 Buôn Adrơng Điết

4554 1 Y Bra Kbuôr Chủ hộ 1984 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4555 2 H Luyên Niê Vợ 1988 Buôn Adrơng Điết

4556 3 H Joen Niê Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4557 4 Y Khải Niê Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4558 1 Y Lê Êban Chủ hộ 1991 Buôn Adrơng Điết 2 2 750.000 1.500.000

4559 2 H Pôn Niê Vợ 1992 Buôn Adrơng Điết

4560 1 Nay Tôm Chủ hộ 1980 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4561 2 H Luynh Ayũn Vợ 1980 Buôn Adrơng Điết

4562 3 H Nguếch Ayũn Con 2003 Buôn Adrơng Điết

4563 4 Y Thak Ayun Con 2013 Buôn Adrơng Điết

4564 5 H Uyên Ayũn Con 2018 Buôn Adrơng Điết

4565 1 Y Thinh Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4566 2 H Siêr Kbuôr Vợ 1995 Buôn Adrơng Điết

4567 3 Y Đăng Kbuôr Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4568 4 Y Lập Kbuôr Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4569 5 Y Lộc Kbuôr Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4570 1 Y Huy Niê Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 4 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

4571 2 H Hăng Ktla Vợ 1992 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4572 3 H Diệu Hạnh Ktla Con 2015 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4573 4 Ktla Hoàng Phong Con 2019 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4574 1 Y Thon Êban Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4575 2 H Ring Niê Vợ 1987 Buôn Adrơng Điết

4576 3 Y Sơ Moel Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

4577 4 H Sơ Mi Niê Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4578 1 H An Niê Chủ hộ 1977 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000
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4579 2 Niê Văn Long Con 2000 Buôn Adrơng Điết

4580 3 Niê Lê Văn Hải Con 2004 Buôn Adrơng Điết

4581 4 Niê Lê Thị Ngọc Thảo Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4582 5 Niê Lê Văn Thuận Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4583 1 H Tết Ayũn Chủ hộ 1978 Buôn Adrơng Điết 5 4 750.000 3.000.000

4584 2 H Nữ Niê Con 2000 Buôn Adrơng Điết

4585 3 H Ling Ayun Mẹ 1920 Buôn Adrơng Điết BTXH

4586 4 Y Hƣng Niê Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4587 5 Y Nghi Ayun Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4588 1 H Quê Kbuôr Chủ hộ 1973 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4589 2 Y Dân Kbuôr Con 1998 Buôn Adrơng Điết

4590 3 Y Giang Kbuôr Con 2002 Buôn Adrơng Điết

4591 4 H Lan Kbuôr Con 2008 Buôn Adrơng Điết

4592 1 Y Blak Mlô Chủ hộ 1956 Buôn Adrơng Điết 8 7 750.000 5.250.000

4593 2 H Yuôn Niê Vợ 1958 Buôn Adrơng Điết

4594 3 H Jơn Niê Con 1979 Buôn Adrơng Điết

4595 4 Y Pôl Niê Con 1992 Buôn Adrơng Điết

4596 5 Y Síu Niê Con 1993 Buôn Adrơng Điết

4597 6 Y Khai Niê Con 1997 Buôn Adrơng Điết

4598 7 H Pun Niê Chị 1937 Buôn Adrơng Điết BTXH

4599 8 H Nhị Niê Cháu 2004 Buôn Adrơng Điết

4600 1 Y Yôh Niê Chủ hộ 1956 Buôn Adrơng Điết 9 7 750.000 5.250.000

4601 2 H Ni Mlô Vợ 1964 Buôn Adrơng Điết

4602 3 Y Djhuê Niê Cha 1923 Buôn Adrơng Điết NCC

4603 4 H Nap Mlô Mẹ 1927 Buôn Adrơng Điết BTXH

4604 5 Y Nhật Mlô Con 1994 Buôn Adrơng Điết

4605 6 H Sing Mlô Con 1998 Buôn Adrơng Điết

683

684

680

681

682

171



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

4606 7 Y Beo Niê Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4607 8 Y Pha Mlô Cháu 2015 Buôn Adrơng Điết

4608 9 H Mi Mlô Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4609 1 Hoàng Đình Quốc Chủ hộ 1970 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4610 2 Lèng Thị Sƣơng Vợ 1971 Buôn Adrơng Điết

4611 3 Hoàng Đình Huy Con 1994 Buôn Adrơng Điết

4612 4 Hoàng Thị Ngần Con 1996 Buôn Adrơng Điết

4613 1 Y Nhoen Niê Chủ hộ 1992 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4614 2 H Hnƣng Niê Vợ 1989 Buôn Adrơng Điết

4615 3 Y Boy Niê Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4616 4 Y Đông Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

4617 5 Y Đơn Niê Con 2017 Buôn Adrơng Điết

4618 1 Y Khăm Niê Chủ hộ 1979 Buôn Adrơng Điết 6 6 750.000 4.500.000

4619 2 H Hƣơng Niê Vợ 1980 Buôn Adrơng Điết

4620 3 H Hao Nê Con 2000 Buôn Adrơng Điết

4621 4 Y Đao Niê Con 2002 Buôn Adrơng Điết

4622 5 Y Đép Kbuôr Con 1999 Buôn Adrơng Điết

4623 6 Y Wai Niê Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4624 1 Y Ngông Niê Chủ hộ 1993 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4625 2 H Tuyên Mlô Vợ 1997 Buôn Adrơng Điết

4626 3 H Huyền Mlô Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4627 4 H Trang Mlô Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4628 1 H Ngen NiêY Chủ hộ 1994 Buôn Adrơng Điết 3 2 750.000 1.500.000

4629 2 Dron Mlô Chồng 1993 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK

4630 3 Y Gíap Niê Con 2012 Buôn Adrơng Điết

4631 1 Y Bai Ayũn Chủ hộ 1912 Buôn Adrơng Điết 9 7 750.000 5.250.000 NCC

4632 2 H Bé Niê Em 1935 Buôn Adrơng Điết BTXH
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4633 3 H Mân Niê Cháu 1994 Buôn Adrơng Điết

4634 4 Y Sa Ky Niê Cháu 2004 Buôn Adrơng Điết

4635 5 Y Sa Muel Niê Cháu 2002 Buôn Adrơng Điết

4636 6 Y Yang Ê Ban Cháu 1992 Buôn Adrơng Điết

4637 7 Y Chang Di Niê Cháu 2013 Buôn Adrơng Điết

4638 8 Y SaGa Niê Cháu 2017 Buôn Adrơng Điết

4639 9 Y SaNel Niê Cháu 2019 Buôn Adrơng Điết

4640 1 Y Huy Kbuôr Chủ hộ 1968 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4641 2 H Ruan Niê Vợ 1975 Buôn Adrơng Điết

4642 3 Y Duy Niê Con 1997 Buôn Adrơng Điết

4643 4 Y Miên Niê Con 2002 Buôn Adrơng Điết

4644 5 H Trúc Niê Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4645 1 Nguyễn Huỳnh Thanh Chủ hộ 1973 Buôn Adrơng Điết 6 6 750.000 4.500.000

4646 2 Trần Thị Lĩnh Vợ 1976 Buôn Adrơng Điết

4647 3 Nguyễn Thành Trung Con 1994 Buôn Adrơng Điết

4648 4 Nguyễn Thành Sơn Con 1998 Buôn Adrơng Điết

4649 5 Nguyễn Thị Thu Con 2005 Buôn Adrơng Điết

4650 6 Nguyễn Thị Thảo Con 2005 Buôn Adrơng Điết

4651 1 Y Hăn Niê Chủ hộ 1994 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4652 2 H Hluin Niê Vợ 1995 Buôn Adrơng Điết

4653 3 H Loan Niê Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4654 1 Y Đƣơng Niê Chủ hộ 1996 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4655 2 H Hội Niê Vợ 1995 Buôn Adrơng Điết

4656 3 H Na Vy Niê Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4657 1 Y Kham Niê Chủ hộ 1973 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4658 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1973 Buôn Adrơng Điết

4659 3 Y Việt Nghĩa Niê Con 2001 Buôn Adrơng Điết
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4660 4 Y Việt Đức Niê Con 2003 Buôn Adrơng Điết

4661 5 Y Việt Tùng Niê Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4662 1 Y Truyên Kbuôr Chủ hộ 1994 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4663 2 H Nhƣ Ayũn Vợ 1997 Buôn Adrơng Điết

4664 3 Y ZaVen Ayũn Con 2013 Buôn Adrơng Điết

4665 1 Y Hria Mlô Chủ hộ 1951 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4666 2 H Ăi Niê Vợ 1956 Buôn Adrơng Điết

4667 3 H Nguyêt Niê Con 1999 Buôn Adrơng Điết

4668 1 Y Bluiết Mlô Chủ hộ 1985 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

4669 2 H Riăk Niê Vợ 1988 Buôn Adrơng Điết

4670 3 H Li A Niê Con 2010 Buôn Adrơng Điết

4671 4 Y Băng Niê Con 2015 Buôn Adrơng Điết

4672 5 H Sê Wa Niê Con 2019 Buôn Adrơng Điết

4673 1 Y Trần Mlô Chủ hộ 1982 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

4674 2 H Mêr Niê Vợ 1986 Buôn Adrơng Điết

4675 3 Y Đa Niêl Niê Con 2006 Buôn Adrơng Điết

4676 4 H Ly Dy Niê Con 2011 Buôn Adrơng Điết

4677 1 Y Lƣơng Niê Chủ hộ 1983 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4678 2 H Ngân Ayũn Vợ 1993 Buôn Adrơng Điết

4679 3 H Hriu Ayũn Con 2016 Buôn Adrơng Điết

4680 1 Y Pinh Kbuôr Chủ hộ 1991 Buôn Adrơng Điết 3 3 750.000 2.250.000

4681 2 H Hải Niê Vợ 1997 Buôn Adrơng Điết

4682 3 H Triều Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

V XÃ CHỨ KBÔ

4683 1 Lê Thị Trọng Chủ hộ 1977 Thôn Kty 1 5 5 750.000 3.750.000

4684 2 Trịnh Văn Tùng Chồng 1981 Thôn Kty 1

4685 3 Trịnh Ngọc Ánh Con 2000 Thôn Kty 1
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4686 4 Trịnh Ngọc Oanh Con 2005 Thôn Kty 1

4687 5 Trịnh Minh Hậu Con 2013 Thôn Kty 1

4688 1 Phùng Thị Huệ Chủ hộ 1977 Thôn Kty 1 6 6 750.000 4.500.000

4689 2 Nguyễn Văn Quân Chồng 1971 Thôn Kty 1

4690 3 Phùng Văn Hùng Con 1995 Thôn Kty 1

4691 4 Phùng Thị Mai Con 1998 Thôn Kty 1

4692 5 Phùng Thị Nhung Con 2002 Thôn Kty 1

4693 6 Phùng Nguyễn Anh Thƣ Con 2011 Thôn Kty 1

4694 1 Phạm Huy Chủ hộ 1982 Thôn Kty 1 5 5 750.000 3.750.000

4695 2 Đào Thị Loan Vợ 1984 Thôn Kty 1

4696 3 Phạm Kim Anh Con 2015 Thôn Kty 1

4697 4 Phạm Quốc Tuấn Con 2017 Thôn Kty 1

4698 5 Phạm Đào Mỹ Anh Con 2011 Thôn Kty 1

4699 1 Trịnh Thế Minh Chủ hộ 1960 Thôn Kty 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4700 2 Lê Thị Hiền Vợ 1962 Thôn Kty 1

4701 3 Trịnh Thế Lực Con 1998 Thôn Kty 1

4702 1 Lê Thị Sang Chủ hộ 1980 Thôn Kty 1 5 5 750.000 3.750.000

4703 2 Nguyễn Đức Huy Con 1996 Thôn Kty 1

4704 3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Con 1999 Thôn Kty 1

4705 4 Nguyễn Đức Hải Con 2001 Thôn Kty 1

4706 5 Lê Thị Mỹ Huyền Con 2004 Thôn Kty 1

4707 1 Nguyễn Văn Bằng Chủ hộ 1946 Thôn Kty 1 4 4 750.000 3.000.000

4708 2 Nguyễn Thị Kim Phụng Vợ 1959 Thôn Kty 1

4709 3 Nguyễn Thái Sơn Con 1984 Thôn Kty 1

4710 4 Nguyễn Thị Kim Định Con 1992 Thôn Kty 1

4711 1 Lê Văn Luân Chủ hộ 1957 Thôn Kty 1 3 3 750.000 2.250.000

4712 2 Nguyễn Thị Tửu Vợ 1956 Thôn Kty 1
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4713 3 Lê Văn Cƣờng Con 1993 Thôn Kty 1

4714 1 Phạm Thị Long Chủ hộ 1961 Thôn Kty 1 3 3 750.000 2.250.000

4715 2 Nguyễn Xuân Việt Con 1998 Thôn Kty 1

4716 3 Nguyễn Huy Nam Cháu 2018 Thôn Kty 1

4717 1 Bế Văn Tĩnh Chủ hộ 1960 Thôn Kty 1 6 6 750.000 4.500.000

4718 2 Phạm Thị Sƣơng Vợ 1965 Thôn Kty 1

4719 3 Bế Thị Hồng Con 1993 Thôn Kty 1

4720 4 Bế Thị Điểm Con 1995 Thôn Kty 1

4721 5 Bế Thị Hạnh Con 1997 Thôn Kty 1

4722 6 Lê Mỹ Duyên Cháu 2012 Thôn Kty 1

4723 1 Phạm Quốc Lƣơng Chủ hộ 1974 Thôn Kty 1 7 7 750.000 5.250.000

4724 2 Hoàng Thị Tuyên Vợ 1979 Thôn Kty 1

4725 3 Phạm Quốc Toản Con 2005 Thôn Kty 1

4726 4 Phạm Hoàng Lê Duy Con 2009 Thôn Kty 1

4727 5 Phạm Hoàng Anh Con 2013 Thôn Kty 1

4728 6 Phạm Bảo Thy Con 2017 Thôn Kty 1

4729 7 Phạm Bảo Trâm Con 2017 Thôn Kty 1

4730 1 Nguyễn Thị Thịnh Chủ hộ 1971 Thôn Kty 1 4 2 750.000 1.500.000

4731 2 Đoàn Thị Thúy Lan Con 1994 Thôn Kty 1 BTXH

4732 3 Đoàn Thái Nguyên Con 2001 Thôn Kty 1 BTXH

4733 4 Đoàn Thị Minh Tâm Con 2002 Thôn Kty 1

4734 1 Lê Đức Nhân Chủ hộ 1976 Thôn Kty 1 5 5 750.000 3.750.000

4735 2 Phạm Thị Đại Vợ 1980 Thôn Kty 1

4736 3 Lê Thị Hồng Nhung Con 2003 Thôn Kty 1

4737 4 Lê Đức Anh Con 2005 Thôn Kty 1

4738 5 Lê Thị Lan Hƣơng Con 2007 Thôn Kty 1

4739 1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ hộ 1973 Thôn Kty 1 7 7 750.000 5.250.000
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4740 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1978 Thôn Kty 1

4741 3 Nguyễn Thị Thu Hà Con 1998 Thôn Kty 1

4742 4 Nguyễn Thị Mai Hƣơng Con 2001 Thôn Kty 1

4743 5 Nguyễn Văn Toàn Con 2005 Thôn Kty 1

4744 6 Nguyễn Quốc Toản Con 2008 Thôn Kty 1

4745 7 Nguyễn Thị Mai Trang Con 2009 Thôn Kty 1

4746 1 Võ Đình Hồng Chủ hộ 1969 Thôn Kty 2 10 9 750.000 6.750.000

4747 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1966 Thôn Kty 2

4748 3 Nguyễn Thái Quỳnh Quyên Con 1987 Thôn Kty 2

4749 4 Nguyễn Thiên Sơn Con 1992 Thôn Kty 2

4750 5 Võ Đình Văn Con 1997 Thôn Kty 2

4751 6 Võ Thị Tuyết Ngân Con 1999 Thôn Kty 2

4752 7 Lê Thị Khanh Mẹ 1937 Thôn Kty 2 BTXH

4753 8 Nguyễn Tấn Thành Con 1972 Thôn Kty 2

4754 9 Nguyễn Thị Thùy Nhung Con 1989 Thôn Kty 2

4755 10 Nguyễn Thiên Khô Cháu 2017 Thôn Kty 2

4756 1 Nguyễn Trọng Cao Chủ hộ 1992 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4757 2 Lê Thị Kim Oanh Vợ 1992 Thôn Kty 2

4758 3 Nguyễn Duy Khánh Con 2005 Thôn Kty 2

4759 4 Nguyễn Ngọc Tƣờng Vy Con 2010 Thôn Kty 2

4760 1 Nguyễn Thiên Chủ hộ 1962 Thôn Kty 2 9 8 750.000 6.000.000

4761 2 Hồ Thị Ngọc Lan Vợ 1967 Thôn Kty 2

4762 3 Nguyễn Quốc Trung Con 1992 Thôn Kty 2

4763 4 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 1990 Thôn Kty 2

4764 5 Nguyễn Quốc Hiếu Con 1995 Thôn Kty 2

4765 6 Nguyễn Quốc Nghĩa Con 1999 Thôn Kty 2

4766 7 Nguyễn Thị Thùy Nhiên Con 2005 Thôn Kty 2
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4767 8 Nguyễn Thị Mực Mẹ 1930 Thôn Kty 2 BTXH

4768 9 Bùi Thị Mỹ An Cháu 2014 Thôn Kty 2

4769 1 Phạm Viết Thiều Chủ hộ 1978 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4770 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1997 Thôn Kty 2

4771 3 Phạm Viết Nhƣ Con 2008 Thôn Kty 2

4772 4 Phạm Viết Tâm Con 2011 Thôn Kty 2

4773 1 Nguyễn Văn Quân Chủ hộ 1991 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4774 2 Võ Thị Ngọc Vợ 1994 Thôn Kty 2

4775 3 Nguyễn Gia Hùng Con 2015 Thôn Kty 2

4776 4 Nguyễn Thị Hà Vy Con 2018 Thôn Kty 2

4777 1 Biện Văn Thịnh Chủ hộ 1988 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4778 2 Nguyễn Thị Thành Vợ 1995 Thôn Kty 2

4779 3 Biện Nguyễn Quỳnh Nhi Con 2014 Thôn Kty 2

4780 4 Biện Văn Cƣờng Con 2017 Thôn Kty 2

4781 1 Trần Ơn Chủ hộ 1964 Thôn Kty 2 5 5 750.000 3.750.000

4782 2 Ngô Thị Bích Huyền Vợ 1968 Thôn Kty 2

4783 3 Trần Văn Sơn Con 1996 Thôn Kty 2

4784 4 Trần Văn Thủy Con 1998 Thôn Kty 2

4785 5 Trần Văn Thông Con 1992 Thôn Kty 2

4786 1 Phạm Mạnh Tài Chủ hộ 1934 Thôn Kty 2 2 0 750.000                         -   BTXH

4787 2 Nguyễn Thị Lam Vợ 1939 Thôn Kty 2 BTXH

4788 1 Lê Văn Sinh Chủ hộ 1979 Thôn Kty 2 5 5 750.000 3.750.000

4789 2 Nguyễn Thị Nhƣợng Vợ 1979 Thôn Kty 2

4790 3 Lê Lam Trƣờng Con 2007 Thôn Kty 2

4791 4 Lê Kiên Giang Con 2004 Thôn Kty 2

4792 5 Lê Thái Sơn Con 2008 Thôn Kty 2

4793 1 Biện Thỉ Chủ hộ 1947 Thôn Kty 2 2 2 750.000 1.500.000
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4794 2 Nguyễn Thị Lục Vợ 1949 Thôn Kty 2

4795 1 Cao Thị Hạnh Chủ hộ 1991 Thôn Kty 2 3 3 750.000 2.250.000

4796 2 Lê Văn Dành Chồng 1985 Thôn Kty 2

4797 3 Lê Thị Thu Hằng Con 2013 Thôn Kty 2

4798 1 Nguyễn Thị Đƣợc Chủ hộ 1964 Thôn Kty 2 3 3 750.000 2.250.000

4799 2 Trần Văn Thành Con 1996 Thôn Kty 2

4800 3 Lê Đình Phƣớc Con 2006 Thôn Kty 2

4801 1 Đặng Văn Minh Chủ hộ 1973 Thôn Kty 2 5 4 750.000 3.000.000

4802 2 Đặng Lê Ngọc Hân Con 2000 Thôn Kty 2 Không đủ ĐK

4803 3 Đặng Văn Minh Quang Con 2004 Thôn Kty 2

4804 4 Đặng Văn Minh Anh Con 2006 Thôn Kty 2

4805 5 Đặng Lê Tƣờng Nguyên Con 2009 Thôn Kty 2

4806 1 Nguyễn Minh Cƣơng Chủ hộ 1978 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4807 2 Bùi Thị Thơm Vợ 1986 Thôn Kty 2

4808 3 Nguyễn Minh Khang Con 2009 Thôn Kty 2

4809 4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi Con 2014 Thôn Kty 2

4810 1 Phạm Văn Chiến Chủ hộ 1973 Thôn Kty 2 4 3 750.000 2.250.000

4811 2 Lê Thị Thúy Vợ 1974 Thôn Kty 2

4812 3 Phạm Thị Kim Hồng Con 2001 Thôn Kty 2 BTXH

4813 4 Phạm Hồng Phúc Con 2005 Thôn Kty 2

4814 1 Hồ Hồng Phúc Chủ hộ 1979 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4815 2 Nguyễn Thị Thắng Vợ 1983 Thôn Kty 2

4816 3 Hồ Thị Thanh Xuân Con 2008 Thôn Kty 2

4817 4 Hồ Thị Kim Nhƣ Con 2013 Thôn Kty 2

4818 1 Nguyễn Công Thảo Chủ hộ 1976 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4819 2 Nguyễn Công Huty Con 2000 Thôn Kty 2

4820 3 Nguyễn Thị Minh Thanh Bà 1945 Thôn Kty 2

27

28

29

30

23

24

25

26

179



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

4821 4 Nguyễn Thị Ngọc Hân Con 2005 Thôn Kty 2

4822 1 Lê Thị Lành Chủ hộ 1959 Thôn Kty 2 3 3 750.000 2.250.000

4823 2 Lê Thị Thảo Con 1985 Thôn Kty 2

4824 3 Nguyễn Đình Đức Thuận Cháu 2012 Thôn Kty 2

4825 1 Phạm Ngọc Ánh Chủ hộ 1962 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

4826 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ 1964 Thôn Kty 2

4827 3 Phạm Tiến Dũng Con 2002 Thôn Kty 2

4828 4 Phạm Đức Mạnh Con 2004 Thôn Kty 2

4829 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1954 Thôn Kty 2 6 6 750.000 4.500.000

4830 2 Nguyễn Văn Luận Con 1984 Thôn Kty 2

4831 3 Nguyễn Thị Lý Con 1996 Thôn Kty 2

4832 4 Nguyễn Thị Hoa Con 1987 Thôn Kty 2

4833 5 Nguyễn Duy Khoa Con 2017 Thôn Kty 2

4834 6 Nguyễn Ngọc Hà Duyên Cháu 2018 Thôn Kty 2

4835 34 1 Nguyễn Mạnh Tƣờng Chủ hộ 1945 Thôn Kty 2 1 1 750.000 750.000

4836 1 Dƣơng Xuân Bắc Chủ hộ 1982 Thôn Kty 3 6 6 750.000 4.500.000

4837 2 Trần Thị Minh Vợ 1957 Thôn Kty 3

4838 3 Đào Thị Mai Con 1983 Thôn Kty 3

4839 4 Dƣơng Xuân Trọng Con 2002 Thôn Kty 3

4840 5 Dƣơng Xuân Hoàng Huy Con 2008 Thôn Kty 3

4841 6 Dƣơng Xuân Hoàng Phúc Con 2018 Thôn Kty 3

4842 1 Lê Minh Ngọc Chủ hộ 1959 Thôn Kty 3 3 3 750.000 2.250.000

4843 2 Nguyễn Thị Châu Vợ 1962 Thôn Kty 3

4844 3 Lê Đức Hiếu Con 1996 Thôn Kty 3

4845 1 Trần Văn Điệp Chủ hộ 1987 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

4846 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1988 Thôn Kty 3

4847 3 Trần Thái Vỹ Con 2009 Thôn Kty 3
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4848 4 Trần Thái Huy Con 2014 Thôn Kty 3

4849 1 Phan Bùi Thiện Chủ hộ 1962 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

4850 2 Lƣơng Thị Dần Vợ 1963 Thôn Kty 3

4851 3 Phan Nữ Lệ Thu Con 1994 Thôn Kty 3

4852 4 Phan Bùi Chí Mạnh Con 1997 Thôn Kty 3

4853 1 Lê Văn Hà Chủ hộ 1965 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

4854 2 Hồ Thị Bình Vợ 1965 Thôn Kty 3

4855 3 Lê Văn Hải Con 1998 Thôn Kty 3

4856 4 Lê Văn Miền Con 2007 Thôn Kty 3

4857 1 Nguyễn Thành Thắng Chủ hộ 1990 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

4858 2 Lê Thị Ánh Vợ 1994 Thôn Kty 3

4859 3 Nguyễn Thị Huyền Thƣơng Con 2013 Thôn Kty 3

4860 4 Nguyễn Thành Đại Con 2016 Thôn Kty 3

4861 1 Phan Thị Hòa Chủ hộ 1957 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

4862 2 Nguyễn Hữu Thông Con 1983 Thôn Kty 3

4863 3 Nguyễn Hữu Đức Con 1996 Thôn Kty 3

4864 4 Nguyễn Thị Thảo Con 1985 Thôn Kty 3

4865 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 1962 Thôn Kty 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4866 2 Nguyễn Thị Xoan Con 1997 Thôn Kty 4

4867 3 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Cháu 2010 Thôn Kty 4

4868 1 Nguyễn Quang Dung Chủ hộ 1972 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

4869 2 Nguyễn Thị Sƣơng Vợ 1984 Thôn Kty 4

4870 3 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2011 Thôn Kty 4

4871 4 Nguyễn Thị Thu Uyên Con 2013 Thôn Kty 4

4872 1 Nguyễn Văn Mịnh Chủ hộ 1947 Thôn Kty 4 2 2 750.000 1.500.000

4873 2 Nguyễn Thị Khƣơng Vợ 1952 Thôn Kty 4

4874 1 Nguyễn Thị Long Chủ hộ 1968 Thôn Kty 4 3 2 750.000 1.500.000
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4875 2 Đặng Hồng Lam Chồng 1966 Thôn Kty 4

4876 3 Đặng Xuân Đông Con 1994 Thôn Kty 4 BTXH

4877 1 Nguyễn Văn Thuấn Chủ hộ 1980 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

4878 2 Nguyễn Hoàng Minh Chiến Con 2004 Thôn Kty 4

4879 3 Nguyễn Minh Châu Con 2011 Thôn Kty 4

4880 4 Nguyễn Kim Dung Con 2012 Thôn Kty 4

4881 1 Nguyễn Hồng Bính Chủ hộ 1956 Thôn Kty 4 5 5 750.000 3.750.000

4882 2 Lê Thị Lý Vợ 1957 Thôn Kty 4

4883 3 Nguyễn Trung Việt Con 1988 Thôn Kty 4

4884 4 Nguyễn Mạnh Tiệp Con 1990 Thôn Kty 4

4885 5 Nguyễn Thị Hải Yến Con 1993 Thôn Kty 4

4886 1 Phạm Văn Tuấn Chủ hộ 1974 Thôn Kty 4 5 5 750.000 3.750.000

4887 2 Nguyễn Thị Đoài Vợ 1978 Thôn Kty 4

4888 3 Phạm Thị Yến Nhi Con 2000 Thôn Kty 4

4889 4 Phạm Thị Huyền My Con 2001 Thôn Kty 4

4890 5 Phạm Thị Mỹ Duyên Con 2012 Thôn Kty 4

4891 1 Đinh Xuân An Chủ hộ 1968 Thôn Kty 4 6 6 750.000 4.500.000

4892 2 Đào Thị Tứ Vợ 1970 Thôn Kty 4

4893 3 Đinh Thị Thúy Bình Con 1993 Thôn Kty 4

4894 4 Đinh Xuân Đại Con 1996 Thôn Kty 4

4895 5 Đinh Xuân Thắng Con 1998 Thôn Kty 4

4896 6 Đinh Xuân Lợi Con 2002 Thôn Kty 4

4897 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1969 Thôn Kty 4 5 5 750.000 3.750.000

4898 2 Trƣơng Thị Thắng Vợ 1975 Thôn Kty 4

4899 3 Nguyễn Tiến Qúy Con 2003 Thôn Kty 4

4900 4 Nguyễn Tiến Hoàng Con 2006 Thôn Kty 4

4901 5 Nguyễn Tiến Duy Con 2016 Thôn Kty 4

45

46

47

48

49

50

182



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

4902 1 Ngân Văn Quân Chủ hộ 1978 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

4903 2 Lê Thị Sƣơng Vợ 1984 Thôn Kty 4

4904 3 Ngân Thanh Trâm Con 2010 Thôn Kty 4

4905 4 Ngân Văn Trƣờng Con 2015 Thôn Kty 4

4906 1 Trần Văn Châu Chủ hộ 1980 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

4907 2 Đặng Thị Phƣơng Kính Vợ 1983 Thôn Kty 4

4908 3 Trần Thị Yến Nhi Con 2005 Thôn Kty 4

4909 4 Trần Thị Tƣờng Vi Con 2012 Thôn Kty 4

4910 1 Trần Xuân Cƣờng Chủ hộ 1991 Thôn Kty 5 2 0 750.000                         -   Không đủ ĐK

4911 2 Trần Xuân Đạt Em 2005 Thôn Kty 5 BTXH

4912 1 Trần Thị Thủy Chủ hộ 1987 Thôn Kty 5 2 2 750.000 1.500.000

4913 2 Trần Minh Vũ Con 2001 Thôn Kty 5

4914 1 Nguyễn Doãn Tiến Chủ hộ 1959 Thôn Kty 5 7 7 750.000 5.250.000

4915 2 Nguyễn Thị Vƣờng Vợ 1960 Thôn Kty 5

4916 3 Nguyễn Thị Huyền Trang Cháu 2013 Thôn Kty 5

4917 4 Hứa Thị Lành Con 1986 Thôn Kty 5

4918 5 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 2000 Thôn Kty 5

4919 6 Nguyễn Doãn Cƣơng Con 1993 Thôn Kty 5

4920 7 Nguyễn Doãn Quân Con 1986 Thôn Kty 5

4921 56 1 Nguyễn Doãn Tới Chủ hộ 1968 Thôn Kty 5 1 1 750.000 750.000

4922 1 Nguyễn Văn Hà Chủ hộ 1982 Thôn Kty 5 5 5 750.000 3.750.000

4923 2 Nguyễn Thị Thịnh Vợ 1986 Thôn Kty 5

4924 3 Nguyễn Văn Hoàng Con 2006 Thôn Kty 5

4925 4 Nguyễn Thị Kim Ngân Con 2011 Thôn Kty 5

4926 5 Nguyễn Thị Bích Con 2018 Thôn Kty 5

4927 1 Phạm Văn Xuân Chủ hộ 1976 Thôn Nam Lộc 6 6 750.000 4.500.000

4928 2 Nguyễn Thị Lợi Vợ 1975 Thôn Nam Lộc
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4929 3 Phạm Thị Hằng Con 2001 Thôn Nam Lộc

4930 4 Phạm Thị Minh Anh Con 2006 Thôn Nam Lộc

4931 5 Phạm Anh Tuấn Con 2012 Thôn Nam Lộc

4932 6 Phạm Gia Bảo Con 2015 Thôn Nam Lộc

4933 1 Đậu Ngọc Sơn Chủ hộ 1962 Thôn Nam Lộc 4 3 750.000 2.250.000

4934 2 Đặng Thị Long Vợ 1966 Thôn Nam Lộc

4935 3 Đậu Ngọc Hoàng Con 1989 Thôn Nam Lộc

4936 4 Đậu Ngọc Thiện Con 1998 Thôn Nam Lộc BTXH

4937 1 Lê Thị Châu Chủ hộ 1959 Thôn Nam Lộc 4 3 750.000 2.250.000

4938 2 Nguyễn Quang Thế Con 1987 Thôn Nam Lộc BTXH

4939 3 Nguyễn Quang Việt Con 1995 Thôn Nam Lộc

4940 4 Nguyễn Quang Nam Con 1998 Thôn Nam Lộc

4941 1 Lê Vịnh Chủ hộ 1937 Thôn Nam Lộc 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

4942 2 Lê Thị Phƣơng Vợ 1950 Thôn Nam Lộc

4943 3 Lê Nhƣ Trƣờng Con 1989 Thôn Nam Lộc

4944 4 Trần Thiện Ánh Con 1993 Thôn Nam Lộc BTXH

4945 5 Lê Nhƣ Phúc Cháu 2013 Thôn Nam Lộc

4946 6 Lê Nhƣ Long Cháu 2015 Thôn Nam Lộc

4947 1 Nguyễn Thành Nam Chủ hộ 1984 Thôn Nam Lộc 5 5 750.000 3.750.000

4948 2 Trần Thị Hanh Vợ 1987 Thôn Nam Lộc

4949 3 Nguyễn Trần Hoàng Con 2008 Thôn Nam Lộc

4950 4 Nguyễn Thành Long Con 2012 Thôn Nam Lộc

4951 5 Nguyễn Hà Anh Con 2015 Thôn Nam Lộc

4952 1 Nguyễn Đình Hai Chủ hộ 1950 Thôn Nam Lộc 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

4953 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1956 Thôn Nam Lộc

4954 3 Nguyễn Đình Lĩnh Con 1989 Thôn Nam Lộc

4955 4 Võ Thị Thu Con 1998 Thôn Nam Lộc
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4956 5 Nguyễn Ngọc Diệp Cháu 2019 Thôn Nam Lộc

4957 1 Nguyễn Khắc Hùng Chủ hộ 1984 Thôn Nam Lộc 4 4 750.000 3.000.000

4958 2 Nguyễn Thị Thùy Vợ 1992 Thôn Nam Lộc

4959 3 Nguyễn Thị Hải Yến Con 2012 Thôn Nam Lộc

4960 4 Nguyễn Thị Hải Linh Con 2014 Thôn Nam Lộc

4961 1 Nguyễn Thị Khanh Chủ hộ 1959 Thôn Nam Lộc 3 3 750.000 2.250.000

4962 2 Nguyễn Đình Hiền Con 1996 Thôn Nam Lộc

4963 3 Võ Thị Tuyết Trinh Con 1999 Thôn Nam Lộc

4964 1 Phan Thị Cảnh Chủ hộ 1972 Thôn Nam Lộc 7 7 750.000 5.250.000

4965 2 Trần Thị Thùy Linh Con 1991 Thôn Nam Lộc

4966 3 Trần Thị Thùy Dung Con 1996 Thôn Nam Lộc

4967 4 Trần Thị Thùy Duyên Con 2013 Thôn Nam Lộc

4968 5 Trần Thị Thanh Vy Con 2007 Thôn Nam Lộc

4969 6 Nguyễn Thái Bảo Cháu 2011 Thôn Nam Lộc

4970 7 Nguyễn Gia Huy Cháu 2014 Thôn Nam Lộc

4971 1 Nguyễn Văn Lài Chủ hộ 1942 Thôn Nam Lộc 6 6 750.000 4.500.000

4972 2 Hồ Thị Xuân Vợ 1947 Thôn Nam Lộc

4973 3 Nguyễn Văn Dũng Con 1992 Thôn Nam Lộc

4974 4 Trần Thị Chung Con 1994 Thôn Nam Lộc

4975 5 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Cháu 2015 Thôn Nam Lộc

4976 6 Nguyễn Hoàng Tuấn Cháu 2017 Thôn Nam Lộc

4977 1 Tạ Quang Hiền Chủ hộ 1974 Thôn Nam Lộc 5 5 750.000 3.750.000

4978 2 Hồ Thị Hƣờng Vợ 1982 Thôn Nam Lộc

4979 3 Tạ Thị Thảo Con 2000 Thôn Nam Lộc

4980 4 Tạ Quang Nguyên Con 2007 Thôn Nam Lộc

4981 5 Tạ Thị Thu Diệu Con 2016 Thôn Nam Lộc

4982 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1979 Thôn Nam Lộc 3 3 750.000 2.250.000
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4983 2 Nguyễn Thị Thúy Con 2004 Thôn Nam Lộc

4984 3 Nguyễn Văn Linh Con 2011 Thôn Nam Lộc

4985 1 Nguyễn Thị Nhung Chủ hộ 1967 Thôn Nam Lộc 2 2 750.000 1.500.000

4986 2 Nguyễn Văn Thủy Con 1986 Thôn Nam Lộc

4987 71 1 Nguyễn Văn Kiên Chủ hộ 1987 Thôn Nam Lộc 1 1 750.000 750.000

4988 72 1 Nguyễn Thị Nghĩa Chủ hộ 1949 Thôn Nam Lộc 1 0 750.000                         -   BTXH

4989 1 Nguyễn Văn Sơn Chủ hộ 1968 Thôn Nam Lộc 4 3 750.000 2.250.000 NCC

4990 2 Nguyễn Thị Nguyện Vợ 1972 Thôn Nam Lộc

4991 3 Nguyễn Văn Quân Con 1994 Thôn Nam Lộc

4992 4 Nguyễn Văn Trƣờng Con 2000 Thôn Nam Lộc

4993 1 Hồ Đình Hùng Chủ hộ 1979 Thôn Nam Lộc 6 6 750.000 4.500.000

4994 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1987 Thôn Nam Lộc

4995 3 Hồ Thị Hanh Con 2005 Thôn Nam Lộc

4996 4 Hồ Thị Thùy Phúc Con 2007 Thôn Nam Lộc

4997 5 Hồ Thị Mỹ Duyên Con 2011 Thôn Nam Lộc

4998 6 Hồ Đình Lộc Con 2015 Thôn Nam Lộc

4999 1 Hoàng Thị Sum Chủ hộ 1952 Thôn Nam Lộc 3 3 750.000 2.250.000

5000 2 Nguyễn Huy Đồng Con 1983 Thôn Nam Lộc

5001 3 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng Cháu 2008 Thôn Nam Lộc

5002 1 Nguyễn Duy Tâm Chủ hộ 1971 Thôn Nam Lộc 6 6 750.000 4.500.000

5003 2 Trần Thị Hiền Vợ 1981 Thôn Nam Lộc

5004 3 Nguyễn Duy Trung Con 2003 Thôn Nam Lộc

5005 4 Nguyễn Duy Nguyên Con 2005 Thôn Nam Lộc

5006 5 Nguyễn Duy Đạt Con 2008 Thôn Nam Lộc

5007 6 Nguyễn Duy Thành Con 2019 Thôn Nam Lộc

5008 1 Nguyễn Văn Pháp Chủ hộ 1984 Thôn Nam Lộc 5 5 750.000 3.750.000

5009 2 Hoàng Thị Bình Vợ 1983 Thôn Nam Lộc
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5010 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2005 Thôn Nam Lộc

5011 4 Nguyễn Quốc Huy Con 2009 Thôn Nam Lộc

5012 5 Nguyễn Hoàng Thảo Ly Con 2013 Thôn Nam Lộc

5013 1 Nguyễn Bá Hƣơng Chủ hộ 1949 Thôn Nam Trung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5014 2 Nguyễn Thị Chắt Vợ 1953 Thôn Nam Trung

5015 3 Nguyễn Thị Nọn Con 1995 Thôn Nam Trung

5016 4 Nguyễn Thị Thơm Con 1999 Thôn Nam Trung

5017 1 Nguyễn Thị Thành Vinh Chủ hộ 1978 Thôn Nam Trung 7 7 750.000 5.250.000

5018 2 Nguyễn Văn Đƣờng Chồng 1979 Thôn Nam Trung

5019 3 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 2000 Thôn Nam Trung

5020 4 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2002 Thôn Nam Trung

5021 5 Nguyễn Thị Cẩm Ly Con 2007 Thôn Nam Trung

5022 6 Nguyễn Thị Thu Uyên Con 2009 Thôn Nam Trung

5023 7 Nguyễn Thị Luyến Con 2012 Thôn Nam Trung

5024 1 Nguyễn Duy Bình Chủ hộ 1987 Thôn Nam Trung 4 4 750.000 3.000.000

5025 2 Phan Thị Hiền Vợ 1992 Thôn Nam Trung

5026 3 Nguyễn Duy Quang Con 2010 Thôn Nam Trung

5027 4 Nguyễn Duy Trung Con 2015 Thôn Nam Trung

5028 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1975 Thôn Nam Trung 4 4 750.000 3.000.000

5029 2 Đinh Xuân Lợi Con 1996 Thôn Nam Trung

5030 3 Đinh Xuân Nhuận Con 1999 Thôn Nam Trung

5031 4 Đinh Xuân Nội Con 2005 Thôn Nam Trung

5032 1 Lê Thị Nhi Chủ hộ 1963 Thôn Nam Trung 2 2 750.000 1.500.000

5033 2 Trần Thanh Quyết Con 1995 Thôn Nam Trung

5034 1 Nguyễn Thị Diệp Chủ hộ 1957 Thôn Nam Trung 4 4 750.000 3.000.000

5035 2 Nguyễn Hữu Nam Con 1984 Thôn Nam Trung

5036 3 Nguyễn Hữu Dƣơng Con 1993 Thôn Nam Trung
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5037 4 Nguyễn Hữu Đại Con 1997 Thôn Nam Trung

5038 1 Nguyễn Đình Thông Chủ hộ 1974 Thôn Nam Trung 4 4 750.000 3.000.000

5039 2 Đào Thị Thu Vợ 1978 Thôn Nam Trung

5040 3 Nguyễn Thị Linh Con 2003 Thôn Nam Trung

5041 4 Nguyễn Thị Bình Con 2005 Thôn Nam Trung

5042 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 1972 Thôn Nam Trung 4 3 750.000 2.250.000

5043 2 Nguyễn Thị Hồ Mẹ 1934 Thôn Nam Trung BTXH

5044 3 Nguyễn Hoàng Anh Con 1998 Thôn Nam Trung

5045 4 Nguyễn Hoàng Thạch Con 2005 Thôn Nam Trung

5046 1 Lê Quang Khoa Chủ hộ 1969 Thôn Nam Trung 6 6 750.000 4.500.000

5047 2 Tƣởng Thị Oanh Vợ 1970 Thôn Nam Trung

5048 3 Lê Thị Hòa Con 1996 Thôn Nam Trung

5049 4 Lê Quang Tuấn Con 2001 Thôn Nam Trung

5050 5 Lê Quang Khánh Con 2009 Thôn Nam Trung

5051 6 Nguyễn Thị Bạt Mẹ 1929 Thôn Nam Trung

5052 87 1 Phạm Thị Xuân Chủ hộ 1965 Thôn Nam Thái 1 1 750.000 750.000

5053 1 Trần Văn Minh Chủ hộ 1945 Thôn Nam Thái 2 2 750.000 1.500.000

5054 2 Nguyễn Thị Hòe Vợ 1947 Thôn Nam Thái

5055 1 Ngô Thị Thủy Chủ hộ 1976 Thôn Nam Thái 4 4 750.000 3.000.000

5056 2 Nguyễn Xuân Hiện Chồng 1970 Thôn Nam Thái

5057 3 Nguyễn Thị Thanh Con 2013 Thôn Nam Thái

5058 4 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Con 2015 Thôn Nam Thái

5059 1 Nguyễn Văn Hiếu Chủ hộ 1973 Thôn Nam Thái 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

5060 2 Nguyễn Thị Hóa Vợ 1976 Thôn Nam Thái

5061 3 Nguyễn Thành Luân Con 1997 Thôn Nam Thái

5062 4 Nguyễn Anh Nhật Con 2000 Thôn Nam Thái

5063 5 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng Con 2000 Thôn Nam Thái
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5064 1 Nguyễn Đăng Tiến Chủ hộ 1981 Thôn Nam Thái 4 3 750.000 2.250.000

5065 2 Nguyễn Thị Hồng Thắm Vợ 1987 Thôn Nam Thái BTXH

5066 3 Trần Đăng Khoa Con 2010 Thôn Nam Thái

5067 4 Nguyễn Tâm Anh Con 2018 Thôn Nam Thái

5068 1 Nguyễn Hữu Hải Chủ hộ 1974 Thôn Nam Thái 4 4 750.000 3.000.000

5069 2 Lý Thị Năm Vợ 1990 Thôn Nam Thái

5070 3 Nguyễn Hữu Hoàng Con 2010 Thôn Nam Thái

5071 4 Nguyễn Hữu Ngọc Con 2012 Thôn Nam Thái

5072 1 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 1978 Thôn Nam Thái 7 7 750.000 5.250.000

5073 2 Nguyễn Văn Hiếu Chồng 1972 Thôn Nam Thái

5074 3 Nguyễn Anh Quyên Con 2007 Thôn Nam Thái

5075 4 Nguyễn Ngọc Chuyên Con 2010 Thôn Nam Thái

5076 5 Nguyễn Hữu Chí Con 2012 Thôn Nam Thái

5077 6 Nguyễn Thảo Linh Con 2015 Thôn Nam Thái

5078 7 Nguyễn Thảo My Con 2019 Thôn Nam Thái

5079 1 Nguyễn Văn Giang Chủ hộ 1949 Thôn Nam Thái 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5080 2 Nguyễn Văn Suốt Con 1985 Thôn Nam Thái

5081 3 Phan Thị Tú Con 1996 Thôn Nam Thái

5082 4 Nguyễn Văn Hùng Cháu 2015 Thôn Nam Thái

5083 1 Nguyễn Hữu Hiếu Chủ hộ 1979 Thôn Nam Thái 5 5 750.000 3.750.000

5084 2 Phạm Thị Châu Vợ 1982 Thôn Nam Thái

5085 3 Nguyễn Hữu Nhân Con 2008 Thôn Nam Thái

5086 4 Nguyễn Thị Tâm Nhƣ Con 2012 Thôn Nam Thái

5087 5 Nguyễn Hữu Long Nhật Con 2014 Thôn Nam Thái

5088 1 Lê Văn Quân Chủ hộ 1982 Thôn Nam Thái 3 3 750.000 2.250.000

5089 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1984 Thôn Nam Thái

5090 3 Lê Thị Hồng Anh Con 2013 Thôn Nam Thái
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5091 1 Nguyễn Văn Tuyên Chủ hộ 1960 Thôn Nam Thái 3 3 750.000 2.250.000

5092 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1960 Thôn Nam Thái

5093 3 Nguyễn Văn Hiếu Con 2003 Thôn Nam Thái

5094 98 1 Nguyễn Thị Ba Chủ hộ 1953 Thôn Nam Tân 1 1 750.000 750.000

5095 1 Nguyễn Văn Sửu Chủ hộ 1962 Thôn Nam Tân 2 2 750.000 1.500.000

5096 2 Trần Thị Hai Vợ 1963 Thôn Nam Tân

5097 1 Phạm Văn Trƣờng Chủ hộ 1957 Thôn Nam Tân 2 2 750.000 1.500.000

5098 2 Lê Thị Hạnh Vợ 1962 Thôn Nam Tân

5099 1 Nguyễn Thị Thủy Chủ hộ 1975 Thôn Nam Tân 5 5 750.000 3.750.000

5100 2 Chu Thị Hồng Con 1999 Thôn Nam Tân

5101 3 Chu Thị Hải Con 2000 Thôn Nam Tân

5102 4 Chu Thanh Phi Con 2008 Thôn Nam Tân

5103 5 Nguyễn Gia Bảo Con 2015 Thôn Nam Tân

5104 1 Phạm Ngọc Hà Chủ hộ 1990 Thôn Nam Tân 4 4 750.000 3.000.000

5105 2 Dƣơng Thị Điểm Vợ 1990 Thôn Nam Tân

5106 3 Phạm Văn Thịnh Phát Con 2006 Thôn Nam Tân

5107 4 Phạm Dƣơng Ngọc Ánh Con 2011 Thôn Nam Tân

5108 1 Lê Văn Sơn Chủ hộ 1956 Thôn Nam Tân 3 3 750.000 2.250.000

5109 2 Nguyễn Thị Hai Vợ 1962 Thôn Nam Tân

5110 3 Lê Văn Lâm Con 1987 Thôn Nam Tân

5111 1 Nguyễn Đình Hùng Chủ hộ 1957 Thôn Nam Tân 4 4 750.000 3.000.000

5112 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 1963 Thôn Nam Tân

5113 3 Nguyễn Đình Chiến Con 1997 Thôn Nam Tân

5114 4 Nguyễn Đình Thắng Con 2003 Thôn Nam Tân

5115 1 Lê Thanh Bắc Chủ hộ 1979 Thôn Nam Tân 4 4 750.000 3.000.000

5116 2 Ngô Thị Hƣơng Vợ 1989 Thôn Nam Tân

5117 3 Lê Thanh Bảo Con 2011 Thôn Nam Tân
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5118 4 Lê Thanh An Con 2015 Thôn Nam Tân

5119 1 Phạm Văn Hòa Chủ hộ 1960 Thôn Nam Tân 5 5 750.000 3.750.000

5120 2 Phạm Thị Chín Vợ 1959 Thôn Nam Tân

5121 3 Phạm Trƣờng Giang Con 1991 Thôn Nam Tân

5122 4 Phạm Hoàng Điệp Con 1994 Thôn Nam Tân

5123 5 Phạm Hoàng Gia Hƣng Cháu 2012 Thôn Nam Tân

5124 1 Nguyễn Công Cƣờng Chủ hộ 1960 Thôn Nam Tân 4 4 750.000 3.000.000

5125 2 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 1964 Thôn Nam Tân

5126 3 Nguyễn Công Nội Con 1992 Thôn Nam Tân

5127 4 Nguyễn Công Trung Con 1999 Thôn Nam Tân

5128 1 Lê Văn Thắng Chủ hộ 1986 Thôn Nam Anh 3 3 750.000 2.250.000

5129 2 Nguyễn Thị Tình Vợ 1988 Thôn Nam Anh

5130 3 Lê Hoàng Chiến Con 2010 Thôn Nam Anh

5131 1 Nguyễn Tiến Mậu Chủ hộ 1968 Thôn Nam Anh 2 1 750.000 750.000 BTXH

5132 2 Lê Thị Thao Vợ 1976 Thôn Nam Anh

5133 1 Ngô Văn Thuận Chủ hộ 1966 Thôn Nam Anh 3 2 750.000 1.500.000

5134 2 Trần Thị An Vợ 1969 Thôn Nam Anh

5135 3 Nguyễn Thị Em Mẹ 1935 Thôn Nam Anh BTXH

5136 1 Nguyễn Văn Thành Chủ hộ 1983 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

5137 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1964 Thôn Nam Anh

5138 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2007 Thôn Nam Anh

5139 4 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 2014 Thôn Nam Anh

5140 1 Ngân Văn Sửu Chủ hộ 1973 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

5141 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1976 Thôn Nam Anh

5142 3 Ngân Hoài Nam Con 1996 Thôn Nam Anh

5143 4 Ngân Thị Hoài Nhi Con 1999 Thôn Nam Anh

5144 5 Ngân Thị Hoài Vi Con 2009 Thôn Nam Anh

105

106

107

108

109

110

111

112

191



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

5145 1 Nguyễn Xuân Luyến Chủ hộ 1973 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

5146 2 Bùi Thị Nga Vợ 1980 Thôn Nam Anh

5147 3 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2009 Thôn Nam Anh

5148 4 Nguyễn Thị Hoài An Con 2013 Thôn Nam Anh

5149 5 Nguyễn Thị Hoài Nhi Con 2014 Thôn Nam Anh

5150 1 Trần Văn Bằng Chủ hộ 1975 Thôn Nam Anh 6 6 750.000 4.500.000

5151 2 Nguyễn Thị Linh Vợ 1973 Thôn Nam Anh

5152 3 Trần Thị Hiếu Ngân Con 2000 Thôn Nam Anh

5153 4 Trần Thị Thúy Hằng Con 2003 Thôn Nam Anh

5154 5 Trần Thị Hoài Thƣơng Con 2008 Thôn Nam Anh

5155 6 Trần Thị Ánh Tuyết Con 2011 Thôn Nam Anh

5156 1 Hoàng Văn Công Chủ hộ 1974 Thôn Nam Anh 6 6 750.000 4.500.000

5157 2 Lê Thị Nhân Vợ 1972 Thôn Nam Anh

5158 3 Hoàng Văn Đức Con 2001 Thôn Nam Anh

5159 4 Hoàng Văn Thọ Con 2006 Thôn Nam Anh

5160 5 Hoàng Văn Hà Con 2014 Thôn Nam Anh

5161 6 Hoàng Thị Giang Con 2015 Thôn Nam Anh

5162 1 Nguyễn Viết Kiện Chủ hộ 1964 Thôn Nam Anh 3 3 750.000 2.250.000

5163 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1964 Thôn Nam Anh

5164 3 Nguyễn Viết Thụ Con 1995 Thôn Nam Anh

5165 1 Nguyễn Đăng Trƣờng Chủ hộ 1978 Thôn Nam Anh 7 7 750.000 5.250.000

5166 2 Lê Thị Xuân Vợ 1979 Thôn Nam Anh

5167 3 Nguyễn Đăng Lâm Con 1981 Thôn Nam Anh

5168 4 Nguyễn Thị Thùy Con 2005 Thôn Nam Anh

5169 5 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng Con 2012 Thôn Nam Anh

5170 6 Nguyễn Đăng Sơn Cha 1942 Thôn Nam Anh

5171 7 Nguyễn Lê Thùy Nhi Con 2017 Thôn Nam Anh
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5172 1 Nguyễn Viết Đông Chủ hộ 1971 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

5173 2 Hồ Thị Bình Vợ 1975 Thôn Nam Anh

5174 3 Nguyễn Thị Trà Con 1997 Thôn Nam Anh

5175 4 Nguyễn Thị Dung Con 2006 Thôn Nam Anh

5176 5 Nguyễn Viết Chung Con 2008 Thôn Nam Anh

5177 1 Nguyễn Minh Tiến Chủ hộ 1982 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

5178 2 Nguyễn Thị Hoá Vợ 1987 Thôn Nam Anh

5179 3 Nguyễn Tinh Tú Con 2013 Thôn Nam Anh

5180 4 Nguyễn Tinh Khôi Con 2019 Thôn Nam Anh

5181 1 Ngô Xuân Thành Chủ hộ 1969 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

5182 2 Ngô Thị Thắm Vợ 1977 Thôn Nam Anh

5183 3 Ngô Xuân Nhất Con 1998 Thôn Nam Anh

5184 4 Ngô Xuân Nhị Con 1999 Thôn Nam Anh

5185 5 Ngô Thị Ngọc Con 2005 Thôn Nam Anh

5186 1 Hoàng Văn Tân Chủ hộ 1989 Thôn Nam Anh 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5187 2 Nguyễn Thị Kim Dung Vợ 1986 Thôn Nam Anh

5188 3 Hoàng Thị Minh Ngọc Con 2013 Thôn Nam Anh

5189 4 Hoàng Thị Thu Hạnh Con 2016 Thôn Nam Anh

5190 1 Nguyễn Văn Hồng Chủ hộ 1970 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

5191 2 Lê Thị Thức Vợ 1971 Thôn Nam Anh

5192 3 Nguyễn Thế Anh Con 1998 Thôn Nam Anh

5193 4 Nguyễn Thế Nhật Con 1999 Thôn Nam Anh

5194 1 Nguyễn Hữu Dũng Chủ hộ 1976 Thôn Nam Anh 9 8 750.000 6.000.000

5195 2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ 1972 Thôn Nam Anh

5196 3 Nguyễn Thị Lan Hƣơng Con 1994 Thôn Nam Anh BTXH

5197 4 Nguyễn Thị Mỹ Sƣơng Con 1996 Thôn Nam Anh

5198 5 Nguyễn Thị Thu Hằng Con 1998 Thôn Nam Anh
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5199 6 Nguyễn Thị Hoài Mơ Con 2000 Thôn Nam Anh

5200 7 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Con 2001 Thôn Nam Anh

5201 8 Nguyễn Thị Thanh Trúc Con 2013 Thôn Nam Anh

5202 9 Nguyễn Thị Châu Mẹ 1953 Thôn Nam Anh

5203 1 Nguyễn Thị Chín Chủ hộ 1967 Thôn Nam Anh 6 6 750.000 4.500.000

5204 2 Nguyễn Đức Vinh Con 1990 Thôn Nam Anh

5205 3 Nguyễn Đức Anh Con 1993 Thôn Nam Anh

5206 4 Nguyễn Đức Nguyên Con 2006 Thôn Nam Anh

5207 5 Trần Thị Mỹ Hợp Con 1993 Thôn Nam Anh

5208 6 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên Cháu 2017 Thôn Nam Anh

5209 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 1977 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

5210 2 Nguyễn Đình Hải Con 1995 Thôn Nam Anh

5211 3 Nguyễn Thị Kim Ánh Con 1999 Thôn Nam Anh

5212 4 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Con 2001 Thôn Nam Anh

5213 1 Hà Trọng Thể Chủ hộ 1957 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

5214 2 Phạm Thị Cậy Vợ 1962 Thôn Nam Anh

5215 3 Hà Văn An Con 1987 Thôn Nam Anh

5216 4 Hà Văn Minh Con 1997 Thôn Nam Anh

5217 5 Hà Thế Vũ Con 2005 Thôn Nam Anh

5218 1 Võ Trọng Hoàn Chủ hộ 1988 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

5219 2 Hồ Thị Phƣớc Vợ 1988 Thôn Nam Anh

5220 3 Võ Hồ Gia Thịnh Con 2015 Thôn Nam Anh

5221 4 Võ Hồ Gia An Con 2016 Thôn Nam Anh

5222 1 Ngô Công Sinh Chủ hộ 1950 Thôn Nam Anh 3 3 750.000 2.250.000

5223 2 Hà Thị Hiệp Vợ 1958 Thôn Nam Anh

5224 3 Nguyễn Quốc An Cháu 2004 Thôn Nam Anh

5225 1 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ 1954 Thôn Liên Hóa 2 2 750.000 1.500.000
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5226 2 Trần Cao Cƣờng Con 1984 Thôn Liên Hóa

5227 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1979 Thôn Liên Hóa 3 3 750.000 2.250.000

5228 2 Nguyễn Đức Thông Con 2006 Thôn Liên Hóa

5229 3 Nguyễn Thị Sao Mai Con 2010 Thôn Liên Hóa

5230 1 Phạm Đức Thành Chủ hộ 1959 Thôn Liên Hóa 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5231 2 Trần Thị Liểu Vợ 1962 Thôn Liên Hóa

5232 3 Phạm Huỳnh Tiến Con 2014 Thôn Liên Hóa

5233 1 Nguyễn Thị Thùy Trang Chủ hộ 1993 Thôn Liên Hóa 4 4 750.000 3.000.000

5234 2 Lê Thành Hƣng Con 2010 Thôn Liên Hóa

5235 3 Lê Minh Nhật Con 2015 Thôn Liên Hóa

5236 4 Lê Hà My Con 2017 Thôn Liên Hóa

5237 1 Trần Thị Huyền Chủ hộ 1991 Thôn Liên Hóa 4 4 750.000 3.000.000

5238 2 Võ Văn Hiệu Chồng 1984 Thôn Liên Hóa

5239 3 Võ Trần Văn Hiệp Con 2010 Thôn Liên Hóa

5240 4 Võ Ngọc Hoa Con 2017 Thôn Liên Hóa

5241 1 Cao Văn Ký Chủ hộ 1945 Thôn Thống Nhất 3 2 750.000 1.500.000

5242 2 Trần Thị Vân Vợ 1947 Thôn Thống Nhất

5243 3 Cao Trung Hiếu Con 1992 Thôn Thống Nhất BTXH

5244 1 Trần Đức Sự Chủ hộ 1959 Thôn Thống Nhất 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

5245 2 Trần Thị Liên Vợ 1953 Thôn Thống Nhất

5246 3 Trần Đức Tình Con 1987 Thôn Thống Nhất

5247 4 Trần Đức Thƣờng Con 1990 Thôn Thống Nhất

5248 5 Trần Thị Thi Con 1996 Thôn Thống Nhất BTXH

5249 6 Trần H Thu Ayễn Cháu 2016 Thôn Thống Nhất

5250 1 Nguyễn Vũ Hoàng Chủ hộ 1994 Thôn Thống Nhất 2 1 750.000 750.000 BTXH

5251 2 Nguyễn Thị Ngọc Hà Em 2010 Thôn Thống Nhất

5252 1 Trần Xuân Hải Chủ hộ 1988 Thôn Quảng Hà 4 2 750.000 1.500.000 BTXH
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5253 2 Nguyễn Thị Loan Vợ 1987 Thôn Quảng Hà BTXH

5254 3 Trần Thị Thu Huyền Con 2010 Thôn Quảng Hà

5255 4 Trần Nguyễn Thảo Vy Con 2013 Thôn Quảng Hà

5256 1 Ngô Thị Mến Chủ hộ 1969 Thôn Quảng Hà 2 2 750.000 1.500.000

5257 2 Ngô Thị Bích Mai Con 2001 Thôn Quảng Hà

5258 1 Lê Tiến Cử Chủ hộ 1982 Thôn Quảng Hà 3 3 750.000 2.250.000

5259 2 Lê Thị Thanh Nhàn Con 2004 Thôn Quảng Hà

5260 3 Lê Thị Tƣờng Vy Con 2009 Thôn Quảng Hà

5261 1 Phạm Văn Hiền Chủ hộ 1956 Thôn Quảng Hà 4 4 750.000 3.000.000

5262 2 Lê Thị Linh Vợ 1958 Thôn Quảng Hà

5263 3 Phạm Thị Hân Con 1991 Thôn Quảng Hà

5264 4 Đinh Phạm Hồng Hà Con 2013 Thôn Quảng Hà

5265 1 Nguyễn Đình Rơi Chủ hộ 1949 Thôn Quảng Hà 2 2 750.000 1.500.000

5266 2 Phạm Thị Đăng Vợ 1953 Thôn Quảng Hà

5267 1 Nguyễn Thị Quang Chủ hộ 1964 Thôn Quảng Hà 4 4 750.000 3.000.000

5268 2 Nguyễn Thanh Thùy Chồng 1963 Thôn Quảng Hà

5269 3 Nguyễn Thanh Hoàng Con 2002 Thôn Quảng Hà

5270 4 Nguyễn Thị Hoài Nhi Con 1999 Thôn Quảng Hà

5271 1 Lê Thị Cảnh Chủ hộ 1939 Thôn Quảng Hà 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

5272 2 Lê Quang Út Con 1982 Thôn Quảng Hà

5273 3 Trịnh Thị Hoa Con 1987 Thôn Quảng Hà

5274 4 Lê Văn Hoàng Nghĩa Cháu 2009 Thôn Quảng Hà

5275 5 Lê Văn Hoàng Lâm Cháu 2014 Thôn Quảng Hà

5276 6 Lê Văn Hoàng Huy Cháu 2016 Thôn Quảng Hà

5277 7 Lê Văn Hoàng Đại Cháu 2018 Thôn Quảng Hà

5278 1 Đậu Ngọc Linh Chủ hộ 1966 Thôn An Bình 2 1 750.000 750.000

5279 2 Phạm Thị Lợi Mẹ 1932 Thôn An Bình NCC
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5280 1 Nguyễn Thiên Chủ hộ 1981 Thôn Hòa Lộc 4 4 750.000 3.000.000

5281 2 Đào Thị Hồng Liễu Vợ 1985 Thôn Hòa Lộc

5282 3 Nguyễn Gia Huy Con 2007 Thôn Hòa Lộc

5283 4 Nguyễn Thị Khánh Ly Con 2011 Thôn Hòa Lộc

5284 1 Nguyễn Quốc Việt Chủ hộ 1985 Thôn Hòa Lộc 3 3 750.000 2.250.000

5285 2 Nguyễn Ngọc Hà Anh Con 2008 Thôn Hòa Lộc

5286 3 Nguyễn Ngọc Hà Vy Con 2014 Thôn Hòa Lộc

5287 1 Lê Đĩu Chủ hộ 1943 Thôn Hòa Lộc 2 2 750.000 1.500.000

5288 2 Nguyễn Thị Lãnh Vợ 1946 Thôn Hòa Lộc

5289 1 Nguyễn Thanh Hải Chủ hộ 1971 Thôn Hòa Lộc 5 4 750.000 3.000.000

5290 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 1972 Thôn Hòa Lộc

5291 3 Nguyễn Nhật Phƣơng Con 1998 Thôn Hòa Lộc BTXH

5292 4 Nguyễn Ngọc Hà Con 2012 Thôn Hòa Lộc

5293 5 Nguyễn Gia Huy Con 2017 Thôn Hòa Lộc

5294 1 Cao Văn Kiểm Chủ hộ 1930 Thôn Hòa Lộc 2 2 750.000 1.500.000

5295 2 Phạm Thị Nhàn Vợ 1941 Thôn Hòa Lộc

5296 1 Đặng Minh Tiến Chủ hộ 1970 Thôn Hòa Lộc 4 4 750.000 3.000.000

5297 2 Trần Thị Thủy Vợ 1976 Thôn Hòa Lộc

5298 3 Đặng Hữu Thu Con 2000 Thôn Hòa Lộc

5299 4 Đặng Quốc Tuấn Con 2008 Thôn Hòa Lộc

5300 1 Nguyễn Minh Lƣợng Chủ hộ 1981 Thôn Hòa Lộc 5 5 750.000 3.750.000

5301 2 Nguyễn Thị Tình Vợ 1986 Thôn Hòa Lộc

5302 3 Nguyễn Thùy Bảo Nhi Con 2004 Thôn Hòa Lộc

5303 4 Nguyễn Thùy Bảo Trâm Con 2009 Thôn Hòa Lộc

5304 5 Nguyễn Minh Bảo Toàn Con 2014 Thôn Hòa Lộc

5305 1 Đặng Thị Hợi Chủ hộ 1986 Thôn Hòa Lộc 3 3 750.000 2.250.000

5306 2 Trần Duy Tú Con 2005 Thôn Hòa Lộc
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5307 3 Trần Thị Yến Nhi Con 2007 Thôn Hòa Lộc

5308 1 Chu Viết Thảo Chủ hộ 1958 Thôn Hòa Lộc 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

5309 2 Võ Thị Đào Vợ 1963 Thôn Hòa Lộc

5310 3 Chu Viết Thắng Con 1984 Thôn Hòa Lộc

5311 4 Chu Viết Thông Con 1987 Thôn Hòa Lộc

5312 5 Chu Thị Anh Thƣ Con 1988 Thôn Hòa Lộc

5313 6 Chu Thị Diễm Thùy Con 1990 Thôn Hòa Lộc

5314 7 Chu Thị Ái Thanh Con 2000 Thôn Hòa Lộc

5315 1 Nguyễn Thị Giá Chủ hộ 1957 Thôn Hòa Lộc 5 5 750.000 3.750.000

5316 2 Nguyễn Hữu Tình Con 1986 Thôn Hòa Lộc

5317 3 Mạnh Thị Liệu Con 1989 Thôn Hòa Lộc

5318 4 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Cháu 2012 Thôn Hòa Lộc

5319 5 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Cháu 2017 Thôn Hòa Lộc

5320 1 Phan Văn Huỳnh Chủ hộ 1981 Thôn Hòa Lộc 4 4 750.000 3.000.000

5321 2 Ngô Thị Kim Thủy Vợ 1994 Thôn Hòa Lộc

5322 3 Phan Huỳnh Bảo Ngọc Con 2013 Thôn Hòa Lộc

5323 4 Phan Ngô Khánh Hà Con 2015 Thôn Hòa Lộc

5324 1 Ngô Chí Mạnh Chủ hộ 1980 Thôn Hòa Lộc 6 6 750.000 4.500.000

5325 2 Nguyễn Thị Vinh Vợ 1983 Thôn Hòa Lộc

5326 3 Ngô Quốc Anh Con 2007 Thôn Hòa Lộc

5327 4 Ngô Thị Ngọc Ánh Con 2009 Thôn Hòa Lộc

5328 5 Ngô Thị Bảo Trâm Con 2012 Thôn Hòa Lộc

5329 6 Ngô Đức Trọng Con 2017 Thôn Hòa Lộc

5330 1 Trần Tuấn Anh Chủ hộ 1986 Thôn Hòa Lộc 4 4 750.000 3.000.000

5331 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ 1990 Thôn Hòa Lộc

5332 3 Trần Bảo Châu Con 2016 Thôn Hòa Lộc

5333 4 Trần Thị Bảo Chi Con 2009 Thôn Hòa Lộc
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5334 1 Trần Hữu Xạ Chủ hộ 1946 Thôn Hợp Thành 3 3 750.000 2.250.000

5335 2 Trần Quốc Huy Con 1982 Thôn Hợp Thành

5336 3 Trần Văn Thêm Con 1992 Thôn Hợp Thành

5337 1 Lê Văn Quang Chủ hộ 1981 Thôn Hợp Thành 5 5 750.000 3.750.000

5338 2 Lê Thị Mai Vợ 1976 Thôn Hợp Thành

5339 3 Lê Văn Lợi Con 2003 Thôn Hợp Thành

5340 4 Lê Diễm Quỳnh Con 2005 Thôn Hợp Thành

5341 5 Lê Thùy Linh Con 2014 Thôn Hợp Thành

5342 1 Lƣơng Bính Ngọ Chủ hộ 1966 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5343 2 Hoàng Thị Mai Vợ 1966 Thôn Hợp Thành

5344 3 Lƣơng Hồng Phi Con 1990 Thôn Hợp Thành

5345 4 Lƣơng Hồng Cơ Con 1993 Thôn Hợp Thành

5346 1 Ngô Thị Ân Chủ hộ 1952 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5347 2 Phạm Sĩ Đông Con 1975 Thôn Hợp Thành

5348 3 Phạm Sĩ Nguyên Con 1982 Thôn Hợp Thành

5349 4 Phạm Sĩ Hùng Con 2005 Thôn Hợp Thành

5350 1 Đặng Thị Cúc Chủ hộ 1975 Thôn Hợp Thành 3 2 750.000 1.500.000

5351 2 Đinh Tiến Anh Con 1999 Thôn Hợp Thành

5352 3 Nguyễn Đặng Nhƣ Ý Con 2008 Thôn Hợp Thành BTXH

5353 1 Trƣơng Văn Sỹ Chủ hộ 1985 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5354 2 Mai Thị Hà Vợ 1986 Thôn Hợp Thành

5355 3 Trƣơng Thị Ngọc Ánh Con 2007 Thôn Hợp Thành

5356 4 Trƣơng Ngọc Huyền Con 2015 Thôn Hợp Thành

5357 1 Hoàng Văn Hòa Chủ hộ 1965 Thôn Hợp Thành 5 4 750.000 3.000.000 Chết trƣớc T4

5358 2 Trần Thị Bông Vợ 1967 Thôn Hợp Thành

5359 3 Hoàng Phƣơng Thảo Con 2004 Thôn Hợp Thành

5360 4 Hoàng Trần Anh Tuấn Con 2007 Thôn Hợp Thành
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5361 5 Hoàng Thị Thƣơng Con 1992 Thôn Hợp Thành

5362 1 Võ Hải Thăng Chủ hộ 1985 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5363 2 Đinh Thị Thơm Vợ 1987 Thôn Hợp Thành

5364 3 Võ Hoài Trang Con 2008 Thôn Hợp Thành

5365 4 Võ Hải Long Con 2015 Thôn Hợp Thành

5366 1 Lê Văn Mẹo Chủ hộ 1975 Thôn Hợp Thành 6 6 750.000 4.500.000

5367 2 Phạm Thị Hạnh Vợ 1972 Thôn Hợp Thành

5368 3 Lê Thị Thu Con 1997 Thôn Hợp Thành

5369 4 Lê Thị Hoài Trang Con 1999 Thôn Hợp Thành

5370 5 Lê Quyết Thắng Con 2001 Thôn Hợp Thành

5371 6 Lê Thị Minh Thƣ Con 2013 Thôn Hợp Thành

5372 1 Tạ Thị Hồng Cúc Chủ hộ 1987 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5373 2 Nguyễn Khởi My Con 2007 Thôn Hợp Thành

5374 3 Nguyễn An Nhiên Con 2014 Thôn Hợp Thành

5375 4 Nguyễn Tuấn Kiệt Con 2016 Thôn Hợp Thành

5376 1 Dƣơng Văn Thịnh Chủ hộ 1970 Thôn Hợp Thành 3 3 750.000 2.250.000

5377 2 Dƣơng Thị Yến Con 1993 Thôn Hợp Thành

5378 3 Dƣơng Văn Việt Con 1996 Thôn Hợp Thành

5379 1 Lê Văn Thành Chủ hộ 1985 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5380 2 Trần Thị Loan Vợ 1988 Thôn Hợp Thành

5381 3 Lê Trần Bảo Ngọc Con 2007 Thôn Hợp Thành

5382 4 Lê Quang Sáng Con 2012 Thôn Hợp Thành

5383 1 Dƣơng Thị Đông Chủ hộ 1973 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

5384 2 Nguyễn Văn Bé Chồng 1973 Thôn Hợp Thành

5385 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Con 2000 Thôn Hợp Thành

5386 4 Nguyễn Xuân Trƣờng Con 2005 Thôn Hợp Thành

5387 1 Nguyễn Ngọc Trình Chủ hộ 1994 Thôn Hợp Thành 3 3 750.000 2.250.000

164

165

166

167

168

169

170

171
200



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

5388 2 Trần Thị Tuyết Vợ 1998 Thôn Hợp Thành

5389 3 Nguyễn Ngọc Tài Nhân Con 2018 Thôn Hợp Thành

5390 1 Ngô Thanh Tân Chủ hộ 1971 Thôn Hợp Thành 6 6 750.000 4.500.000

5391 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1974 Thôn Hợp Thành

5392 3 Ngô Thị Anh Con 1997 Thôn Hợp Thành

5393 4 Ngô Thị Thảo Con 2000 Thôn Hợp Thành

5394 5 Ngô Thùy Trang Con 2004 Thôn Hợp Thành

5395 6 Ngô Thị Mỹ Châu Con 2011 Thôn Hợp Thành

5396 1 Trần Thanh Hòa Chủ hộ 1976 Thôn Độc Lập 4 4 750.000 3.000.000

5397 2 Phạm Thị Hồng Vợ 1986 Thôn Độc Lập

5398 3 Trần Thanh Danh Con 2005 Thôn Độc Lập

5399 4 Trần Khánh Chi Con 2014 Thôn Độc Lập

5400 1 Nguyễn Đức Lợi Chủ hộ 1979 Thôn Độc Lập 6 5 750.000 3.750.000

5401 2 Lê Thị Hợp Vợ 1977 Thôn Độc Lập

5402 3 Nguyễn Thị Nhung Con 2004 Thôn Độc Lập

5403 4 Nguyễn Đức Sâm Con 2007 Thôn Độc Lập BTXH

5404 5 Nguyễn Thị Thanh Mai Con 2014 Thôn Độc Lập

5405 6 Nguyễn Thị Thanh Trúc Con 2011 Thôn Độc Lập

5406 1 Nguyễn Văn Thắng Chủ hộ 1972 Thôn Độc Lập 3 3 750.000 2.250.000

5407 2 Nguyễn Văn Dƣơng Con 2009 Thôn Độc Lập

5408 3 Nguyễn Thị Lan Phƣơng Con 2011 Thôn Độc Lập

5409 1 Nguyễn Quốc Công Chủ hộ 1973 Thôn Độc Lập 5 5 750.000 3.750.000

5410 2 Đinh Thị Hảo Vợ 1981 Thôn Độc Lập

5411 3 Nguyễn Thùy Linh Con 1999 Thôn Độc Lập

5412 4 Nguyễn Quỳnh Nga Con 2002 Thôn Độc Lập

5413 5 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2007 Thôn Độc Lập

5414 1 Phạm Quang Hạnh Chủ hộ 1984 Thôn Độc Lập 4 4 750.000 3.000.000
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5415 2 Phạm Thị Huyền Vợ 1988 Thôn Độc Lập

5416 3 Phạm Thị Thùy Dung Con 2007 Thôn Độc Lập

5417 4 Phạm Quang Phong Con 2009 Thôn Độc Lập

5418 1 Đinh Đúng Chủ hộ 1956 Thôn Độc Lập 3 3 750.000 2.250.000

5419 2 Đinh Thị Quyết Vợ 1959 Thôn Độc Lập

5420 3 Đinh Tiến Hùng Con 1989 Thôn Độc Lập

5421 1 Đoàn Thế Vinh Chủ hộ 1986 Thôn Độc Lập 4 4 750.000 3.000.000

5422 2 Cao Thị Hồng Vợ 1990 Thôn Độc Lập

5423 3 Đoàn Thị Phƣơng Uyên Con 2014 Thôn Độc Lập

5424 4 Đoàn Ngọc Quỳnh Nhƣ Con 2017 Thôn Độc Lập

5425 1 Phạm Quang Đông Chủ hộ 1981 Thôn Độc Lập 3 3 750.000 2.250.000

5426 2 Phạm Quang Tuấn Con 2003 Thôn Độc Lập

5427 3 Phạm Quang Tài Con 2007 Thôn Độc Lập

5428 1 Nguyễn Trọng Sâm Chủ hộ 1970 Thôn Độc Lập 5 5 750.000 3.750.000

5429 2 Trần Thị Thuận Vợ 1978 Thôn Độc Lập

5430 3 Nguyễn Thành Nhân Con 2001 Thôn Độc Lập

5431 4 Nguyễn Ngọc Nghĩa Con 2004 Thôn Độc Lập

5432 5 Nguyễn Nhƣ Ý Con 2006 Thôn Độc Lập

5433 1 Cao Văn Duẩn Chủ hộ 1986 Thôn Độc Lập 5 5 750.000 3.750.000

5434 2 Nguyễn Thị Huyền Vợ 1988 Thôn Độc Lập

5435 3 Cao Thị Mỹ Linh Con 2009 Thôn Độc Lập

5436 4 Cao Xuân Hùng Con 2014 Thôn Độc Lập

5437 5 Cao Gia Khang Con 2019 Thôn Độc Lập

5438 1 Đinh Thanh Hƣơng Chủ hộ 1972 Thôn Độc Lập 4 4 750.000 3.000.000

5439 2 Lê Thị Ngân Vợ 1973 Thôn Độc Lập

5440 3 Đinh Thị Thảo Con 1996 Thôn Độc Lập

5441 4 Đinh Hoàng Anh Con 2001 Thôn Độc Lập

177

178

179

180

181

182

183

202



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

5442 1 Cao Văn Thà Chủ hộ 1975 Thôn Bình Minh 4 4 750.000 3.000.000

5443 2 Lê Thị Tuyến Vợ 1978 Thôn Bình Minh

5444 3 Cao Quốc Việt Con 1997 Thôn Bình Minh

5445 4 Cao Thị Hoài Thƣơng Con 2006 Thôn Bình Minh

5446 1 Vũ Hữu Thâu Chủ hộ 1962 Thôn Bình Minh 4 4 750.000 3.000.000

5447 2 Vũ Trƣờng Giang Con 1989 Thôn Bình Minh

5448 3 Vũ Hữu Hùng Con 1992 Thôn Bình Minh

5449 4 Vũ Nguyễn Bảo Trâm Cháu 2013 Thôn Bình Minh

5450 1 Trần Xuân Luận Chủ hộ 1950 Thôn Bình Minh 2 2 750.000 1.500.000

5451 2 Hoàng Thị Thùa Vợ 1952 Thôn Bình Minh

5452 1 Hoàng Trọng Thƣởng Chủ hộ 1941 Thôn Bình Minh 2 2 750.000 1.500.000

5453 2 Trần Thị Báu Vợ 1943 Thôn Bình Minh

5454 1 Cao Văn Thành Chủ hộ 1969 Thôn Bình Minh 6 6 750.000 4.500.000

5455 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1974 Thôn Bình Minh

5456 3 Cao Xuân Tâm Con 1994 Thôn Bình Minh

5457 4 Cao Văn Lý Con 1996 Thôn Bình Minh

5458 5 Cao Thị Thúy Con 2000 Thôn Bình Minh

5459 6 Cao Văn Linh Con 2003 Thôn Bình Minh

5460 1 Đặng Thị Sự Chủ hộ 1961 Thôn Kim Phú 3 3 750.000 2.250.000

5461 2 Trần Thị Nga Con 1995 Thôn Kim Phú

5462 3 Trần Đình Cả Con 1998 Thôn Kim Phú

5463 1 Lê Thị Lội Chủ hộ 1942 Thôn Kim Phú 5 5 750.000 3.750.000

5464 2 Nguyễn Đức Hỡi Con 1984 Thôn Kim Phú

5465 3 Nguyễn Thị Thủy Con 1983 Thôn Kim Phú

5466 4 Nguyễn Bảo Nam Cháu 2009 Thôn Kim Phú

5467 5 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Cháu 2013 Thôn Kim Phú

5468 1 Nguyễn Công Quyền Chủ hộ 1948 Thôn Kim Phú 2 1 750.000 750.000 NCC
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5469 2 Trƣơng Thị Lân Vợ 1954 Thôn Kim Phú

5470 1 Lê Đức Thành Chủ hộ 1970 Thôn Kim Phú 5 5 750.000 3.750.000

5471 2 Trƣơng Thị Đào Vợ 1973 Thôn Kim Phú

5472 3 Lê Thị Thu Trinh Con 1995 Thôn Kim Phú

5473 4 Lê Thị Linh Trúc Con 1996 Thôn Kim Phú

5474 5 Lê Nhất Sinh Con 1999 Thôn Kim Phú

5475 193 1 Võ Thị Hòa Chủ hộ 1956 Thôn Kim Phú 1 1 750.000 750.000

5476 1 Tạ Bá Re Chủ hộ 1945 Thôn Kim Phú 5 5 750.000 3.750.000

5477 2 Phạm Thị Cảnh Vợ 1959 Thôn Kim Phú

5478 3 Tạ Văn Hà Chồng 1992 Thôn Kim Phú

5479 4 Tạ Văn Hiền Con 1996 Thôn Kim Phú

5480 5 Tạ Quang Hùng Con 2000 Thôn Kim Phú

5481 1 Từ Minh Hiếu Chủ hộ 1987 Thôn Kim Phú 4 3 750.000 2.250.000

5482 2 Ngô Thị Vân Vợ 1991 Thôn Kim Phú

5483 3 Từ Ngô Gia Kim Con 2009 Thôn Kim Phú BTXH

5484 4 Từ Ngô Bảo Nhi Con 2012 Thôn Kim Phú

5485 1 Tạ Văn Xá Chủ hộ 1986 Thôn Kim Phú 4 4 750.000 3.000.000

5486 2 Nguyễn Thị Thúy Vợ 1987 Thôn Kim Phú

5487 3 Tạ Thị Bảo Ly Con 2007 Thôn Kim Phú

5488 4 Tạ Quốc Thái Con 2011 Thôn Kim Phú

5489 1 Nguyễn Xuân Tý Chủ hộ 1974 Thôn Kim Phú 6 5 750.000 3.750.000

5490 2 Phạm Thị Thủy Vợ 1976 Thôn Kim Phú

5491 3 Chu Thị Tính Mẹ 1938 Thôn Kim Phú BTXH

5492 4 Nguyễn Thị Mai Lý Con 1996 Thôn Kim Phú

5493 5 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 2000 Thôn Kim Phú

5494 6 Nguyễn Phạm Nhật Khôi Con 2010 Thôn Kim Phú

5495 198 1 Từ Thị Thơi Chủ hộ 1946 Thôn Kim Phú 1 1 750.000 750.000
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5496 1 Lê Thị Lanh Chủ hộ 1957 Thôn Kim Phú 3 2 750.000 1.500.000 Chết trƣớc T4

5497 2 Nguyễn Văn Hậu Con 1993 Thôn Kim Phú

5498 3 Nguyễn Lê Hoàng Triều Cháu 2007 Thôn Kim Phú

5499 1 Trƣơng Thị Thu Chủ hộ 1964 Thôn Kim Phú 5 5 750.000 3.750.000

5500 2 Bùi Thị Thúy Con 1992 Thôn Kim Phú

5501 3 Trƣơng Khánh Duy Con 2001 Thôn Kim Phú

5502 4 Nguyễn Thị Thảo Trinh Cháu 2011 Thôn Kim Phú

5503 5 Nguyễn Thị Hƣơng Cầm Cháu 2016 Thôn Kim Phú

5504 1 Nguyễn Văn Thuẫn Chủ hộ 1950 Thôn Kim Phú 3 2 750.000 1.500.000

5505 2 Phạm Thị Sâm Vợ 1953 Thôn Kim Phú

5506 3 Nguyễn Văn Hà Con 1982 Thôn Kim Phú BTXH

5507 1 Chu Đức Toan Chủ hộ 1954 Thôn Kim Phú 3 3 750.000 2.250.000

5508 2 Lê Thị Bình Vợ 1959 Thôn Kim Phú

5509 3 Chu Thị Huyền Con 1996 Thôn Kim Phú

5510 1 Phan Thị An Chủ hộ 1985 Thôn Kim Phú 4 4 750.000 3.000.000

5511 2 Phạm Thị Thúy Uyên Con 2006 Thôn Kim Phú

5512 3 Phạm Thị Bảo Nhi Con 2009 Thôn Kim Phú

5513 4 Phạm Thiên Hoàng Con 2012 Thôn Kim Phú

5514 1 Đinh Minh Quý Chủ hộ 1953 Thôn Kim Phú 3 3 750.000 2.250.000

5515 2 Phạm Thị Thuận Vợ 1961 Thôn Kim Phú

5516 3 Đinh Nữ Ngọc Tiên Cháu 2007 Thôn Kim Phú

5517 1 Phạm Văn Minh Chủ hộ 1959 Thôn Kim Phú 4 4 750.000 3.000.000

5518 2 Cao Thị Thu Vợ 1956 Thôn Kim Phú

5519 3 Phạm Văn Ngân Con 1985 Thôn Kim Phú

5520 4 Phạm Văn Hoàn Con 1998 Thôn Kim Phú

5521 1 Giã Thị Thảo Chủ hộ 1959 Thôn Kim Phú 2 2 750.000 1.500.000

5522 2 Nguyễn Văn Bảo Con 1996 Thôn Kim Phú
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5523 1 Diệp Xuân Ninh Chủ hộ 1976 Thôn Kim Phú 4 4 750.000 3.000.000

5524 2 Chu Thị Hảo Vợ 1980 Thôn Kim Phú

5525 3 Diệp Thị Thảo Trinh Con 2001 Thôn Kim Phú

5526 4 Diệp Bảo Trâm Con 2009 Thôn Kim Phú

5527 1 Y Phô Niê Chủ hộ 1980 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

5528 2 H Wơ Mlô Vợ 1976 Buôn Ea Nho

5529 3 H Sun Hy Mlô Con 2005 Buôn Ea Nho

5530 4 Y Dang Sun Mlô Con 2007 Buôn Ea Nho

5531 5 H Dang Súc Mlô Con 2014 Buôn Ea Nho

5532 1 Y Ngoan Niê Chủ hộ 1974 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

5533 2 H Ngê Mlô Vợ 1979 Buôn Ea Nho

5534 3 Y Samuel Mlô Con 1999 Buôn Ea Nho

5535 4 H Blũm Mlô Con 2004 Buôn Ea Nho

5536 1 Y Ky Niê Chủ hộ 1957 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

5537 2 H Biăp Mlô Vợ 1957 Buôn Ea Nho

5538 3 H Đua Mlô Con 1996 Buôn Ea Nho

5539 4 H Mỹ Liên Mlô Con 2015 Buôn Ea Nho

5540 1 Y Phin Mlô Chủ hộ 1974 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

5541 2 H Miăp Niê Vợ 1981 Buôn Ea Nho

5542 3 H Sơ Bin Niê Con 2003 Buôn Ea Nho

5543 4 H Nghiêt Niê Con 2008 Buôn Ea Nho

5544 1 Y Toan Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

5545 2 H Nữn Niê Vợ 1983 Buôn Ea Nho

5546 3 Y Lý Niê Con 2005 Buôn Ea Nho

5547 4 H Ma Li Sa Bét Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

5548 5 Y Luân Niê Con 2013 Buôn Ea Nho

5549 1 H Kliăk Mlô Chủ hộ 1974 Buôn Ea Nho 2 2 750.000 1.500.000
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5550 2 Y Wũ Mlô Con 1994 Buôn Ea Nho

5551 1 Y Thoai Niê Chủ hộ 1967 Buôn Ea Nho 6 6 750.000 4.500.000

5552 2 H Rem Mlô Vợ 1970 Buôn Ea Nho

5553 3 Y Nông Mlô Con 1993 Buôn Ea Nho

5554 4 Y Na Mlô Con 1995 Buôn Ea Nho

5555 5 Y Nin Mlô Con 1998 Buôn Ea Nho

5556 6 H Thi Mlô Con 2005 Buôn Ea Nho

5557 1 H Lũ Mlô Chủ hộ 1989 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

5558 2 Y Hùng Mlô Con 2007 Buôn Ea Nho

5559 3 Hoàng H Quyên Mlô Con 2011 Buôn Ea Nho

5560 1 Y Dar Niê Chủ hộ 1984 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

5561 2 Phạm Thị Thu Vợ 1991 Buôn Ea Nho

5562 3 Y Hiệp Niê Con 2009 Buôn Ea Nho

5563 4 H Hanh Niê Con 2012 Buôn Ea Nho

5564 5 H Phúc Niê Con 2015 Buôn Ea Nho

5565 1 Huỳnh Văn Tý Chủ hộ 1966 Buôn Ea Nho 5 4 750.000 3.000.000

5566 2 H Níp Niê Vợ 1978 Buôn Ea Nho BTXH

5567 3 Y Jêt Niê Con 1996 Buôn Ea Nho

5568 4 H Ũk Niê Con 2000 Buôn Ea Nho

5569 5 Y Niêt Niê Con 2003 Buôn Ea Nho

5570 1 H Zông Niê Kđăm Chủ hộ 1932 Buôn Ea Nho 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5571 2 Y Sang Niê Cháu 1999 Buôn Ea Nho

5572 3 H Da Li Niê Kđăm Cháu 2000 Buôn Ea Nho

5573 1 Y Biên Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

5574 2 H Xuân Niê Vợ 1992 Buôn Ea Nho

5575 3 H Ngam Niê Con 2009 Buôn Ea Nho

5576 4 Y Sinh Niê Con 2012 Buôn Ea Nho
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5577 1 Y Diăk Mlô Chủ hộ 1960 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

5578 2 H Prĩn Niê Vợ 1964 Buôn Ea Nho

5579 3 H Sen Niê Con 1997 Buôn Ea Nho

VI XÃ PƠNG DRANG

5580 1 Lê Văn Lan Chủ hộ 1957 241377913 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000  3.750.000           

5581 2 Nguyễn Thị Tình Vợ 1958 241379830 Thôn Tân Lập 2

5582 3 Lê Văn Triều Con 1992 241196801 Thôn Tân Lập 2

5583 4 Lê Văn Tiên Con 1993 241455010 Thôn Tân Lập 2

5584 5 Lê Văn Tiến Con 2000 241900163 Thôn Tân Lập 2

5585 1 Lê Văn Tây Chủ hộ 1966 240271116 Thôn Tân Lập 2 6 5 750.000  3.750.000           

5586 2 Lê Thị Nở Vợ 1966 240333642 Thôn Tân Lập 2

5587 3 Lê Thị Ngọc Con 1995 241447431 Thôn Tân Lập 2

5588 4 Lê Văn Thắng Con 1997 241581599 Thôn Tân Lập 2

5589 5 Lê Thị Thùy Con 2002 241900993 Thôn Tân Lập 2

5590 6 Lê Thu Cha 1929 240151103 Thôn Tân Lập 2 BTXH

5591 1 Trần Thị Ngọc Viên Chủ hộ 1972 240339889 Thôn Tân Lập 2 2 2 750.000  1.500.000           

5592 2 Nguyễn Thị Diễm My Con 1977 241581301 Thôn Tân Lập 2

5593 1 Trần Văn Minh Chủ hộ 1952 240165138 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000  3.750.000           

5594 2 Hồ Thị Liễu Vợ 1953 240165113 Thôn Tân Lập 2

5595 3 Trần Văn Thảo Con 1985 240885854 Thôn Tân Lập 2

5596 4 Nguyễn Thị Diệu Trang Con 1986 240887500 Thôn Tân Lập 2

5597 5 Trần Thị Thảo Anh Cháu 2014 Thôn Tân Lập 2

5598 1 Lê Văn Ninh Chủ hộ 1985 240886272 Thôn Tân Lập 2 4 4 750.000  3.000.000           

5599 2 Thạch Thanh Thúy Vợ 1980 381555757 Thôn Tân Lập 2

5600 3 Lê Tấn Hòa Con 2010 Thôn Tân Lập 2

5601 4 Lê Tấn Thuận Con 2013 Thôn Tân Lập 2

5602 1 Hồ Thị Quý Chủ hộ 1980 240959831 Thôn Tân Lập 2 4 4 750.000  3.000.000           
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5603 2 Huỳnh Luốc Chồng 1979 212301313 Thôn Tân Lập 2

5604 3 Huỳnh Gia Hân Con 2009 Thôn Tân Lập 2

5605 4 Huỳnh Khánh Băng Con 2011 Thôn Tân Lập 2

5606 1 Trần Kim Văn Chủ hộ 1974 240424159 Thôn Tân Lập 2 2 2 750.000  1.500.000           

5607 2 Hồ Thị Trang Vợ 1980 240607561 Thôn Tân Lập 2

5608 1 Đoàn Minh Á Chủ hộ 1949 240112892 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000  3.750.000           

5609 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 1952 240112882 Thôn Tân Lập 2

5610 3 Đoàn Minh Thắm Con 1983 240670960 Thôn Tân Lập 2

5611 4 Lê Thị Nhƣ Ý Con 1990 212780483 Thôn Tân Lập 2

5612 5 Đoàn Lê Nhƣ Hân Cháu 2014 Thôn Tân Lập 2

5613 1 Tô Văn Hƣơng Chủ hộ 1942 240112904 Thôn Tân Lập 2 8 7 750.000  5.250.000           BTXH

5614 2 Nguyễn Thị Hiếu Vợ 1944 24112902 Thôn Tân Lập 2

5615 3 Tô Văn Tùng Con 1979 240493491 Thôn Tân Lập 2

5616 4 Tô Thị Hồng Mai Con 1984 240674270 Thôn Tân Lập 2

5617 5 Vũ Trƣơng Lan Anh Con 1987 241056727 Thôn Tân Lập 2

5618 6 Tô Thị Anh Thƣ Cháu 2001 Thôn Tân Lập 2

5619 7 Tô Thị Ngọc Thủy Cháu 2010 Thôn Tân Lập 2

5620 8 Tô Thị Nhƣ Thùy Cháu 2011 Thôn Tân Lập 2

5621 1 Hồ Văn Minh Chủ hộ 1980 240540469 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000  3.750.000           

5622 2 Phan Thị Ngọc Anh Vợ 1982 241581212 Thôn Tân Lập 2

5623 3 Hồ Thị Kim Nguyệt Con 2005 Thôn Tân Lập 2

5624 4 Hồ Thị Xuân Thu Con 2008 Thôn Tân Lập 2

5625 5 Hồ Nhật Phong Con 2011 Thôn Tân Lập 2

5626 1 Lê Thị Hậu Chủ hộ 1986 240886268 Thôn Tân Lập 2 3 2 750.000  1.500.000           

5627 2 Lê Minh Tâm Con 2005 Thôn Tân Lập 2

5628 3 Lê Anh Hào Con 2008 Thôn Tân Lập 2 BTXH

5629 1 Nguyễn Xuân Hùng Chủ hộ 1979 240675052 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000  3.750.000           

6

7

8

9

10

11

12
209



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

5630 2 Lê Thị Nở Vợ 1990 241196683 Thôn Tân Lập 2

5631 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhƣ Con 2010 Thôn Tân Lập 2

5632 4 Nguyễn Thị Tuyết Băng Con 2012 Thôn Tân Lập 2

5633 5 Nguyễn Thị Thanh Hà Con 2019 Thôn Tân Lập 2

5634 1 Lê Hoa Chủ hộ 1919 240151628 Thôn Tân Lập 2 8 7 750.000  5.250.000           BTXH

5635 2 Lê Văn Thanh Con 1975 240540724 Thôn Tân Lập 2

5636 3 Nguyễn Thị Kim Anh Con 1982 241666679 Thôn Tân Lập 2

5637 4 Lê Thị Thảo Cháu 2001 241628150 Thôn Tân Lập 2

5638 5 Lê Văn Hiếu Cháu 2003 241194820 Thôn Tân Lập 2

5639 6 Lê Văn Thƣơng Cháu 2008 Thôn Tân Lập 2

5640 7 Lê Văn Hƣng Cháu 2005 Thôn Tân Lập 2

5641 8 Trần Thị Bình Em 1955 241625916 Thôn Tân Lập 2

5642 1 Nguyễn Đình Ba Chủ hộ 1955 240225647 Thôn Tân Lập 2 3 3 750.000  2.250.000           

5643 2 Trần Thị Mai Vợ 1954 240118015 Thôn Tân Lập 2

5644 3 Nguyễn Đình Trụ Con 1989 Thôn Tân Lập 2

5645 1 Trần Đình Dƣơng Chủ hộ 1962 240172399 Thôn Tân Lập 2 3 3 750.000  2.250.000           

5646 2 Võ Thị Tâm Vợ 1962 240607573 Thôn Tân Lập 2

5647 3 Trần Đình Bảo Châu Con 1997 241625292 Thôn Tân Lập 2

5648 1 Bùi Thị Tám Chủ hộ 1940 240118087 Thôn Tân Lập 3 2 2 750.000  1.500.000           

5649 2 Trần Văn Công Con 1985 Thôn Tân Lập 3

5650 17 1 Trần Thị Khánh Chủ hộ 1941 241368548 Thôn Tân Lập 3 1 1 750.000  750.000              

5651 1 Bùi Đức Sinh Chủ hộ 1938 240118065 Thôn Tân Lập 3 2 1 750.000  750.000              BTXH

5652 2 Lê Thị Kỳ Vợ 1941 240112885 Thôn Tân Lập 3

5653 1 Trần Thị Hải Chủ hộ 1954 240042583 Thôn Tân Lập 3 2 2 750.000  1.500.000           

5654 2 Nguyễn Đình Ba Con 1994 241486477 Thôn Tân Lập 3

5655 1 Nguyễn Hằng Chủ hộ 1974 240674308 Thôn Tân Lập 3 5 5 750.000  3.750.000           

5656 2 Võ Thị Tuyết Vợ 1974 241331655 Thôn Tân Lập 3
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5657 3 Nguyễn Thị Tuyết Phƣợng Con 2000 Thôn Tân Lập 3

5658 4 Nguyễn Văn Sơn Con 2003 Thôn Tân Lập 3

5659 5 Nguyễn Thị Yến Con 2011 Thôn Tân Lập 3

5660 1 Đặng Bằng Chủ hộ 1977 240537500 Thôn Tân Lập 3 6 6 750.000  4.500.000           

5661 2 Trần Thị Cảnh Vợ 1982 240670985 Thôn Tân Lập 3

5662 3 Đặng Thị Thu Hồng Con 2001 Thôn Tân Lập 3

5663 4 Đặng Thị Kim Nga Con 2003 Thôn Tân Lập 3

5664 5 Đặng Thị Cẩm Ly Con 2005 Thôn Tân Lập 3

5665 6 Đặng Gia Bảo Con 2011 Thôn Tân Lập 3

5666 1 Bùi Văn Dƣơng Chủ hộ 1983 240886635 Thôn Tân Lập 3 5 5 750.000  3.750.000           

5667 2 Phan Thị Kim Nhung Vợ 1986 241901366 Thôn Tân Lập 3

5668 3 Bùi Văn Dƣỡng Con 2005 Thôn Tân Lập 3

5669 4 Bùi Văn Phụ Con 2007 Thôn Tân Lập 3

5670 5 Bùi Thị Hồng Con 2012 Thôn Tân Lập 3

5671 1 Võ Văn Vũ Chủ hộ 1977 240493486 Thôn Tân Lập 3 5 5 750.000  3.750.000           

5672 2 Huỳnh Thị Hạnh Vợ 1980 240607630 Thôn Tân Lập 3

5673 3 Võ Thị Ngọc Lan Con 1998 241625793 Thôn Tân Lập 3

5674 4 Võ Thành Long Con 2000 241629839 Thôn Tân Lập 3

5675 5 Võ Thành Lâm Con 2008 Thôn Tân Lập 3

5676 1 Nguyễn Thành Chủ hộ 1973 212050560 Thôn Tân Lập 3 4 4 750.000  3.000.000           

5677 2 Lê Thị Mân Vợ 1977 011979267 Thôn Tân Lập 3

5678 3 Nguyễn Duy Phƣơng Con 1999 212485276 Thôn Tân Lập 3

5679 4 Nguyễn Nhất Thƣơng Con 2003 212626757 Thôn Tân Lập 3

5680 1 Văn Thị Cho Chủ hộ 1963 241581150 Thôn Tân Lập 3 3 2 750.000  1.500.000           

5681 2 Võ Lý Chồng 1957 Thôn Tân Lập 3 BTXH

5682 3 Võ Hữu Hiệp Con 1988 241625808 Thôn Tân Lập 3

5683 1 Trịnh Anh Vũ Chủ hộ 1984 240670786 Thôn Tân Lập 3 4 4 750.000  3.000.000           
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5684 2 Trần Thị Linh Vợ 1992 241318447 Thôn Tân Lập 3

5685 3 Trịnh Anh Quân Con 2010 Thôn Tân Lập 3

5686 4 Trịnh Anh Trọng Con 2016 Thôn Tân Lập 3

5687 1 Ngô Thị Thịnh Chủ hộ 1977 241122378 Thôn Tân Lập 3 3 3 750.000  2.250.000           

5688 2 Nguyễn Thị Phƣơng Linh Con 2000 241763905 Thôn Tân Lập 3

5689 3 Nguyễn Thị Nguyệt Con 2002 241981398 Thôn Tân Lập 3

5690 1 Trƣơng Đình Hải Chủ hộ 1972 240461616 Thôn Tân Lập 3 5 4 750.000  3.000.000           

5691 2 Phạm Thị Mỹ Dung Vợ 1974 240461646 Thôn Tân Lập 3 BTXH

5692 3 Trƣơng Đình Hiệp Con 1996 241581057 Thôn Tân Lập 3

5693 4 Trƣơng Đình Quý Con 2000 241628872 Thôn Tân Lập 3

5694 5 Trang Thị Cúc Mẹ 1948 240076335 Thôn Tân Lập 3

5695 1 Hà Minh Vƣơng Chủ hộ 1986 240886551 Thôn Tân Lập 4 4 4 750.000  3.000.000           

5696 2 Lê Thị Kiều Vợ 1993 241581477 Thôn Tân Lập 4

5697 3 Hà Vƣơng Quốc Con 2012 Thôn Tân Lập 4

5698 4 Hà Thị Nhƣ Quỳnh Con 2018 Thôn Tân Lập 4

5699 1 Phạm Đình Sơn Chủ hộ 1967 241399425 Thôn Tân Lập 4 6 4 750.000  3.000.000           

5700 2 Lan Thị Tuyết Hạnh Vợ 1968 240337983 Thôn Tân Lập 4

5701 3 Phạm Đình Hiếu Con 1992 241333421 Thôn Tân Lập 4 BTXH

5702 4 Phạm Đình Hân Con 1996 241581131 Thôn Tân Lập 4

5703 5 Phạm Hạnh Duyên Con 1998 241692592 Thôn Tân Lập 4

5704 6 Phạm Đình Đức Con 2000 Thôn Tân Lập 4 BTXH

5705 1 Trƣơng Quang Bình Chủ hộ 1942 240151965 Thôn Tân Lập 4 2 2 750.000  1.500.000           

5706 2 Triệu Thị Thuận Vợ 1951 240151989 Thôn Tân Lập 4

5707 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 1959 241625283 Thôn Tân Lập 4 2 2 750.000  1.500.000           

5708 2 Đào Thị Trúc Giang Con 1991 241330696 Thôn Tân Lập 4

5709 1 Nguyễn Văn Hà Chủ hộ 1965 240251280 Thôn Tân Lập 4 4 4 750.000  3.000.000           

5710 2 Nguyễn Thị Pháp Vợ 1970 241438493 Thôn Tân Lập 4
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5711 3 Nguyễn Văn Hùng Con 1996 241438494 Thôn Tân Lập 4

5712 4 Nguyễn Thị Hiền Con 2006 Thôn Tân Lập 4

5713 1 Trần Văn Quang Chủ hộ 1991 241341207 Thôn Tân Lập 4 4 4 750.000  3.000.000           

5714 2 Nguyễn Thị Thùy Vân Vợ 1991 241341209 Thôn Tân Lập 4

5715 3 Nguyễn Trần Khánh Long Con 2009 Thôn Tân Lập 4

5716 4 Trần Nguyễn Khả Yên Con 2017 Thôn Tân Lập 4

5717 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1967 241196967 Thôn Tân Lập 4 4 4 750.000  3.000.000           

5718 2 Phạm Thị Diễm Con 1986 240886165 Thôn Tân Lập 4

5719 3 Phạm Văn Ngọc Con 1996 241627706 Thôn Tân Lập 4

5720 4 Nguyễn Thị Hồng Gấm Con 2008 Thôn Tân Lập 4

5721 1 Trần Công Hằng Chủ hộ 1977 240607551 Thôn Tân Lập 4 4 4 750.000  3.000.000           

5722 2 Trần Thị Tuyết Vợ 1982 230913314 Thôn Tân Lập 4

5723 3 Trần Yến Sa Con 1999 241627403 Thôn Tân Lập 4

5724 4 Trần Công Trung Con 2001 241959509 Thôn Tân Lập 4

5725 1 Lê Thế Vinh Chủ hộ 1969 241126013 Thôn Tân Lập 4 3 3 750.000  2.250.000           

5726 2 Quách Thị Hòa Vợ 1971 241126012 Thôn Tân Lập 4

5727 3 Lê Thị Quyên Con 2003 241900822 Thôn Tân Lập 4

5728 1 Phạm Thị Xin Chủ hộ 1969 240292388 Thôn Tân Lập 5 3 3 750.000  2.250.000           

5729 2 Phạm Đình Triều Con 1994 Thôn Tân Lập 5

5730 3 Phạm Đình Mến Con 1998 241959285 Thôn Tân Lập 5

5731 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 1985 240966744 Thôn Tân Lập 5 5 5 750.000  3.750.000           

5732 2 Phạm Minh Hải Chồng 1979 241235300 Thôn Tân Lập 5

5733 3 Phạm Nguyễn Minh Hiếu Con 2006 Thôn Tân Lập 5

5734 4 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 2008 Thôn Tân Lập 5

5735 5 Phạm Nguyễn Minh Quân Con 2017 Thôn Tân Lập 5

5736 1 Bùi Văn Dũng Chủ hộ 1975 240493276 Thôn Tân Lập 5 5 5 750.000  3.750.000           

5737 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1979 240537458 Thôn Tân Lập 5
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5738 3 Bùi Văn Si Con 1999 241628803 Thôn Tân Lập 5

5739 4 Bùi Thị Kim Hồng Con 2003 241959122 Thôn Tân Lập 5

5740 5 Bùi Thị Kim Hà Con 2010 Thôn Tân Lập 5

5741 1 Nguyễn Thị Nguyên Chủ hộ 1962 205410649 Thôn Tân Lập 5 2 2 750.000  1.500.000           

5742 2 Đinh Thanh Châu Con 1998 206236631 Thôn Tân Lập 5

5743 1 Nguyễn Tấn Thuyền Chủ hộ 1955 240292452 Thôn Tân Lập 5 7 7 750.000  5.250.000           

5744 2 Phạm Thị Hoa Vợ 1960 240292453 Thôn Tân Lập 5

5745 3 Nguyễn Tấn Phát Đố Con 1994 241581041 Thôn Tân Lập 5

5746 4 Nguyễn Tấn Khƣơng Con 1996 241581045 Thôn Tân Lập 5

5747 5 Nguyễn Tấn Thƣơng Con 1997 241581046 Thôn Tân Lập 5

5748 6 Nguyễn Tấn Thành Con 2000 241900709 Thôn Tân Lập 5

5749 7 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2004 Thôn Tân Lập 5

5750 1 Lê Thanh Trí Chủ hộ 1979 240667566 Thôn Tân Lập 5 5 5 750.000  3.750.000           

5751 2 Nguyễn Thị Kim Thu Vợ 1978 241840741 Thôn Tân Lập 5

5752 3 Lê Thanh Thúy Con 2001 241841580 Thôn Tân Lập 5

5753 4 Lê Thị Tƣờng Vy Con 2006 Thôn Tân Lập 5

5754 5 Lê Thị Yến Nhi Con 2011 Thôn Tân Lập 5

5755 1 Trần Hữu Công Chủ hộ 1968 240292424 Thôn Tân Lập 5 6 6 750.000  4.500.000           

5756 2 Lê Thị Kim Phƣợng Vợ 1972 240369107 Thôn Tân Lập 5

5757 3 Trần Hữu Nghiệp Con 1989 241113417 Thôn Tân Lập 5

5758 4 Trần Hữu Tƣơi Con 1990 241160544 Thôn Tân Lập 5

5759 5 Trần Thị Đẹp Con 1992 241363772 Thôn Tân Lập 5

5760 6 Trần Thị Vui Con 1996 241265407 Thôn Tân Lập 5

5761 1 Phạm Thị Bích Huyền Chủ hộ 1980 241667173 Thôn Tân Lập 5 5 5 750.000  3.750.000           

5762 2 Nguyễn Văn Đức Chồng 1977 240537276 Thôn Tân Lập 5

5763 3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Con 2004 Thôn Tân Lập 5

5764 4 Nguyễn Quỳnh Ngọc Con 2006 Thôn Tân Lập 5
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5765 5 Nguyễn Ngọc Nguyên Con 2014 Thôn Tân Lập 5

5766 1 Lê Duy Thực Chủ hộ 1967 240610514 Thôn Tân Lập 6 7 7 750.000  5.250.000           

5767 2 H Niên AYun Vợ 1972 240372542 Thôn Tân Lập 6

5768 3 Lê Duy Thái Con 1992 241448458 Thôn Tân Lập 6

5769 4 Lê Thị Thảo Con 1993 241558393 Thôn Tân Lập 6

5770 5 Lê Duy Thành Con 1996 242358593 Thôn Tân Lập 6

5771 6 Lê Thị Thanh Tâm Con 2001 241900193 Thôn Tân Lập 6

5772 7 Hoàng Thị Liên Con 1991 241136671 Thôn Tân Lập 6

5773 1 Đỗ Ngọc Chƣơng Chủ hộ 1984 212750897 Thôn Tân Lập 6 4 3 750.000  2.250.000           

5774 2 Nguyễn Thị Ánh Thu Vợ 1991 241205522 Thôn Tân Lập 6 BTXH

5775 3 Đỗ Văn Hiếu Con 2008 Thôn Tân Lập 6

5776 4 Đỗ Tấn Hƣng Con 2011 Thôn Tân Lập 6

5777 1 Hà Ngọc Long Chủ hộ 1955 240000650 Thôn Tân Lập 6 3 3 750.000  2.250.000           

5778 2 Nguyễn Thị Đắc Vợ 1957 240255886 Thôn Tân Lập 6

5779 3 Hà Phú Bình Con 1990 241308851 Thôn Tân Lập 6

5780 1 Trần Văn Lăng Chủ hộ 1986 352053676 Thôn Tân Lập 6 4 4 750.000  3.000.000           

5781 2 Võ Thị Kim Cúc Vợ 1989 241205100 Thôn Tân Lập 6

5782 3 Trần Văn Luân Con 2013 Thôn Tân Lập 6

5783 4 Trần Minh Lâm Con 2014 Thôn Tân Lập 6

5784 1 Nguyễn Thị Tuyết Mai Chủ hộ 1954 241205521 Thôn Tân Lập 6 2 2 750.000  1.500.000           

5785 2 Nguyễn Đình Phúc Con 1984 240780439 Thôn Tân Lập 6

5786 1 Nguyễn Thị Tƣởng Chủ hộ 1963 240083659 Thôn Tân Lập 6 2 2 750.000  1.500.000           

5787 2 Nguyễn Văn Sang Con 1991 241209547 Thôn Tân Lập 6

5788 1 Lê Thị Hiểu Chủ hộ 1952 241662075 Thôn Tân Lập 6 7 6 750.000  4.500.000           

5789 2 Lê Thị Hạnh Con 1984 240839244 Thôn Tân Lập 6 BTXH

5790 3 Lê Khả Tuân Con 1985 241005767 Thôn Tân Lập 6

5791 4 Trần Văn Hà Con 1979 187128388 Thôn Tân Lập 6
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5792 5 Trần Thị Ánh Hồng Cháu 2011 Thôn Tân Lập 6

5793 6 Trần Văn Hào Cháu 2015 Thôn Tân Lập 6

5794 7 Trần Văn Hùng Cháu 2016 Thôn Tân Lập 6

5795 1 Lê Thanh Long Chủ hộ 1936 241981013 Thôn Tân Lập 6 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

5796 2 Trần Thị Hoa Vợ 1944 210338774 Thôn Tân Lập 6

5797 3 Lê Thanh Hoàng Con 1983 240674504 Thôn Tân Lập 6

5798 4 Lê Trƣơng Xuân Trúc Cháu 2012 Thôn Tân Lập 6

5799 54 1 Bùi Thị Cúc Chủ hộ 1945 241627559 Thôn Tân Lập 6 1 1 750.000  750.000              

5800 1 Hồ Thị Oanh Chủ hộ 1982 240670971 Thôn Tân Lập 6 2 1 750.000  750.000              BTXH

5801 2 Đậu Thị Kim Ngân Con 2009 Thôn Tân Lập 6

5802 1 Nguyễn Đình Đăng Quan Chủ hộ 1985 240886139 Thôn Tân Lập 6 4 4 750.000  3.000.000           

5803 2 Đào Minh Ái Vợ 1987 0241252799 Thôn Tân Lập 6

5804 3 Nguyễn Đào Mỹ Diệu Con 2013 Thôn Tân Lập 6

5805 4 Nguyễn Đào Mỹ Trâm Con 2015 Thôn Tân Lập 6

5806 1 Nguyễn Tịnh Chủ hộ 1971 Thôn Tân Lập 7 5 5 750.000  3.750.000           

5807 2 Nguyễn Chu Tƣờng Vi Vợ 1976 Thôn Tân Lập 7

5808 3 Nguyễn Văn Vĩnh Con 1996 Thôn Tân Lập 7

5809 4 Nguyễn Văn Phú Con 1999 Thôn Tân Lập 7

5810 5 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Con 2006 Thôn Tân Lập 7

5811 1 Đàm Thị Thu Thủy Chủ hộ 1978 240540609 Thôn Tân Lập 7 3 3 750.000  2.250.000           

5812 2 Trần Thị Lan Trinh Con 1999 241840859 Thôn Tân Lập 7

5813 3 Trần Thị Mỹ Linh Con 2005 Thôn Tân Lập 7

5814 1 Đào Văn Sơn Chủ hộ 1976 240540830 Thôn Tân Lập 7 4 4 750.000  3.000.000           

5815 2 Huỳnh Thị Thu Ba Vợ 1974 241383860 Thôn Tân Lập 7

5816 3 Đào Thị Hà Con 1997 241625633 Thôn Tân Lập 7

5817 4 Đào Minh Sang Con 1999 241627448 Thôn Tân Lập 7

5818 1 Bùi Ngọc Giao Chủ hộ 1965 240251278 Thôn Tân Lập 7 10 10 750.000  7.500.000           
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5819 2 Lƣu Thị Túy Vợ 1967 240674133 Thôn Tân Lập 7

5820 3 Bùi Tấn Điệp Con 1985 240886404 Thôn Tân Lập 7

5821 4 Bùi Thanh Tùng Con 1987 240886403 Thôn Tân Lập 7

5822 5 Hồ Thị Dung Con 1988 240887127 Thôn Tân Lập 7

5823 6 Bùi Đăng Khoa Cháu 2010 241558434 Thôn Tân Lập 7

5824 7 Bùi Ngọc Nhƣ Ý Cháu 2014 Thôn Tân Lập 7

5825 8 Búi Trấn Thanh Trúc Cháu 2015 Thôn Tân Lập 7

5826 9 Bùi Thị Ngọc Trinh Cháu 2017 Thôn Tân Lập 7

5827 10 Bùi Thiện Nhân Cháu 2008 Thôn Tân Lập 7

5828 1 Y Nguốt Mlô Chủ hộ 1982 240886837 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5829 2 H Wiêr Niê Vợ 1989 241205817 Thôn 7

5830 3 H HLa Niê Con 2009 Thôn 7

5831 4 Y Sắc Niê Con 2017 Thôn 7

5832 1 Y Phim Mlô Chủ hộ 1958 240113793 Thôn 7 8 8 750.000  6.000.000           

5833 2 H Pữ Niê Vợ 1964 240251349 Thôn 7

5834 3 H Đĩp Niê Con 1996 241581232 Thôn 7

5835 4 H Chuk Niê Con 2000 241840990 Thôn 7

5836 5 Y Bốc Niê Con 2006 Thôn 7

5837 6 Y Pher Mlô Con 1991 241473903 Thôn 7

5838 7 H Diễm Niê Cháu 2017 Thôn 7

5839 8 H Hồng Niê Cháu 2018 Thôn 7

5840 1 Y Bhum Mlô Chủ hộ 1957 240113799 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5841 2 H Duat Niê Vợ 1958 240113800 Thôn 7

5842 3 Lƣờng Thế Vinh Cháu 2004 Thôn 7

5843 4 Lƣờng Thế Huy Niê Cháu 2008 Thôn 7

5844 1 H Lǒc Niê Chủ hộ 1967 240325842 Thôn 7 2 2 750.000  1.500.000           

5845 2 Y Lâm Niê Con 2000 241628957 Thôn 7
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5846 1 Lê Thị Mỹ Dung Chủ hộ 1960 241672197 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5847 2 Nguyễn Thành Chƣơng Con 1982 240674276 Thôn 7

5848 3 Nguyễn Thành Đức Con 1992 241205485 Thôn 7

5849 4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Con 1995 241558565 Thôn 7

5850 1 Y Náp Niê Chủ hộ 1957 240113750 Thôn 7 7 6 750.000  4.500.000           

5851 2 H Dít Mlô Vợ 1952 240113751 Thôn 7

5852 3 Y Kanh Mlô Con 1985 241141902 Thôn 7

5853 4 Y Long Mlô Con 1996 Thôn 7 BTXH

5854 5 Y Kiểu Con 1987 233086034 Thôn 7

5855 6 Minh Khôi Mlô Cháu 2013 Thôn 7

5856 7 Minh Khuê Mlô Cháu 2015 Thôn 7

5857 1 Y Bhim Niê Chủ hộ 1959 240113742 Thôn 7 8 8 750.000  6.000.000           

5858 2 H Gueh Mlô Vợ 1961 240113770 Thôn 7

5859 3 H Ngun Mlô Con 1990 241581129 Thôn 7

5860 4 Y Hen Mlô Con 1993 241559874 Thôn 7

5861 5 Y Han Mlô Con 1997 241581311 Thôn 7

5862 6 Y Biễu Niê Con 1992 Thôn 7

5863 7 H Ly Ya Mlô Cháu 2014 Thôn 7

5864 8 H Ya My Mlô Cháu 2017 Thôn 7

5865 1 Y Per Niê Chủ hộ 1976 240537382 Thôn 7 5 5 750.000  3.750.000           

5866 2 H Nik Mlô Vợ 1964 240325839 Thôn 7

5867 3 Y Soang Mlô Con 1996 241572975 Thôn 7

5868 4 H Thảo Mlô Con 1997 241581231 Thôn 7

5869 5 H Thơm Mlô Cháu 2015 Thôn 7

5870 1 H Yƣ Niê Chủ hộ 1968 240325841 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5871 2 Y Lul Niê Chồng 1970 240370473 Thôn 7

5872 3 Y Boy Niê Cháu 2013 Thôn 7
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5873 4 Y Kyô Niê Cháu 2011 Thôn 7

5874 1 Y Say Mlô Chủ hộ 1979 240537460 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5875 2 H MiAn Niê Vợ 1982 240674554 Thôn 7

5876 3 H Kiều Niê Con 2003 Thôn 7

5877 4 Y Kƣng Niê Con 2011 Thôn 7

5878 1 Phạm Đình Tiềm Chủ hộ 1982 240674096 Thôn 7 3 3 750.000  2.250.000           

5879 2 Phạm Thị Ánh Dƣơng Con 2004 Thôn 7

5880 3 Phạm Vũ Dũng Con 2007 Thôn 7

5881 1 Đặng Thị Toan Chủ hộ 1977 15161661 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5882 2 Trịnh Thị Hà Con 1996 24045164 Thôn 7

5883 3 Trịnh Thị Thảo Con 2000 24155842 Thôn 7

5884 4 Trịnh Minh Phúc Con 2012 Thôn 7

5885 1 Y Jon Niê Chủ hộ 1985 240891562 Thôn 7 4 4 750.000  3.000.000           

5886 2 H Đin Mlô Vợ 1982 241559872 Thôn 7

5887 3 H Hoai Mlô Con 2007 Thôn 7

5888 4 Y Tinh Mlô Con 2009 Thôn 7

5889 1 Y Mêc Mlô Chủ hộ 1988 241318117 Thôn 7 3 3 750.000  2.250.000           

5890 2 H Yat Niê Vợ 1991 241305793 Thôn 7

5891 3 H Trâm Niê Con 2010 Thôn 7

5892 1 Tạ Thị Dung Chủ hộ 1972 241326722 Thôn 8 7 7 750.000  5.250.000           

5893 2 Lê Thị Phƣơng Thu Con 1996 241626745 Thôn 8

5894 3 Lê Thị Phƣơng Chi Con 2000 241628985 Thôn 8

5895 4 Lê Thị Thƣơng Con 2004 Thôn 8

5896 5 LêThị Thanh Thanh Con 2007 Thôn 8

5897 6 Lê Thanh Huyền Con 2010 Thôn 8

5898 7 Nguyễn Lê Yến Nhi Cháu 2018 Thôn 8

5899 1 Nguyễn Minh Bình Chủ hộ 1988 241121454 Thôn 8 4 4 750.000  3.000.000           
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5900 2 Phan Thị Xuân Hòa Vợ 1991 241304648 Thôn 8

5901 3 Nguyễn Phan Trà My Con 2009 Thôn 8

5902 4 Nguyễn Minh Anh Con 2011 Thôn 8

5903 1 Phạm Văn Tâm Chủ hộ 1984 241126667 Thôn 8 4 4 750.000  3.000.000           

5904 2 Đặng Thị Kiều Anh Vợ 1986 241320913 Thôn 8

5905 3 Phạm Đăng Khoa Con 2007 Thôn 8

5906 4 Phạm Ngọc Yên Nhi Con 2010 Thôn 8

5907 1 Phạm Văn Hoàng Chủ hộ 1985 240778570 Thôn 8 4 4 750.000  3.000.000           

5908 2 Lê Thị Thu Vợ 1983 240886816 Thôn 8

5909 3 Phạm Quốc Thịnh Con 2009 Thôn 8

5910 4 Phạm Quốc Thịnh Thảo Con 2012 Thôn 8

5911 1 Nguyễn Tiến Bông Chủ hộ 1962 240461690 Thôn 8 5 4 750.000  3.000.000           

5912 2 Nguyễn Thị Lành Vợ 1973 194119290 Thôn 8

5913 3 Nguyễn Tiến Duy Con 1999 Thôn 8 BTXH

5914 4 Nguyễn Thị Minh Ánh Con 2005 Thôn 8

5915 5 Nguyễn Thị Hà Vy Con 2007 Thôn 8

5916 1 Lê Đình Quang Chủ hộ 1965 240325595 Thôn 8A 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

5917 2 Phan Thị Trinh Vợ 1971 241627463 Thôn 8A

5918 3 Lê Thị Thùy Linh Con 1996 241448021 Thôn 8A

5919 4 Lê Đình Sáng Con 2000 241840626 Thôn 8A

5920 1 Nguyễn Thị Tình Chủ hộ 1977 240887237 Thôn 8A 3 3 750.000  2.250.000           

5921 2 Nguyễn Văn Trọng Con 2001 Thôn 8A

5922 3 Nguyễn Thị Hòa Con 2006 Thôn 8A

5923 1 Nguyễn Văn Giới Chủ hộ 1947 240333972 Thôn 8A 2 2 750.000  1.500.000           

5924 2 Nguyễn Văn Tài Con 1977 240674735 Thôn 8A

5925 83 1 Phan Thanh Phƣơng Chủ hộ 1973 241289568 Thôn 9 5 5 750.000  3.750.000           

5926 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1981 240594940 Thôn 9
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5927 3 Phan Thị Thanh Ngân Con 2005 Thôn 9

5928 4 Phan Trƣờng Vũ Con 2008 Thôn 9

5929 5 Phan Anh Kiệt Con 2013 Thôn 9

5930 1 Nguyễn Đức Hiệp Chủ hộ 1953 241581649 Thôn 9 7 7 750.000  5.250.000           

5931 2 Nguyễn Thị Vời Vợ 1952 241806367 Thôn 9

5932 3 Nguyễn Văn Hà Con 1978 240608244 Thôn 9

5933 4 Nguyễn Thị Thanh Hải Con 1984 240864918 Thôn 9

5934 5 Hoàng Thị Hồng Con 1990 172909162 Thôn 9

5935 6 Nguyễn Hải Băng Cháu 2016 Thôn 9

5936 7 Nguyễn Khánh My Cháu 2017 Thôn 9

5937 1 Nguyễn Thị Huyền Chủ hộ 1972 241626060 Thôn 9 4 4 750.000  3.000.000           

5938 2 Tạ Thị Hằng Con 1991 241382086 Thôn 9

5939 3 Tạ Văn Tùng Con 1993 241429321 Thôn 9

5940 4 Tại Đức Toàn Con 2003 Thôn 9

5941 1 Lê Thị Vân Chủ hộ 1970 240943406 Thôn 9 3 3 750.000  2.250.000           

5942 2 Lê Hiệp Đồng Con 1993 241559472 Thôn 9

5943 3 Nguyễn Lê Khánh Trâm Con 2008 Thôn 9

5944 1 Bùi Thị Rộng Chủ hộ 1955 241581387 Thôn 9 3 2 750.000  1.500.000           

5945 2 Vũ Xuân Thành Chồng 1950 241581385 Thôn 9

5946 3 Vũ Thị Hoa Con 1983 241581386 Thôn 9 BTXH

5947 1 Võ Thị Sen Chủ hộ 1971 240082411 Thôn 9 3 3 750.000  2.250.000           

5948 2 Võ Đình Tùng Con 1996 241558533 Thôn 9

5949 3 Nguyễn Trị Chồng 1942 241626956 Thôn 9

5950 1 Huỳnh Thị Chí Chủ hộ 1946 240082411 Thôn 9 2 1 750.000  750.000              

5951 2 Nguyễn Liên Chồng 1936 240082327 Thôn 9 BTXH

5952 1 Nguyễn Thị Hợi Chủ hộ 1965 241581247 Thôn 9A 2 2 750.000  1.500.000           

5953 2 Trƣơng Hữu Minh Thông Con 1994 241392291 Thôn 9A
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5954 1 Đinh Văn Đại Chủ hộ 1975 240886970 Thôn 9A 5 5 750.000  3.750.000           

5955 2 Bùi Thị Hoa Vợ 1976 241205669 Thôn 9A

5956 3 Đinh Thị Loan Oanh Con 2001 241840527 Thôn 9A

5957 4 Đinh Hữu Phúc Con 2006 Thôn 9A

5958 5 Nguyễn Tấn Tài Cháu 2008 Thôn 9A

5959 1 Trần Huy Bình Chủ hộ 1953 240607731 Thôn 9A 5 3 750.000  2.250.000           BTXH

5960 2 Trần Thị Tuyên Vợ 1957 241205131 Thôn 9A

5961 3 Trần Thị Thái Hòa Con 1990 241141505 Thôn 9A

5962 4 Nguyễn Thị Anh Thƣ Cháu 2010 Thôn 9A

5963 5 Trần Văn Thoại Cha 1910 Thôn 9A BTXH

5964 1 Đào Thị Nguyệt Chủ hộ 1974 241324198 Thôn 9A 2 2 750.000  1.500.000           

5965 2 Trần Quốc Khánh Con 2001 Thôn 9A

5966 1 Trần Ngọc Đề Chủ hộ 1940 240089052 Thôn 9A 2 2 750.000  1.500.000           

5967 2 Bùi Thị Sen Vợ 1949 240089053 Thôn 9A

5968 1 Mai Văn Chống Chủ hộ 1945 241341362 Thôn 9A 3 3 750.000  2.250.000           

5969 2 Phạm Thị Hƣờng Vợ 1940 241341363 Thôn 9A

5970 3 Mai Văn Đạt Con 1991 241205155 Thôn 9A

5971 1 Cù Thị Quyến Chủ hộ 1963 241205216 Thôn 9A 4 4 750.000  3.000.000           

5972 2 Vƣơng Huy Lâm Chồng 1962 240745297 Thôn 9A

5973 3 Vƣơng Thị Thu Hƣơng Con 1995 241558271 Thôn 9A

5974 4 Vƣơng Thị Phƣơng Con 1997 241581600 Thôn 9A

5975 1 Dƣơng Thị Bình Chủ hộ 1958 241625144 Thôn 9A 3 3 750.000  2.250.000           

5976 2 Bùi Thị Kim Thoa Con 1990 241423497 Thôn 9A

5977 3 Bùi Thị Hồng Thắm Con 1994 241665711 Thôn 9A

5978 1 Đinh Thị Thanh Chủ hộ 1957 241581399 Thôn 9A 2 2 750.000  1.500.000           

5979 2 Dƣơng Mạnh Bình Con 1990 241121954 Thôn 9A

5980 1 Lê Kim Sơn Chủ hộ 1956 240887744 Thôn 9A 5 5 750.000  3.750.000           
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5981 2 Nguyễn Thị Bắc Nam Vợ 1959 241205699 Thôn 9A

5982 3 Lê Thị Kiều Con 1993 241414226 Thôn 9A

5983 4 Lê Thị My Con 1995 241558644 Thôn 9A

5984 5 Lê Thị Yến Nhi Con 1999 241627283 Thôn 9A

5985 1 Lê Hữu Trƣờng Chủ hộ 1972 240540972 Thôn 9A 4 4 750.000  3.000.000           

5986 2 Nguyễn Thị Quyên Vợ 1976 241558872 Thôn 9A

5987 3 Lê Hữu Trung Con 2002 Thôn 9A

5988 4 Lê Thị Kiều Trinh Con 2008 Thôn 9A

5989 1 Mai Văn Tuấn Chủ hộ 1981 241135168 Thôn 9A 5 5 750.000  3.750.000           

5990 2 Nguyễn Thị Sáu Vợ 1990 241629297 Thôn 9A

5991 3 Mai Nguyễn Quỳnh Nhƣ Con 2010 Thôn 9A

5992 4 Mai Nguyễn Qùynh Trâm Con 2012 Thôn 9A

5993 5 Mai Nguyễn Bảo An Con 2013 Thôn 9A

5994 1 Cao Thị Hoài Chủ hộ 1984 240674246 Thôn 9A 3 3 750.000  2.250.000           

5995 2 Hoàng Cao Bảo Linh Con 2008 Thôn 9A

5996 3 Hoàng Cao Bảo Lan Con 2008 Thôn 9A

5997 1 Phan Hồng Tiến Chủ hộ 1987 240886047 Thôn 10 6 6 750.000  4.500.000           

5998 2 Trƣơng Quang Hải Yến Vợ 1988 241840543 Thôn 10

5999 3 Phan Gia Hân Con 2010 Thôn 10

6000 4 Phan Linh Đan Con 2011 Thôn 10

6001 5 Phan Gia Nhi Con 2014 Thôn 10

6002 6 Phan Gia Phú Con 2016 Thôn 10

6003 1 Lê Thanh Hùng Chủ hộ 1952 240112948 Thôn 10 4 3 750.000  2.250.000           

6004 2 Huỳnh Thị Cẩm Vợ 1957 241205107 Thôn 10

6005 3 Lê Thị Dung Con 1991 241205798 Thôn 10 BTXH

6006 4 Nguyễn Trung Hiếu Cháu 2012 Thôn 10

6007 1 Vũ Duy Hải Chủ hộ 1985 240908957 Thôn 10 4 4 750.000  3.000.000           
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6008 2 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Vợ 1992 Thôn 10

6009 3 Vũ Ngọc Thu Uyên Con 2014 Thôn 10

6010 4 Vũ Duy Đạt Con 2017 Thôn 10

6011 1 Nguyễn Thị Thắm Chủ hộ 1981 240760911 Thôn 10 3 3 750.000  2.250.000           

6012 2 Dƣơng Văn Minh Con 2007 Thôn 10

6013 3 Dƣơng Thị Hoài Anh Con 2008 Thôn 10

6014 1 Trần Văn Hùng Chủ hộ 1977 241025391 Thôn 10 5 4 750.000  3.000.000           BTXH

6015 2 Tần Thị Bích Vợ 1980 241416235 Thôn 10

6016 3 Trần Thị Phƣơng Nhi Con 1999 241627432 Thôn 10

6017 4 Trần Anh Vƣơng Con 2007 Thôn 10

6018 5 Trần Minh Vũ Con 2009 Thôn 10

6019 1 Nguyễn Thái Bình Chủ hộ 1949 240536635 Thôn 11 5 5 750.000  3.750.000           

6020 2 Đỗ Thị Lợi Vợ 1950 240536650 Thôn 11

6021 3 Nguyễn Trung Thành Con 1984 240536583 Thôn 11

6022 4 Nguyễn Tuấn Anh Cháu 2010 Thôn 11

6023 5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cháu 2012 Thôn 11

6024 1 Bùi Thị Hiệp Chủ hộ 1967 211016093 Thôn 11 2 2 750.000  1.500.000           

6025 2 Huỳnh Tiến Sang Con 2005 Thôn 11

6026 1 Nguyễn Sỹ Chủ hộ 1954 240608299 Thôn 11 2 2 750.000  1.500.000           

6027 2 Lê Thị Đồng Vợ 1956 241559030 Thôn 11

6028 1 Nguyễn Văn Thắng Chủ hộ 1980 240608893 Thôn 11 5 5 750.000  3.750.000           

6029 2 Nguyễn Thị Mỹ Dung Vợ 1981 241625130 Thôn 11

6030 3 Nguyễn Trung Tín Con 2005 Thôn 11

6031 4 Nguyễn Thanh Tuấn Con 2012 Thôn 11

6032 5 Nguyễn Ngọc Tú Con 2018 Thôn 11

6033 1 Nguyễn Thành Công Chủ hộ 1979 240607958 Thôn 11 4 4 750.000  3.000.000           

6034 2 Phùng Thị Thƣơng Vợ 1985 241581778 Thôn 11
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6035 3 Nguyễn Mai Lệ Huyền Con 2008 Thôn 11

6036 4 Nguyễn Phùng Minh Châu Con 2015 Thôn 11

6037 1 Võ Văn Thành Chủ hộ 1956 241559003 Thôn 11 5 5 750.000  3.750.000           

6038 2 Nguyễn Thị Lý Vợ 1956 241559002 Thôn 11

6039 3 Võ Văn Trong Con 1984 230067226 Thôn 11

6040 4 Võ Thị Ngọc Bích Con 1995 241418153 Thôn 11

6041 5 Võ Gia Kiên Cháu 2009 Thôn 11

6042 1 Quách Đủ Chủ hộ 1981 Thôn 11 2 2 750.000  1.500.000           

6043 2 Quách Hiền Con 2006 Thôn 11

6044 1 Cao Xuân Anh Chủ hộ 1976 Thôn 11 3 2 750.000  1.500.000           

6045 2 Hoàng Thị Thời Vợ 1973 240537561 Thôn 11

6046 3 Cao Xuân Đạt Con 2016 Thôn 11 BTXH

6047 1 Ngô Thanh Huy Chủ hộ 1964 240674338 Thôn 11 5 5 750.000  3.750.000           

6048 2 Trần Thị Xí Vợ 1959 240674339 Thôn 11

6049 3 Ngô Thanh Hoàng Con 1987 240886720 Thôn 11

6050 4 Ngô Thanh Đạt Con 1990 241314422 Thôn 11

6051 5 Ngô Thị Nhƣ Y Con 1995 241581521 Thôn 11

6052 1 Nguyễn Hữu Hạnh Chủ hộ 1986 Thôn 11 5 5 750.000  3.750.000           

6053 2 Hồ Thị Duyên Vợ 1992 211371246 Thôn 11

6054 3 Nguyễn Hồ Gia Hân Con 2017 Thôn 11

6055 4 Phạm Thị Nỡ Mẹ 1942 240172344 Thôn 11

6056 5 Nguyễn Hồ Gia Huy Con 2019 Thôn 11

6057 1 Nguyễn Ngọc Trịnh Chủ hộ 1944 241629312 Thôn 11 2 2 750.000  1.500.000           

6058 2 Quách Thị Hòa Vợ 1969 240402214 Thôn 11

6059 1 Nguyễn Thành Dƣơng Chủ hộ 1987 240887724 Thôn 11 4 4 750.000  3.000.000           

6060 2 Nguyễn Thị Nữ Vợ 1993 212756383 Thôn 11

6061 3 Nguyễn Thành Việt Con 2011 Thôn 11
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6062 4 Nguyễn Ngọc Diệp Con 2017 Thôn 11

6063 1 Lê Văn Châu Chủ hộ 1965 241236257 Thôn 11 2 2 750.000  1.500.000           

6064 2 Tạ Thị Bích Vân Vợ 1971 241236250 Thôn 11

6065 1 Đỗ Duy Hoàng Chủ hộ 1964 240674593 Thôn 11 4 4 750.000  3.000.000           

6066 2 Trƣơng Thị Kiều Vợ 1971 241305417 Thôn 11

6067 3 Đỗ Anh Duy Con 1995 241581294 Thôn 11

6068 4 Đỗ Thị Huyền Linh Con 1999 241901726 Thôn 11

6069 1 Võ Anh Lợi Chủ hộ 1996 241629790 Thôn 11 4 4 750.000  3.000.000           

6070 2 Đỗ Thị Thảo Hằng Vợ 1990 241161780 Thôn 11

6071 3 Võ An Nhiên Con 2019 Thôn 11

6072 4 Võ Thị Bảo Trâm Con 2018 Thôn 11

6073 1 Trần Thị Ngân Chủ hộ 1968 241299522 Thôn 12 4 4 750.000  3.000.000           

6074 2 Nguyễn Mỹ Nữ Con 1996 241681534 Thôn 12

6075 3 Nguyễn Mỹ Dung Con 2002 Thôn 12

6076 4 Nguễn Trƣờng Chinh Con 2007 Thôn 12

6077 1 Lê Tất Hà Chủ hộ 1969 241195845 Thôn 12 5 4 750.000  3.000.000           

6078 2 Nguyễn Thị Minh Vợ 1973 240493450 Thôn 12 BTXH

6079 3 Lê Anh Tứ Con 1999 241628974 Thôn 12

6080 4 Lê Thị Thanh Con 2002 241959119 Thôn 12

6081 5 Lê Thị Thanh Lan Con 2002 241900242 Thôn 12

6082 1 Tạ Thị Thanh Chủ hộ 1964 24136876 Thôn 12 4 4 750.000  3.000.000           

6083 2 Hoàng Nhật Linh Con 1987 240886857 Thôn 12

6084 3 Hoàng Văn Quý Con 1990 241275632 Thôn 12

6085 4 Hoàng Bảo Chân Cháu 2014 Thôn 12

6086 1 Phạm Thị Kim Nhung Chủ hộ 1970 240674683 Thôn 12 4 4 750.000  3.000.000           

6087 2 Nguyễn Sỹ Kiên Con 1996 241558539 Thôn 12

6088 3 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 1998 241625775 Thôn 12
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6089 4 Nguyễn Thị Diệu Tiên Con 2004 Thôn 12

6090 1 Lê Văn Hà Chủ hộ 1975 241196850 Thôn 12 4 4 750.000  3.000.000           

6091 2 Nguyễn Thị Thuần Vợ 1974 183768424 Thôn 12

6092 3 Lê Thị Bích Thuận Con 2001 241840562 Thôn 12

6093 4 Lê Văn Hòa Con 2003 Thôn 12

6094 1 Hồ Ngọc Tuyền Chủ hộ 1972 240878123 Thôn 12 5 5 750.000  3.750.000           

6095 2 Nguyễn Thị Yến Thu Vợ 1980 240340627 Thôn 12

6096 3 Hồ Ngọc Yến Thƣơng Con 2000 241628963 Thôn 12

6097 4 Hồ Ngọc Toàn Con 2002 Thôn 12

6098 5 Hồ Ngọc Yến Thi Con 2005 Thôn 12

6099 1 Nguyễn Văn Nhâm Chủ hộ 1969 241433973 Thôn 12 4 4 750.000  3.000.000           

6100 2 Nguyễn Thị Thạnh Vợ 1971 181588596 Thôn 12

6101 3 Nguyễn Thị Thúy Con 1994 241433972 Thôn 12

6102 4 Nguyễn Văn Long Con 1996 241433974 Thôn 12

6103 1 Nguyễn Thị Linh Chủ hộ 1987 241033840 Thôn 12 5 5 750.000  3.750.000           

6104 2 Nguyễn Thanh Tƣờng Con 2006 Thôn 12

6105 3 Lê Quang Trung Con 2011 Thôn 12

6106 4 Nguyễn Quang Tuấn Con 2016 Thôn 12

6107 5 Trần Thị Thanh Trà Con 2018 Thôn 12

6108 1 Nguyễn Thị Nguyệt Chủ hộ 1968 241321187 Thôn 12 3 3 750.000  2.250.000           

6109 2 Nguyễn Tấn Sỹ Chồng 1971 240451114 Thôn 12

6110 3 Nguyễn Hồng Vy Con 2005 Thôn 12

6111 1 Phan Thị Yến Chủ hộ 1971 241581468 Thôn 13 5 5 750.000  3.750.000           

6112 2 Đỗ Xuân Hà Chồng 1968 240369133 Thôn 13

6113 3 Đỗ Thị Nga Con 1996 241625831 Thôn 13

6114 4 Đỗ Xuân Hoàng Con 1999 241627687 Thôn 13

6115 5 Đỗ Thị Vy Con 2002 Thôn 13
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6116 1 Nguyễn Thị Oanh Chủ hộ 1964 Thôn 13 5 5 750.000  3.750.000           

6117 2 Phạm Văn Tú Con 1987 Thôn 13

6118 3 Phạm An Nhi Cháu 2011 Thôn 13

6119 4 Phạm Thị Phƣơng Con 1996 Thôn 13

6120 5 Phạm Ánh Dƣơng Cháu 2015 Thôn 13

6121 1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ hộ 1952 240424132 Thôn 13 3 3 750.000  2.250.000           

6122 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ 1961 240949613 Thôn 13

6123 3 Nguyễn Tiến Cƣơng Con 1987 241021077 Thôn 13

6124 1 Trần Thị Mỹ Thủy Chủ hộ 1985 241195346 Thôn 13 2 2 750.000  1.500.000           

6125 2 Lƣu Thủy Tiên Con 2007 Thôn 13

6126 1 Phan Văn Lộc Chủ hộ 1958 241558559 Thôn 13 4 4 750.000  3.000.000           

6127 2 Phan Thị Hiền Vợ 1962 241558510 Thôn 13

6128 3 Phan Thị Thịnh Con 1984 Thôn 13

6129 4 Hòa Thị Phƣơng Linh Cháu 2005 Thôn 13

6130 1 Nguyễn Văn Chính Chủ hộ 1971 241581505 Thôn 13 5 5 750.000  3.750.000           

6131 2 Hoàng Thị Nga Vợ 1972 241492391 Thôn 13

6132 3 Nguyễn Đức Trọng Con 2005 Thôn 13

6133 4 Nguyễn Trung Nghĩa Con 2007 Thôn 13

6134 5 Nguyễn Trung Nhân Con 2007 Thôn 13

6135 1 Đặng Thị Nga Chủ hộ 1968 241363717 Thôn 13 4 4 750.000  3.000.000           

6136 2 Lê Quang Tâm Con 1993 241341917 Thôn 13

6137 3 Lê Thị Thu Thảo Con 1999 Thôn 13

6138 4 Lê Thị Thu Trang Con 2001 Thôn 13

6139 1 Võ Thị Ngọc Yến Chủ hộ 1984 240725084 Thôn 13 3 3 750.000  2.250.000           

6140 2 Lê Quang Khiêm Con 2008 Thôn 13

6141 3 Lê Quang Khánh Con 2013 Thôn 13

6142 1 Nguyễn Khắc Thọ Chủ hộ 1958 240351365 Thôn 13 4 4 750.000  3.000.000           
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6143 2 Trƣơng Thị Ngƣu Vợ 1962 210381980 Thôn 13

6144 3 Nguyễn Hồng Sơn Con 1994 241625465 Thôn 13

6145 4 Nguyễn Thị Thu Hà Con 1996 241626303 Thôn 13

6146 1 Trần Thị Hoa Chủ hộ 1965 241205638 Thôn 13 7 7 750.000  5.250.000           

6147 2 Bùi Văn Chiến Chồng 1963 241205684 Thôn 13

6148 3 Bùi Văn Tâm Con 1991 241416726 Thôn 13

6149 4 Bùi Văn Sĩ Con 1997 241558991 Thôn 13

6150 5 Nguyễn Thị Lộc Con 1993 Thôn 13

6151 6 Bùi Duy Nghĩa Cháu 2015 Thôn 13

6152 7 Bùi Nguyễn Nhƣ Ý Cháu 2018 Thôn 13

6153 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 1982 241205399 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6154 2 Dƣơng Nguyễn Anh Con 2003 Thôn 14

6155 3 Dƣơng Ngọc Thái Con 2012 Thôn 14

6156 1 Trần Chín Chủ hộ 1979 241490028 Thôn 14 5 5 750.000  3.750.000           

6157 2 Trần Thị Sen Vợ 1981 241330785 Thôn 14

6158 3 Trần Song Anh Huy Con 2003 Thôn 14

6159 4 Trần Song Hạ My Con 2011 Thôn 14

6160 5 Trần Song Gia Hân Con 2018 Thôn 14

6161 1 Trần Thị Thu Chủ hộ 1976 240857348 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6162 2 Nguyễn Quí Dƣơng Chồng 1976 241384315 Thôn 14

6163 3 Nguyễn Mạnh Khiêm Con 1999 241627270 Thôn 14

6164 4 Nguyễn Thị Hà Vy Con 2006 Thôn 14

6165 1 Đặng Thị Vui Chủ hộ 1968 241298021 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6166 2 Nguyễn Ngọc Hoàn Con 1990 241298020 Thôn 14

6167 3 Nguyễn Thị Nga Con 1997 241625284 Thôn 14

6168 4 Nguyễn Cao Tuấn Con 2000 241628944 Thôn 14

6169 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1978 241868275 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           
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6170 2 Nguyễn Thị Hải Yến Con 1999 Thôn 14

6171 3 Nguyễn Thị Phƣơng Oanh Con 2002 Thôn 14

6172 4 Nguyễn Tiến Dũng Con 2007 Thôn 14

6173 1 Trần Ngọc Hà Chủ hộ 1949 241414809 Thôn 14 2 2 750.000  1.500.000           

6174 2 Trần Lê Thảo Nguyên Con 1996 241499395 Thôn 14

6175 1 Lê Quang Hoàng Chủ hộ 1974 241205151 Thôn 14 6 6 750.000  4.500.000           

6176 2 Vũ Thị Thu Vợ 1976 241205142 Thôn 14

6177 3 Lê Quang Hiệp Con 1997 241531613 Thôn 14

6178 4 Lê Quang Hào Con 2001 241900194 Thôn 14

6179 5 Lê Thị Thu Hiền Con 2004 Thôn 14

6180 6 Lê Thị Thùy Trang Con 2005 Thôn 14

6181 1 Hồ Thị Thu Thủy Chủ hộ 1977 240467674 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6182 2 Lê Thị Minh Thƣ Con 1999 241840335 Thôn 14

6183 3 Lê Thị Vân Thảo Con 2002 241981078 Thôn 14

6184 1 Lê Quý Thìn Chủ hộ 1964 240887704 Thôn 14 7 7 750.000  5.250.000           

6185 2 Bùi Thị Nữ Vợ 1966 241555433 Thôn 14

6186 3 Lê Quý Dƣơng Con 1995 241418941 Thôn 14

6187 4 Lê Thị Huyền Con 1993 241418942 Thôn 14

6188 5 Lê Quý Thảo Con 1991 Thôn 14

6189 6 Lê Thị Thu Trang Con 2003 Thôn 14

6190 7 Bùi Thị Nhị Em 1964 Thôn 14

6191 1 Nguyễn Văn Hòa Chủ hộ 1955 240930404 Thôn 14 3 2 750.000  1.500.000           

6192 2 Trần Thị Nga Vợ 1955 241474135 Thôn 14

6193 3 Nguyễn Thanh Hoàng Con 1986 241161884 Thôn 14 BTXH

6194 1 Hoàng Thị Hồng Chủ hộ 1975 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6195 2 Nguyễn Thị Hòa Con 1995 241387352 Thôn 14

6196 3 Nguyễn Văn Đồng Con 1995 241626679 Thôn 14
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6197 4 Trần Thị Thảo Ly Con 2000 241900802 Thôn 14

6198 1 Nguyễn Thị Thảnh Chủ hộ 1964 241424206 Thôn 14 5 3 750.000  2.250.000           

6199 2 Tôn Đức Đăng Chồng 1958 241196884 Thôn 14

6200 3 Tôn Đức Hùng Con 1987 241196885 Thôn 14

6201 4 Tôn Đức Giáp Con 1994 241490027 Thôn 14 Không đủ ĐK

6202 5 Tôn Thị Quỳnh Nga Con 1999 Thôn 14 BTXH

6203 1 Trần Thị Hà Chủ hộ 1975 240933281 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6204 2 Trần Đức Mạnh Chồng 1964 240960229 Thôn 14

6205 3 Trần Đức Quý Con 2000 241627557 Thôn 14

6206 1 Trần Thị Xinh Chủ hộ 1965 241581775 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6207 2 Hoàng Thị Nga Con 1993 241358818 Thôn 14

6208 3 Hoàng Thị Ngọc Con 1999 241626681 Thôn 14

6209 4 Hoàng Nữ Quân Con 2002 241959412 Thôn 14

6210 1 Lê Thị Thu Hà Chủ hộ 1961 241626757 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6211 2 Nguyễn Văn Thí Chồng 1954 241447815 Thôn 14

6212 3 Nguyễn Thị Phƣớc Hồng Con 1999 241626758 Thôn 14

6213 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 1968 241205196 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6214 2 Lê Thanh Nhật Con 1998 241806965 Thôn 14

6215 3 Lê Nhật Thanh Con 2002 241959511 Thôn 14

6216 1 Nguyễn Duy Phƣơng Chủ hộ 1987 240882807 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6217 2 Phạm Thùy Trang Vợ 1993 241292703 Thôn 14

6218 3 Nguyễn Văn Nhã Con 2011 Thôn 14

6219 4 Nguyễn Phƣớc Gia Nguyện Con 2012 Thôn 14

6220 1 Đỗ Văn Sơn Chủ hộ 1985 241901624 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6221 2 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Vợ 1988 241205275 Thôn 14

6222 3 Đỗ Thị Nghĩa Mẹ 1950 241488005 Thôn 14

6223 1 Nguyễn Hạnh Nhi Chủ hộ 1986 240887761 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           
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6224 2 Tô Thị Tƣờng Vi Vợ 1991 215215885 Thôn 14

6225 3 Nguyễn ToNi Con 2011 Thôn 14

6226 4 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 2013 Thôn 14

6227 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 1962 241438159 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6228 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1970 241626278 Thôn 14

6229 3 Nguyễn Đức Huy Con 1996 241558368 Thôn 14

6230 4 Nguyễn Thu Hƣờng Con 2002 Thôn 14

6231 1 Bùi Thị Thúy Tấn Chủ hộ 1989 241106045 Thôn 14 3 3 750.000  2.250.000           

6232 2 Bùi Văn Công Con 2010 Thôn 14

6233 3 Bùi Anh Thƣ Con 2017 Thôn 14

6234 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 1963 241304511 Thôn 14 5 5 750.000  3.750.000           

6235 2 Bùi Tấn Sang Chồng 1959 240013534 Thôn 14

6236 3 Bùi Tấn Tín Con 1991 241209894 Thôn 14

6237 4 Bùi Tấn Trí Con 1989 241173877 Thôn 14

6238 5 Bùi Thị Phƣơng Trang Con 1994 241448626 Thôn 14

6239 1 Lê Văn Dục Chủ hộ 1957 241489982 Thôn 14 2 2 750.000  1.500.000           

6240 2 Đậu Thị Cửu Vợ 1960 241489983 Thôn 14

6241 1 Bùi Thanh Long Chủ hộ 1976 241205776 Thôn 14 5 5 750.000  3.750.000           

6242 2 Trƣơng Thị Thủy Vợ 1980 241500716 Thôn 14

6243 3 Bùi Thị Việt Hƣơng Con 2001 Thôn 14

6244 4 Bùi Nhƣ Quỳnh Con 2007 Thôn 14

6245 5 Bùi Ngọc Hƣng Con 2009 Thôn 14

6246 1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Chủ hộ 1990 241205276 Thôn 14 4 4 750.000  3.000.000           

6247 2 Nguyễn Thế Duy Chồng 1984 241901541 Thôn 14

6248 3 Nguyễn Thế Thời Con 2009 Thôn 14

6249 4 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Con 2014 Thôn 14

6250 1 Nguyễn Thành Đảng Chủ hộ 1986 Thôn 14 4 3 750.000  2.250.000           Không đủ ĐK

161

162

163

164

165

166

167

160

232



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

6251 2 Nguyễn Thị Thu Hằng Vợ 1992 186948082 Thôn 14

6252 3 Nguyễn Thành Đạt Con 2013 Thôn 14

6253 4 Nguyễn Thành Công Con 2015 Thôn 14

6254 1 Nguyễn Thành Đoàn Chủ hộ 1984 241010998 Thôn 14 5 5 750.000  3.750.000           

6255 2 Lê Thị Hồng Vân Vợ 1991 241330729 Thôn 14

6256 3 Nguyễn Hải Hoàng Quyên Con 2013 Thôn 14

6257 4 Nguyễn Thành Phú Con 2017 Thôn 14

6258 5 Nguyễn Thành Hƣng Con 2018 Thôn 14

6259 169 1 Hoàng Thị Thảo Chủ hộ 1952 241205898 Thôn 15 1 1 750.000  750.000              

6260 1 Hà Thị Nhi Chủ hộ 1982 Thôn 15 3 3 750.000  2.250.000           

6261 2 Trịnh Hoàng Dƣơng Con 2004 Thôn 15

6262 3 Lê Thị Lƣợt Mẹ 1945 241428769 Thôn 15

6263 1 Lê Thị Mai Chủ hộ 1980 241754555 Thôn 15 2 2 750.000  1.500.000           

6264 2 Lê Quốc Tuấn Con 2003 Thôn 15

6265 1 Trần Văn Thiện Chủ hộ 1973 191238508 Thôn 15 5 5 750.000  3.750.000           

6266 2 Bùi Thị Thúy Kiều Vợ 1981 Thôn 15

6267 3 Trần Bùi Nhật Quỳnh Con 2003 Thôn 15

6268 4 Trần Quang Huy Con 2007 Thôn 15

6269 5 Trần Ngọc Vy Con 2012 Thôn 15

6270 1 Bùi Đình Yên Chủ hộ 1978 240796040 Thôn 15 5 5 750.000  3.750.000           

6271 2 Phạm Thị Hạnh Vợ 1981 241205329 Thôn 15

6272 3 Bùi Trí Bình Con 2005 Thôn 15

6273 4 Bùi Thị Hạnh Nguyên Con 2009 Thôn 15

6274 5 Bùi Chí Anh Con 2013 Thôn 15

6275 1 Nguyễn Văn Thể Chủ hộ 1968 241581792 Thôn 15 5 5 750.000  3.750.000           

6276 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1975 241581791 Thôn 15

6277 3 Nguyễn Thị Lan Phƣơng Con 2000 241840663 Thôn 15
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6278 4 Nguyễn Thế Phong Con 2002 Thôn 15

6279 5 Nguyễn Phong Phú Con 2012 Thôn 15

6280 1 Đỗ Viết Vƣợng Chủ hộ 1981 241664695 Thôn 15 3 3 750.000  2.250.000           

6281 2 Đỗ Viết Thành Lƣơng Con 2012 Thôn 15

6282 3 Đỗ Thị Khánh Thiện Con 2016 Thôn 15

6283 1 Phan Văn Phát Chủ hộ 1993 Thôn 15 3 3 750.000  2.250.000           

6284 2 Hồ Thị Nhƣ Nguyêt Vợ 1997 241737889 Thôn 15

6285 3 Phan Quốc Huy Con 2019 Thôn 15

6286 1 Y Tik Ayun Chủ hộ 1974 241210799 Thôn Cƣ Blang 5 5 750.000  3.750.000           

6287 2 H Tum Niê Vợ 1981 241210798 Thôn Cƣ Blang

6288 3 Y Ngat Niê Con 2001 Thôn Cƣ Blang

6289 4 H Til Niê Con 2004 Thôn Cƣ Blang

6290 5 Y Siêng Niê Con 2011 Thôn Cƣ Blang

6291 1 Y Bla Mlô Chủ hộ 1985 241061969 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000  2.250.000           

6292 2 H Ebo Niê Vợ 1988 241205969 Thôn Cƣ Blang

6293 3 H Rusia Niê Con 2014 Thôn Cƣ Blang

6294 1 Y Noal Mlô Chủ hộ 1990 241298884 Thôn Cƣ Blang 6 6 750.000  4.500.000           

6295 2 H Ngon Niê Vợ 1992 241217120 Thôn Cƣ Blang

6296 3 Y Noen Niê Em 1996 Thôn Cƣ Blang

6297 4 H Thu Min Niê Em 2000 Thôn Cƣ Blang

6298 5 H Ya Le Niê Con 2012 Thôn Cƣ Blang

6299 6 H Gia Lạc Niê Con 2015 Thôn Cƣ Blang

6300 1 Y Jan Hwing Chủ hộ 1974 240493311 Thôn Cƣ Blang 5 5 750.000  3.750.000           

6301 2 H Nãi Mlô Vợ 1974 240493728 Thôn Cƣ Blang

6302 3 Y Khanh Mlô Con 1997 241581499 Thôn Cƣ Blang

6303 4 Y Trực Mlô Con 2004 Thôn Cƣ Blang

6304 5 H Duyên Mlô Con 2011 Thôn Cƣ Blang
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6305 1 H Hian Niê Chủ hộ 1977 240540499 Thôn Cƣ Blang 5 5 750.000  3.750.000           

6306 2 Y Sep Mlô Chồng 1994 241581223 Thôn Cƣ Blang

6307 3 Y Buýt Niê Con 2005 Thôn Cƣ Blang

6308 4 H Na Dun Niê Con 2016 Thôn Cƣ Blang

6309 5 Y Bach Niê Con 2016 Thôn Cƣ Blang

6310 1 Y Liak Hwing Chủ hộ 1979 240674331 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000  2.250.000           

6311 2 H- Rui Niê Vợ 1989 241205493 Thôn Cƣ Blang

6312 3 Y- Hung Niê Con 2008 Thôn Cƣ Blang

6313 1 H Yuk Mlô Chủ hộ 1965 240251335 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000  3.000.000           

6314 2 Y Kơ Mlô Con 1994 241556645 Thôn Cƣ Blang

6315 3 Y Đim Mlô Con 1998 Thôn Cƣ Blang

6316 4 H Đuin Mlô Con 2007 Thôn Cƣ Blang

6317 1 Y Gen Mlô Chủ hộ 1981 240739925 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000  3.000.000           

6318 2 H Hƣơng Niê Vợ 1986 240886854 Thôn Cƣ Blang

6319 3 Y Ben Niê Con 2008 Thôn Cƣ Blang

6320 4 H Lan Niê Con 2012 Thôn Cƣ Blang

6321 1 Y Kân Mlô Chủ hộ 1991 241581200 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000  2.250.000           

6322 2 H Loang Niê Vợ 1996 241418243 Thôn Cƣ Blang

6323 3 H Lời Niê Con 2014 Thôn Cƣ Blang

6324 1 H Nang Niê Chủ hộ 1966 240333783 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000  2.250.000           

6325 2 Y Thây Niê Con 1993 Thôn Cƣ Blang

6326 3 H Ngan Niê Con 2000 241268875 Thôn Cƣ Blang

6327 1 Y Khuit Niê Chủ hộ 1946 240103778 Thôn Cƣ Blang 2 2 750.000  1.500.000           

6328 2 H Khuêc Mlô Vợ 1945 240103849 Thôn Cƣ Blang

6329 1 Y Prin Mllô Chủ hộ 1990 241251965 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000  3.000.000           

6330 2 H Đuin Niê Vợ 1989 241205597 Thôn Cƣ Blang

6331 3 H Lơ Vi Niê Con 2012 Thôn Cƣ Blang
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6332 4 Y Tôn Niê Con 2017 Thôn Cƣ Blang

6333 1 Y Lep Mlô Chủ hộ 1988 241236450 Thôn Cƣ Blang 4 3 750.000  2.250.000           

6334 2 H Trâm Niê Vợ 1993 241187784 Thôn Cƣ Blang

6335 3 H Na Ra Niê Con 2010 Thôn Cƣ Blang

6336 4 Y Thuốc Niê Con 2012 Thôn Cƣ Blang BTXH

6337 1 Y Ghen M lô Chủ hộ 1973 240424123 Thôn Ea Nur 4 4         750.000  3.000.000           

6338 2 H Nuac Niê Vợ 1978 240540589 Thôn Ea Nur

6339 3 Y Bên Niê Con 2000 241629256 Thôn Ea Nur

6340 4 H Bơn Nê Con 2007 Thôn Ea Nur

6341 1 Nguyễn Duy Đức Chủ hộ 1967 240306184 Thôn Ea Nur 7 7 750.000  5.250.000           

6342 2 Nguyễn Thị Lƣỡng Vợ 1967 241384662 Thôn Ea Nur

6343 3 Nguyễn Duy Rô Con 1997 241625427 Thôn Ea Nur

6344 4 Nguyễn Thế Thủ Con 1999 241627248 Thôn Ea Nur

6345 5 Nguyễn Thị Diễm My Con 2001 Thôn Ea Nur

6346 6 Nguyễn Thị Kim Tuyến Con 1994 241350522 Thôn Ea Nur

6347 7 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Cháu 2012 Thôn Ea Nur

6348 1 Y Krat Kđoh Chủ hộ 1975 240493659 Thôn Ea Nur 9 8 750.000  6.000.000           

6349 2 H Riêng Mlô Vợ 1976 240537511 Thôn Ea Nur

6350 3 Y Cao Mlô Con 1999 Thôn Ea Nur BTXH

6351 4 H Kim Mlô Con 2001 Thôn Ea Nur

6352 5 H Hoan Mlô Con 2006 Thôn Ea Nur

6353 6 H Rôi Mlô Mẹ 1957 240118362 Thôn Ea Nur

6354 7 Y Bit M lô Con 1994 241581800 Thôn Ea Nur

6355 8 H Bip M lô Con 1995 241581488 Thôn Ea Nur

6356 9 Y Blao Mlô Em 1984 240887792 Thôn Ea Nur

6357 1 H Điêr Kđoh Chủ hộ 1969 240292381 Thôn Ea Nur 7 7 750.000  5.250.000           

6358 2 Y Chuôn Kđoh Con 1995 241581442 Thôn Ea Nur
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6359 3 Y Long Kđoh Con 1992 241581442 Thôn Ea Nur

6360 4 H Ngoan Kđoh Con 1999 241628012 Thôn Ea Nur

6361 5 Y Đông Kđoh Cháu 2013 Thôn Ea Nur

6362 6 H Liêng Kđoh Con 1987 Thôn Ea Nur

6363 7 Y Khoa Kđoh Cháu 2018 Thôn Ea Nur

6364 1 Y Tit Mlô Chủ hộ 1985 240971599 Thôn Ea Nur 4 4 750.000  3.000.000           

6365 2 H Juh Niê Vợ 1985 241091787 Thôn Ea Nur

6366 3 Y Phân Niê Con 2007 Thôn Ea Nur

6367 4 Y Ân Niê Con 2015 Thôn Ea Nur

6368 1 Y Sut Niê Chủ hộ 1960 241478409 Thôn Ea Nur 6 6 750.000  4.500.000           

6369 2 Ti Ni Hwing Vợ 1968 241478410 Thôn Ea Nur

6370 3 Y Oh Hwing Con 1996 241581514 Thôn Ea Nur

6371 4 H Uk Hwing Con 1998 241628613 Thôn Ea Nur

6372 5 H Piat Hwing Con 2003 Thôn Ea Nur

6373 6 H Chơp Hwing Con 2006 Thôn Ea Nur

6374 1 Nguyễn Đình Duyên Chủ hộ 1954 241555939 Thôn Ea Nur 6 6 750.000  4.500.000           

6375 2 Nguyễn Thị Thu Hà Vợ 1954 241555940 Thôn Ea Nur

6376 3 Nguyễn Đình Viễn Con 1988 241081728 Thôn Ea Nur

6377 4 Nguyễn Đình Châu Á Con 1992 Thôn Ea Nur

6378 5 Nguyễn Thành Luân Cháu 2013 Thôn Ea Nur

6379 6 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Cháu 2017 Thôn Ea Nur

6380 1 Võ Duy Linh Chủ hộ 1957 240399926 Thôn Ea Nur 6 6 750.000  4.500.000           

6381 2 Huỳnh Thị Sa Vợ 1959 240118214 Thôn Ea Nur

6382 3 Võ Duy Khánh Con 1988 240386505 Thôn Ea Nur

6383 4 Võ Ngọc Phƣợng Con 1990 Thôn Ea Nur

6384 5 Võ Hữu Giang Con 1993 241393289 Thôn Ea Nur

6385 6 Võ Huỳnh Huế Con 1995 241581264 Thôn Ea Nur
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6386 1 H Lin Mlô Chủ hộ 1977 240540821 Thôn Ea Nur 3 3 750.000  2.250.000           

6387 2 H Tra Mlô Con 1998 241627412 Thôn Ea Nur

6388 3 Y Xƣ Mlô Con 2002 241959389 Thôn Ea Nur

6389 1 Y Sut Ksơr Chủ hộ 1973 240452250 Thôn Ea Nur 6 6 750.000  4.500.000           

6390 2 H Djen Ayun Vợ 1970 240537374 Thôn Ea Nur

6391 3 H Thảo Ayun Con 1996 241581638 Thôn Ea Nur

6392 4 H Thùy Ayun Con 2000 241841377 Thôn Ea Nur

6393 5 H Uyl Ayun Con 2006 Thôn Ea Nur

6394 6 H Uyn Ayun Con 2009 Thôn Ea Nur

6395 1 Y Blul Niê Chủ hộ 1963 240106048 Thôn Ea Nur 8 8 750.000  6.000.000           

6396 2 H Rak Mlô Vợ 1966 240276076 Thôn Ea Nur

6397 3 H Nguyên Mlô Con 1993 241669755 Thôn Ea Nur

6398 4 Y Son Mlô Con 1997 241581567 Thôn Ea Nur

6399 5 H Hiêng Mlô Con 1991 Thôn Ea Nur

6400 6 Y Văng Mlô Cháu 2011 Thôn Ea Nur

6401 7 H Ku Mlô Con 2003 Thôn Ea Nur

6402 8 H Blec Mlô Con 1986 240887710 Thôn Ea Nur

6403 1 Y Trăp Mlô Chủ hộ 1978 240537801 Thôn Ea Nur 9 9 750.000  6.750.000           

6404 2 H Ring Niê Vợ 1977 240607818 Thôn Ea Nur

6405 3 H Hoa Niê Con 1995 241555911 Thôn Ea Nur

6406 4 H Yơn Niê Con 1999 241840185 Thôn Ea Nur

6407 5 H Jul Niê Con 2001 241840610 Thôn Ea Nur

6408 6 H Nit Niê Con 2004 Thôn Ea Nur

6409 7 H Đơi Niê Cháu 2014 Thôn Ea Nur

6410 8 H Ming Niê Cháu 2019 Thôn Ea Nur

6411 9 H Mowng Niê Cháu 2016 Thôn Ea Nur

6412 1 H Nƣt Mlô Chủ hộ 1951 240103869 Thôn Ea Nur 7 7 750.000  5.250.000           
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6413 2 H Manh Mlô Con 1990 241205959 Thôn Ea Nur

6414 3 Y Hôr Niê Con 1984 240886913 Thôn Ea Nur

6415 4 Y Hào Mlô Cháu 2007 Thôn Ea Nur

6416 5 Y Phun Mlô Cháu 2009 Thôn Ea Nur

6417 6 H Wen M lô Cháu 2013 Thôn Ea Nur

6418 7 Y Quang M lô Cháu 2017 Thôn Ea Nur

6419 1 Y Sơm Niê Chủ hộ 1990 241240493 Thôn Ea Nur 4 4 750.000  3.000.000           

6420 2 H Yiên Niê Vợ 1996 240887790 Thôn Ea Nur

6421 3 Y Pha Niê Con 2008 Thôn Ea Nur

6422 4 H Hát Niê Con 2014 Thôn Ea Nur

6423 1 Y Suên Niê Chủ hộ 1969 240553473 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6424 2 H Luôn Ayun Vợ 1966 241853086 Thôn Ea Nur

6425 3 Y Sơn Ayun Con 1996 Thôn Ea Nur

6426 4 Y Dƣng Ayun Con 2001 Thôn Ea Nur

6427 5 H Cƣu Ayun Con 2003 Thôn Ea Nur

6428 1 Y Nhun Niê Chủ hộ 1985 240887539 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6429 2 H Ngăp Hwing Vợ 1982 240674137 Thôn Ea Nur

6430 3 H Yiờ Hwing Con 2004 Thôn Ea Nur

6431 4 H Ngơi Hwing Con 2008 Thôn Ea Nur

6432 5 H Dung Hwing Con 2015 Thôn Ea Nur

6433 1 Phạm Văn Dũng Chủ hộ 1983 240813475 Thôn Ea Nur 3 3 750.000  2.250.000           

6434 2 Đặng Thị Kim Phƣợng Vợ 1989 Thôn Ea Nur

6435 3 Phạm Thành Đô Con 2011 Thôn Ea Nur

6436 1 Bùi Thị Huệ Chủ hộ 1964 241196820 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6437 2 Lê Khắc Huân Chồng 1960 241116704 Thôn Ea Nur

6438 3 Lê Khắc Thi Con 1994 Thôn Ea Nur

6439 4 Nhuyễn Văn Tùng Con 1997 241625230 Thôn Ea Nur
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anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

6440 5 Lê Khắc Đại Con 2002 Thôn Ea Nur

6441 1 Nguyễn Lân Chủ hộ 1954 241010631 Thôn Ea Nur 4 4 750.000  3.000.000           

6442 2 Trần Thị Hoa Vợ 1958 241196960 Thôn Ea Nur

6443 3 Nguyễn Thị Kim Hoanh Con 1981 Thôn Ea Nur

6444 4 Nguyễn Thanh Hùng Con 1996 Thôn Ea Nur

6445 1 Mai Văn Khanh Chủ hộ 1976 240528982 Thôn Ea Nur 4 4 750.000  3.000.000           

6446 2 Nguyễn Thị Sƣơng Vợ 1980 241143581 Thôn Ea Nur

6447 3 Mai Thị Mơ Con 2001 Thôn Ea Nur

6448 4 Mai Thị Thanh Tiền Con 2006 Thôn Ea Nur

6449 1 Nguyễn Văn Đủ Chủ hộ 1941 240073763 Thôn Ea Nur 2 1 750.000  750.000              

6450 2 Đặng Thị Hoa Vợ 1937 Thôn Ea Nur BTXH

6451 1 Y Manh Niê Chủ hộ 1988 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6452 2 H Chong HWing Vợ 1992 241581695 Thôn Ea Nur

6453 3 Y Linh HWing Con 2007 Thôn Ea Nur

6454 4 H Sinh HWing Con 2010 Thôn Ea Nur

6455 5 H SaLin HWing Con 2017 Thôn Ea Nur

6456 1 Y Đen Kđoh Chủ hộ 1989 241205963 Thôn Ea Nur 4 4 750.000  3.000.000           

6457 2 H Rao Niê Vợ 1990 241581582 Thôn Ea Nur

6458 3 H Câu Niê Con 2017 Thôn Ea Nur

6459 4 Y Se Niê Con 2014 Thôn Ea Nur

6460 1 Trƣơng Minh Hùng Chủ hộ 1975 241901024 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6461 2 Huỳnh Thị Bích Vợ 1979 240901025 Thôn Ea Nur

6462 3 Trƣơng Văn Vỹ Con 2004 Thôn Ea Nur

6463 4 Trƣơng Huỳnh Yến Lên Con 2006 Thôn Ea Nur

6464 5 Nguyễn Thị Sỹ Mẹ 1946 Thôn Ea Nur

6465 1 H Jut Niê Chủ hộ 1962 240103946 Thôn Ea Nur 2 2 750.000  1.500.000           

6466 2 H Văng Niê Con 1998 Thôn Ea Nur
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6467 1 Y Hiếu Mlô Chủ hộ 1976 240397123 Thôn Ea Nur 5 5 750.000  3.750.000           

6468 2 H Ngô Niê Vợ 1974 240493690 Thôn Ea Nur

6469 3 H Mrai Niê Con 1997 241599267 Thôn Ea Nur

6470 4 H Linh Nga Niê Con 2002 241981315 Thôn Ea Nur

6471 5 Y Dƣ Mlô Con 1991 241352164 Thôn Ea Nur

6472 1 Y Tũt Kbuôr Chủ hộ 1957 240113980 Thôn Ea Tút 7 7 750.000  5.250.000           

6473 2 H Nui Kđoh Vợ 1967 240276142 Thôn Ea Tút

6474 3 Y Tý Kđoh Con 1996 241581552 Thôn Ea Tút

6475 4 Y Sen Kđoh Con 1997 241581542 Thôn Ea Tút

6476 5 Y Phiơh Kđoh Con 1999 Thôn Ea Tút

6477 6 Y Xy Kđoh Con 2002 Thôn Ea Tút

6478 7 H Zan Kđoh Con 2004 Thôn Ea Tút

6479 1 H Bai Rcăm Chủ hộ 1992 241205865 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6480 2 Y Ngai Niê Chồng 1989 241524000 Thôn Ea Tút

6481 3 Y Rích Rcăm Con 2014 Thôn Ea Tút

6482 1 Y Thoắt Niê Chủ hộ 1995 241605199 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6483 2 H Rê Sa Mlô Vợ 1992 241205870 Thôn Ea Tút

6484 3 Y Si Phôr Mlô Con 2012 Thôn Ea Tút

6485 1 H Duyên Niê Chủ hộ 1985 240886825 Thôn Ea Tút 4 4 750.000  3.000.000           

6486 2 Nguyễn Minh Công Chồng 1985 240886653 Thôn Ea Tút

6487 3 Niê Nguyễn H Trúc Con 2008 Thôn Ea Tút

6488 4 Niê Nguyễn Y Mun Con 2013 Thôn Ea Tút

6489 1 Y Kleo kđoh Chủ hộ 1985 241357758 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6490 2 H Weng Niê Vợ 1971 241763758 Thôn Ea Tút

6491 3 Y Zip Niê Con 2011 Thôn Ea Tút

6492 1 Y Lich Ayun Chủ hộ 1988 241205961 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6493 2 H Nganh Kbuôr Vợ 1987 241205963 Thôn Ea Tút
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6494 3 H Hậu Kbuôr Con 2004 Thôn Ea Tút

6495 4 H Rô San Kbuôr Con 2011 Thôn Ea Tút

6496 5 Y Phan Kbuôr Con 2017 Thôn Ea Tút

6497 1 Nguyễn Văn Lê Chủ hộ 1987 240885931 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6498 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1985 241557020 Thôn Ea Tút

6499 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 2008 Thôn Ea Tút

6500 4 Nguyễn Thị Ngọc Anh Con 2011 Thôn Ea Tút

6501 5 Nguyễn Quốc Lập Con 2012 Thôn Ea Tút

6502 1 Trần Hùng Chủ hộ 1985 241491266 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6503 2 H Tiêk Kbuôr Vợ 1974 241491265 Thôn Ea Tút

6504 3 Y Phi Kbuôr Con 1996 241629018 Thôn Ea Tút

6505 4 H Pháo Kbuôr Con 1998 241629017 Thôn Ea Tút

6506 5 H Tiêu Kbuôr Con 2007 Thôn Ea Tút

6507 1 Trần Hữu Chanh Chủ hộ 1966 241581276 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6508 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1968 241581522 Thôn Ea Tút

6509 3 Trần Hữu Đạo Con 1994 241627749 Thôn Ea Tút

6510 4 Trần Hƣơng Diễm Con 1998 241627381 Thôn Ea Tút

6511 5 Trần Hữu Hiếu Con 2004 Thôn Ea Tút

6512 1 H Sun ÊBan Chủ hộ 1923 Thôn Ea Tút 6 5 750.000  3.750.000           BTXH

6513 2 H ĐaLy ÊBan Con 1983 Thôn Ea Tút

6514 3 Y Nghĩa Mlô Buôn Du Con 1994 Thôn Ea Tút

6515 4 Y Toan ÊBan Cháu 2002 Thôn Ea Tút

6516 5 Y Khuyên ÊBan Cháu 2007 Thôn Ea Tút

6517 6 Y Kiêt ÊBan Cháu 2013 Thôn Ea Tút

6518 1 Nguyễn Xuân Hùng Chủ hộ 1962 240493474 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6519 2 Nguyễn Thị Hảo Vợ 1976 241581229 Thôn Ea Tút

6520 3 Nguyễn Hùng Cƣờng Con 2008 Thôn Ea Tút
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6521 1 Niê Kbuôr Giang Chủ hộ 1981 241559192 Thôn Ea Tút 4 4 750.000  3.000.000           

6522 2 H Prôi Niê Vợ 1985 241669215 Thôn Ea Tút

6523 3 H Đêm Niê Con 2010 Thôn Ea Tút

6524 4 H Trang Niê Con 2014 Thôn Ea Tút

6525 1 Y Loen Niê Chủ hộ 1987 240971743 Thôn Ea Tút 4 3 750.000  2.250.000           

6526 2 H Rát Niê Vợ 1990 241624407 Thôn Ea Tút

6527 3 Y Sê Pha Niê Con 2010 Thôn Ea Tút

6528 4 Y Ru Nai Niê Con 2013 Thôn Ea Tút BTXH

6529 1 Y Um Mlô Chủ hộ 1977 241537344 Thôn Ea Tút 6 5 750.000  3.750.000           

6530 2 H Bi Kđoh Vợ 1978 241205907 Thôn Ea Tút

6531 3 Y Kuan Kđoh Con 1999 241841320 Thôn Ea Tút Không đủ ĐK

6532 4 H Quat Kđoh Con 2001 241841430 Thôn Ea Tút

6533 5 H Leo Kđoh Con 2004 Thôn Ea Tút

6534 6 H Li Kđoh Con 2006 Thôn Ea Tút

6535 1 Hồ Minh Trình Chủ hộ 1978 241662278 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6536 2 Phạm Thị Thúy Hằng Vợ 1982 240607805 Thôn Ea Tút

6537 3 Hồ Sông Lam Con 2003 Thôn Ea Tút

6538 4 Hồ Xuân Nghị Con 2005 Thôn Ea Tút

6539 5 Hồ Phạm Minh Tâm Con 2015 Thôn Ea Tút

6540 1 Huỳnh Thị Kim Chi Chủ hộ 1963 240887266 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6541 2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 1993 241398734 Thôn Ea Tút

6542 3 Nguyễn Tây Bình Con 1995 241424414 Thôn Ea Tút

6543 1 Y Mip Mlô Chủ hộ 1968 240369118 Thôn Ea Tút 5 4 750.000  3.000.000           

6544 2 H Yê KĐoh Vợ 1977 240493705 Thôn Ea Tút

6545 3 Y Phiên Kđoh Con 1994 241581324 Thôn Ea Tút

6546 4 Y Phun Kđoh Con 1998 Thôn Ea Tút BTXH

6547 5 H Hông Kđoh Con 2004 Thôn Ea Tút
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6548 1 Y Min Rcăm Chủ hộ 1986 241002465 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6549 2 H Drít Niê Vợ 1986 240929556 Thôn Ea Tút

6550 3 H Thảo Niê Rcăm Con 2012 Thôn Ea Tút

6551 1 Y Siăng Mlô Chủ hộ 1989 241121620 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6552 2 H Viăm Rcăm Vợ 1986 240887133 Thôn Ea Tút

6553 3 Y Khoa Rcăm Con 2014 Thôn Ea Tút

6554 1 Dƣơng Mạnh Hùng Chủ hộ 1984 241382766 Thôn Ea Tút 4 4 750.000  3.000.000           

6555 2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ 1981 241663336 Thôn Ea Tút

6556 3 Dƣơng Đức Chiến Con 2009 Thôn Ea Tút

6557 4 Dƣơng Thị Khánh Ngọc Con 2014 Thôn Ea Tút

6558 1 Y Mƣời Niê Chủ hộ 1979 240719388 Thôn Ea Tút 4 4 750.000  3.000.000           

6559 2 H Buê Kbuôr Vợ 1978 240357396 Thôn Ea Tút

6560 3 Y Xắc Kbuôr Con 2004 Thôn Ea Tút

6561 4 Y Xuyên Kbuôr Con 2007 Thôn Ea Tút

6562 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 1976 164042112 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6563 2 Phạm Thị Thủy Con 1999 241627381 Thôn Ea Tút

6564 3 Phạm Thị Phƣơng Con 2005 Thôn Ea Tút

6565 1 H Bri Kbuôr Chủ hộ 1960 Thôn Ea Tút 6 6 750.000  4.500.000           

6566 2 Y Hăp Niê Chồng 1976 241559031 Thôn Ea Tút

6567 3 H Nguyn Kbuôr Con 1990 241581405 Thôn Ea Tút

6568 4 Y Hiêp Kbuôr Con 1997 Thôn Ea Tút

6569 5 H Hoa Kbuôr Con 2004 Thôn Ea Tút

6570 6 Y Rô Nít Kbuôr Cháu 2014 Thôn Ea Tút

6571 1 Đào Văn Khánh Chủ hộ 1972 241437851 Thôn Ea Tút 5 5 750.000  3.750.000           

6572 2 Nguyễn Thị Đẹt Vợ 1980 211649921 Thôn Ea Tút

6573 3 Đào Thị Thu Trang Con 1999 241627440 Thôn Ea Tút

6574 4 Đào Thị Mỹ Trà Con 2002 Thôn Ea Tút
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6575 5 Đào Văn Trung Con 2005 Thôn Ea Tút

6576 1 Y Síp Niê Chủ hộ 1991 241184723 Thôn Ea Tút 3 3 750.000  2.250.000           

6577 2 H Map Kđoh Vợ 1992 241432971 Thôn Ea Tút

6578 3 H Ân Ly Kđoh Con 2014 Thôn Ea Tút

6579 1 H Hồng Phƣợng Mlô Chủ hộ 1989 Thôn Ea Tút 4 4 750.000  3.000.000           

6580 2 Nguyễn Văn Liên Chồng 1982 Thôn Ea Tút

6581 3 Nguyễn Thị Anh Thƣ Con 2009 Thôn Ea Tút

6582 4 Nguyễn Thị Anh Thảo Con 2017 Thôn Ea Tút

6583 1 Lê Đình Huệ Chủ hộ 1969 240372347 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6584 2 Nguyễn Thị Dung Vợ 1982 241629780 Thôn Tâng Mai

6585 3 Lê Nguyễn Đình Đức Con 2003 Thôn Tâng Mai

6586 4 Lê Nguyễn Đình Anh Con 2003 Thôn Tâng Mai

6587 5 Lê Nguyễn Thảo My Con 2014 Thôn Tâng Mai

6588 1 Y Mok Niê Chủ hộ 1976 240461680 Thôn Tâng Mai 6 5 750.000  3.750.000           

6589 2 H Mang Mlô Vợ 1974 240461674 Thôn Tâng Mai

6590 3 Y Wank Mlô Con 1997 Thôn Tâng Mai

6591 4 H Yên Mlô Con 1999 Thôn Tâng Mai

6592 5 H Bum Mlô Con 2002 Thôn Tâng Mai BTXH

6593 6 H Sƣơng Mlô Cháu 2019 Thôn Tâng Mai

6594 1 Nguyễn Tấn Quang Chủ hộ 1975 240886382 Thôn Tâng Mai 5 4 750.000  3.000.000           

6595 2 Võ Thị Bích Thảo Vợ 1975 241581604 Thôn Tâng Mai

6596 3 Nguyễn Bích Trâm Con 2005 Thôn Tâng Mai

6597 4 Nguyễn Bích Duyên Con 2008 Thôn Tâng Mai

6598 5 Nguyễn Thị Lang Mẹ 1933 Thôn Tâng Mai BTXH

6599 1 Nguyễn Đình Cƣờng Chủ hộ 1976 241490923 Thôn Tâng Mai 5 4 750.000  3.000.000           

6600 2 Hoàng Thị Quỳnh Trúc Vợ 1977 241490922 Thôn Tâng Mai

6601 3 Nguyễn Khắc Quỳnh Liên Con 1996 241558504 Thôn Tâng Mai
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6602 4 Nguyễn Khắc Quỳnh Ly Con 1998 241625673 Thôn Tâng Mai

6603 5 Nguyễn Thị Quy Mẹ 1932 241490923 Thôn Tâng Mai BTXH

6604 1 Y Nhƣ Niê Chủ hộ 1966 240685403 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6605 2 H Nãc Mlô Vợ 1972 240537387 Thôn Tâng Mai

6606 3 H Tra Mlô Con 2000 Thôn Tâng Mai

6607 4 Y Khiêm Mlô Con 2010 Thôn Tâng Mai

6608 1 Y Cuai Mlô Chủ hộ 1979 240674100 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6609 2 H Ging Niê Vợ 1984 240674318 Thôn Tâng Mai

6610 3 Y Thuân Niê Con 2005 Thôn Tâng Mai

6611 4 Y Blem Niê Con 2012 Thôn Tâng Mai

6612 1 H Lĩn Niê Kđăm Chủ hộ 1987 240887752 Thôn Tâng Mai 3 3 750.000  2.250.000           

6613 2 Đinh Bảo Long Con 2004 Thôn Tâng Mai

6614 3 Đinh Gia Huy Con 2010 Thôn Tâng Mai

6615 1 H Rok Niê Chủ hộ 1950 240118550 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6616 2 H Yuên Niê Con 1984 240674150 Thôn Tâng Mai

6617 3 H Nuit Niê Con 1986 240387341 Thôn Tâng Mai

6618 4 Y Rơjor Niê Siêng Cháu 2005 Thôn Tâng Mai

6619 1 Y Miăm Niê Chủ hộ 1969 240478179 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6620 2 H Djing Niê Vợ 1972 240537367 Thôn Tâng Mai

6621 3 H Hiu Niê Con 1998 241581728 Thôn Tâng Mai

6622 4 Y Juen Niê Con 2002 Thôn Tâng Mai

6623 5 Y Lăk Niê Con 1995 241581628 Thôn Tâng Mai

6624 1 Mai Văn Thọ Chủ hộ 1983 240887369 Thôn Tâng Mai 5 4 750.000  3.000.000           

6625 2 H Gho Mlô Vợ 1979 240537386 Thôn Tâng Mai

6626 3 Mai Văn Trƣơng Mlô Con 2001 Thôn Tâng Mai

6627 4 Mai Văn Lƣợng Mlô Con 2005 Thôn Tâng Mai

6628 5 Mai Văn Sang Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai BTXH
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6629 1 Y Găm Mlô Chủ hộ 1973 240571440 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6630 2 H Bông Mlô Vợ 1973 240537391 Thôn Tâng Mai

6631 3 Y Doãn Mlô Con 1999 Thôn Tâng Mai

6632 4 Y Đoan Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai

6633 5 H Moan Mlô Con 2011 Thôn Tâng Mai

6634 1 Nguyễn Tấn Thanh Chủ hộ 1981 240887735 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6635 2 Phạm Thị Thùy Vợ 1983 240674473 Thôn Tâng Mai

6636 3 Nguyễn Phạm Duy Con 2006 Thôn Tâng Mai

6637 4 Nguyễn Quỳnh Nhƣ Con 2008 Thôn Tâng Mai

6638 5 Nguyễn Nhƣ Quỳnh Con 2010 Thôn Tâng Mai

6639 1 H Nuôi Niê Chủ hộ 1923 240118630 Thôn Tâng Mai 3 2 750.000  1.500.000           BTXH

6640 2 H Yut Niê Con 1957 240118585 Thôn Tâng Mai

6641 3 Y Kluih Niê Con 1981 240118580 Thôn Tâng Mai

6642 1 Y Drual Niê Chủ hộ 1955 240118625 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6643 2 H Bue Niê Vợ 1955 240118623 Thôn Tâng Mai

6644 3 Y Húng Niê Con 1995 241557050 Thôn Tâng Mai

6645 4 H Phƣơng Niê Con 1990 Thôn Tâng Mai

6646 1 Y Hậu Bkrông Chủ hộ 1990 241473300 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6647 2 H Xuân Niê Vợ 1995 Thôn Tâng Mai

6648 3 H Na Niê Con 2013 Thôn Tâng Mai

6649 4 H Bi Niê Con 2015 Thôn Tâng Mai

6650 1 Y Bli Niê Chủ hộ 1973 240461685 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6651 2 H Bƣu Niê Vợ 1978 240537373 Thôn Tâng Mai

6652 3 Y Thân Niê Con 1997 Thôn Tâng Mai

6653 4 Y Tâm Niê Con 2003 Thôn Tâng Mai

6654 5 Y Quân Niê Con 2004 Thôn Tâng Mai

6655 1 Y Hiơh Niê Chủ hộ 1967 240276061 Thôn Tâng Mai 6 6 750.000  4.500.000           
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6656 2 H Mơi Mlô Vợ 1966 240537368 Thôn Tâng Mai

6657 3 H Duê Mlô Con 1993 241557053 Thôn Tâng Mai

6658 4 Y Lê Dũng Mlô Con 1998 Thôn Tâng Mai

6659 5 H Buýt Mlô Cháu 2008 Thôn Tâng Mai

6660 6 H Tham Mlô Cháu 2014 Thôn Tâng Mai

6661 1 Y Noat Rah Lan Chủ hộ 1978 240537429 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6662 2 H Yua Niê Vợ 1980 240674326 Thôn Tâng Mai

6663 3 Y Tom Niê Con 1998 241625195 Thôn Tâng Mai

6664 4 H Jeri Niê Con 2013 Thôn Tâng Mai

6665 1 H Wer Mlô Chủ hộ 1967 240276062 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6666 2 Y Blim Mlô Con 1990 241205886 Thôn Tâng Mai

6667 3 Y Điên Mlô Con 1994 241449659 Thôn Tâng Mai

6668 4 H Môi Mlô Con 1998 241625206 Thôn Tâng Mai

6669 1 Dƣơng Mạnh Thắng Chủ hộ 1986 241044774 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6670 2 Nguyễn Thị Hồng Điệp Vợ 1986 240888622 Thôn Tâng Mai

6671 3 Dƣơng Duy Lợi Con 2010 Thôn Tâng Mai

6672 4 Dƣơng Duy Lộc Con 2014 Thôn Tâng Mai

6673 1 Y Tiên Mlô Chủ hộ 1988 240887466 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6674 2 H Nhon Mlô Vợ 1990 241205860 Thôn Tâng Mai

6675 3 Y Nguyên Mlô Con 2007 Thôn Tâng Mai

6676 4 Y Khanh Mlô Con 2012 Thôn Tâng Mai

6677 5 H Mô Nê Mlô Con 2015 Thôn Tâng Mai

6678 1 Y Blam Niê Chủ hộ 1974 240537300 Thôn Tâng Mai 5 5 750.000  3.750.000           

6679 2 Y Uk Mlô Con 1995 241557051 Thôn Tâng Mai

6680 3 H Lem Mlô Con 1998 Thôn Tâng Mai

6681 4 Y Ngheo Mlô Con 2001 Thôn Tâng Mai

6682 5 Y Ngôi Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai
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6683 1 Lê Thị Dệt Chủ hộ 1963 240886747 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6684 2 Lý Thị Anh Con 1989 Thôn Tâng Mai

6685 3 Lý Văn Đức Con 1992 Thôn Tâng Mai

6686 4 Lý Thị Bé Con 1999 241628898 Thôn Tâng Mai

6687 1 Y Gút Niê Chủ hộ 1979 240887540 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6688 2 H Bit Ayun Vợ 1984 240527957 Thôn Tâng Mai

6689 3 Y Yurin Ayun Con 2007 Thôn Tâng Mai

6690 4 Y Đuê Ayun Con 2011 Thôn Tâng Mai

6691 1 Y Puc Mlô Chủ hộ 1990 241437893 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6692 2 H Vân Niê Vợ 1993 241581703 Thôn Tâng Mai

6693 3 H Trâm Niê Siêng Con 2010 Thôn Tâng Mai

6694 4 Y Tron Niê Con 2016 Thôn Tâng Mai

6695 1 Y Wiên Mlô Chủ hộ 1976 240537381 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6696 2 H Nang Niê Vợ 1979 240607865 Thôn Tâng Mai

6697 3 H Tuai Niê Con 2001 Thôn Tâng Mai

6698 4 Y Tuê Niê Con 2006 Thôn Tâng Mai

6699 1 Y SiơK Mlô Chủ hộ 1936 Thôn Tâng Mai 2 1 750.000  750.000              BTXH

6700 2 H Điăt Niê Con 1980 Thôn Tâng Mai

6701 1 Y Boh Niê Chủ hộ 1983 241674286 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000  3.000.000           

6702 2 H Yai Mlô Vợ 1980 240537376 Thôn Tâng Mai

6703 3 Y Van Bi Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai

6704 4 H Quỳnh Mlô Con 2014 Thôn Tâng Mai

VII XÃ EA SIN

6705 1 Đinh Văn Châm Chủ hộ 1988 241468122 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6706 2 Nguyễn Thị Minh Thuận Vợ 1987 240887315 Buôn Cƣ Mtao

6707 3 Đinh Thị Quỳnh Chi Con 2014 Buôn Cƣ Mtao

6708 4 Đinh Thị Bảo Chi Con 2018 Buôn Cƣ Mtao
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6709 1 Giã Đức Diện Chủ hộ 1979 240608609 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6710 2 Nguyễn Thị Nhị Vợ 1984 194228584 Buôn Cƣ Mtao

6711 3 Giã Nguyễn Hoàng Thái Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

6712 4 Giã Nguyễn Huyền Mỹ Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

6713 1 Hà Tiến Hƣởng Chủ hộ 1946 241596063 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000  2.250.000           

6714 2 Hà Thị Nguộc Vợ 1949 241596060 Buôn Cƣ Mtao

6715 3 Hà Văn Hảo Con 1989 Buôn Cƣ Mtao

6716 1 Lƣơng Viết Quang Chủ hộ 1960 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000  2.250.000           

6717 2 Vũ Thị Thuyết Vợ 1961 Buôn Cƣ Mtao

6718 3 Lƣơng Văn Quán Con 1985 Buôn Cƣ Mtao

6719 1 Mông Hồng Nam Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6720 2 Hà Thị Thích Vợ 1985 Buôn Cƣ Mtao

6721 3 Mông A Thiên Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

6722 4 Mông Anh Dũng Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

6723 1 Nguyễn Minh Thành Chủ hộ 1990 241205546 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6724 2 Nguyễn Thị Kiều Nga Vợ 1991 241161816 Buôn Cƣ Mtao

6725 3 Hà Nguyễn Hoàng Phong Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

6726 4 Nguyễn Thiị Quỳnh Nhi Con 2015 Buôn Cƣ Mtao

6727 1 Vĩ Tấn Tài Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000  3.750.000           

6728 2 Hồ Thị Phụng Vợ 1988 Buôn Cƣ Mtao

6729 3 Vĩ Hồ Thiên An Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

6730 4 Vĩ Hồ Quỳnh Nhƣ Con 2012 Buôn Cƣ Mtao

6731 5 Vĩ Tấn Thiên Con 2014 Buôn Cƣ Mtao

6732 1 Y Blơ Niê Chủ hộ 1965 240276170 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000  5.250.000           

6733 2 H Sƣn Mlô Vợ 1964 240251342 Buôn Cƣ Mtao

6734 3 Y Ađam Mlô Con 2006 241317278 Buôn Cƣ Mtao

6735 4 Y Khéo Mlô Con 1992 Buôn Cƣ Mtao
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6736 5 H Osin Mlô Con 1994 Buôn Cƣ Mtao

6737 6 H Lora Mlô Con 1997 241625890 Buôn Cƣ Mtao

6738 7 H Pi Mlô Cháu 2017 Buôn Cƣ Mtao

6739 1 Y Hut Mlô Chủ hộ 1964 240336578 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6740 2 H Nĩ Niê Vợ 1969 240336362 Buôn Cƣ Mtao

6741 3 Y Thuy Liyn Niê Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

6742 4 Y Nguy Niê Con 1999 Buôn Cƣ Mtao

6743 1 Y Nguôn Mlô Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000  3.750.000           

6744 2 H Hƣơng Niê Vợ 1984 241184608 Buôn Cƣ Mtao

6745 3 H Trang Niê Con 2002 Buôn Cƣ Mtao

6746 4 Y Wăng Niê Con 2004 Buôn Cƣ Mtao

6747 5 Y Kôi Niê Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

6748 1 Y Son Niê Chủ hộ 1963 240166737 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000  2.250.000           

6749 2 H Mim Mló Vợ 1972 240465377 Buôn Cƣ Mtao

6750 3 H Đa Ny Mlô Con 1996 241590005 Buôn Cƣ Mtao

6751 1 Y Thƣơng Niê Chủ hộ 1969 240372063 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6752 2 H Pỡ Mlô Vợ 1966 240270074 Buôn Cƣ Mtao

6753 3 Y Jao Mlô Con 1996 Buôn Cƣ Mtao

6754 4 Y Hao Mlô Con 2002 Buôn Cƣ Mtao

6755 1 Y Jim Niê Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000  3.000.000           

6756 2 H Liêm Mlô Vợ 1990 Buôn Cƣ Mtao

6757 3 H Sen Ny Mlô Con 2014 Buôn Cƣ Mtao

6758 4 H Miu Mlô Con 2019 Buôn Cƣ Mtao

6759 1 Bùi Quốc Toản Chủ hộ 1968 Buôn Ea Kring 3 3 750.000  2.250.000           

6760 2 Trần Thị Vóc Vợ 1971 Buôn Ea Kring

6761 3 Bùi Thị Ánh Tuyết Con 1998 Buôn Ea Kring

6762 1 Đinh Công Huấn Chủ hộ 1981 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           
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6763 2 H Nhỡn Mlô Vợ 1980 Buôn Ea Kring

6764 3 Đinh Công Trọng Mlô Con 2005 Buôn Ea Kring

6765 4 Đinh Công An Mlô Con 2012 Buôn Ea Kring

6766 1 H Đik Mlô Chủ hộ 1970 Buôn Ea Kring 2 2 750.000  1.500.000           

6767 2 Y Yang Mlô Con 1996 Buôn Ea Kring

6768 1 H Ngoắt Ayun Chủ hộ 1987 Buôn Ea Kring 6 6 750.000  4.500.000           

6769 2 Đinh Ngốt Chồng 1972 Buôn Ea Kring

6770 3 H Ngạch A Yun Con 2005 Buôn Ea Kring

6771 4 Y Phai A Yun Con 2007 Buôn Ea Kring

6772 5 H Tu Ly Miêu A Yun Con 2012 Buôn Ea Kring

6773 6 Y Ái A Yun Con 2016 Buôn Ea Kring

6774 1 H Yiên Niê Chủ hộ 1986 Buôn Ea Kring 3 3 750.000  2.250.000           

6775 2 Nguyễn Thị Mỹ Thành Niê Con 2011 Buôn Ea Kring

6776 3 Nguyễn Thị Bảo An Niê Con 2013 Buôn Ea Kring

6777 1 Kiều Xuân Lý Chủ hộ 1982 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           

6778 2 Đinh Thị Len Vợ 1985 Buôn Ea Kring

6779 3 Kiều Bảo Thiên Con 2010 Buôn Ea Kring

6780 4 Kiều Xuân Đạt Con 2012 Buôn Ea Kring

6781 1 Lê Văn Hoàng Chủ hộ 1967 312407673 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           

6782 2 Ngô Ngọc Út Vợ 1977 312037404 Buôn Ea Kring

6783 3 Lê Hoàng Lan Chi Con 2002 Buôn Ea Kring

6784 4 Lê Hoàng Gia Bảo Con 2003 Buôn Ea Kring

6785 1 Lƣờng Văn Thƣợng Chủ hộ 1978 Buôn Ea Kring 2 2 750.000  1.500.000           

6786 2 H Yuăn Niê Vợ 1980 Buôn Ea Kring

6787 1 Nguyễn Ngọc Quan Chủ hộ 1986 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           

6788 2 Trần Thị Vân Vợ 1986 Buôn Ea Kring

6789 3 Nguyễn Trần Ngọc Anh Con 2013 Buôn Ea Kring
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6790 4 Nguyễn Trần Đăng Khôi Con 2016 Buôn Ea Kring

6791 1 Nguyễn Thế Định Chủ hộ 1991 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           

6792 2 Bùi Thị Nga Vợ 1995 Buôn Ea Kring

6793 3 Nguyễn Thế Long Con 2005 Buôn Ea Kring

6794 4 Nguyễn Phi Yến Con 2018 Buôn Ea Kring

6795 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1963 Buôn Ea Kring 3 3 750.000  2.250.000           

6796 2 Trần Văn Đƣởng Con 1989 Buôn Ea Kring

6797 3 Trần Thị Ngát Con 1991 Buôn Ea Kring

6798 1 Phạm Văn Tỉnh Chủ hộ 1983 Buôn Ea Kring 3 3 750.000  2.250.000           

6799 2 Nguyễn Thị Tuyến Vợ 1994 Buôn Ea Kring

6800 3 Phạm Thị Thủy Tiên Con 2017 Buôn Ea Kring

6801 1
Trần Xuân Khanh 

(thanh)
Chủ hộ 1970 241134296 Buôn Ea Kring 6 6 750.000  4.500.000           

6802 2 Phạm Thị Ngọc Vợ 1987 Buôn Ea Kring

6803 3 Trần Xuân Hòa Con 2008 Buôn Ea Kring

6804 4 Trần Thị Kim Ngân Con 2010 Buôn Ea Kring

6805 5 Trần Thị Thu Hà Con 2017 Buôn Ea Kring

6806 6 Trần Thị Kim Huệ Con 2019 Buôn Ea Kring

6807 1 Triệu Thị Trung Chủ hộ 1985 Buôn Ea Kring 2 2 750.000  1.500.000           

6808 2 Lê Dức Hiếu Con 2010 Buôn Ea Kring

6809 1 Tô Văn Hải Chủ hộ 1977 Buôn Ea Kring 4 4 750.000  3.000.000           

6810 2 Nguyễn Thị Ngoan Vợ 1979 Buôn Ea Kring

6811 3 Tô Anh Quân Con 2007 Buôn Ea Kring

6812 4 Tô Nguyễn Hoàng Anh Con 2012 Buôn Ea Kring

6813 1 Trần Thị Nguyên Chủ hộ 1987 Buôn Ea Kring 3 3 750.000  2.250.000           

6814 2 Ngô Đức Hiếu Con 2010 Buôn Ea Kring

6815 3 Ngô Trâm Anh Con 2012 Buôn Ea Kring

6816 1 H Nit Niê Chủ hộ 1956 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           
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6817 2 Y Khang Mlô Chồng 1956 Buôn Ea Pông

6818 3 Y Ký Niê Con 1988 Buôn Ea Pông

6819 1 H Wân Adrơng Chủ hộ 1977 240474995 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6820 2 Y Đanit Adrơng Con 1999 Buôn Ea Pông

6821 3 Y Đanat Adrơng Con 2000 Buôn Ea Pông

6822 4 Y Đa Ni Adrơng Con 2002 Buôn Ea Pông

6823 5 Y Dân Adrớng Con 2012 Buôn Ea Pông

6824 1 Huế Niê Chủ hộ 1961 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6825 2 H Nẽ Niê Em 1965 Buôn Ea Pông

6826 3 Y Sa Bin Niê Con 2002 Buôn Ea Pông

6827 1 Y Biô Niê Chủ hộ 1984 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6828 2 H Wit Mlô Vợ 1989 Buôn Ea Pông

6829 3 H.Sôni Mlô Con 2008 Buôn Ea Pông

6830 1 Y Biăp Mlô Chủ hộ 1966 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6831 2 H Boan Bỹa Vợ 1972 Buôn Ea Pông

6832 3 Y Thiêng Bỹa Con 1999 Buôn Ea Pông

6833 4 H Lang Bỹa Con 2000 Buôn Ea Pông

6834 1 Y Ble Niê Chủ hộ 1953 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6835 2 H Nen Mlô Vợ 1958 Buôn Ea Pông

6836 3 H Trim Mlô Con 1996 Buôn Ea Pông

6837 4 H Ya Rin Mlô Cháu 2013 Buôn Ea Pông

6838 5 H Ya Ren Mlô Cháu 2018 Buôn Ea Pông

6839 1 Y Bri Niê Chủ hộ 1964 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6840 2 H Băng Mlô Vợ 1976 Buôn Ea Pông

6841 3 Y Ngheo Mlô Con 1998 Buôn Ea Pông

6842 4 Y Meo Mlô Con 2003 Buôn Ea Pông

6843 5 H Xinh Mlô Con 2014 Buôn Ea Pông
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6844 1 Y Cuê Niê Chủ hộ 1942 Buôn Ea Pông 8 7 750.000  5.250.000           NCC

6845 2 H Yual Mjâo Vợ 1967 Buôn Ea Pông

6846 3 Y Đam Mjâo Con 1986 Buôn Ea Pông

6847 4 Y Khuinh Mjâo Con 1992 Buôn Ea Pông

6848 5 H Tơi Mjâo Con 1994 Buôn Ea Pông

6849 6 H Lit Mjâo Con 2000 Buôn Ea Pông

6850 7 Y Sanh Mjâo Con 2002 Buôn Ea Pông

6851 8 Y Lĩa Mjao Con 2014 Buôn Ea Pông

6852 1 Y Djăk Niê Chủ hộ 1969 240292425 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6853 2 H Lơm Mlô Vợ 1964 240333880 Buôn Ea Pông

6854 3 Y Tang Mlô Con 1997 Buôn Ea Pông

6855 1 Y Drai Mlô Chủ hộ 1973 240887757 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6856 2 H Lăn Mlô Vợ 1976 241184663 Buôn Ea Pông

6857 3 Y Blay Mlô Con 2001 Buôn Ea Pông

6858 4 Y Ghao Mlô Con 1999 Buôn Ea Pông

6859 5 H Suk Mlô Con 2008 Buôn Ea Pông

6860 40 1 Y Jon Niê Chủ hộ 1976 Buôn Ea Pông 1 1 750.000  750.000              

6861 1 Y Kluh Kriêng Chủ hộ 1984 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6862 2 H Wiăp Adrớng Vợ 1986 241374905 Buôn Ea Pông

6863 3 Y Ni Ka Adrớng Con 2007 Buôn Ea Pông

6864 4 Y Non Adrớng Con 2008 Buôn Ea Pông

6865 5 Y Son Adrơng Con 2009 Buôn Ea Pông

6866 1 Y Lĩn Êban Chủ hộ 1971 241590160 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6867 2 H Biêr Mlô Vợ 1965 Buôn Ea Pông

6868 3 H Trinh Mlô Con 1998 241590161 Buôn Ea Pông

6869 1 Y Lu Niê Chủ hộ 1970 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6870 2 Phạm Thị Nhân Vợ 1970 Buôn Ea Pông
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6871 3 Niê Phạm Thị Huyền Con 1998 Buôn Ea Pông

6872 4 Niê Phạm Thị Mỹ Con 2000 Buôn Ea Pông

6873 5 Niê Phạm Thị Cầm Con 2008 Buôn Ea Pông

6874 1 Y Mai Êban Chủ hộ 1956 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6875 2 Y Brai Adrơng Vợ 1956 Buôn Ea Pông

6876 3 Y Mi Lô Adrơng Con 1994 Buôn Ea Pông

6877 1 Y Mân Niê Kđăm Chủ hộ 1987 241557079 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6878 2 H Bla Mlô Vợ 1999 Buôn Ea Pông

6879 3 H Sua Mlô Con 2009 Buôn Ea Pông

6880 4 H Subi Mlô Con 2013 Buôn Ea Pông

6881 5 H Su Y Mlô Con 2018 Buôn Ea Pông

6882 1 Y Mro Mlô Chủ hộ 1966 240333818 Buôn Ea Pông 3 3 750.000  2.250.000           

6883 2 H Bruin Niê Vợ 1969 240333944 Buôn Ea Pông

6884 3 Y Jăm Niê Con 1989 241184587 Buôn Ea Pông

6885 1 Y Mƣơn Mlô Chủ hộ 1974 241184607 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6886 2 H Drữc Niê Vợ 1979 240886901 Buôn Ea Pông

6887 3 Y Ơp Niê Con 1996 241590192 Buôn Ea Pông

6888 4 Y Teo Niê Con 1998 Buôn Ea Pông

6889 5 Y Tý Niê Con 2007 Buôn Ea Pông

6890 1 Y Niêr Mlô Chủ hộ 1977 Buôn Ea Pông 6 6 750.000  4.500.000           

6891 2 H Gôm Niê Vợ 1978 Buôn Ea Pông

6892 3 Y Tiêu Niê Con 1996 241590169 Buôn Ea Pông

6893 4 H Hang Niê Con 1998 Buôn Ea Pông

6894 5 Y Kéo Niê Con 2000 Buôn Ea Pông

6895 6 Y Benh Niê Con 2008 Buôn Ea Pông

6896 1 Y Noát Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6897 2 H Nik Mlô Vợ 1988 Buôn Ea Pông
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6898 3 H Su Tin Mlô Con 2010 Buôn Ea Pông

6899 4 Y Su Jun Mlô Con 2011 Buôn Ea Pông

6900 1 Y Nôi Niê Chủ hộ 1990 241251387 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6901 2 H Trang Niê Vợ 1991 241557078 Buôn Ea Pông

6902 3 Y Jin Niê Con 2009 Buôn Ea Pông

6903 4 Y Thoan Niê Con 2015 Buôn Ea Pông

6904 1 Y Plêo Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Pông 5 5 750.000  3.750.000           

6905 2 H Phiên Mlô Vợ 1982 Buôn Ea Pông

6906 3 Y Wiết Mlô Con 2003 Buôn Ea Pông

6907 4 Y Kƣa Mlô Con 2007 Buôn Ea Pông

6908 5 Y Quân Mlô Con 2015 Buôn Ea Pông

6909 1 Y Rik Mlô Chủ hộ 1966 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6910 2 H Ben Niê Vợ 1970 Buôn Ea Pông

6911 3 H Rơm Niê Con 2002 Buôn Ea Pông

6912 4 H.Sơ Lim Niê Con 2005 Buôn Ea Pông

6913 1 Y Tem Ayũn (kbuôr) Chủ hộ 1975 240608966 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6914 2 H Thì Mlô Vợ 1984 241184578 Buôn Ea Pông

6915 3 H Thơ Mlô Con 2004 Buôn Ea Pông

6916 4 Y Thông Mlô Con 2011 Buôn Ea Pông

6917 1 Y Kốp Adrơng Chủ hộ 1983 241328118 Buôn Ea Pông 2 2 750.000  1.500.000           

6918 2 H Yuôr Niê Vợ 1991 Buôn Ea Pông

6919 1 Y Thức Niê Chủ hộ 1972 240540836 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6920 2 H Nhớ Niê Vợ 1982 240674155 Buôn Ea Pông

6921 3 H Jêm Niê Con 2001 Buôn Ea Pông

6922 4 Y Hiếu Niê Con 2005 Buôn Ea Pông

6923 1 Y Wới Mlô Chủ hộ 1975 Buôn Ea Pông 4 4 750.000  3.000.000           

6924 2 H Yum Mlô Vợ 1982 241184669 Buôn Ea Pông
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6925 3 H Kruăc Mlô Con 2000 Buôn Ea Pông

6926 4 H Ă Mlô Con 2004 Buôn Ea Pông

6927 1 Đặng Thị Vui Chủ hộ 1989 241248224 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

6928 2 Nguyễn Ngọc Toàn Chồng 1980 241126831 Buôn Cƣ Kanh

6929 3 Nguyễn Triêu Vỹ Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

6930 4 Nguyễn Thành Đạt Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

6931 5 Nguyễn Đăng Bảo Trân Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

6932 1 Đinh Văn Dƣơng Chủ hộ 1983 241590101 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

6933 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 1987 Buôn Cƣ Kanh

6934 3 Đinh Thị Kiều Diễm Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

6935 4 Đinh Tuấn Dũng Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

6936 1 H Blôn Niê Chủ hộ 1957 240172162 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

6937 2 Y Wân Niê Con 1982 Buôn Cƣ Kanh

6938 3 H Lin Niê Con 1987 Buôn Cƣ Kanh

6939 4 Y Duyn Niê Cháu 2011 Buôn Cƣ Kanh

6940 1 H Điu Niê Chủ hộ 1956 240172306 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000  1.500.000           

6941 2 Y Ƣk Niê Con 1991 240590028 Buôn Cƣ Kanh

6942 1 H Jut Niê Chủ hộ 1954 240156916 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000  1.500.000           

6943 2 H Truk Niê Con 1991 240858702 Buôn Cƣ Kanh

6944 1 H Lăch Niê Chủ hộ 1989 241387099 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

6945 2 Y Kip Niê Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

6946 3 Y Bheo Niê Em 1993 Buôn Cƣ Kanh

6947 1 H Liêng Niê Chủ hộ 1962 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

6948 2 Nguyễn Văn Năm Con 1992 Buôn Cƣ Kanh

6949 3 Nguyễn Thị Nga Con 1992 Buôn Cƣ Kanh

6950 4 Nguyễn Gia Bảo Cháu 2016 Buôn Cƣ Kanh

6951 1 H Nhao Niê Chủ hộ 1983 240670102 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           
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6952 2 H Quynh Niê Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

6953 3 H Diêm Niê Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

6954 1 H Nĩp Mlô Chủ hộ 1960 240172124 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

6955 2 Y Uên Mlô Con 1987 Buôn Cƣ Kanh

6956 3 H Hiam Mlô Con 1994 Buôn Cƣ Kanh

6957 4 Y Phin Mlô Cháu 2008 Buôn Cƣ Kanh

6958 1 H Nuên Mlô Chủ hộ 1971 240373249 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

6959 2 Pham Văn Bình Chồng 1960 Buôn Cƣ Kanh

6960 3 Y Rô Na Mlô Con 1994 241596053 Buôn Cƣ Kanh

6961 4 Y Ving Mlô Con 1996 Buôn Cƣ Kanh

6962 1 Nguyễn Hữu Dũng Chủ hộ 1986 240872222 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

6963 2 Lê Thị Than Thƣ Vợ 1990 241798955 Buôn Cƣ Kanh

6964 3 Nguyễn Hữu Phong Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

6965 1 Nguyễn Thị Thành Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

6966 2 Nguyễn Tăng Sanh Chồng 1964 Buôn Cƣ Kanh

6967 3 Nguyễn Thị Kim Hà Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

6968 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1985 240783243 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

6969 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1992 241807486 Buôn Cƣ Kanh

6970 3 Nguyễn Yến Nhi Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

6971 4 Nguyễn Nhất Thiên Phong Con 2017 Buôn Cƣ Kanh

6972 5 Hoàng Thị Thanh Mẹ 1949 241733140 Buôn Cƣ Kanh

6973 1 Nguyễn Văn Hồng Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

6974 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1984 Buôn Cƣ Kanh

6975 3 Nguyễn Hồng Hƣng Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

6976 4 Nguyễn Thị Phƣơng Uyên Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

6977 5 Nguyễn Gia Khánh Con 2018 Buôn Cƣ Kanh

6978 1 Nguyễn Văn Tuân Chủ hộ 1980 240783173 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000  4.500.000           
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6979 2 Nguyễn Quỳnh Trang Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

6980 3 Nguyễn Hoàng Vũ Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

6981 4 Nguyễn Gia Huy Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

6982 5 Nguyễn Gia Bảo Con 2017 Buôn Cƣ Kanh

6983 6 Quách Thị Liên Em 1992 Buôn Cƣ Kanh

6984 1 Phạm Danh Chủ hộ 1968 194285481 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

6985 2 Võ Thị Tâm Vợ 1967 Buôn Cƣ Kanh

6986 3 Phạm Huỳnh Đức Con 1995 194540314 Buôn Cƣ Kanh

6987 1 Y Blam Kriêng Chủ hộ 1968 240541803 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

6988 2 H On Niê Vợ 1965 Buôn Cƣ Kanh

6989 3 Y Phôn Niê Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

6990 4 H Yin Niê Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

6991 5 H Nhin Niê Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

6992 1 Y Cham Mlô Chủ hộ 1962 240117123 Buôn Cƣ Kanh 9 8 750.000  6.000.000           

6993 2 H Lê Niê Vợ 1977 240543100 Buôn Cƣ Kanh

6994 3 H Noãn Niê Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

6995 4 H Nẽo Niê Con 2001 Buôn Cƣ Kanh

6996 5 H Di Niê Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

6997 6 Y Tinh Niê Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

6998 7 Y Gêm Niê Con 1995 Buôn Cƣ Kanh BTXH

6999 8 H Su Yan Niê Cháu 2017 Buôn Cƣ Kanh

7000 9 Y Suzin Niê Cháu 2017 Buôn Cƣ Kanh

7001 1 Y Đức Ktla Chủ hộ 1991 241162839 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

7002 2 H Phiên Niê Vợ 1996 Buôn Cƣ Kanh

7003 3 H Mỗi Kriêng Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

7004 1 Y Duên Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

7005 2 H Nôň Mlô Vợ 1995 Buôn Cƣ Kanh
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7006 3 H Bôi Mlô Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

7007 4 H Tuền Mlô Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

7008 1 Y Guăt Kriêng Chủ hộ 1959 240336687 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

7009 2 H Đin Mlô Vợ 1962 240336899 Buôn Cƣ Kanh

7010 3 H Năl Mlô Con 1979 Buôn Cƣ Kanh

7011 4 H Mit Mlô Con 1997 Buôn Cƣ Kanh

7012 5 Y Dân Su Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

7013 1 Y Hơn Niê Chủ hộ 1988 241143933 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

7014 2 H Gon Niê Vợ 1988 240902372 Buôn Cƣ Kanh

7015 3 Y Rô Vit Niê Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

7016 4 Y Rô Nao Niê Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

7017 1 Y Jim Niê Chủ hộ 1980 240598783 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

7018 2 H Li Mlô Vợ 1980 240598720 Buôn Cƣ Kanh

7019 3 Y Suyt Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

7020 1 Y Khê Niê Chủ hộ 1957 240169216 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000  4.500.000           

7021 2 H Ngiêng Mlô Vợ 1976 240541816 Buôn Cƣ Kanh

7022 3 Y Phi Mlô Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

7023 4 H Pliũn Mlô Con 2002 Buôn Cƣ Kanh

7024 5 Y Wăm Mlô Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

7025 6 H Diêp Mlô Cháu 2018 Buôn Cƣ Kanh

7026 1 Y Khiêm Niê Chủ hộ 1990 241317159 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

7027 2 H Nũm Mlô Vợ 1991 241590049 Buôn Cƣ Kanh

7028 3 H Gar Mlô Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

7029 4 Y Phai Mlô Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

7030 1 Y Kriăl Mlô Chủ hộ 1976 240541926 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

7031 2 H Bi Niê Vợ 1969 241184632 Buôn Cƣ Kanh

7032 3 H Ngot Niê Con 2001 Buôn Cƣ Kanh
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7033 4 Y Viêt Niê Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

7034 5 H Nhƣ Niê Cháu 2018 Buôn Cƣ Kanh

7035 1 Y Mên Niê Chủ hộ 1968 240495495 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

7036 2 H Yam Mlô Vợ 1971 240453872 Buôn Cƣ Kanh

7037 3 Y Dim Mlô Con 1994 241555149 Buôn Cƣ Kanh

7038 1 Y Nơm Mlồ Chủ hộ 1983 241184592 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

7039 2 H Huar Mlô Vợ 1980 240617318 Buôn Cƣ Kanh

7040 3 H Yuer Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

7041 4 H Moel Mlô Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

7042 5 Y Thuên Mlô Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

7043 1 Y Phin Niê Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000  4.500.000           

7044 2 H Rôn Kriêng Vợ 1989 241186096 Buôn Cƣ Kanh

7045 3 Y Joi Kriêng Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

7046 4 H Quyên Kriêng Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

7047 5 H Hê Chun Kriêng Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

7048 6 H Nha Krieng Con 2016 Buôn Cƣ Kanh

7049 1 Y Sam Mlô Chủ hộ 1990 241362317 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000  2.250.000           

7050 2 H Ly Kon Mlô Vợ 1990 241275707 Buôn Cƣ Kanh

7051 3 H Sana Niê Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

7052 1 Y Thơm Niê Chủ hộ 1972 240452348 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

7053 2 H Broăn Niê Vợ 1971 Buôn Cƣ Kanh

7054 3 Y Hao Niê Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

7055 4 H Singa Niê Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

7056 1 Y Thơt Kriêng Chủ hộ 1988 241258922 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000  3.000.000           

7057 2 H Mim Mlô Vợ 1993 241251329 Buôn Cƣ Kanh

7058 3 Y Bảo Mlô Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

7059 4 Y Khánh Mlô Con 2017 Buôn Cƣ Kanh
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7060 1 Y Trung Niê Kdăm Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000  3.750.000           

7061 2 H Ria Bkrông Vợ 1980 240810486 Buôn Cƣ Kanh

7062 3 Y Yang Gun Bkrông Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

7063 4 Y Sang Jun Bkrông Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

7064 5 Y Yang Tƣin Bkrông Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

7065 1 Bùi Thị Nguyệt Chủ hộ 1957 241289233 Thôn Ea Klang 6 6 750.000  4.500.000           

7066 2 Bùi Thanh Hải Con 1987 241252617 Thôn Ea Klang

7067 3 Bùi Thị Thúy Hằng Con 1988 241900171 Thôn Ea Klang

7068 4 Bùi Tấn Hƣng Cháu 2010 Thôn Ea Klang

7069 5 Bùi Bảo Hân Cháu 2013 Thôn Ea Klang

7070 6 Bùi Thị Thu Hƣơng Cháu 2018 Thôn Ea Klang

7071 1 Dƣơng Đức Viễn Chủ hộ 1977 240736527 Thôn Ea Klang 4 4 750.000  3.000.000           

7072 2 Chu Thị Nhài Vợ 1983 251583416 Thôn Ea Klang

7073 3 Dƣơng Phúc Khánh Hƣng Con 2009 Thôn Ea Klang

7074 4 Dƣơng Khánh Ly Con 2014 Thôn Ea Klang

7075 1 Dƣơng Văn Chƣơng Chủ hộ 1978 212048211 Thôn Ea Klang 3 3 750.000  2.250.000           

7076 2 Phạm Thị Kim Chi Vợ 1983 212162933 Thôn Ea Klang

7077 3 Dƣơng Tân Dƣơng Con 2013 Thôn Ea Klang

7078 1 Nguyễn Ngọc Bình Chủ hộ 1973 241129641 Thôn Ea Klang 6 6 750.000  4.500.000           

7079 2 Lê Thị Thùy Trang Vợ 1982 241765513 Thôn Ea Klang

7080 3 Nguyễn Ngọc Minh Con 1992 Thôn Ea Klang

7081 4 Nguyễn Thị Minh Viên Con 2001 241828603 Thôn Ea Klang

7082 5 Nguyễn Thị Tƣờng Vy Con 2006 Thôn Ea Klang

7083 6 Nguyễn Ngọc Dƣơng Con 2010 Thôn Ea Klang

7084 1 Nguyễn Phúc Hậu Chủ hộ 1972 241375044 Thôn Ea Klang 3 3 750.000  2.250.000           

7085 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 1998 Thôn Ea Klang

7086 3 Nguyễn Minh Thông Con 2002 Thôn Ea Klang
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7087 1 Nguyễn Tám Chủ hộ 1970 241959278 Thôn Ea Klang 3 3 750.000  2.250.000           

7088 2 Nguyễn Văn Điềm Con 2001 Thôn Ea Klang

7089 3 Nguyễn Ngọc Tính Con 2008 Thôn Ea Klang

7090 1 Nguyễn Thái Hƣng Chủ hộ 1980 212086430 Thôn Ea Klang 4 4 750.000  3.000.000           

7091 2 Nguyễn Thị Thanh Yến Vợ 1988 241900974 Thôn Ea Klang

7092 3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Con 2015 Thôn Ea Klang

7093 4 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Con 2012 Thôn Ea Klang

7094 1 Nguyễn Thị Huê Chủ hộ 1961 241557812 Thôn Ea Klang 2 2 750.000  1.500.000           

7095 2 Vũ Văn Chiến Con 1989 145300508 Thôn Ea Klang

7096 1 Nguyễn Trọng Tài Chủ hộ 1973 241452093 Thôn Ea Klang 4 4 750.000  3.000.000           

7097 2 Lê Thị Ngừng Vợ 1982 241452094 Thôn Ea Klang

7098 3 Nguyễn Trọng Tấn Con 2001 241900718 Thôn Ea Klang

7099 4 Nguyễn Trọng Tùng Con 2002 241900683 Thôn Ea Klang

7100 1 Nguyễn Văn Nghiệp Chủ hộ 1987 132026489 Thôn Ea Klang 4 4 750.000  3.000.000           

7101 2 Nguyễn Thị Yến Vợ 1995 132314227 Thôn Ea Klang

7102 3 Nguyễn Thùy Linh Con 2014 Thôn Ea Klang

7103 4 Nguyễn Minh Đức Con 2017 Thôn Ea Klang

7104 1 Nguyễn Văn Quốc Chủ hộ 1984 Thôn Ea Klang 2 2 750.000  1.500.000           

7105 2 Nguyễn Thị Chinh Vợ 1983 Thôn Ea Klang

7106 1 Nguyễn Viết Sâm Chủ hộ 1966 240409142 Thôn Ea Klang 5 5 750.000  3.750.000           

7107 2 Nguyễn Thị Tú Vợ 1972 241413525 Thôn Ea Klang

7108 3 Nguyễn Viết Phú Con 1995 Thôn Ea Klang

7109 4 Nguyễn Thị Xuân Thủy Con 2001 Thôn Ea Klang

7110 5 Nguyễn Viết Thị Ngọc Quý Con 1998 Thôn Ea Klang

7111 102 1 Trần Thị Tuấn Chủ hộ 1960 Thôn Ea Klang 1 1 750.000  750.000              

7112 1 Vũ Bá Đƣơng Chủ hộ 1978 240820069 Thôn Ea Klang 2 2 750.000  1.500.000           

7113 2 Vũ Hồng Duy Con 2008 Thôn Ea Klang
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7114 1 Vy Văn Bảy Chủ hộ 1979 241629907 Thôn Ea Klang 4 4 750.000  3.000.000           

7115 2 Lê Thị Mỹ Nhung Vợ 1982 271470028 Thôn Ea Klang

7116 3 Vy Lê Thanh Nhã Con 2013 Thôn Ea Klang

7117 4 Vy Lê Hoài Thanh Con 2005 Thôn Ea Klang

7118 105 1 Nguyễn Thi Nga Chủ hộ 1977 241475084 Thôn Ea Klang 1 1 750.000  750.000              

7119 1 H Da Niê Chủ hộ 1980 240670362 Buôn Ea Kắp 6 6 750.000  4.500.000           

7120 2 Ah Ranh Vợ 1976 233028055 Buôn Ea Kắp

7121 3 Y Hƣng Niê Con 2000 Buôn Ea Kắp

7122 4 Y Cơn Niê Con 2002 Buôn Ea Kắp

7123 5 Y Phong Niê Con 2012 Buôn Ea Kắp

7124 6 Y Phú Niê Con 2013 Buôn Ea Kắp

7125 1 H Ngếc Bya Chủ hộ 1975 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000  2.250.000           

7126 2 H La Di Byă Con 1996 Buôn Ea Kắp

7127 3 Y Mtun Byă Con 1997 Buôn Ea Kắp

7128 1 H Nữn Niê Chủ hộ 1978 240541044 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7129 2 A Hlứk Chồng 1965 241406020 Buôn Ea Kắp

7130 3 H Lík Niê Con 1999 Buôn Ea Kắp

7131 4 Y Cbach Khăm Niê Con 2004 Buôn Ea Kắp

7132 5 H Li Xi Niê Con 2016 Buôn Ea Kắp

7133 1 Hoàng Đăng Hạ Chủ hộ 1973 241369649 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7134 2 Lê Thị Hƣng Vợ 1980 241369650 Buôn Ea Kắp

7135 3 Hoàng Thị Thủy Con 2005 Buôn Ea Kắp

7136 4 Hoàng Đăng Tùng Con 2011 Buôn Ea Kắp

7137 1 Huỳnh Văn Thọ Chủ hộ 1964 Buôn Ea Kắp 7 7 750.000  5.250.000           

7138 2 Lê Thị Loan Vợ 1969 Buôn Ea Kắp

7139 3 Huỳnh Thị Uyên Con 1991 Buôn Ea Kắp

7140 4 Huỳnh Bá Tiền Con 1993 Buôn Ea Kắp
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7141 5 Huỳnh Thị Quả Con 1996 Buôn Ea Kắp

7142 6 Huỳnh Quang Triệu Con 1997 Buôn Ea Kắp

7143 7 Huỳnh Thị Phú Con 1999 Buôn Ea Kắp

7144 1 Lê Anh Khoa Chủ hộ 1972 241557787 Buôn Ea Kắp 4 3 750.000  2.250.000           BTXH

7145 2 Huỳnh Thị Sáng Vợ 1966 241588881 Buôn Ea Kắp

7146 3 Lê Huỳng Thị Diễn Con 2001 Buôn Ea Kắp

7147 4 Lê Huỳng Anh Viên Con 2003 Buôn Ea Kắp

7148 1 Lê Văn Thành Chủ hộ 1969 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7149 2 Hoàng Thị Dấu Vợ 1973 240486461 Buôn Ea Kắp

7150 3 Lê Thị Trâm Con 1997 241678328 Buôn Ea Kắp

7151 4 Lê Văn Công Con 2002 Buôn Ea Kắp

7152 5 Nguyễn Thị Bòn Khác 1942 241585225 Buôn Ea Kắp

7153 1 Mai Văn Tiến Chủ hộ 1976 241302878 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7154 2 Nguyễn Thị Bảy Vợ 1981 241405522 Buôn Ea Kắp

7155 3 Mai Thị Hà Phƣơng Con 2001 Buôn Ea Kắp

7156 4 Mai Văn Nam Con 2004 Buôn Ea Kắp

7157 5 Mai Thê Định Con 2007 Buôn Ea Kắp

7158 1 Nguyễn Đức Tứ Chủ hộ 1972 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7159 2 Đặng Thị Lƣơng Vợ 1973 Buôn Ea Kắp

7160 3 Nguyễn Đức Huynh Con 2000 Buôn Ea Kắp

7161 4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Con 2005 Buôn Ea Kắp

7162 5 Nguyễn Thị Diệu Con 2009 Buôn Ea Kắp

7163 1 Nguyễn Lợi Chủ hộ 1976 241557204 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7164 2 Nguyễn Thị Mừng Vợ 1983 240857444 Buôn Ea Kắp

7165 3 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2004 Buôn Ea Kắp

7166 4 Nguyễn Hƣng Nam Con 2015 Buôn Ea Kắp

7167 5
Nguyễn Hƣng Xuân 

Trƣờng
Con 2018 Buôn Ea Kắp
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7168 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1966 190955420 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000  2.250.000           

7169 2 Trần Văn Ri Con 1996 241584040 Buôn Ea Kắp

7170 3 Nguyễn Hồng Duy Con 1992 Buôn Ea Kắp

7171 1 Nguyễn Văn Tiến Chủ hộ 1976 241626316 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7172 2 Trần Thị Thảo Vợ 1976 186164551 Buôn Ea Kắp

7173 3 Nguyễn Văn Tuấn Con 1997 241626317 Buôn Ea Kắp

7174 4 Nguyễn Văn Tính Con 1999 241626318 Buôn Ea Kắp

7175 1 Nông Văn Phún Chủ hộ 1971 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000  2.250.000           

7176 2 Đàm Thị Cúc Vợ 1974 Buôn Ea Kắp

7177 3 Nông Thị Mai Con 1998 Buôn Ea Kắp

7178 1 Trần Sơn Minh Chủ hộ 1985 240890794 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7179 2 H Yiếc Niê Vợ 1981 240394120 Buôn Ea Kắp

7180 3 Trần Anh Tú Niê Con 2005 Buôn Ea Kắp

7181 4 Trần Gia Mẫn Niê Con 2010 Buôn Ea Kắp

7182 1 Võ Văn Tiết Chủ hộ 1964 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7183 2 Võ Thị Hòa Vợ 1969 Buôn Ea Kắp

7184 3 Võ Thị Tiên Con 1996 Buôn Ea Kắp

7185 4 Võ Văn Sang Con 1998 Buôn Ea Kắp

7186 1 Y Brích Mlô Chủ hộ 1973 240537907 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7187 2 H Bla Ktla Vợ 1978 240656615 Buôn Ea Kắp

7188 3 H Roi Ji-Ktla Con 2003 Buôn Ea Kắp

7189 4 H Da Ly-Ktla Con 2005 Buôn Ea Kắp

7190 1 Y Jũ Mlô Chủ hộ 1967 240541135 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7191 2 H Pôl Niê Vợ 1970 240369442 Buôn Ea Kắp

7192 3 H Thu Niê Con 1995 Buôn Ea Kắp

7193 4 Y Bay Niê Con 1999 Buôn Ea Kắp

7194 5 H In Sơ Niê Con 2001 Buôn Ea Kắp
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7195 1 Y Phơ Niê Chủ hộ 1960 241178748 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7196 2 H Nãk A Yũn Chồng 1980 241178749 Buôn Ea Kắp

7197 3 Y Hiếu A Yũn Con 2000 Buôn Ea Kắp

7198 4 H Thảo A Yũn Con 2002 Buôn Ea Kắp

7199 5 Y Lực A Yũn Con 2004 Buôn Ea Kắp

7200 1 Y Tiớt Niê Chủ hộ 1945 240197723 Buôn Ea Kắp 2 2 750.000  1.500.000           

7201 2 H Prông A Yũn Vợ 1954 241178668 Buôn Ea Kắp

7202 1 Y Zét Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000  3.000.000           

7203 2 H Hiu Niê Vợ 1994 241627058 Buôn Ea Kắp

7204 3 H Kelly Niê Con 2012 Buôn Ea Kắp

7205 4 Y Khánh Niê Con 2016 Buôn Ea Kắp

7206 1 Lê Hồng Quân Chủ hộ 1988 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000  3.750.000           

7207 2 Nguyễn Thị Lý Vợ 1993 Buôn Ea Kắp

7208 3 Lê Hồng Đức Con 2017 Buôn Ea Kắp

7209 4 Lê Hồng Phúc Con 2010 Buôn Ea Kắp

7210 5 Phạm Lê Quỳnh Trang Cháu 2008 Buôn Ea Kắp

7211 1 Lê Văn Huy Chủ hộ 1996 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000  2.250.000           

7212 2 Hoàng Thị Tâm Vợ 1993 Buôn Ea Kắp

7213 3 Lê Hoàng Uyên Nhi Con 2019 Buôn Ea Kắp

7214 1 Y Mdít Mlô Chủ hộ 1950 240181099 Buôn Ea Kắp 2 2 750.000  1.500.000           

7215 2 H Leh Niê Vợ 1945 240181066 Buôn Ea Kắp

7216 1 Chu Văn Vinh Chủ hộ 1975 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7217 2 Nguyễn Thị Lệ Quyên Vợ 1987 Thôn Ea My

7218 3 Chu Ngọc Hùng Con 2005 Thôn Ea My

7219 4 Chu Ngọc Dũng Con 2018 Thôn Ea My

7220 1 Lê Thanh Quang Chủ hộ 1983 240878728 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7221 2 Phí Thị Hạnh Vợ 1984 240768786 Thôn Ea My
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7222 3 Lê Tấn Bảo Con 2010 Thôn Ea My

7223 4 Lê Đức Khải Con 2016 Thôn Ea My

7224 1 Lê Thị Năm Chủ hộ 1963 Thôn Ea My 2 2 750.000  1.500.000           

7225 2 Ngô Công Thành Con 1993 Thôn Ea My

7226 1 Lê Văn Cảnh Chủ hộ 1990 241256903 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7227 2 Võ Thị Thìn Vợ 1988 183589951 Thôn Ea My

7228 3 Lê Văn Mạnh Quân Con 2011 Thôn Ea My

7229 4 Lê Thị Nhƣ Quỳnh Con 2014 Thôn Ea My

7230 1 Lê Văn Thực Chủ hộ 1984 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7231 2 Lê Thị Hƣơng Vợ 1984 Thôn Ea My

7232 3 Lê Thị Thùy Linh Con 2006 Thôn Ea My

7233 4 Lê Thị Hà Trang Con 2012 Thôn Ea My

7234 1 Mai Văn Phú Chủ hộ 1968 241438239 Thôn Ea My 3 3 750.000  2.250.000           

7235 2 Phạm Thị Hồng Vợ 1964 Thôn Ea My

7236 3 Mai Văn Quý Con 1994 241438238 Thôn Ea My

7237 1 Nguyễn Đình Quyền Chủ hộ 1952 Thôn Ea My 2 2 750.000  1.500.000           

7238 2 Huỳnh Thị Thâm Vợ 1956 Thôn Ea My

7239 1 Nguyễn Hùng Cƣờng Chủ hộ 1989 Thôn Ea My 3 3 750.000  2.250.000           

7240 2 Nguyễn Diệu Hằng Vợ 1990 Thôn Ea My

7241 3 Nguyễn Hùng Anh Con 2014 Thôn Ea My

7242 1 Nguyễn Sỹ Long Chủ hộ 1983 241003354 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7243 2 Nguyễn Thị Toàn Vợ 1988 Thôn Ea My

7244 3 Nguyễn Chung Con 2015 Thôn Ea My

7245 4 Nguyễn Anh Khoa Con 2019 Thôn Ea My

7246 1 Nguyễn Thanh Tuân Chủ hộ 1987 Thôn Ea My 3 3 750.000  2.250.000           

7247 2 Hoàng Thị Tình Vợ 1991 Thôn Ea My

7248 3 Nguyễn Hoàng Minh Trí Con 2012 Thôn Ea My
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7249 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 1959 Thôn Ea My 2 2 750.000  1.500.000           

7250 2 Lƣu Văn Huyền Con 1990 Thôn Ea My

7251 1 Nguyễn Văn Cao Chủ hộ 1977 241596068 Thôn Ea My 6 6 750.000  4.500.000           

7252 2 Nguyễn Thị Thùy Lan Vợ 1993 241596024 Thôn Ea My

7253 3 Nguyễn Tuấn Khang Con 2011 Thôn Ea My

7254 4 Nguyễn Minh Quân Con 2014 Thôn Ea My

7255 5 Nguyễn Đô Thành Em 1990 Thôn Ea My

7256 6 Nguyễn Minh Trung Con 2018 Thôn Ea My

7257 1 Nguyễn Văn Đức Chủ hộ 1982 241367299 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7258 2 Đinh Thị Xinh Vợ 1982 241559924 Thôn Ea My

7259 3 Nguyễn Tuấn Kiệt Con 2008 Thôn Ea My

7260 4 Nguyễn Thị Mỹ Chi Con 2010 Thôn Ea My

7261 1 Nguyễn Văn Trƣởng Chủ hộ 1982 Thôn Ea My 5 5 750.000  3.750.000           

7262 2 Nguyễn Thị Vinh Vợ 1990 Thôn Ea My

7263 3 Nguyễn Thị Bảo Trâm Con 2009 Thôn Ea My

7264 4 Nguyễn Ngọc Mai Lan Con 2014 Thôn Ea My

7265 5 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Con 2017 Thôn Ea My

7266 1 Trần Trọng Trƣờng Chủ hộ 1989 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7267 2 Nguyễn Thị Niên Vợ 1990 Thôn Ea My

7268 3 Trần Gia Hân Con 2013 Thôn Ea My

7269 4 Trần Thị Quỳnh Hƣơng Con 2018 Thôn Ea My

7270 1 Trịnh Đinh Hƣng Chủ hộ 1968 241456295 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7271 2 Lƣu Thị Nguyện Vợ 1969 241184241 Thôn Ea My

7272 3 Trịnh Thị Hằng Con 1994 Thôn Ea My

7273 4 Trịnh Nam Anh Con 2000 Thôn Ea My

7274 1 Trƣơng Văn Nguyên Chủ hộ 1982 241247285 Thôn Ea My 7 7 750.000  5.250.000           

7275 2 Nguyễn Thị Ngân Vợ 1982 182431637 Thôn Ea My
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7276 3 Trƣơng Thảo My Con 2009 Thôn Ea My

7277 4 Trƣơng Đan Huy Con 2011 Thôn Ea My

7278 5 Trƣơng Minh Dũng Con 2013 Thôn Ea My

7279 6 Trƣơng Đức Thắng Em 1992 241490231 Thôn Ea My

7280 7 Trƣơng Khánh Dƣơng Em 1996 Thôn Ea My

7281 146 1 Phan Thị Giáo Chủ hộ 1954 241243343 Thôn Ea My 1 1 750.000  750.000              

7282 1 Vũ Bá Khôi Chủ hộ 1958 121086794 Thôn Ea My 2 1 750.000  750.000              NCC

7283 2 Hoàng Thị Giang Vợ 1960 241209596 Thôn Ea My

7284 1 Nguyễn Văn Công Chủ hộ 1976 Thôn Ea My 4 4 750.000  3.000.000           

7285 2 Hoàng Thị Thanh Vợ 1979 Thôn Ea My

7286 3 Nguyễn Hoàng Nhật Con 2004 Thôn Ea My

7287 4
Nguyễn Hoàng Trƣờng 

Khải
Con 2008 Thôn Ea My

7288 1 Ayun Y Hiên Chủ hộ 1978 240495136 Buôn Ea Sin 6 6 750.000  4.500.000           

7289 2 H Lut Niê Vợ 1980 240573705 Buôn Ea Sin

7290 3 Y Tô Niê Con 2000 Buôn Ea Sin

7291 4 H Qui Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

7292 5 H Ngân Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

7293 6 Y Ka Win Niê Con 2010 Buôn Ea Sin

7294 1 Y Tích Niê Kđăm Chủ hộ 1984 241142286 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7295 2 H Ňai Niê Vợ 1985 240887888 Buôn Ea Sin

7296 3 H Hồng Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

7297 4 H Chin Niê Con 2011 Buôn Ea Sin

7298 1 H Liêr Niê Chủ hộ 1976 240511272 Buôn Ea Sin 7 7 750.000  5.250.000           

7299 2 H Dân Niê Con 1991 241395427 Buôn Ea Sin

7300 3 Y Kứu Niê Con 1996 241594427 Buôn Ea Sin

7301 4 Y Phong Niê Con 1998 241596091 Buôn Ea Sin

7302 5 Y Kơi Niê Con 1987 Buôn Ea Sin
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7303 6 H Minsu Niê Cháu 2012 Buôn Ea Sin

7304 7 H Mi-Ru Niê Cháu 2015 Buôn Ea Sin

7305 1 H Yuôm Kđoh Chủ hộ 1976 Buôn Ea Sin 3 3 750.000  2.250.000           

7306 2 H Trinh Kđoh Con 1999 Buôn Ea Sin

7307 3 Y Quang Kđoh Con 2003 Buôn Ea Sin

7308 1 Ksơr Lir Chủ hộ 1980 240564077 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7309 2 H Wƣt Mlô Vợ 1977 240541230 Buôn Ea Sin

7310 3 Y La Vit Mlô Con 2002 Buôn Ea Sin

7311 4 H Su Rin Mlô Con 2005 Buôn Ea Sin

7312 5 H Sunhi Mlô Con 2011 Buôn Ea Sin

7313 1 Lê Hồng Phúc Chủ hộ 1979 240547001 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7314 2 H Oanh Niê Vợ 1981 240665939 Buôn Ea Sin

7315 3 H Trang Niê Con 2001 Buôn Ea Sin

7316 4 Lê Minh Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

7317 5 Lê Hƣơng Giang Niê Con 2012 Buôn Ea Sin

7318 1 Ma Khắc Báo Chủ hộ 1960 241559876 Buôn Ea Sin 2 2 750.000  1.500.000           

7319 2 Trần Thị Thanh Vợ 1962 241155875 Buôn Ea Sin

7320 1 Nay Khách Chủ hộ 1972 241308805 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7321 2 H Bêp Mlô Vợ 1975 240195175 Buôn Ea Sin

7322 3 Y Đơn Mlô Con 2002 Buôn Ea Sin

7323 4 Y Quýt Mlô Con 2006 Buôn Ea Sin

7324 5 Y Trƣng Mlô Con 2008 Buôn Ea Sin

7325 1 Nguyễn Đức Thắng Chủ hộ 1971 241668600 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7326 2 Phan Thị Thanh Vợ 1979 241011774 Buôn Ea Sin

7327 3 Nguyễn Văn Phụng Con 1995 241625430 Buôn Ea Sin

7328 4 Nguyễn Quang Vinh Con 1999 Buôn Ea Sin

7329 1 Nguyễn Thanh Long Chủ hộ 1980 271366381 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           
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7330 2 Phạm Thị Niên Vợ 1987 151645411 Buôn Ea Sin

7331 3 Nguyễn Phạm Trúc Ly Con 2009 Buôn Ea Sin

7332 4 Nguyễn Phạm Trúc My Con 2012 Buôn Ea Sin

7333 5 Nguyễn Phạm Thành Danh Con 2017 Buôn Ea Sin

7334 1 Nguyễn Thị Khuyên Chủ hộ 1983 Buôn Ea Sin 2 2 750.000  1.500.000           

7335 2 Dƣơng Bội Hoàn Con 2002 Buôn Ea Sin

7336 1 Nguyễn Trung Kiên Chủ hộ 1976 241596145 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7337 2 H Moăn Niê Vợ 1983 240889429 Buôn Ea Sin

7338 3 Nguyễn Thị Quynh Niê Con 2005 Buôn Ea Sin

7339 4 Nguyễn Trọng Vinh Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

7340 1 Nguyễn Văn Chiến Chủ hộ 1976 240897426 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7341 2 Ma Thị Đƣờng Vợ 1987 241208125 Buôn Ea Sin

7342 3 Nguyễn Văn Trọng Con 2006 Buôn Ea Sin

7343 4 Nguyễn Văn Sáng Con 2009 Buôn Ea Sin

7344 1 Nguyễn Văn Dụng Chủ hộ 1968 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7345 2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vợ 1968 240277135 Buôn Ea Sin

7346 3 Nguyễn Duy Dƣơng Con 1995 241625023 Buôn Ea Sin

7347 4 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc Con 2000 Buôn Ea Sin

7348 1 Nguyễn Văn Hậu Chủ hộ 1982 241596126 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7349 2 Lê Thị Hạnh Vợ 1983 241596125 Buôn Ea Sin

7350 3 Nguyễn Lê Trung Hiếu Con 2007 Buôn Ea Sin

7351 4 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 2012 Buôn Ea Sin

7352 5 Nguyễn Lê Phƣơng Anh Con 2017 Buôn Ea Sin

7353 1 Nguyễn Văn Hiên Chủ hộ 1990 173243172 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7354 2 Lƣơng Thị Thƣơng Vợ 1991 172553426 Buôn Ea Sin

7355 3 Nguyễn Lƣơng Bảo An Con 2014 Buôn Ea Sin

7356 4 Nguyễn Lƣơng Bảo Khang Con 2018 Buôn Ea Sin
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7357 1 Phạm Văn Điệp Chủ hộ 1974 241596122 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7358 2 Trần Thị Suy Vợ 1982 241596151 Buôn Ea Sin

7359 3 Phạm Mai Phƣơng Con 2010 Buôn Ea Sin

7360 4 Phạm Anh Đức Con 2012 Buôn Ea Sin

7361 1 Trần Văn Huy Chủ hộ 1965 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7362 2 Phạm Thị Hợi Vợ 1971 Buôn Ea Sin

7363 3 Trần Thị Huệ Con 1997 Buôn Ea Sin

7364 4 Trần Thị Mai Con 1999 Buôn Ea Sin

7365 1 Trịnh Ngọc Thỏa Chủ hộ 1985 241596003 Buôn Ea Sin 2 2 750.000  1.500.000           

7366 2 Lê Thị Lý Vợ 1959 Buôn Ea Sin

7367 1 Y Chang Niê Chủ hộ 1968 240372160 Buôn Ea Sin 3 3 750.000  2.250.000           

7368 2 H Ngach Ayun Vợ 1971 241464057 Buôn Ea Sin

7369 3 Y Giang Ayun Con 2004 Buôn Ea Sin

7370 1 Y Chiếu Mlô Chủ hộ 1979 240541248 Buôn Ea Sin 6 6 750.000  4.500.000           

7371 2 H Lich Niê Vợ 1982 241184218 Buôn Ea Sin

7372 3 H Ran Niê Con 2000 Buôn Ea Sin

7373 4 H Rông Niê Con 2002 Buôn Ea Sin

7374 5 H Ha Linh Niê Con 2010 Buôn Ea Sin

7375 6 Y Rô Sen Niê Cháu 2017 Buôn Ea Sin

7376 1 Y Đại Niê Chủ hộ 1980 240887850 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7377 2 Ksor H Blach Vợ 1985 230634366 Buôn Ea Sin

7378 3 Ksor Yu Con 2005 Buôn Ea Sin

7379 4 Ksor Htruyn Con 2010 Buôn Ea Sin

7380 1 Y Đhun Kbuôr Chủ hộ 1981 240665964 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7381 2 H Mon Kđoh Vợ 1983 Buôn Ea Sin

7382 3 Y Hải Kđoh Con 2002 Buôn Ea Sin

7383 4 Y Bân Kđoh Con 2004 Buôn Ea Sin
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7384 5 H Dất Kđoh Con 2006 Buôn Ea Sin

7385 1 Y Dinh Niê Chủ hộ 1981 240665996 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7386 2 H Măng Kbuôr Vợ 1983 240887944 Buôn Ea Sin

7387 3 Y Hảo Kbuôr Con 2006 Buôn Ea Sin

7388 4 Y Nhật Kbuôr Con 2007 Buôn Ea Sin

7389 5 H Triệu Kbuôr Con 2016 Buôn Ea Sin

7390 1 Y Em Niê Chủ hộ 1972 240424397 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7391 2 H Toan Kbuôr Vợ 1980 240670114 Buôn Ea Sin

7392 3 Y Tô Kbuôr Con 2000 Buôn Ea Sin

7393 4 H Sun Kbuôr Con 2004 Buôn Ea Sin

7394 1 Y Không Mlô Chủ hộ 1962 240270052 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7395 2 H Blũk Niê Vợ 1963 204226030 Buôn Ea Sin

7396 3 H Nhũk Niê Con 1998 Buôn Ea Sin

7397 4 H Huyêt Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

7398 1 Y Nhoan Niê Chủ hộ 1972 240887941 Buôn Ea Sin 7 7 750.000  5.250.000           

7399 2 H Wen M Lô Vợ 1973 240424392 Buôn Ea Sin

7400 3 Y Khon Mlo Con 1992 241477838 Buôn Ea Sin

7401 4 Y Zon M Lô Con 1996 Buôn Ea Sin

7402 5 H Bân M Lô Con 2000 241629406 Buôn Ea Sin

7403 6 Y Siun M Lô Con 2003 Buôn Ea Sin

7404 7 H Naly Mlô Cháu 2017 Buôn Ea Sin

7405 1 Y Niên Mlô Chủ hộ 1997 240681693 Buôn Ea Sin 6 6 750.000  4.500.000           

7406 2 H Phêch Kđoh Vợ 1984 240670051 Buôn Ea Sin

7407 3 H Mƣơng Kđoh Con 2001 Buôn Ea Sin

7408 4 H Khanh Kđoh Con 2004 Buôn Ea Sin

7409 5 H Phôn Kđoh Con 2007 Buôn Ea Sin

7410 6 Y Yare Mi Kđoh Con 2013 Buôn Ea Sin

171

172

173

174

175

176

275



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT 
Tổng 

nhân 

khẩu 

trong 

hộ cận 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ cận 

nghèo 

 Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu

/tháng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; vợ, 

chồng; con; 

cha, mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số chứng 

minh nhân 

dân/Thẻ 

căn cƣớc 

công dân 

(nếu có)

Địa chỉ, nơi cƣ trú

7411 1 Y Phút Niê Chủ hộ 1980 240670061 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7412 2 H Hit Mlô Vợ 1982 240887936 Buôn Ea Sin

7413 3 H Mat Mlô Con 2004 Buôn Ea Sin

7414 4 H Trinh Mlô Con 2011 Buôn Ea Sin

7415 1 Y Sét Niê Chủ hộ 1979 240644387 Buôn Ea Sin 6 6 750.000  4.500.000           

7416 2 H Biun Kbuôr Vợ 1980 240608981 Buôn Ea Sin

7417 3 Y Trung Kbuôr Con 2001 Buôn Ea Sin

7418 4 Y Huôn Kbuôr Con 2004 Buôn Ea Sin

7419 5 Y Huy Kbuôr Con 2009 Buôn Ea Sin

7420 6 H Thƣơng Kbuôr Con 2015 Buôn Ea Sin

7421 1 Y Thê Mlô Chủ hộ 1968 Buôn Ea Sin 5 4 750.000  3.000.000           

7422 2 H Pôch Niê Vợ 1971 240424375 Buôn Ea Sin

7423 3 Y Môn Niê Con 2005 Buôn Ea Sin

7424 4 Y Lân Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

7425 5 Y Rôch Niê Con 1991 Buôn Ea Sin BTXH

7426 1 Y Thir Rcăm Chủ hộ 1973 240887808 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7427 2 H Pó Niê Vợ 1984 240887844 Buôn Ea Sin

7428 3 H Mân Niê Con 2002 Buôn Ea Sin

7429 4 Y Tuong Niê Con 2008 Buôn Ea Sin

7430 1 Y Vốc Niê Chủ hộ 1978 240495166 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7431 2 H Min Mlô Vợ 1984 241184779 Buôn Ea Sin

7432 3 Y Miu Mlô Con 2013 Buôn Ea Sin

7433 4 H Sâu Mlô Con 2013 Buôn Ea Sin

7434 1 Y Vông Niê Chủ hộ 1974 240495175 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7435 2 H Krãi Mlô Vợ 1981 240887945 Buôn Ea Sin

7436 3 Y Tinh Mlô Con 1999 Buôn Ea Sin

7437 4 H Quynh Mlô Con 2004 Buôn Ea Sin
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7438 1 Y Xoăn Niê Chủ hộ 1973 240495183 Buôn Ea Sin 5 5 750.000  3.750.000           

7439 2 H Nhêm Mlô Vợ 1975 Buôn Ea Sin

7440 3 Y Khang Mlô Con 1996 241583158 Buôn Ea Sin

7441 4 Y Thang Mlô Con 1998 Buôn Ea Sin

7442 5 H Văn Mlô Con 2002 Buôn Ea Sin

7443 184 1 Nguyễn Thị Cầm Chủ hộ 1965 Buôn Ea Sin 1 1 750.000  750.000              

7444 1 Phạm Đình Chinh Chủ hộ 1983 241488562 Buôn Ea Sin 3 3 750.000  2.250.000           

7445 2 H Lim Rcăm Vợ 1989 241205864 Buôn Ea Sin

7446 3 Phạm Linh Đan Rcăm Con 2017 Buôn Ea Sin

7447 1 Vy Minh Đức Chủ hộ 1990 Buôn Ea Sin 6 6 750.000  4.500.000           

7448 2 Cầm Thị Thắm Vợ 1988 Buôn Ea Sin

7449 3 Vy Đặng Thảo Con 2011 Buôn Ea Sin

7450 4 Vy Đặng Đạt Con 2015 Buôn Ea Sin

7451 5 Vy Trƣờng An Con 2005 Buôn Ea Sin

7452 6 Vy Thị Thanh Nhàn Con 2007 Buôn Ea Sin

7453 1 Y Cun Niê Chủ hộ 1972 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7454 2 H Thăc Mlô Vợ 1983 Buôn Ea Sin

7455 3 H Điệp Mlô Con 2000 Buôn Ea Sin

7456 4 H Nhuên Mlô Con 2005 Buôn Ea Sin

7457 1 Trần Văn Hùng Chủ hộ 1989 Buôn Ea Sin 4 4 750.000  3.000.000           

7458 2 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Vợ 1991 Buôn Ea Sin

7459 3 Trần Thị Ánh Quyên Con 2011 Buôn Ea Sin

7460 4 Trần Nguyễn Huyền Trâm Con 2019 Buôn Ea Sin

7.460    7.132  5.348.500.000    TỔNG CỘNG
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